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HỌC VIẸN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN
LỊCH THI CÁC LỚP K41 HỆ ĐẠI TRÀ HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021-2022

TT Lớp Tín chỉ Sĩ số Mã học 
phần Tên học phần Số

TC Hình thức thi Thời gian Ngày thi Số phòng Tên  phòng

1

BC02110_K41.1, 
BC02110JC41.2, 
BC02110_K41 3, 
BC02110_K41.4, 
BC02110_K41.5, 
BC02110K41.6

355 BC02110 Cơ sờ lý luận báo chí 3 Bài tập lớn 14h00-17h00 06/6 6 VP Khoa

2
BC02115_K41.1, 
BC02115JC41 2, 
BC02115_K41.3

208 BC02115 Công chúng báo chí - truyền thông 3 Bài tập lớn 14h00-17h00 09/6 3 VP Khoa

3 BC02601 K41.1 63 BC02601 Thiết kế web và ứng dụng 4 Bài tập lớn 14h00-17h00 24/6 1 VP Khoa

4 BC02616_K41.1,
BC02616_K41.2 131 BC02616 Kỹ thuật và công nghệ truyền thông đại chúng 5 Bài tập lớn 14h00-17h00 20/6 2 VP Khoa

5 BC02701 K41.1 66 BC02701 Nhập môn Truyền thông đa phương tiện 3 Bài tập lớn 14h00-17h00 13/6 1 VP Khoa

6 BC02781_K41.1,
BC02781_K41.2 127 BC02781 Nhập môn Truyền thông đại chúng 3 Bài tập lớn 14h00-17h00 15/6 2 VPKhoa

7 BC02801 K41.1 54 BC02801 Lý thuyết truyền thông 3 Bài tập lớn 14h00-17h00 06/6 1 VP Khoa
8 BC03802 K41.1 61 BC03802 Lao động nhà báo 3 Bài tập lớn 14h00-17h00 09/6 1 VP Khoa //

9

CN01001_K41.1,
CN01001JK.41.2,
CN01001_K41.3,
CN01001_K41.13

261 CN01001 Chù nghĩa xã hội khoa học 3 Thi viết 13h00-15h00 20/6 10

B5. 101, 102/. 
103, 104, 20!,' 

202
B6. 101, 102, 

103, 104

10

CN01001_K41.4,
CN01001JK41.8,
CN01001_K41.9,
CN01001_K41.12

238 CN01001 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 Thi viết 13hOO-15hOO 20/6 9

B8. 101, 102, 
103,301,302, 
303,401,402, 

403

11
CN01001_K41.6,
CN01001_K41.7 171 CN01001 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 Thi viết 15hl 5-17h 15 20/6 6

B8. (101, 102, 
103,301,302, 

303)



TT Lóp Tín ch! Sĩ số Mã học 
phần Ten học phần Số

TC Hình thức th, Thời gian Ngày thi S ố  phòng Tên  phòng

12

CT01001JC41 
CT01001JC41 
CT01001_K41 
CT01001_K41 
CT01001_K41 
CT01001 K41 
CT01001 K41 
CT01001_K41

1,
2 ,
3,
6,
7,
8, 
12, 
13

373 CT01001 Chính trị học 2 Tiểu luận 8h00-l lhoo 09/5 8 VP Khoa

13 CT01001_K41
CT01001_K4:

4,
.5 129 CT01001 Chính ửị học 2 Thi viết 13h00-14h30 15/6 5 B8. 101, 102, 

103, 301, 302

14
CT01001JC41
CT01001_K41
CT01001_K41

9,
10, 
11

238 CT01001 Chính trị học 2 Thi viết 13h00-14h30 15/6 9

B5. 101, 102, 
103, 104,201 
B6. 101, 102, 

103, 104

15 ĐC01001_K41
ĐC01001_K4:

1,
.2 150 ĐC01001 Tiếng Việt thực hành 2 Thi viết 15hl5-16h45 20/6 6

B9. 301, 302, 
303,401,402, 

403

16 ĐC01004_K4: ,1 70 ĐC01004 Lý luận vãn học 2 Thi viết 7h00-8h30 22/5 2
Bl. 102,103, 

104

17 ĐC01004_K4: .2 79 ĐC01004 Lý luận văn học 2 Thi viết 13h00-14h30 07/6 3 B I. 102,103, 
104

18

ĐC01005_K41
ĐC01005_K41
ĐC01005_K41
ĐC01005_K41

ĐC01005_K41.
ĐC01005_K41

1,
2,
3,
4, 
13, 
17

162 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 VĐ+TH 7h00-9h00 14/5 6
Bl. 301, 302, 
303, 304, 305, 

306

19

ĐC01005_K41
ĐC01005_K41

ĐC01005_K41.
ĐC01005_K41.
ĐC01005_K41

5,
6, 
.4, 
.6, 
18

162 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 VĐ+TH 9hl5-llhl5 14/5 6
Bl. 301, 302, 
303,304, 305, 

306

20

ĐC01005_K41
ĐC01005_K41.
ĐC01005_K41.
ĐC01005_K41.
ĐC01005_K41.
ĐC01005_K41

7,
.0,
1,

11,
12,
25

162 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 VĐ+TH 13h00-15h00 10/6 6
Bl. 301, 302, 
303,304, 305, 

306



TT Lớp Tín chỉ Sĩ số Mã học 
phần . ên học phần SỐ

TC Hình thức thi Thòi gian Ngày thi ié phòng Tên  phòng

21

DC01005_K.41.15, 
ĐCO1005_K41.19, 
ĐCO1005_K41.20, 
ĐC01005_K41.36

126 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 VĐ+TH 13h00-15h00 14/5 5 Bl. 302, 303, 
304, 305, 306

22

ĐC01005_K41.8, 
ĐC01005_K41.9, 

ĐCO1005_K41.23, 
ĐCO1005_K41.24, 
ĐC01005_K41.26, 
ĐC01005_K41.29

162 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 VĐ+TH 13h00-15h00 08/6 6
Bl. 301, 302, 
303, 304, 305, 

306

23
ĐC01005_K41.12,
ĐC01005_K41.27,
ĐC01005_K41.28

103 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 VĐ+TH 15hl5-17hl5 08/6 4 Bl. 301, 302, 
303,304

24 ĐC01005 K41.37 27 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 VĐ+TH 15hl5-17hl5 14/5 1 B1.302

25

ĐCO1015_K41.1, 
ĐC01015_K41.2, 
DC01015JC41.3, 
ĐC01015_K41.4, 
DC01015JK41.5, 
ĐC01015_K41.8

406 ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chất 1 Thi viết 13h00-15h00 13/6 15

B8. (101, 102,
103.201.202, 
203,301,302) 
B9. (101, 102,
103.201.202, 

203,301)

26

ĐC01015K41.6,
ĐC01015_K41.7,
ĐC01015_K41.9,

ĐC01015_K41.10, 422 ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chất 1 Thi viết 15hl 5-17hl 5 13/6 15

B8. (101, 102,' 
103,201,202, , 
203, 301,302) 
B9. (101, 102,

ĐC01015_K41.13,
ĐC01015_K41.14

103,201,202, 
203,301) .

27 ĐCO1016_K41.1, 
ĐC01016 K41.2 106 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 VĐ + TH 13hOO-15hOO 06/6 2 SVĐ

28 ĐCO1016_K41.4, 
DC01016K41.10 121 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 VĐ + TH 13h00-15h00 10/6 2 SVĐ

29 ĐC01016 K41.5 68 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 VĐ+TH 7h00-9h00 21/5 1 SVĐ
30 ĐC01016 K41.6 70 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 VĐ+TH 7h00-9h00 21/5 1 SVĐ
31 ĐC01016 K41.7, 

ĐC01016_K41.8 112 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 VĐ + TH 15hl5-17hl5 06/6 2 SVĐ
32 ĐC01016 K41.9 59 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 VĐ + TH 15hl5-17hl5 10/6 1 SVĐ
33 KT01001_K41.2,

KT01001K41.12 115 KT01001 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 Thi viết 13h00-15h00 22/6 4 B5. 101, 102, 
103, 104

34 KT01001_K41.3,
KT01001K41.4 163 KT01001 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 Tiểu luận 14h00-17h00 06/6 2 VP Khoa



TT Lớp Tín ch Sĩ số Mã học 
phần Tên học phần Số

TC
Hình thức tl Thời gian Ngày thi Số phòng Tên  phòng

35

KT01011_K' 
KT01011 
KT01011_K4 
KT01011_IC4

1.5,
1.6, 
.11, 
1.13

223 KT01011 Kinh tế chính frị Mác - Lênin 2 Tiểu luận 8h00-llhoo 16/5 4 VP Khoa

36 KT01011_K  ̂
KT01011 K

1.7,
1.8 109 KT01011 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 Thi viết 13h00-14h30 22/6 4 B5. 201,202, 

203,204
37 KT02102 K 1.1 68 KT02102 Lịch sử kinh tế quốc dân 4 Thi viết 15hl5-17hl5 13/6 2 Bl. 402, 404

38 KT02102_K< 
KT02102_K

1.2,
1.3 147 KT02102 Lịch sử kinh tế quốc dân 3 Thi viết 13hOO-15hOO 13/6 6

Bl. 100, 102, 
103, 104, 401, 

402

39
LS01001_K^
LS01001_KZ
LS01001_K'

1.1,
1.2,
1.3

271 LS01001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3 Thi viết 15hl5-17hl5 15/6 11

B5. (101, 102, 
103, 104,201, 
202, 203) B6. 

(101, 102, 103, 
104)

40 LS01001 
LS01001 K

1.4,
1.5 147 LS01001 Lịch sử Đàng Cộng sản Việt Nam 3 Thi viết 13h00-15h00 15/6 5 B8. 303, 401, 

403,501, 503

41 LS01001_K^
LS01001_K‘

1.6,
1.7 163 LS01001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3 Thi viết 15hl5-17hl5 15/6 6

B8. 101, 102, 
103, 301, 302, 

303

42
LS01002_K'
LS01002_K^
LS01002_K4

1.8,
1.9,
.10

203 LS01002 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Thi viết 7h00-8h30 15/5 7
Bl. 102, 103, 
104, 501, 502, 

503,504

NN01016 K' 1.1,

43

NN01016_K‘
NN01016_K‘
NN01016_K‘
NN01016_K
NN01016_K
NN01016_K
NN01016_K4
NN01016_K4
NN01016JK4
NN01016_K4
NN01016
NN01016 K ‘

1.2,
1.3,
1.4,
1.5,
1.6, 
1.7, 
[.16,
1.17,
1.18,
1.19,
1.20, 
1.21

529 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 Thi viết 7h00-9h00 18/6 19

B5. (101, 102, 
103, 104,201, 
202, 203,204) 
B6. (101, 102, 
103, 104,201, 
202, 203,204) 
Bl. (102, 103, 

104)



TT Lớp Tín chỉ Sĩ số Mã học 
phần

* e

Tên học phần Số
TC Hình thức thi Thòi gian Ngày thi Số r lòng Tên  phòng

44

NN01016_K41.9, 
NN01016_K41.10, 
NN01016_K41.11, 
NN01016_K41.12, 
NN01016_K41.13, 
NN01016_K41.14, 
NN01016_K41.15, 
NN01016_K41.22, 
NN01016_K41.23, 
NN01016_K41.24, 
NN01016_K41.25, 
NN01016_K41.26, 
NNO1016_K41.27

536 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 Thi viết 9hl5-llhl5 18/6 0

B5. (101, 102, 
103, 104, 201, 
202, 203,204) 
B6. (101, 102, 
103, 104, 201, 
202, 203,204) 
Bl. (100, 102, 

103, 104)

45

NN01016_K41.28, 
NNO1016_K41.29, 
NN01016_K41.30, 
NN01016_K41.31, 
NN01016_K41.32, 
NN01016_K41.33, 
NN01016_K41.34, 
NN01016_K41.35, 
NN01016_K41.36, 
NN01016_K41.38, 
NN01016_K41.39

406 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 Thi viết 9hl5-llhl5 18/6 15

B8. (101, 102, 
103,201,202, 
203, 301, 302, 
303,401,402, 
403, 501, 502, 

503)

46

NN01016_K41.1,
NN01016_K41.2,
NN01016_K41.3,
NN01016_K41.4,
NN01016_K41.5,
NN01016_K41.6,
NN01016_K41.7

281 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 Vấn đáp 13h00-17h00 18/6 6
B8. (101, 103, 
201,203,301, 

303)

47

NN01016_K41.9,
NN01016_K41.10,
NN01016_K41.il,
NN01016_K41.12,
NN01016_K41.13,
NN01016_K41.14,
NN01016_K41.15

287 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 Vẩn đáp 7h00-l lhoo 11/6 6
B8. (101, 103, 
201,203,301, 

303)



T T Lóp Tín chỉ Sĩ số Mã học 
phần ên học phần số

TC

1
Hình thửc thi T h ờ i g ian N g à y  th i Số phòng

9

Tên  phòng

68

QA01017_K41 
QA01017 K41 
QAO1017_K41 
QA01017_K41 
QA01017_K41 
QA01017_K41 
QA01017_K41 
QA01017_K41. 
QA01017_K41.

l,
l

5,
l,
5,
5,
1,

9,
!0

973 QA01017 Quân sự chung 2 Bài tập lớn 8 h 0 0 -l lh o o 06/5 VP Khoa

69

QA01017_K41.
QA01017_K41.
QA01017_K41.
QA01017_K41.

5,
6, 
7, 
8

475 QA01017 Quân sự chung 2 Bài tập lớn 8h00-llh00 06/5 4 VP Khoa

70

QA01017_K41 
QA01017_K41 

QA01017_K41. 
QAO1017_K41. 
QA01017_K41. 
QA01017K41. 
QA01017_K41.

5,
>,
0 ,
1,
2,
3,
4

828 QA01017 Quân sự chung 2 Bài tập lớn 8h00-l lhOO 06/5 7 VP Khoa

71

QQ02101_K41
QQ02101_K41
QQ02101_K41
QQ02101_K41.
QQ02101_K41

 ̂ĩ 
>->

k
5

290 QQ02101 Quan hệ công chúng và quàng cáo 3 Dự án 14h00-17h00 16/6 5 VP Khoa

72 QQ02453_K41. 
QQ02453 K41 2 112 QQ02453 Nhập môn Marketing 3 Tiểu luận 14h00-17h00 06/6 2 VP Khoa

73 QQ02601_K41. 
QQ02601 K41

»̂ 
2 100 QQ02601 Các phương tiện truyền thông 3 Dự án 14h00-17h00 10/6 2 VP Khoa

74 QT01001 K41 1 51 QT01001 Quan hệ quốc tế đại cương 2 Tiểu luận 14h00-17h00 20/5 1 VP Khoa

75
QT02607_K41. 
QT02607 K41

>
2

132 QT02607 Thông tin đối ngoại Việt Nam 3 Tiểu luận 14h00-17h00 09/6 2 VP Khoa

76

TG01004_K41.
TG01004_K41.
TG01004_K41.
TG01004_K41.
TG01004_K41

l
1

340 TG01004 Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn 2 Bài tập lớn 8 h 0 0 -l lh o o 19/5 5 VP Khoa



*

T Lóp Tín chi' Sĩ s ố
Mã học 

ỉ phần

/ p 

Tên học phần

ijg e9

SỐ
TC Hình thức thi 1 Ngày thi 1 s ố  phlng 1 Tên phòng

77

TG01004JC41.4, 
TG01004_K41.5, 
TG01004_K41.9, 
TG01004 K41.10

347 TG01004 Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn 2 Bài tập lớn 14h00-17h00 06/6 4 1 VPKhoa

78
TG01006_K41.1, 
TG01006_K41.2, 
TG01006 K41.3

221 TG01006 Tâm lý học đại cương 2 Bài tập lớn 14h00-17h00 13/6 3 VP Khoa

79
TG01007_K41.1,
TG01007JC41.2,
TG01007_K41.5

164 TG01007 Tâm lý học xã hội 2 Bài tập lớn 8hOO-l lhoo 20/5 1 VPKhoa

80 TG01007 K41.4 75 TG01007 Tâm lý học xã hội 2 Bài tập lớn 14h00-17h00 24/6 1 VP Khoa

81
TH01001_K41.1,
TH01001_K41.2,
TH01001_K41.3

246 THO 1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Tiểu luận 8h00-l lhoo 12/5 VP Khoa

82 TH01001_K41.4,
TH01001K41.5 185 THO 1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Tiểu luận 14h00-17h00 06/6

1
VP Khoa

83
TH01001_K41.6,
TH01001K41.7,
TH01001_K41.8

239 THO 1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Tiểu luận 8hOO-l lhoo 12/5 13 VP Khoa

84 TH01001_K41.9, 
THO 1001 K41.10

189 THO 1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Tiểu luận 14h00-17h00 22/6 1 2 VP Khoa

85 TH02054 K41.1 45 TH02054 Tác phẩm Hồ Chí Minh 3 Tiểu luận 14h00-17h00 06/6 1 1 VP Khoa

86

TM01001_K41.1, 
TM01001JC41 2, 
TM01001_K41.3, 
TM01001_K41.4, 
TM01001_K41.5

407 TM01001 Triết học Mác - Lênin 4 Tự luận+trắc nghiệm 15hl5-17hl5 24/6 1 16

B5. (101, 102, 
103, 104,201, .1 
202, 203, 204) •: 
B6. (101, 102, - / 
103, 104, 2 0 1 ,/ 
202, 203, 204)

8 7

TM01012_K41.6,
TM01012_K41.7,
TM01012_K41.8,
TM01012JC41.9,
TM01012JK41.10

339 TM01012 Triết học Mác - Lênin 3 Tự luận+trắc nghiệm 13h00-15h00 24/6 1 13

B5. (101, 102, 
103, 104, 201, 
202,203,204) 
B6. (101, 102, 
103, 104,201)

88 TM03010 K41.1 50 TM03010 Lịch sử ừiết học phương Đông 4 • Tiểu luận 14h00-17h00 09/6 1 1 VPKhoa

89

TT01002_K41.1, 
TT01002 K41.2, 
TT01002_K41.3, 
TT01002 K41.7,

330 TT01002 Cơ sờ văn hóa Việt Nam 2 Thi viết 15hl5-16h45 20/6 1 12

B5. (101, 102, 
103, 104, 201, 
202,203,204) 
B6. (101, 102, 

103, 104)

■+w-fft



TT Ló p Tín chỉ Sĩ số Mẫ học 
phần Tên học phần Số

TC Hình thức tl Thời gian Ngày thi Số phòng

~ T ”
1

T ên  phòng

90 TT01002 K4 .6 53 TT01002 Cơ sờ văn hóa Việt Nam 2 Tiểu luận 8h00-l lhoo 10/5 VP Khoa
91 XB01016 K4 í.l 20 XB01016 Tiếng Việt học phần 2 4 Thi viết 7h00-9h00 18/6 Bỉ. 100 

Bl. 101 ~92 XB01016_K4 i.l 20 XB01016 Tiếng Việt học phẩn 2 4 Vấn đáp 13h0Q-17h00 18/6 1

93 XD01001_K4
XD01001_K4

.1,
1.2

180 XD01001 Xây dựng Đàng 2 Tiểu luận 8h00-l lhoo 20/5 2 VP Khoa

94
XD01001_K4
XD01001_K4
XD01001K4

.3,

.4,
.11

218 XD01001 Xây dựng Đảng 2 Tiểu luận 14h00-17h00 24/6 3 VP Khoa

95
XD01001_K4
XD01001_K4
XD01001_K4

.5,

.6,
1.7

265 XD01001 Xây dựng Đàng 2 Tiểu luận 8h00-l lhoo 20/5 3 VP Khoa

96

XD01001_K4
XD01001_K4
XD01001_K4:
XD01001_K4

.8,

.9,
.10,
.12

285 XD01001 Xây dựng Đảng 2 Tiểu luận 8h00-l lhoo 20/5 4 VP Khoa

97

XH01001K4
XH01001_K4
XH01001_K4
XH01001_K4
XH01001_K4
XH01001_K4

.1,

.2,

.3,

.7,

.8,
.11

381 XH01001 Xã hội học đại cương 2 Tiểu luận 8hOO-l lhoo 18/5 6 VP Khoa

98 XH01001_K4:
XH01001_K4

.12,

.13 146 XH01001 Xã hội học đại cương 2 Tiểu luận 14h00-17h00 15/6 2 VP Khoa

99
XH01001_K4
XII01001_K4
XH01001_K4

.4,

.6,
1.9

224 XII01001 Xã hội học đại cương 2 Tiểu luận 14h00-17h00 06/6 3 VP Khoa

100 XH02061 K4 1.1 69 XH02061 Lí thuyết phát ừiển 3 Tiểu luận 14h00-17h00 09/6 1 VP Khoa
101 XH02110 KA 1.1 76 XH02110 Dân số và phát triển 3 Tiểu luận 14h00-17h00 13/6 1 VP Khoa
102 XH02701 K4 l.l 67 XH02701 Nhập môn công tác xã hội 4 Tiểu luận 14h00-17h00 20/6 1 VP Khoa

20 th á n g  4 năm  2022  
ĐỐCxị*'' 
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
LỊCH THI CÁC LỚP K41 HỆ ĐẠI TRÀ HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021-2022

TT Lóp Tín chỉ Sĩ số Mã học 
phần Tên học phần Số

TC Hình thức thì Thời gian Ngày thi số phòng Tên  phòng

1

BC02110_K41.1, 
BC02110JK41.2, 
BC02110JC41.3, 
BC02110_K41.4, 
BC02110_K41.5, 
BC02110_K41.6

355 BC02110 Cơ sờ lý luận báo chí 3 Bài tập lớn 14h00-17h00 06/6 6 VP Khoa

2
BC02115_K41.1, 
BC02115_K41.2, 
BC02115_K41.3

208 BC02115 Công chúng báo chí - truyền thông 3 Bài tập lớn 14h00-17h00 09/6 3 VP Khoa

3 BC02601 K41.1 63 BC02601 Thiết kế web và ứng dụng 4 Bài tập lớn 14h00-17h00 24/6 1 VP Khoa

4 BC02616_K41.1, 
BC02616 K41.2 131 BC02616 Kỹ thuật và công nghệ truyền thông đại chúng 5 Bài tập lớn 14h00-17h00 20/6 2 VP Khoa

5 BC02701 K41.1 66 BC02701 Nhập môn Truyền thông đa phương tiện 3 Bài tập lớn 14h00-17h00 13/6 1 VP Khoa /

6

7

BC02781_K41.1, 
BC02781 K41.2 127 BC02781 Nhập môn Truyền thông đại chúng 3 Bài tập lớn 14h00-17h00 15/6 2 VP Khoa ỈỊ'C
BC02801 K41.1 54 BC02801 Lý thuyết truyền thông 3 Bài tập lớn 14h00-17h00 06/6 1 VP Khoa \\

8 BC03802 K41.1 61 BC03802 Lao động nhà báo 3 Bài tập lớn 14h00-17h00 09/6 1 VPKhoa \

9

CN01001_K41.1,
CN01001JC41.2,
CN01001_K41.3,
CN01001_K41.13

261 CN01001 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 Thi viết 13h00-15h00 20/6 10

B5. 101, 102, 
103, 104,201, 

202
B6. 101, 102, 

103, 104

10

CN01001_K41.4,
CN01001JK41.8,
CN01001_K41.9,
CN01001_K41.12

238 CN01001 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 Thi viết 13h00-15h00 20/6 9

B8. 101, 102, 
103,301,302, 
303,401,402, 

403

11 CN01001_K41.6,
CN01001JC41.7 171 CN01001 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 Thi viết 15hl5-17hl5 20/6 6

B8. (101, 102, 
103,301,302, 

303)



TT Lớp Tín chỉ Sĩ số Mã học 
phần Tên học phần Số

TC Hình thức th Thời gian Ngày thi Số phòng Tên phòng

12

CT01001_K41
CT01001_K41
CTỌ1Q01_K41
CT01001_K41
CT01001_K41
CT01001_K41
CT01001_K41
CT01001_K41

1,
2,
3,
6,
7,
8, 
12, 
13

373 CT01001 Chính trị học 2 Tiểu luận 8h00-llhoo 09/5 8 VP Khoa

13 CT01001_K41
CT01001_K4:

4,
.5 129 CT01001 Chính ữị học 2 Thi viết 13h00-14h30 15/6 5 B8. 101, 102, 

103,301, 302

14
CT01001_K41
CT01001_K41.
CT01001_K41

9,
10, 
11

238 CT01001 Chính trị học 2 Thi viết 13h00-14h30 15/6 9

B5. 101, 102, 
103, 104, 201 
B6. 101, 102, 

103, 104

15 ĐC01001_K41
ĐC01001_K4:

1,
.2 150 ĐC01001 Tiếng Việt thực hành 2 Thi viết 15hl5-16h45 20/6 6

B9. 301, 302, 
303,401,402, 

403

16 ĐC01004_K4: .1 70 ĐC01004 Lý luận văn học 2 Thi viết 7h00-8h30 22/5 2 Bl. 102,103, 
104

17 ĐC01004_K4’ 2 79 ĐC01004 Lý luận văn học 2 Thi viết 13h00-14h30 07/6 3 BI. 102,103, 
104

18

ĐC01005_K41
ĐC01005_K41
ĐC01005_K41
ĐC01005_K41

ĐC01005_K41.
ĐC01005_K41

1 ,
2,
3,
4, 
.3, 
17

162 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 VĐ+TH 7h00-9h00 14/5 6
BI. 301, 302, 
303, 304, 305, 

306

19

ĐC01005_K41 
ĐC01005_K41 
ĐC01005_K41. 
ĐC01005_K41. 
ĐC01005 K41

5,
6, 
.4, 
.6, 
18

162 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 VĐ+TH 9hl5-l lhl 5 14/5 6
Bl. 301, 302, 
303, 304, 305, 

306

20

ĐC01005_K41
ĐC01005_K41.
ĐC01005_K41.
ĐC01005_K41.
ĐC01005_K41.
ĐC01005_K41

7,
0,
1,

ỉl,
¡2,
25

162 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 VĐ+TH 13hOO-15hOO 10/6 6
Bl. 301, 302, 
303, 304, 305, 

306



TT Lớp Tín chì Sĩ số Mã học 
phần

P i

rên học phần

ge 3

Số
TC Hình thức thi Thời gian Ngày thi ỉố phòng Tên  phòng

21

ĐC01005_K41.15,
DC01005JK41.19,
ĐC01005_K41.20,
ĐC01005_K41.36

126 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 VĐ+TH 13h00-15h00 14/5 5 Bl. 302, 303, 
304,305,306

22

ĐC01005_K41.8, 
ĐC01005_K41.9, 

ĐCO1005_K41.23, 
ĐC01005_K41.24, 
ĐC01005_K41.26, 
DC01005JC41.29

162 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 VĐ+TH 13h00-15h00 08/6 6
Bl. 301, 302, 
303, 304, 305, 

306

23
ĐC01005_K41.12,
DC01005JC41.27,
ĐC01005_K41.28

103 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 VĐ+TH 15hl5-17hl5 08/6 4 Bl. 301, 302, 
303, 304

24 ĐC01005 K41.37 27 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 VĐ+TH 15hl5-17hl5 14/5 1 Bl. 302

25

ĐC01015_K41.1, 
ĐC01015_K41.2, 
DC01015JC41 3, 
ĐCO1015_K41.4, 
ĐC01015_K41.5, 
ĐC01015_K41.8

406 ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chất 1 Thi viết 13hOO-15hOO 13/6 15

B8. (101, 102, 
103,201,202?= 
203,301,302)1; 
B9. (101, 102, 
103,201,2020' 

203,301) ,v

26

ĐC01015_K41.6,
ĐC01015_K41.7,
DC01015JK.41.9,

ĐC01015_K41.10,
DC01015JC41.13,
ĐC01015_K41.14

422 ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thề chất 1 Thi viết 15hl 5-17hl 5 13/6 15

B8. (101, 102, ■'
103.201.202, -  
203, 301,302Ì1 
B9. (101, 102,
103.201.202, 

203,301)

27 ĐC01016_K41.1, 
ĐCO1016_K41.2 106 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 VĐ + TH 13hOO-15hOO 06/6 2 SVĐ

28 ĐC01016_K41.4, 
ĐCO1016_K41.10 121 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 VĐ + TH 13hOO-15hOO 10/6 2 SVĐ

29 ĐC01016 K41.5 68 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 VĐ+TH 7h00-9h00 21/5 1 SVĐ
30 ĐC01016 K41.6 70 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 VĐ+TH 7h00-9h00 21/5 1 SVĐ

31

32

ĐC01016_K41.7,
ĐC01016K41.8 112 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 VĐ + TH 15hl5-17hl5 06/6 2 SVĐ

ĐC01016_K41.9 59 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 VĐ + TH 15hl5-17hl5 10/6 1 SVĐ

33 KT01001_K41.2,
KT01001_K41.12 115 KT01001 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 Thi viết 13h00-15h00 22/6 4 B5. 101, 102, 

103, 104

34 KT01001_K41.3,
KT01001_K41.4 163 KT01001 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 Tiểu luận 14h00-17h00 06/6 2 VP Khoa



TT Lóp Tín ch Sĩ số Mã học 
phần Tên học phần Số

TC
Hình thức th Thời gian Ngày thi Số phòng Tên  phòng

35

KT01011_K/ 
KT01011 K* 
KT01011_K4 
KT01011_K4

1.5,
1.6, 
. 11, 

1.13

223 KT01011 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 Tiểu luận 8hOO-l lhoo 16/5 4 VP Khoa

36 KT01011_K  ̂
KT01011 K

1.7,
1.8 109 KT01011 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 Thi viết 13h00-14h30 22/6 4 B5. 201, 202, 

203,204
37 KT02102 K 11 68 KT02102 Lịch sử kinh tế quốc dân 4 Thi viết 15hl 5-17h 15 13/6 2 Bl. 402,404

38 KT02102J-0 
KT02102_K‘

1.2,
1.3 147 KT02102 Lịch sử kinh tế quốc dân 3 Thi viết 13h00-15h00 13/6 6

Bl. 100, 102, 
103, 104,401, 

402

39
LSOIOOIJ^
LS01001_K^
LS01001_K‘

1.1,
1.2,
1.3

271 LS01001 Lịch sử Đàng Cộng sản Việt Nam 3 Thi viết 15hl5-17hl5 15/6 11

B5. (101, 102, 
103, 104, 201, 
202, 203) B6. 

(101, 102, 103, 
104)

40 LS01001_K^
LS01001_K‘

1.4,
1.5 147 LS01001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3 Thi viết 13hOO-15hOO 15/6 5 B8. 303,401, 

403, 501, 503

41 LS01001_K^
LS01001JK'

1.6,
1.7 163 LS01001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3 Thi viết 15hl5-17hl5 15/6 6

B8. 101, 102, 
103, 301, 302, 

303

42
LS01002JO 
LSO1002_K  ̂
LS01002_K4

1.8,
1.9,
.10

203 LS01002 Lịch sử Đảng Cộng sàn Việt Nam 2 Thi viết 7h00-8h30 15/5 7
Bl. 102, 103, 
104, 501, 502, 

503,504

43

NN01016_K‘
NN01016_K‘
NN01016_K
NN01016_K
NN01016_K
NN01016_K
NN01016_K
NN01016_K4
NN01016_K4
NN01016_K4
NN01016_K4
NN01016JK4
NN01016JK/

1.1,
1.2,
1.3,
1.4,
1.5,
1.6, 
1.7, 
1.16,
1.17,
1.18,
1.19,
1.20, 
1.21

529 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 Thi viết 7h00-9h00 18/6 19

B5. (101, 102, 
103, 104,201, 
202, 203,204) 
B6. (101, 102, 
103, 104, 201, 
202, 203,204) 
Bl. (102, 103, 

104)



TT Lửp Tín chỉ Sĩ số Mã học 
phần

Pỉ

Tên học phần

ge5
SỐ
TC Hình thức thi Thời gian Ngày thi Số p lòng Tên  phòng

44

45

NN01016_K41.9,
NN01016_K41.10,
NN01016_K41.ll'
NN01016_K41.12,
NN01016_K41.13,
NN01016_K41.14,
NN01016_K41.15,
NN01016_K41.22,
NN01016_K41.23,
NN01016_K41.24,
NN01016_K41.25,
NN01016_K41.26,
NN01016_K41.27

536 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 Thi viết 9hl5-llhl5 18/6 0

B5. (101, 102, 
103, 104, 201, 
202, 203,204) 
B6. (101, 102, 
103, 104,201, 
202, 203,204) 
Bl. (100, 102, 

103, 104)

NN01016_K41.28,
NN01016_K41.29,
NN01016_K41.30,
NN01016_K41.31,
NN01016_K41.32,
NN01016_K41.33,
NN01016_K41.34,
NN01016_K41.35,
NN01016_K41.36,
NN01016_K41.38,
NN01016_K41.39

406 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 Thi viết 9hl5-llhl5 18/6 15

B8. (101, 102, 
103, 201, 202, 
203, 301, 302, 
303,401,402, 
403, 501, 502, 

503)

46

NN01016_K41.1,
NN01016_K41.2,
NN01016_K41.3,
NN01016_K41.4,
NN01016_K41.5,
NN01016_K41.6,
NN01016_K41.7

281 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 Vấn đáp 13h00-17h00 18/6 6
B8. (101, 103, 
201,203, 301, 

303)

47

NN01016_K41.9,
NN01016_K41.10,
NN01016_K41.il,
NN01016_K41.12,
NN01016_K41.13,
NN01016_K41.14,
NN01016_K41.15

287 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 Vấn đáp 7h00-llh00 11/6 6
B8. (101, 103, 
201,203,301, 

303)



TT Lớp Tín chỉ Sĩ số Mã học 
phần

rc

Tên học phần

gt! o

SỐ
TC Hình thức thi Thời gian Ngày thi Số phòng Tên phòng

B8. (101, 103, 
201,203,301)48

NN01016_K41
NN01016_K41
NN01016_K41
NN01016_K41
NN01016_K41
NN01016_K4

16,
17,
18,
19,
20, 
.21

248 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 Vấn đáp 13h00-17h00 11/6 5

49

NN01016_K41
NN01016_K41
NN01016_K41
NN01016_K41
NN01016_K41
NN01016_K4

22,
23,
24,
25,
26, 
.27

249 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 Vấn đáp 13h00-17h00 11/6 5 B8. 303,401, 
403, 501, 503

50

NN01016_K41
NN01016_K41
NN01016_K41
NN01016_K41
NN01016_K41
NN01016_K41
NN01016_K41
NN01016_K4

28,
29,
30,
31,
32,
33, 
35, 
.36

309 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 Vấn đáp 7h00-llhoo 12/6 7
B8. (101, 103, 
201, 203, 301, 

303,401)

51
NN01016_K41
NN01016_K41
NN01016_K4'

34,
38,
.39

97 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 Vấn đáp 13h00-17h00 18/6 2 B8. (401,403)

52

NN01020_K4
NN01020_K4
NN01020_K4
NN01020_K4
NN01020_K4
NN01020_K4
NN01020_K4
NN01020_K4

NN01020_K41
NN01020_K41
NN01020_K41
NN01020_K4:

.1,

.2,

.3,

.5,

.6,

.7,

.8,

.9,
10,
11,
12,
.13

406 NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 Thi viết 7h00-9h00 18/6 15

B8. (101, 102, 
103,201,202, 
203,301,302, 
303,401,402, 
403, 501, 502, 

503)

53
NN01020_K41
NN01020_K41
NN01020_K4

11,
12,
.13

91 NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 Vấn đáp 13h00-17h00 18/6 2 B5. 101, 104



TT Lứp Tín chì Sĩ số Mă học 
phần

K í

Tên học phần

ge /

Số
TC

4
Hình thức thi Thòi gian Ngày thi ố phòng Tên  phòng

54
NN01020_K41.1,
NN01020_K41.2,
NN01020_K41.9

96 NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 Vấn đáp 7h00-l lhoo 19/6 2 B5. 101, 104

55
NN01020_K41.3, 
NN01020 K41.10 76 NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 Vấn đáp 13h00-17h00 19/6 2 B5. 101, 104

56
NN01020_K41.5, 
NN01020 K41.6 72 NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 Vấn đáp 7h00-llhoo 11/6 2 B5. 101, 104

57 NN01020_K41.7, 
NN01020 K41.8 71 NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 Vấn đáp 13h00-17h00 11/6 2 B5. 101, 104

58
NN02705_K41.1,
NN02705_K41.2,
NN02705_K41.3

67 NN02705 Nghe 2 3 Tiểu luận 14h00-17h00 13/6 3 VP Khoa

59
NN02706_K41.1,
NN02706_K41.2,
NN02706_K41.3

6 8 NN02706 Nói 2 3 Vấn đáp 13h00-17h00 08/6 2 B8A. 202, B8. 
203

60
NN02707_K41.1,
NN02707_K41.2,
NN02707_K41.3

68 NN02707 Đọc 2 3 Thi viết 15hl5-17hl5 15/6 3 B8A. 202, B8. 
203, 202

61
NN02708_K41.1,
NN02708_K41.2,
NN02708_K41.3

68 NN02708 Viết 2 3 Thi viết 13h00-15h00 22/6 3 B8A. 202, B8. 
203,202

62

NP01001_K41.1,
NP01001_K41.4,
NP01001_K41.5,
NP01001_K41.6,
NP01001_K41.7,
NP01001_K41.8

438 NP01001 Pháp luật đại cương 3 Thi viết 15hl5-17hl5 22/6 16

B5. (101, 102, 
103, 104, 201, 
202, 203, 204) 
B6. (101, 102, 
103, 104, 201, 
202, 203, 204)

63
NP01001_K41.3,
NP01001_K41.9,
NP01001_K41.10

213 NP01001 Pháp luật đại cương 3 Thi viết 15hl5-17hl5 22/6 8
B8. 101, 102, 
103,301,302, 
303,401,402

64
PT02306_K41.1, 
PT02306_K41.2, 
PT02306_K41 3

181 PT02306 Pháp luật và đạo đức báo chí - truyền thông 3 Bài tập lớn 14h00-17h00 13/5 3 VP Khoa

65

PT03848_K41.1,
PT03848_K41.2,
PT03848_K41.3,
PT03848_K41.4

247 PT03848 Kỹ thuật và công nghệ truyền thông số 5 Bài tập lớn 14h00-17h00 13/6 4 VP Khoa

66 QA01015 K41.1 76 QA01015 Đ ư ờ n g  lố i  q u ố c  p h ò n g  v à  a n  n in h  c ủ a  Đ ả n g  C ộ n g  s ả n  V iệ t  N a m 2 Tiểu luận 8h00-llhoo 12/5 1 VP Khoa
67 QA01016 K41.1 71 Q AO 1016 Công tác quốc phòng và an ninh 2 Tiểu luận 8h00-llhoo 10/5 1 VP Khoa



TT Lóp Tín chỉ Sĩ số Mã học 
phần

p-c

cn học phần

ge 8
Số
TC Hình thức thi T h ờ i g ia n N g à y  th i Số phòng

9

Tên  phòng

68

QA01017_K41 
QA01017 K41 
Q AO 1017_K41 
QA01017_K41 
Q AO 1017_K41 
QA01017_K41 
QA01017_K41 

Q AO 1017_K41. 
QA01017_K41.

l,
l,
3,
í,
5,
5,
7,
9,
¡0

973 QA01017 Quân sự chung 2 Bài tập lớn 8hOO-l lhoo 06/5 VP Khoa

69

QA01017_K41.
QA01017_K4L
QA01017_K41.
QA01017_K41.

5,
6, 
7, 
8

475 QA01017 Quân sự chung 2 Bài tập lớn 8h00-llhoo 06/5 4 VP Khoa

1 70

QA01017_K41
QA01017_K41
QA01017_K41.
QA01017_K41.
QA01017_K41.
QA01017_K41
QA01017_K41.

3,
>,
0,
1,
2,
3,
4

828 QA01017 Quân sự chung 2 Bài tập lớn 8hOO-l lhoo 06/5 7 VP Khoa

71

QQ02101_K41.
QQ02101_K41
QQ02101_K41.
QQ02101_K41.
QQ02101_K41

l,
>'ĩ
s,
K
5

290 QQ02101 Quan hệ công chúng và quảng cáo 3 Dự án 14h00-17h00 16/6 5 VP Khoa

72 QQ02453_K41, 
QQ02453 K41

 ̂> 
2 112 QQ02453 Nhập môn Marketing 3 Tiểu luận 14h00-17h00 06/6 2 VP Khoa

73 QQ02601_K41, 
QQ02601 K41

 ̂> 
2 100 QQ02601 Các phương tiện truyền thông 3 Dự án 14h00-17h00 10/6 2 VP Khoa

74 QT01001 K41 l 51 QT01001 Quan hệ quốc tế đại cương 2 Tiểu luận 14h00-17h00 20/5 1 VP Khoa

75 QT02607_K41. 
QT02607 K41 ì

132 QT02607 Thông tin đối ngoại Việt Nam 3 Tiểu luận 14h00-17h00 09/6 2 VP Khoa

76

TG01004_K41.
TG01004_K41.
TG01004_K41.
TG01004_K41.
TG01004_K41

í

i,
7

340 TG01004 Phương pháp nghiên cứu khoa học x ĩ  hội và nhân văn 2 Bài tập lớn 8h00-l lhoo 19/5 5 VP Khoa



số phflng I Tên I



TT Lóp Tín chỉ Sĩ số Mã học 
phần Tên học phần SỐ

TC Hình thức tl Thời gian Ngày thi Số  ph ò n g Tên  phòng

90 TT01002 K4 .6 53 TT01002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 Tiểu luận 8h00-l lhOO 10/5 1 VP Khoa
91 XB01016.K4 .1 20 XB01016 Tiếng Việt học phần 2 4 Thi viết 7h00-9h00 18/6 1 B1. 100
92 XB01016_K4 ..1 20 XB01016 Tiếng Việt học phần 2 4 Vấn đáp 13h00-17h00 18/6 1 Bl. 101

93 XD01001_K4
XD01001_K4

.1,
1.2 180 XD01001 Xây dựng Đảng 2 Tiểu luận 8h00-l lhoo 20/5 2 VP Khoa

94
XD01001_K4
XD01001_K4
XD01001_K4

.3,
•4,
.11

218 XD01001 Xây dựng Đàng 2 Tiểu luận 14h00-17h00 24/6 3 VP Khoa

95
XD01001_K4
XD01001_K4
XD01001_K4

.5,

.6,
1.7

265 XD01001 Xây dựng Đảng 2 Tiểu luận 8h00-l lhoo 20/5 3 VP Khoa

96

XD01001_K4
XD01001_K4

XD01001_K4:
XD01001_K4

.8,

.9,
.10,
.12

285 XD01001 Xây dựng Đảng 2 Tiểu luận 8h00-l lhoo 20/5 4 VP Khoa

97

XH01001_K4
XH01001K4
XH01001_K4
XH01001_K4
XH01001_K4
XH01001_K4

.1,

.2,

.3,

.7,

.8,
.11

381 XH01001 Xã hội học đại cương 2 Tiểu luận 8hOO-l lhoo 18/5 6 VP Khoa

98
XH01001_K4:
XH01001_K4

.12,
.13 146 XH01001 Xã hội học đại cương 2 Tiểu luận 14h00-17h00 15/6 2 VP Khoa

99
XH01001_K4
XH01001_K4
XH01001_K4

.4,

.6,
1.9

224 XH01001 Xã hội học đại cương 2 Tiểu luận 14h00-17h00 06/6 3 VP Khoa

100 XH02061 K4 l.l 69 XH02061 Lí thuyết phát triển 3 Tiểu luận 14h00-17h00 09/6 1 VP Khoa
101 XH02110_K4 l.l 76 XH02110 Dân số và phát triển 3 Tiểu luận 14h00-17h00 13/6 1 VP Khoa
102 XH02701 K4 1.1 67 XH02701 Nhập môn công tác xã hội 4 Tiểu luận 14h00-17h00 20/6 1 VP Khoa

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2022
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN (
LỊCH HỌC CÁC LỚP K41 HỆ CHẤT LƯỢNG CAO HỌC KỲ L, NĂM HỌC 2021-2022

N gày nghi trong kỳ: 03/01 thứ 2 (Nghi bù tết dương lịch); 24/01-11/02 (Nghi tết Nguyên đán); 14/4 (Nghi Giỗ tổ); 02, 03/5 (Nghi bù 30/4 và 01/5); 06/6-24/6 (Lịch thi cuối kỳ) 
Lớp có sĩ số từ 76 sinh viên trở lên, giờ dạy thực hành sẽ dược chia lớp theo quy định__________________________________________ ______ _______________________

TT Lóp hành chính Mă học 
phần Học phàn

Tổng
tín

Lý
thuyết

Thực
hành

Tổng 
số tiết SI số Lóp Tín chi

Thòi gian học/phòng học
Lý thuyết

Thử Tiết 1-5 Tiết 6-10 Tictĩĩ-Ì5
Thời gian Phòng học Thời gian Phòng học Thòi gian Phòng học

1 QHQT&TTTC(CLC)_K41 CT51001 Chính trị học dại cương 2 1.5 0.5 37.5 48 CT51001_K41.14 4 0 4 .0 1 .2022 -20 .3 .2022 BI 1.320

2 TH(CLC) K.41 CT51001 Chinh trị học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 57 CT51001 K41.15 6 04 .01 .2022 -20 .3 .2022 BI 1.222
3 MĐT(CLC) K41 CN51001 Chủ nghĩa xẵ hội khoa học 2 1.5 0.5 37.5 62 CN51001 K41.10 4 2 1 .3 .2 0 2 2 -2 2 .5 .2 0 2 2 BI 1.222
4 TH(CLC) K41 CN51001 Chù nghĩa xâ hội khoa học 2 1.5 0.5 37.5 60 CN51001 K41.ll 5 04 .01 .2022 -20 .3 .2022 BI 1.222
5 TH(CLC) K41 TT51001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 1 1 45 53 TT51001 K41.5 5 2 1 .3 .2 0 2 2 -2 2 .5 .2 0 2 2 BI 1.222
6 KT&QựCLC) K41 KT52003 Địa lý kinh tế 3 2 1 60 48 KT52003 K41.1 5 1 8 .4 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 BI 1.322
7 KT&QựCLC) K41 KT52003 Địa lý kinh tế 3 2 1 60 48 KT52003 K41.1 3 18 .4 .2 0 2 2 -2 9  5 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

8 MĐT(CLC) K41 KT51001 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 3 2 l 60 64 KT51001 K41.10 5 04 .01 .2022 -17 .4 .2022 BI 1.222
9 K.T&QL(CLC) K41 KT51001 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 3 2 1 60 48 KT51001 K41.9 5 04 .01 .2022 -17 .4 .2022 BI 1.322
10 KT&QL(CLC) K41 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 56 ĐC01016 K41.12 2 1 8 .4 .2 0 2 2 -3 0  4 .2 0 2 2 BI 1.322
1 1 KT&QL(CLC) K41 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 56 ÓC01016 K41.12 2 1 8 .4 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 BI 1.322 1

1 2 MĐT(CLC) K41 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 68 ĐC01016 K41.13 4 0 4 .0 1 .2022 -06 .3 .2022 BI 1.322
13 MĐT(CLC) K41 PT56027 Kỳ thuật và công nghệ báo mạng điện tử 4 1.5 2.5 97.5 59 PT56027 K41.1 6 04 .01 .2022 -05 .6 .2022 BI 1.222
14 MĐT(CLC) K41 PT56027 Kỹ thuật và công nghệ báo mạng điện tử 4 . 1.5 2.5 97.5 59 PT56027 K41.1 4 2 3 .5 .2 0 2 2 -2 9  5 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

15 TH(CLC) K41 PT53046 Kỹ thuật và công nghệ truyền hlnh số 4 15 2.5 97.5 57 PT53046 K41.1 2 10 .01 .2022-05  6 .2022 BI 1.222
16 TH(CLC) K41 PT53046 Kỹ thuật và cõng nghệ truyền hình số 4 1.5 2.5 97.5 57 PT53046 K41.1 5 0 9 .5  2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s

17 KT&QựCLC) K41 LS51001 Lịch sử Đáng Cộng sàn Việt Nam 3 2 1 60 53 LS51001 K41.ll 2 10.01.2022-30.402022 BI 1.322
18 TTMKT(CLC) K41A1, A2 LS51001 Lịch sừ Đảng Cộng sản Việt Nam 3 2 1 60 "1 49 LS51001 K41.12 5 2 8 .3 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 BI 1.120
19 TTMKT (CLC)_K41A1, A2 LS51001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3 2 1 60 49 LS51001 K41.12 3 1 6 .5 .2 0 2 2 -2 9 .5 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s

20 TTMK.T (CLC)_K41A1, A2 LS51001 Lịch sử Đáng Cộng sản Việt Nam 3 2 1 60 48 LS51001 K41.13 5 2 8 .3 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 BI 1.320
21 TTMKT (CLC)_K41A1, A2 LS51001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3 2 1 60 48 LS51001 K41.13 3 1 6 .5 .2 0 2 2 -2 9 .5 .2 0 2 2 0 n l i p ^ ^ s f r e à m s

ỈQI

22 MĐT(CLC) K41 PT52002 Luật pháp và đạo đức báo chí 3 1.5 1.5 67.5 59 PT52002 K41.1 5 1 8 .4 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 BI 1.222
23 MĐT(CLC) K41 . PT52002 Luật pháp và đạo đức báo chí 3 1.5 .1.5 67.5 59 PT52002 K41.1 2 0 4 .4 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 .BI 1.222 // c  /

7  / _L í - ■ •
24 QHQT&TTTC(CLC)_K41 QT56005 L ý  l u ậ n  b á o  c h í  q u ố c  t ế  v à  b á o  c h í  t o à n  c ẩ u 3 2 1 60 48 QT56005_K41.1 6 04 .01 .2022 -17 .4 .2022 BI 1.320

l ĩ  ' s
25 TTMKT (CLC)_K41A1, A2 QQ52004 Ngôn ngữ truyền thông ■3 3 0 45 46 QQ52004 K41.1 4 17 .01 .2022-27 .3 .2022 BI 1.120 ! \ \ vatuy
26 TTMKT (CLC)_K41A1, A2 QQ52004 Ngôn ngữ truyền thông 3 3 0 45 46 QQ52004 K41.1 2 2 8 .3 .2 0 2 2 -0 8 .4 .2 0 2 2

27 TTMKT (CLC)_K41A1, A2 QQ52004 Ngôn ngữ truyền thông 3 3 0 45 48 QQ52004 K41.2 4 04 .01 .2022 -27 .3 .2022 BI 1.120
28 TTMKT (CLC)_K41A1, A2 QQ56002 N h ậ p  m ô n  Q u a n  h ộ  c ô n g  c h ú n g  v à  Q u ả n g  c á o 3 2 1 60 26 QQ56002 K41.1 2 10 .01 .2022-30 .4 .2022 BI 1.120
29 TTMKT (CLC)_K41A1, A2 QQ56002 N h ậ p  m ô n  Q u a n  h ệ  c ô n g  c h ú n g  v à  Q u ả n g  c á o 3 2 1 60 41 QQ56002 K41.2 2 0 4 .4 .2 0 2 2 -2 9 .4 .2 0 2 2 BI 1.120
30 TTMKT (CLC)_K41A1, A2 QQ56002 N h ậ p  m ô n  Q u a n  h ộ  c ô n g  c h ú n g  v à  Q u ả n g  c á o 3 2 1 60 41 QQ56002 K41.2 5 04 .01 .2022 -27 .3 .2022 BI 1.120
31 KT&QựCLC) K41 NP51001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 50 NP51001 K41.ll 6 0 4 .0 1.2022-17 .4 .2022 BI 1.322 —
32 QHQT&TTTC(CLC)_K41 NP51001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 51 NP51001_K41.12 5 04 .01 .2022 -17 .4 .2022 BI 1.320

33 TH(CLC) K41 NP51001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 52 NP51001 K41.13 4 2 8 .3 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 BI 1.222
34 TH(CLC) K41 NP51001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 52 NP51001 K41.13 3 1 6 .5 .2 0 2 2 -2 9 .5 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s

35 TTMKT (CLC)_K41A1, A2 NP51001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 43 NP51001 K41.14 4 2 8 .3 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 BI 1.120
36 TTMKT (CLC)_K41A1, A2 NP51001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 43 NP51001 K41.14 6 1 6 .5 .2 0 2 2 -2 9 .5 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s

37 TTMKT(CLC) K41A1.A2 NP51001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 52 NP51001 K41.15 4 2 8 .3 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 BI 1,320
38 TTMKT (CLC)_K41A1, A2 NP51001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 52 NP51001 K41.15 6 1 6 .5 .2 0 2 2 -2 9 .5 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s

39 QHQT&TTTC(CLC)_K41 TG51001 P hư ơng  pháp  nghiên cử u  k h o i hợc  xằ hội vả nhản văn 2 1.5 0.5 37.5 47 TG51001_K41.11 6 1 8 A Í0 1 1 - 0 5 .6 .2 0 2 2 BI 1.320

40 Q H Q T & T T T C ( C L C ) _ K 4 1 TG51001 P hư ơng  pháp nghiên  cứu khoa học  xấ hộ i vả nhân văn 2 1.5 0.5 37.5 47 TG51001_K41.11 2 2 3 .5 .2 0 2 2 -2 9 .5 .2 0 2 2 BI 1.320
............. .......-

41 QHQT&TTTC(CLC)_K41 QT51001 Quan hệ quốc tế đại cương 2 1.5 0.5 37.5 49 QT51001_K41.2 5 1 8 .4 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 BI 1.320

42 QHQT&TTTC(CLC)_K41 QTS100Ị Quan hệ quốc tế đại cương 2 1.5 0.5 37.5 ,49 QT51001_K41.2 3 1 2 3 .5 .2 0 2 2 -2 9 .5 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s
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TT Lóp hành chính Mã học 
phần Học phần Tổng

tín
Lý

thuyết
Thực
hành

Tổng
Số tiết SI số Lởp Tín chì Thi

Lý thuvct
Tiết 1-5 Tiêt 6-10 Tiét 11-15

Thòi gian Phòng học Thời gian Phòng học Thòi gian P h ò n g  h ụ c

43 TH(CLC)_K41 QT51001 Quan hệ quốc tế đại cương 2 1.5 0.5 37.5 31 QT51001 K41.3 6 2 1 .3 .2 0 2 2 -1 5 .5 .2 0 2 2 BI 1.222

44

45

KT&QL(C LC)_K41, 
QHQT&TTTC(CLC)_K4 

1?MĐT(CLC1 K41
QA01017 Quân sự chung 2 1 1 30 75 QAO1017_K41.19 2 - 6 04.01.2022-19.01.2022 BI 1.322

KT&QÙCLC) K41, 
QHQT&TTTC(CLC)_K4 

1, MĐT(CLC) K41
QA01017 Quân sự chung 2 1 1 30 92 QA01017_K41.20 2-6 04.01.2022-19.01,2022 BI 1.222

46 TTMKT (CLC)_K41A1, 
A2, TH(CLC)_K41 QA01017 Quân sự chung 2 1 1 30 76 QA01017_K41.21 2-6 1 9 .5 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 BI 1.222

47 TTMKT (CLC)_K41A1, 
A2, TH(CLC)_K41 QA01017 Quần sự chung 2 1 1 30 80 QA01017_K41.22 2 - 6 1 9 .5 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 BI 1.120

48

KT&QL(CLC) K41, 
TTMKT (CLC)_K41A1, 

A2,
QHQT&TTTC(CLC)_K4 

1, MĐT(CLC)_K41, 
THÍCLQ K41

NN51012 Tiếng Anh học phần 2 3 1.5 1.5 67.5 28 NN51012_K41.1A 3 14 .02 .2022-29 .5 .2022 BI 1.322

49

KT&QL(CLC) K41, 
TTMKT (CLC)_K41 Ál, 

A2,
QHQT&TTT C(CLC)_K4 

1, MĐT(CLC)_K41, 
THICLCl K41

NN51012 Tiếng Anh học phần 2 3 1.5 1.5 67.5 34 NN51012_K41.2A 3 14 .02 .2022-29 .5 .2022 BI 1.222

50

51

KT&QL(CLC)_K41, 
TTMKT(CLC) K41A1, 

A2,
QHQT&TTTC(CLC)_K4 

1, MĐT(CLC) K41, 
THICLCÌ K41

NN51012 Tiếng Anh học phần 2 3 1.5 1.5 67.5 18 NN51012_K41.3A 3 14 .02 .2022-29 .5 .2022 BI 1.120

KT&QL(CLC)_K41,
TTMKT(CLC)_K41A1,

A2,
QHQT&TTTC(CLC)_K4 

1, MĐT(CLC)_K41, 
THICLCl K41

NN51012 Tiếng Anh học phần 2 3 1.5 1.5 67.5 31 NN51012_K41.4A 3 14 .02 .2022-29 .5 .2022 BI 1.320

52

KT&QL(CLC) K41, 
TTMKT (CLC)_K41A1, 

A2,
QHQT&TTTC(CLC)_K4 

1,MĐT(CLC)_K41, 
TH(CLC) K41

NN51012 Tiếng Anh học phần 2 3 1.5 1.5 67.5 27 NN51012_K41.5B 3 14.02.2022-29 .5 .2022 BI 1.322

53

KT&QL(CLC) K41, 
TTMKT(CLC) K41A1, 

A2,
QHQT&TTT C(CLC)_K4 

1, MĐT(CLC)_K41, 
THÍCLCÌ K41

NN51012 Tiếng Anh học phần 2 3 1.5 1.5 67.5 23 NN51012_K.41.6B 3 14 .02 .2022-29 .5 .2022 BI 1.222

54

K.T&QL(CLC)_K41, 
TTMKT (CLC)_K41 Ál, 

A2,
QHQT&TTTC(CLC)_K4 

1, MĐT(CLC)_K41, 
THÍCLCl K41

NN51012 Tiếng Anh học phần 2 3 1.5 1.5 67.5 19 NN51012_K41.7B 3 14.02.2022-29 .5 .2022 BI 1.120
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TT Lfrp hành chính

Mă học 
phần Học phàn

Tồng
tín

Lý
thuyết

Thực
hành

Tổng 
sế tiết Sĩ số Lốp Tin chì Th( Tiết 1-5

Lý thuyct 
Tiết 6-10 r á  11-15

Thòi gian Phòng học Thời gian Phòng học Thòi gian P h ò n g  h ọ c

55

KT&QL(CLC)_K41, 
TTMKT(CLC) K41A1, 

A2,
QHQT&TTTC(CLC)_K4 

1, MĐT(CLC)_K41, 
THÍCLCI K41

NN51012 Tiếng Anh học phần 2 3 1.5 1.5 67.5 24 NN51012_K.41.8C 3 14 .02 .2022-29 .5 .2022 BI 1.320

56 KT&QL(CLC) K41 ĐC51003 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 30 ĐC51003 K41.30 4 2 1 .3 .2 0 2 2 * 2 2 .ỉ . 2022 BI .301
57 KT&QL(CLC) K41 ĐC51003 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 21 ĐC51003 K41.31 4 2 1 .3 .2 0 2 2 -2 2 .5 .2 0 2 2 B1.302
58 MĐT(CLC) K41 ĐC51003 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 32 ĐC51003 K41.32 2 10.01.2022-03 .4 .2022 BI .303
59 TH(CLC) K41 ĐC51003 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 29 ĐC51003 K41.33 4 04 ,0 1 .2 0 2 2 -2 7 .3  2022 BI .304
60 MĐT(CLC) K41 ĐC51003 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐC51003 K41.34 2 10.01.2022*03.4.2022 B1.306
61 TH(CLC)_K41 ĐC51003 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐC51003 K41.35 4 0 4 .0 1 .2022 -27 .3 .2022 B 1.306

62 QHQT&TTTC(CLC)_K41 TM51001 Triết học Mác- Lênin 3 1.5 1.5 67.5 48 TM51001_K41.11 2 10 .01 .2022-22.5.2022 BI 1.320

63 T T M K T  ( C L C ) _ K 4 1 A 1 ,  A 2 TM51001 Triết học Mác- Lênin 3 1.5 1.5 67.5 49 TM51001 K41.12 6 0 4 .0 1 .2022 -30 .4 .2022 BI 1.120
64 7 T M K T  ( C L C ) _ K 4 1 A 1 ,  A 2 TM51001 Triết học Mác- Lênin 3 1.5 1.5 67.5 51 TM51001 K41.13 6 0 4 .0 1 .2022 -30 .4 .2022 BI 1.320
65 KT&QL(CLC)_K41 TH51001 Tư tường Hồ Chl Minh 2 15 0.5 37.5 52 TH51001 K41.12 4 04 .01 .2022-20 .3 .2022 BI 1.322

---------- ------
66 QHQT&TTT C(CLC)_K41 TH51001 Tư tưởng Hồ Chi Minh 2 1.5 0.5 37.5 47 TH51001JC41.13 4 ^ 1 .3 .2 0 2 2 * 1 5 .5 .2 0 2 2 BI 1.320

67 T T M K T  ( C L C )_ K 4 1 A 1 ,  A 2 QQ56011 V iế t  lu ậ n  T iế n g  A n h  ( A c a d e m ic  W ritin g ) 2 1 1 45 46 QQ56011 K41.1 2 10 .01 .2022-03 ,4 .2022 B i l l  20
68 T T M K T  ( C L C )_ K 4 1 A 1 ,  A 2 QQ56011 V iế t lu ậ n  T iế n g  A n h  ( A c a d e m ic  W rit in g ) 2 1 1 45 48 QQ56011 K41.2 2 10 .01 .2022-03 .4 .2022 BI 1.320
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LỊCi. --ỌC CÁC LỚP K41 HỆ ĐẠI TRÀ HỌC KỲ II, NĂM ” TC 2021-2022
Ngày nghi trong kỳ. 03/01 thứ 2 (Nghi bù tết dương lịch); 24/01-11/02 (Nghi tết Nguyên dán); 14/4 (Nghi Giỗ tồ); 02,03/5 (Nghi bù 30/4 và 01/5); 06/6-24/6 u . thi cuối kỳ)

Lớp có sĩ số từ 76 sinh viên trở lên, giờ dạy thực hành sẽ được chia lớp theo quy định

TT L ớ p  h à n h  c h í n h
M ã  h ọ c  

p h ầ n
H ọ c  p h ầ n

T ổ n g

tín
Lý

t h u y ế t

T h ự c

h à n h

T ổ n g  

số t i ế t
Sĩ số L ớ p  T í n  c h i T h ứ

T h ò i  g i a n  h ọ c /p h ò n g  h ọ c

L ý  t h u y ế t

T i ế t  1 -5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 -1 5

T h ò i  g i a n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g ia n P h ò n g  h ọ c T h ò i  g i a n P h ồ n g  h ọ c

1 QC K41.0HCC K41 ỌỌ02601 Các phương tiện truyền thông 3 2 1 60 44 QQ02601 K41.1 4 04.01.2022-17.4.2022 B9.502
2 QC K41, QHCC K41 QQ02601 Các phương tiện truyền thông 3 2 1 60 56 QQ02601 K41.2 6 04 .01 .2022-17 4.2022 B8.101

3

CNXHKHJC41, 
KT&QL K41,LSĐ_K41, 
QLKT K41,TRIET_K41, 

TTHCM_K41

CT01001 Chinh trị học 2 1.5 0.5 37.5 56 CT01001_K41.1 5 04.01.2022-20.3.2022 B8.203

4

CNXHKH K.41, 
KT&QL K41.LSĐ K41, 
QLKT K41,TRIET_K41, 

TTHCM_K41

CT01001 Chính trị học 2 1.5 0.5 37.5 76 CT01001_K41.2 5 04.01 2022-20.3.2022 B1.503

5

CNXHKHK41, 
KT&QL K41.LSĐ K41, 
QLKT_K41, TRIET_K41, 

TTHCM_K41

CT01001

\

Chính trị học 2 1.5 0.5 37.5 132 CT01001_K41.3 5 04 .01.2022-20.3.'2022 B3.302

6
CNXHKH_K41, 

KT&QL K41.LSĐ K41, 
QLKT K41.TRIET K41, 

TTHCM_K41

CT01001 Chinh trị học 2 1.5 0.5 37.5 77 CT01001K41.4 5 2 1 .3 .2 022 -15 .5 .2022 B 1.402

---------- ----

7

CNXHKH_K41, 
K.T&QL K41,LSĐ_K41, 
QLKT_K41, TRIET_K41, 

TTHCM_K41
CT01001 Chinh trị học 2 1.5 0.5 37.5 53 CT01001_K41.5 5 21 .3 .2 0 2 2 -1 5 .5 .2 0 2 2 B3.301

8

BTXB K41.CTXH K41,' 
TTĐC K41A1.A2, 

TTĐPT K41.XBĐT K41, 
XHH_K41

CT01001 Chinh trị học 2 1.5 0.5 37.5 95 CT01001_K41.10 2 2 8 .3 .2022 -05 .6 .2022 B15.102

9

BTXB K41.CTXH K41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTĐPT K41.XBĐT K41, 
XHH_K41

CT01001 Chinh trị học 2 1.5 0.5 37.5 64 CT01001_K41.11 2 2 8 .3 .2022 -05 .6 .2022 B15.101

10 QC K41, QHCC K41, 
TTQT K41 CT01001 Chinh trị học 2 1.5 0.5 37.5 62 CT01001_K41.12 3 04.01.2022-20.3.2022 B9.501

11 QC_K41, QHCC K41, 
TTQT K41 CT01001 Chinh tri học 2 1.5 0.5 37.5 48 CT01001_K41.13 3 04.01.2022-20.3.2022 B8.101

12 QC_K41, QHCCK41, 
TTQT K41 CT01001 Chinh trị học 2 1.5 0.5 37.5 52 CT01001_K41.16 3 04.01.2022-20.3,2022 B8.201

13

BTXB K41.CTXH K41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTĐPT_K41, XBĐT K41, 
XHH_K41

CT01001 Chinh trị học 2 L5 0.5 37.5 76 CT01001_K41.6 í 10.01.2022-27.3.2022 BI .503



TT Lớp hành chính phần Học phân tín t h u y ế t hành S ổ  t i ế t
Sĩ sô Lớp 1 in c h i  1 hư

T i ế t  1 -5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 - 1 5

T h ò i  g i a n P h ò n g  h ọ c T h ờ i g ia n P h ò n g  h ọ c T h en  g ia n P h ò n g  h ọ c

14

BTXB K41.CTXH K41, 
TTĐC_K41A1,A2, 

TTĐPT_K41,XBĐT_K41, 
XHHK41

CT01001 Chính trị học 2 1.5 0.5 37.5 95 CT01001JC41.7 2 10 01 .2022-27.3.2022 B15.201

15
BTXB K.41.CTXH K41, 

TTĐC_fC41Al, A2, 
TTĐPT_K41, XBĐT K41, 

XHHK.41
CT01001 Chinh trị học 2 1.5 0.5 37.5 70 CT01001_K41.8 2 10.01.2022-27.3.2022 B9.303

16

BTXB_K41, CTXH_K41, 
TTĐC_K41A1,Ã2, 

TTĐPT_K41, XBĐT_K41, 
XHHK41

CT01001 Chính trị hpc 2 1.5 0.5 37.5 79 CT01001_K41.9 2 2 8 .3 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 BI. 101

17
CNXHKHK41, 

KT&QL K41.KTCT K.41, 
LSĐ_K41,QLKT_K41, 

TRIET_K41
CN01001 ; Chủ nghĩa xã hội khoa học

1
3 2 1 60 , ; 57 CN01001JC41.1 6 04 .01 .2022-17.4.2022 B8.203

18
CTD V_K41, CTTC_K41, 

QHCT&TTQT_K41, CN01001 Chú nghĩa xS hội khoa học 3 2 1 60 45 CN01001_K41.12 5 0 4 .4 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 B9.403
QLXH_K41, TTĐN_K41

19
CTDV_K41, CTTC_K41, 

QHCT&TTQT_K41, 
QLHCNN_K41, 

QLXH_K41, TTĐN_K41
CN01001 Chú nghĩa xỉ hội khoa học 3 2 1 60 45 CN01001JC41.12 2 0 9 .5 .2 0 2 2 -2 9 .5 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s

20

CNXHKHK41, 
KT&QL_K41, KTCTJC41, 

LSĐ K41.QLKT K.41, 
TRIET.K41

CN01001 Chú nghĩa xâ hội khoa học 3 2 1 60 76 CN01001JC41.2 6 04 .01 .2022-17.4.2Ọ22 B1.503

21

CNXHKH K41, 
KT&QL K41. KTCT K41, 

LSĐ_K41, QLKT K41, 
TRIET_K41

CN01001 Chú nghĩa xẵ hội khoa hợc 3 2 1 60 132 CN01001JC41.3 6 04.01.2022-17.4.2022 B3.302

2 2

CNXHKH_K41, 
KT&QLJC41, KTCT _K41, 

LSĐ_K41, QLKT_K41, 
TRIET_K41

CN01001 Chù nghĩa xẫ hội khoa học 3 2 1 60 60 CN01001_K41,4 6 18 .4 .2022 -05 .6 .2022 B1.402

23

___

CNXHKH_K41,
KT&QL_K41, KTCT_K.41 

LSĐ_K41,QLKT_K41, 
TRIEÌ_K41

CN01001 Chù nghĩa xẫ hội khoa học 3 2 1 60 6 0 CN01001JC41.4 3 0 7 .3 .2 0 2 2 -1 7 .4 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s



TT Lớp hành chính Mã học 
phần Học phần

l o n g

tín thuyết
I . . y v

hành
1  ung
í  ..1. 

SO t i e t
SI số Lớp Tin chi Thứ

T i ế t  1 -5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 -1 5

T h ò i  g ia n P h ò n g  h ọ c Thời gian P h ò n g  h ọ c Thời gian P h ò n g  h ọ c

24

CTDV K41,CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

CN01001 Chù nghĩa xã hội khoa học 3 2 1 60 88 CN01001JC41.6 5 04.01.2022-03.4.2022 B8.402

25

CTDV_K41, CTTC K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNNJC41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

CN01001 Chú nghĩa xâ hội khoa học 3 2 1 60 88 CN01001JC41.6 3 04 .4 .2 0 2 2 -1 7 .4 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s

26

CTDV_K41, CTTC_K.41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN K.41, 
QLXHK41, TTĐN_K41

CN01001 Chú nghĩa xã hội khoa học 3 2 1 60 87 CN01001JC41.7 5 04.01.2022-03.4.2022 B1.604

27
CTDV K41.CTTC K.41, 

QHCT&TTQT K41, 
QLHCNN K41, 

QLXHK41, TTĐN_K41

CN01001 Chú nghĩa xã hội khoa học 3 2 1 60 87 CN01001_K41.7 3

1

0 4 .4 .2 022 -17 .4 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

28
CTDV_K41, CTTC K41, 

QHCT&TTQT_K41, 
QLHCNN.K41, 

QLXH_K41 , TTĐN_K41
CN01001 Chủ nghĩa xỉ hội khoa học 3 2 1 60 62 CN01001JC41.8 5 0 4 .4 .2022 -05 .6 .2022 B9.302

29
CTDV K41.CTTC K41, 

QHCT&TTQT_K41, 
QLHCNN K41, 

QLXH_K41, TTĐN_K41

CN01001 Chú nghĩa xã hội khoa học 3 2 1 60 62 CN01001_K41.8 2 09 .5 .2 0 2 2 -2 9 .5 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s

30
CTDVK.41, CTTC_K41, 

QHCT&TTQT K41, 
QLHCNN K41, 

QLXH_K41, TTĐN_K41
CN01001 Chú nghĩa xa hội khoa học 3 2 1 60 60 CN01001JC41.9 5 04 .4 .2022 -05 .6 .2022 B9.202

31
CTDV K41, CTTC K41, 

QHCT&TTQT_K41, 
QLHCNN K41, 

QLXH K41, TTĐN_K41
CN01001 Chù nghĩa xă hội khoa học 3 2 1 60 60 CN01001JC41.9 2 09 .5 .2 0 2 2 -2 9 .5 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s

32

ANH K41.BAOIN K41, 
MĐT_K41, 

PHATTHANH K41, 
QUAYPH1M K41, 

TRUYENHINH K41

BC02110 Cơ sớ lý luận báo chi 3 1.5 1.5 67.5 60 BC02110JC41.1 4 04.01.2022-30.4.2022 B8.302

'  /  I



T T L ớ p  h à n h  c h ín h
M ã  h ọ c  

p h ẩ n
H ọ c  p h ầ n

l o n g

t ín th u y ế t
1 n ụ c  

h à n h

iO llg
X ..X .

so  t ĩẽ t
S ĩ  số L ớp T ín  chi

T i lT iết 1-5 T iế t 6-10 Tiết

T hờ i gian Phồng học Thời gian Phòng học Thời gian P h ỏ n g  học

3 3

3 4

A N H  K 4 1, B  A O I N _ K 4 1, 

M Đ T _ K 4 1 ,  

P H A T T H A N H _ K 4 1, 

Q U A Y P H I M J C 4 1 ,  
T R U  Y E N H m H _ K 4 1

B C 0 2 1 1 0 C ơ  s ở  lý  l u ậ n  b á o  c h l 3 1 .5 1 .5 6 7 .5 5 8 B C 0 2 1 1 0 _ K 4 1 . 2 4 04 01 .2022-30  4.2022 B 8 .4 0 1

A N H _ K 4 1, B A O I N _ K 4 1, 

M Đ T  K 4 1 ,  

P H A T T H A N H  K 4 1 ,  

Q U A  Y P H I M _ K 4 1, 

T R U  Y E N H I N H _ K 4 1

B C 0 2 1 10 C ơ  s ờ  lý  l u ậ n  b á o  c h l 3 1 .5 1 .5 6 7 .5 6 0 B C 0 2 1 1 0 _ K 4 1 . 3 4 04.01 .2022-30 .4 .2022 B 8 .1 0 2

3 5

3 6

A N H  K 4 1, B  A O I N  K 4 1, 

M Đ T _ K 4 1 ,  

P H A T T H A N H _ K 4 1, 

Q U A Y P H I M _ K 4 1, 

T R U  Y E N H Ĩ N H _ K 4 1

B C 0 2 1 1 0 C ơ  s ớ  lý  l u ậ n  b á o  c h l 3 1 .5 1 .5 6 7 .5 5 7 B C 0 2 1 1 0 _ K 4 1 . 4 6 04.01.2022-30 .4 .2022 B 8 .5 0 1

A N H _ K 4 1, B A O I N _ K 4 1, 

M Đ T  K 4 1 ,  

P H A T T H A N H _ K 4 1, 

Q U A  Y P H I M _ K 4 1, 

T R U  Y E N H I N H _ K 4 1

B C 0 2 1 1 0 C ơ  s ù  lỷ  l u ậ n  b á o  c h l 3 1 .5 1 .5 6 7 .5 5 7 B C 0 2 1 1 0 _ K 4 1 . 5 6 04 .01 .2022-30.4.2022 B 8 .2 0 2

3 7

A N H _ K 4 1, B A O I N _ K 4 1, 

M Đ T _ K 4 1 ,  

P H A T T H A N H _ K 4 1, 

Q U A Y P H 1 M _ K 4 1 ,  

T R U  Y E N H I N H _ K 4 1

B C 0 2 1 1 0 C ơ  s ở  lý  l u ậ n  b á o  c h í 3 1 .5 1 .5 6 7 .5 5 6 B C 0 2 1 1 0 _ K 4 1 . 6 6 04 .01 .2022-30.4.2022 B 9 .4 0 2

3 8

C T D V  K 4 1 ,  C T T C _ K 4 1 ,  

Q H C T & T T Q T _ K 4 1 ,  

Q L H C N N _ K 4 1 ,  

Q L X H _ K 4 1 T T Đ N _ K 4 1

T T 0 1 0 0 2 C ơ  s ở  v ă n  h ó a  V i ệ t  N a m 2 1 .5 0 .5 3 7 .5 8 8 T T 0 1 0 0 2 _ K 4 1 .1 2 28 .3 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 B 8 .4 0 2

39

CTDV K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT K41, 

QLHCNN K.41, 
QLXHK.41, TTĐN_K41

TT01002 Cơ sờ văn hóa Việt Nam 2 1.5 0.5 37.5 65 TT01002_K41.2 2 28 .3 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 B 1.604

40

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN K41, 
QLXHJC41, TTĐN_K.41

TT01002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 1.5 0.5 37.5 68 TT01002_K41.3 3 1 8 .4 .2022 -05 .6 .2022 B9.202

41

CTD V_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QIHCNN_K41, 
QLXH K41, TTĐN_K41

TT01002 Cơ sờ văn hóa Việt Nam 2 1.5 0.5 37.5 68 TT01002_K41.3 6 16 .5 .2022 -29 .5 .2022 O n l in e ,  M S  T e a m s



TT Lớp hành chính Mã học 
phần Học phần * v“b

tín thuyết hành í  .. 7. sô tiẽt ST SÖ L ơ p  i  i n  c n i T i ê t  1 -5 iiet 0 -1 U . .c.
T h ò i  g i a n P h ò n g  h ọ c T h ò i  g ia n P h ồ n g  h ọ c T h ò i  g i a n P h ò n g  h ọ c

42

CTDV K41,CTTC_K41, 
QHCT&TTQTJC41, 

QLHCNN K41, 
QLXH_K41, TTDNJC41

TT01002 Cơ sớ vẫn hóa Việt Nam 2 1.5 0.5 37.5 52 TT01002_K41.6 4 04 .01 .2022-20.3.2022 B9.302

43 o c  K41.QHCC K41 TT01002 Cơ sở vân hóa Việt Nam 2 1.5 0.5 37.5 49 TT01002 K41.7 3 2 1 .3 .2 022 -22 .5 .2022 B8.101
44 QC K41.QHCC K41 TT01002 Cơ sớ văn hóa Việt Nam 2 1.5 0.5 37.5 62 TT01002 K41.8 3 21 .3 .2 0 2 2 -2 2 .5 .2 0 2 2 B9.501
45 BTXB K41 BC02115 Công chúng báo chi - truyền thông 3 1.5 15 67.5 70 BC02115 K41.1 4 04.01.2022-30.4.2022 B9.303
46 TTQT K41 BC02115 Cỗng chúng báo chi - truyền thống 3 1.5 1.5 67.5 60 BC02115 K41.2 6 04.01.2022-30.4.2022 B8.201
47 XBĐT K41 BC02115 Công chúng báo chl - truyền thông 3 15 15 67.5 81 BC02115 K41.3 4 04.01.2022-30.4.2022 BI.101
48 NNA K41 QA01016 Công tác quốc phòng và an ninh 2 2 0 30 68 QA01016 K41.1 2-6 1 8 .3 .2 022 -25 .3 .2022 B 1.601
49 XHH K41 XH02110 Dản sổ và phát triển 3 1.5 1.5 67.5 76 XH02110 K41.1 3 04.01.2022-30.4 2022 BI 5.102
50 NNA K41 NN02707 Đọc 2 3 2 1 60 25 NN02707 K41.1 3 04.01.2022-17.4.2022 B8A.201
51 NNA K41 NN02707 Đọc 2 3 2 1 60 21 NN02707 K41.2 3 04.01.2022-13.3.2022 B8A.202
52 NNA K41 NN02707 Đọc 2 3 2 1 60 21 NN02707 K41.2 3 14 .3 .2022-17 .4 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

53 NNA K41 NN02707 Đọc 2 3 2 1 60 22 NN02707 K41.3 3 04.01.2022-13.3.2022 O n l in e ,  M S  T e a m s

54 NNA K41 NN02707 ; Đọc 2 3 2 1 60 22 NNỌ2707 K41.3 3 14 .3 .2022-17 .4 .2022 B8A.202
55 NNA K41 QA01015 Đ ư ờ n g  lố i q u ố c  p h ò n g  v ả  a ri n in h  c ù a  Đ ả n g  C ộ n g  s à n  V iệ t  N a m 2 3 0 45 68 QA01015 K41.1 2-6 0 7 .3 .2 0 2 2 -0 9 .3 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s »
56 NNA K41 QA01015 Đ ư ờ n g  lố i q u ố c  p h ò n g  v ả  a n  n in h  c ù a  Đ à n g  C ộ n g  s ả n  V iệ t  N a m 2 3 0 45 68 QA01015 K41.1 2-6 1 0 .3 .2 022 -17 .3 .2022 Bl.601

57 QLHĐTT VH_K41, 
TTCS K41.VHPT K41 KT01001 Kinh tế chính tri Mác - Lênin 3 2 1 60 48 KT01001_K41.12 2,5 0 4 .5 .2 022 -05 .6 .2022 B8.502

58 QLHĐTTVH_K41, 
TTCS K41.VHPT K41 KT01001 Kinh tế chinh trị Mác - Lênin 3 2 1 60 48 KT01001JC41.12 4 0 4 .5 .2022 -22 .5 .2022 B8.502

59 QLHĐTTVH_K41, 
TTCS K41.VHPT K41 KT01001 Kinh tế chinh trị Mác - Lênin 3 2 1 60 66 KT01001_K41.2 2,5 0 4 .5 .2022 -05 .6 .2022 B 1.504

60 QLHDTTVHJC41, 
TTCS K41.VHPT K41 KT01001 Kinh tế chinh trị Mác - Lênin 3 2 1 60 66 KT01001JC41.2 4 0 4 .5 .2022 -22 .5 .2022 B 1.504

61 CTDVJC41, CTTCJC41, 
QLXHK41 KT01001 Kinh tế chinh trị Mác - Lênin 3 2 1 60 66 KT01001JC.41.3 3 04.01.2022-17.4.2022 B9.403

62 CTDV K41.CTTC K41, 
QLXHJC41 KT01001 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 98 KT01001JC41.4 3 04.01.2022-17.4,2022 B8.402

63
ANH_K41, MĐT_K41, 
PHATTHANHK41, 
QUA YPHIM_K41

K.T01011 Kinh tế chinh trị Mác - Lênin 2 1.5 0.5 37.5 55 KT01011_K41.11 2 04.01.2022-27.3.2022 B9.402

64
ANH_K41, MĐT_K41, 

PHATTHANH_K41, 
QUAYPHIM_K41

KT01011 Kinh tế chinh trị Mác - Lênin 2 1.5 0.5 37.5 55 KT01011JC41.13 2 04.01.2022-27.3.2022 B8.202

65
ANH_K41, MĐT_K41, 
PHATTHANHJC41, 
QUA YPKM K41

KT01011 kinh tế chinh trị Mác - Lênin 2 1.5 0.5 37.5 56 KT01011JC41.5 2 04.01.2022-27.3.2022 B8.401
—

66
ANH K41.MĐT K41, 
PHATTHANH K41, 
QUA YPHIM_K41

KT01011 Kinh tế chinh trị Mác - Lỗnln 2 1.5 0.5 37.5 57 KT01011JC41.6 2 04.01.2022-27.3.2022 B8.102

67 QC K41.QHCC K41 KT01011 Kinh té chinh tri Mác - Lênin 2 1.5 0.5 37.5 48 KT01011 K41.7 6 18 .4 .2022-05 .6 .2022 B8.101
68 QC K41.QHCC K41 KT01011 Kinh tế chinh tri Mác - Lênin 2 1.5 0.5 37.5 48 KT01011 K41.7 5 23 .5  2022-29 .5 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

69 QC K41.QHCC K41 KT01011 Kinh tế chinh trị Mác - Lênin 2 15 0.5 37.5 61 KT01011 K41.8 6 18.4.2022-05 .6 .2022 B9.501
70 QC K41.QHCC K41 KT01011 Kinh tế chinh trị Mác - Lênin 2 15 05 37.5 61 KT01011 K41.8 5 2 3 .5 .2022 -29 .5 .2022 O n lin e . M S  Team.*

71
CTDV K41.CTTC K41, 

QLHCNN K41, 
QLXH_K41

ĐC01016 Kỹ thuật cầc môn điền kinh 1 0 1 30 65 . ĐC01016_K41.1 5 04 .4 .2022 -15 .5 .2022 B9.403

72 TTỌT K41 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 . 1 30 52 ĐC01016 K41.10, 6 04 .5 .2022 -05 .6 .2022 B8.201
73 TTQT K41 ĐCỒ1016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 '1 30 52 ĐC01016 K41.10 5 ' 30 .5 .2022 -05  6 .2022 B8.201
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74

75

CTDV K41.CTTC K41, 
QLHCNN K41, 

QLXH_K41
ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 41 ĐC01016_K41.2 5 0 4 .4 .2 0 2 2 -1 5 .5 .2 0 2 2 B8402

XHH K41 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 70 ĐC01016 K41.4 4 04 .5 .2 0 2 2 -0 5  6 .2022 BI 5.102
76 XHH K41 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điển kinh 1 0 1 30 70 ĐC01016 K41.4 2 2 3 .5 .2022 -29  5 2022 O n l in e ,  M S  T e a m s

77 BTXB K41.CTXH K41 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điển kinh 1 0 1 30 70 ĐC01016 K41.5 5 14 .2 .2022-27  3.2022 B9.303
78 BTXB K41.CTXH K41 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 70 ĐC01016 K41.6 5 14 2 2022-27 .3 .2022 B15.101
79 NNA K41 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 63 ĐC01016 K41.7 4 1 8 .4 .2022 -29 .5 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

80 QC K41.QHCC K41 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 48 ĐC01016 K41.8 4 1 8 .4 .2 022 -29 .5 .2022 B8.101
81 QC K41.QHCC K41 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điển kinh 1 0 1 30 61 ĐC01016 K41.9 4 18 .4 .2022 -29 .5 .2022 B9.501
82 TTĐC K41A1, A2 BC02616 Kỹ thuật và công nghệ truyền thông đại chứng 5 2 3 120 66 BC02616 K41.1 3 04 .01 .2022-27.3.2022 BI 5.201
83 TTĐC K41A1.A2 BC02616 Kỹ thuật và công nghệ truyền thông đại chúng 5 2 3 120 66 BC02616 K41.1 3 2 8 .3 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s

84 TTĐC K41A1.A2 BC02616 Kỹ thuật và công nghệ truyền thông đại chúng 5 2 3 120 66 BC02616 K41.1 5 18 .4 .2022-29 .5 .2022 O n l in e ,  M S  T e a m s

85
86

TTĐC K41A1.A2 BC02616 Kỹ thuật và công nghệ truyền thông đại chúng 5 2 3 120 66 BC02616 K41.2 3 04 .01 .2022-27.3.2022 O n lin e , M S  T e a m s

TTĐC K41A1.A2 BC02616 Kỹ thuật và công nghệ truyền thông đại chúng 5 2 3 120 66 BC02616 K41.2 3 2 8 .3 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 BI 5.201
87 TTĐC K41A1.A2 BC02616 Kỹ thuật và công nghệ truyền thông đại chúng 5 2 3 120 66 BC02616 K41.2 5 18 .4 .2022-29  5 2022 O n l in e ,  M S  T e a m s

88
ANH_K41, MĐT K41, 
PHATTHANH K41, 
QUAYPHIM K41, 

TRU YENHINH_K41
PT03848 Kỹ thuật và công nghệ truyền thông số 5 2 3 120 60 PT03848_K41.1 4 04 .01.2022-05.6.2022 B8.302

89
ANH K41.MĐT K41, 

PHATTHANH_K41, 
QUAYPHIM_K41, 

TRU YENHINHK41
PT03848 Kỹ thuật và công nghệ truyền thông số 5 2 3 120 60 PT03848_K41.1 6 04 .4 .2 0 2 2 -0 8 .5 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

90

ANH_K41, MĐT_K41, 
PHATTHANH_K41, 
QUAYPHIM_K41, 

TRU YENHINH_K41
PT03848 Kỹ thuật và công nghệ truyền thông số 5 2 3 120 65 PT03848_K41.2 4 04 .01.2022-05.6.2022 B8.401

91

ANH_K41, MĐT_K41, 
PHATTHANH K41, 
QUAYPHIM_K41, 

TRUYENHINH K41

PT03848 Kỹ thuật và công nghệ truyền thông số 5 2 3 120 65 PT03848_K41.2 6 0 4 .4 .2 0 2 2 -0 8 .5 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s

92

ANH K41.MĐT K41, 
PHATTHANH K41, 
QUAYPHIM K41, 

TRU YENHINH_K41
PT03848 Kỹ thuật và công nghệ truyền thông số 5 2 3 120 58 PT03848_K41.3 6 04.01.2022*05.6.2022 B8.102

93

ANH_K41, MĐT_K41, 
PHATTHANH K41, 
QUAYPHIM_K41, 

TRUYENHINH K41
PT03848 Kỹ thuật và công nghệ truyền thông số 5 2 3 120 58 PT03848 K41.3 4 0 4 .4 .2 0 2 2 -0 8 .5 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s

94

ANH_K41, MĐT_K41, 
PHATTHANH K41, 
QUAYPH1M K41, 

TRUYENHINH K41
PT03848 Kỹ thuật và công nghệ truyền thông số 5 2 3 120 63 PT03848_K41.4 6 04.01.2022-05.6.2022 B9.402

95

ANH_K41, MĐT_K41, 
PHATTHANH_K41, 
QUA YPHIM_K41, 

TRUYENHINH_K41

PT03848 Kỹ thuật và công nghệ truyền thông số 5 2 3 120 63 PT03848_K41.4 4 0 4 .4 .2 0 2 2 -0 8 .5 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s

96 BAOIN K41 BC03802 Lao động nhà báo 3 1.5 1.5 67.5 61 BC03802 K41.1 4 04 .5 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 B8.501
97 BAOIN K41 BC03802 Lao động nhà báo 3 1.5 15 67.5 61 BC03802 K41.1 3 28 .3 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

98 XHH K41 XH02061 Li thuyết phát triển 3 1.5 1.5 67.5 69 XH02061 K41.1 4 04.01.2022-30.4.2022 B15.102

99

CSC K41.CTPT K41A1, 
A2,QLC_K41, 

QLHĐÍT,VH_K41, 
TTCSJC41, VHPT_K41

LS01001 Lịch sừ Đáng Cộng sàn Việt Nam
/

3 2 1 60 75 , LS01001_K41.1 2
/

10.0 1.2022-30.4 .2032 B9.101
'
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100

CSC K41, CTPT_K41A1, 
A2,QLC_K41, 

QLHĐTT VH_K41, 
TTCS_K41, VHPTJC4I

LS01001 Lịch sứ Đảng Cộng sán Việt Nam 3 2 1 60 83 LS01001_K.41.2 2 10.01.2022-30.4.2022 B 1.504

101

CSC K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLC_K41 

QLHĐTT VH_K.41, 
TTCS_K41, VHPT_K.41

LS01001 Lịch sử Đáng Cộng sán Việt Nam 3 2 1 60 114 LS01001_K41.3 2 10.01.2022-30.4.2022 B1.601

102

CSC_K41, CTPT_K41A1, 
A2,QLC_K41, 

QLHĐTTVH K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

LS01001 Lịch sử Đàng Cộng sản Việt Nam 3 2 1 60 55 LS01001_K41,4 4 2 1 .3 .2 022 -05 .6 .2022 B8.301

103
CSC K41, CTPT K41A1, 

A2,QLC_K4J, 
QLHĐTTVH -¿41, 

TTCS_K41, VHPTJC41

LS01001 Lịch sứ Đàng Cộng sàn Việt Nam 3 2 1 60 55 LS01001_K41.4 2 2 3 .5 .2 022 -29 .5 .2022 O n lin e ,,.M S  T e a m s

104
CSC K41.CTPT K41A1, 

A2.QLC K41, 
QLHĐTTVH K.41, 

TTCS_K41, VHPT_K41

LS01001 Lịch sứ Đáng Cộng sàn Việt Nam 3 2 1 60 92 LS01001K41.5 4 2 1 .3 .2 022 -05 .6 .2022 B8.502

105
CSC_K41,CTPT_K41A1, 

A2, QLC_K41, 
QLHĐTTVH_K41, 

TTCS K41, VHPT K41-  T

LS01001 Lịch sứ Đàng Cộng sản Việt Nam 3 2 1 60 92 LS01001_K41.5 2 2 3 .5 .2 022 -29 .5 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

106 QLHCNN K.41 LS01001 Lịch sử Đàng Cộng sàn Việt Nam 3 2 1 60 80 LS01001 K41.6 6 04.01.2022-17.4.2022 B1.604
■107 ỌLXH K41 LS01001 Lịch sử Đáng Cộng sàn Việt Nam 3 2 1 60 80 LS01001 K41.7 6 04.01.2022-17.4.2022 B8.4021

108
BAOIN_K41, MĐT_K41, 

PHATTHANH_K41, 
TRU YENHINH_K41 ■

LS01002 Lịch sứ Đảng Cộng sán Việt Nam 2 1.5 0.5 37.5 6L- LS01002_K41.10 3 04.01.2022-20.3-2022 B9.402

109
BAOIN_K41, MĐT_K41, 

PHATTHANH_K41, 
TRU YENHINH_K41

LS01002 Lịch sử Đàng Cộng sàn Việt Nam 2 1.5 0.5 37.5 81 LS01002_K41.8 3 04.01.2022-20.3.2022 B8.302

110
BAOIN K41.MĐT K41, 

PHATTHANH K.41, 
TRU YENHINH_K41

LS01002 Lịch sử Đàng Cộng sản Việt Nam 2 1.5 0.5 37.5 60 LS01002_K41.9 3 04.01.2022-20.3.2022 B8.401

111 KTCT K41 KT02102 Lịch sử kinh té quốc dân 4 2 2 90 70 KT02102 K41.1 5 21 .3 .2022 -05 .6 .2022 BI.402
112 KTCT K41 KT02102 Lịch sử kinh tế quốc dân 4 2 2 90 70 KT02102 K41.1 2 04 .4 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s

113 KT&QL K41 KT02102 Lịch sử kinh tế quốc dân 3 2 1 60 72 BCT02102 K41.2 6 18 .4 .2022-05 .6 .2022 B3.302
114 KT&QL K41 KT02102 Lịch sử kinh tế quốc dân 3 2 1 60 72 K.T02102 K41.2 5 14 .3 .2022-17 .4 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

115 QLK.T K41 KT02102 Lịch sừ kinh tế quốc dân 3 2 1 60 76 KT02102 K41.3 6 18 .4 .2022-05 .6 .2022 B3.301
116 QLK.T K41 KT02102 Lịch sứ kinh tế quốc dân 3 2 1 60 76 KT02102 K41.3 5 14 .3 .2022-17 .4 .2022 O n lin e , M S  T e a tn s

117 TRIET K41 TM03010 Ljch sử triết học phương Đông 4 2 . 2 90 50 TM03010 K41.1 í 21 .3 .2022 -05 .6 .2022 B8.203
118 TRIET K41 TM03010 1 Lịch sử triết hộc phương Đông 4 2 2 90 50 TM03010 K41.1 4 15 .4 .2022-29 .5 .2022 O n lin e , M S  T e a m s
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119

1 2 0

CTDV _K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chất 1 1 0 15 80 ĐC0I015_K41.1 4 3 0 .5 .2 0 2 2 -0 5 .6  2022 B8.402

CTDV K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN K.41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chất 1 1 0 15 80 ĐC01015_K41.1 2 16 .5 .2022-29 .5 .2022 O n l in e ,  M S  T e a m s

121 QC K41.ỌHCC K41 ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thế chất 1 1 0 15 55 ĐC01015 K41.10 2 2 3 .5 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 B9.501

1 2 2
CNXHKH K.41,LSĐ_K41, 

TTHCM_K41 ĐC01015 Lỷ luận và Phương pháp giáo dục thề chất 1 1 0 15 91 DC01015JC41.13 4 1 6 .5 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

123 CNXHKH K41,LSĐJC41, 
TTHCM_K41 ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thề chất 1 1 0 15 87 ĐC01015_K41.Ị4 4 1 6 .5 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s

124

125

126

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN K.41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

ĐC0I015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thé chất 1 1 ơ 15 70 ĐC01015_K41.2 4 3 0 .5 .2 022 -05 .6 .2022 B1.604

CTDV K41.CTTC K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thề chất 1 1 0 15 70 DC01015JC41.2 2 1 6 .5 .2022 -29 .5 .2022 O n l in e ,  M S  T e a m s

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thề chất 1 1 0 15 57 ĐC01015_K41.3 4 30 .5 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 B9.302

127

CTDV K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT K41, 

QLHCNNJC41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chất 1 1 0 15 57 DC01015JK41.3 2 1 6 .5 .2022 -29 .5 .2022 O n l in e ,  M S  T e a m s

128
CTD V_K41, CTTC_K41, 

QHCT&TTQT K41, 
QLHCMN_K41, 

QLXH_K41, TTĐN_K41

ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thề chát 1 1 0 15 60 DC01015JC41.4 6 3 0 .5 .2 022 -05 .6 .2022 B9.202

129

CTDV K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT K41, 

QLHCNN K41, 
QLXH K4i;TTĐN_K41

BC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chất 1 1 0 15 60 DC01015JC41.4 4 1 6 .5 .2022 -29 .5 .2022 O n l in e ,  M S  T e a m s

/ •
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130

CTDV K.41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT K.41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thề chất 1 1 0 15 65 ĐC01015_K41.5 6 3 0 .5 .2 022 -05 .6 .2022 B9.403

131

CTDV K41, CTTC K41, 
QHCT&TTQTK.41, 

QLHCNN K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thế chất 1 1 0 15 65 ĐC01015_K41.5 4 16 .5 .2022-29  5 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

132 BTXB K41, TTĐPT_K41 ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thé chất 1 1 0 15 70 ĐC01015_K41.6 4 2 8 .3 .2 022 -17 .4 .2022 B9.303

133 BTXBK.41, TTĐPT_K41 ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thề chất 1 1 0 15 70 ĐC01015_K41.7 4 2 8 .3 .2 022 -17 .4 .2022 BI.503

134 NNA K.41 ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chắt 1 1 0 15 68 ĐC01015 K.41.8 6 16 .5 .2022 -05 .6 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

135 ỌC K41.QHCC K41 ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chất 1 1 0 15 55 ĐC01015 K.41.9 4 30 .5 .2022-05.6.20)22 B8.101
136 BTXB K41 ĐC01004 1 Lý luận văn học 2 1.5 0.5 37.5 70 1 ĐC01004 K41.1 5 04.01.2022-20.3.2022 B9.303
137 XBĐT K41 ĐC01004 Lý luận văn học 2 1.5 0.5 37.5 81 ĐC01004 K41.2 4 04 .5 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 BI. 101
138 XBĐT K41 ĐC01004 Lý luân vãn học 2 1.5 0.5 37.5 81 ĐC01004 K41.2 5 18 .4 .2022 -08 .5 .2022 BI. 101
139 TTQT K.41 BC02801 Lý thuyết truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 55 BC02801 K.41.1 4 04.01.2022-30.4.2022 B8.201
140 NNA K.41 NN02705 • Nghe 2 3 2 1 60 23 NN02705 K41.1 5 10.01.2022-30.4.2022 B8A.201
141 NNA K41 NN02705 Nghe 2 3 2 1 60 22 NN02705 K41.2 5 10.01.2022-13.3.2022 B8A.202
142 NNA K41 NN02705 Nghe 2 3 2 1 60 22 NN02705 K41.2 5 14 .3 .2022 -24 .4 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

143 NNA K41 NN02705 Nghe 2 3 2 1 60 22 NN02705 K.41.3 5 10.01.2022-13.3.2022 O n lin e , M S  T e a m s

144 NNA K.41 NN02705 Nghe 2 3 2 1 60 22 NN02705 K41.3 5 14 .3 .2022 -24 .4 .2022 B8A.202
145 CTXH K41 XH02701 Nhập môn công tác xã hội 4 2 2 90 68 XH02701 K41.1 4 04.01.2022-30.4.2022 B15.101
146 CTXH K41 XH02701 Nhập môn công tác xã hội 4 2 2 90 68 . XH02701 K41.1 3 09 .5 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s

147 QC K41.QHCC K41 QQ02453 Nhập mfln Marketing 3 2 1 60 48 1QQ02453 K41.1 6 04.01.2022-17.4.2022 B8.101
148 QC K41.QHCC K41 QQ02453 Nhập môn Marketing 3 2 1 60 63 QQ02453 K41.2 4 04.01.2022-17.4.2022 B9.501
149 TTĐPT K41 BC02701 Nhập môn Truyền thông đa phương tiện 3 1 2 75 67 BC02701 K41.1 5 04.01.2022-08.5.2022 B1.503
150 TTĐC K41A1.A2 BC02781 Nhập môn Truyền thông đại chúng 3 1 2 75 66 BC02781 K41.1 4 04.01.2022-20.3.2022 B15.201
151 TTĐC K.41A1.A2 BC02781 Nhập môn Truyền thông đại chúng . 3 1 2 75 66 BC02781 K41.1 4 2 1 .3 .2022 -08 .5 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

152 TTĐC K41A1.A2 BC02781 Nhập môn Truyền thông đại chúng 3 1 2 75 62 BC02781 K41.2 4 04.01.2022-20.3.2022 O n lin e , M S  T e a m s

153 TTĐC K41A1.A2 BC02781 Nhập m6n Truyền thông đại chúng 3 1 2 75 62 BC02781 K41.2 4 21 .3 .2022 -08 .5 .2022 B15.201
154 NNA K41 NN02706 Nói 2 3 2 1 60 25 NN02706 K41.1 4 04.01.2022-17.4.2022 B8A.201
155 NNA K.41 NN02706 Nối 2 3 2 1 60 21 NN02706 K41.2 4 04.01.2022-13.3.2022 B8A.202
156 NNA K41 NN02706 Nói 2 3 2 1 60 21 NN02706 K41.2 4 14 .3 .2022 -17 .4 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

157 NNA K.41 NN02706 Nói 2 3 2 1 60 22 NN02706 K41.3 4 04.01.2022-13.3.2022 O n lin e , M S  T e a m s

158 NNA K41 NN02706 Nói 2 3 2 1 60 22 NN02706 K41.3 4 14 .3 .2022-17 .4 .2022 B8A.202
159 TRIET K41 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 65 NP01001 K41.1 3 04.01.2022-27.3.2022 B8.203
160 TRIET K41 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 65 NP01001 K41.1 2 2 8 .3 .2 0 2 2 -2 4 .4 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s

161 TTĐC K41A1.A2 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 69 NPOIOOI K.41.10 4 0 9 .5 .2022 -05 .6 .2022 O n lin e , M S T e a m s

162 TTĐC K41A1.A2 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 69 NP01001 K.41.10 4 28 .3 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 B15.201

163
QHCT&TTQT K41, 

QLHCNN K41, 
TTĐNK41

NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 29 NP01001_K41.16 3 04 .01.2022-17.4.2022 B.604

164 CSC_K41, CTPT K41A1, 
A2,QLC_K41 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 76 NP01001_K41.3 2,5 0 4 .5 .2022 -05 .6 .2022 BI .601

165 CSC K41.CTPT K41At, 
A2, QLC_K41 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 76 NP01001_K41.3 4 04 .5 .2022 -15 .5 .2022 B1.601

166
QHCT&TTQT K41;. 

QLHCNN_K41, ' NP01001 Pháp luật đại cương 3 '2 1 60 70 NP01001^K41.4 3 ■
•

04 .01 .2022-17  4.2022 B9.202 '
TTĐN_K41



T T Lớp h à n h  c h ín h M ã  h ọ c  
p h ầ n

H ọ c  p h ầ n
i im g

t ín th u y ế t
1 n ụ c

h à n h

lU ilg

S ố  t i ế t
S ĩ  số L ó p  T i n  c h i T h ứ

T i ế t  1 -5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 -1 5

T h ò i gian Phòng học T h ò i  g ia n Phòng học T h ờ i  g ia n P h ò n g  h ọ c

167
QHCT&TTQTJC41, 

QLHCNN_K41, 
TTĐN K.41

NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 66 NP01001_K41.5 3 04 .01.2022-17 4 2022 B9 302

.168 CTXH_K41, XBĐT_K41, 
XHH K41 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 80 NP01001_K41.6 5 04 .01 .2022-17 .4  2022 BI. 101

169 CTXH_K41,XBĐTJC41, 
XHH K.41 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 75 NP01001_K41.7 5 04.01 2022-17.4.2022 B15.102

170 CTXH_K41, XBĐT_K41, 
XHH K41 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 80 NP01001_K41,8 5 04 .01 .2022-17.4.2022 B15.101

171 TTĐC K41A1, A2 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 6 9 NP01001 K41.9 4 0 9 .5 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 B15.201
172 TTĐC K.41A1, A2 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 69 NP01001 K41.9 4 2 8 .3 .2 022 -05 .6 .2022 O n l in e ,  M S  T e a m s

173 QC_K41, QHCC_K41, 
TTQT K41 PT02306 Pháp luật v à  đạo đức báo chi - truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 57 PT02306_K41.1 2 10.01.2022-22.5.2022 B8.101

174 QC_K41, QHCC_K41, 
TTQT K41 PT02306 Pháp luật v à  đạo đức báo chí - truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 62 PT02306_K41.2 2 10.01.2022-22.5.2022 B9.501

175 QC_K41, QHCC K41, 
TTQT K41 PT02306 Pháp luật v à  đạo đức báo chí - truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 62 PT02306_K41,3 2 10.01.2022-22.5.2022 B8.201

176

CNXHKH_K41, 
KT&QL_K41, KTCT_K41, 

LSĐ_K41, QLKT_K41, 
TTHCM_K41

TG01004 P h ư ơ n g  p h á p  n g h iê n  c ứ u  k h o a  h ọ c  x ã  h ộ i v à  n h â n  văn 2 1.5 0.5 37.5 57 TG01004_K41.1 4
'

04.01.2022-20 .3 .2022 B8.203

177

CSC K41,CTPT_K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

TG01004 P h ư ơ n g  p h á p  n g h iên  c ứ u  k h o a  h ọ c  x â  h ộ i v à  n h â n  văn 2 1.5 0.5 37.5 97 TG01004_K41.10 6 2 1 .3 .2 0 2 2 -1 5 .5 .2 0 2 2 B8.502

178

CNXHKH K41,
K.T&QL_K41, KTCT_K41, 

LSĐ K41,QLKT_K41, 
TTHCM_K41

TG01004 P h ư ơ n g  p h á p  n g h iên  c ứ u  k h o a  h ọ c  x ã  h ộ i v à  n h â n  văn 2 1.5 0.5 37.5 67 TG01004_K41.2 4 04.01.2022-20.3.2022 B 1.503

179
CNXHKH K41, 

KT&QL K41, KTCT_K41, 
LSĐ_K41, QLKT_K41, 

TTHCM_K41

TG01004. P h ư ơ n g  p h á p  n g h iê n  c ứ u  k h o a  h ọ c  x ã  h ộ i v à  n h â n  vẫn 2 1.5 0.5 37.5 81 TG01004jc41.3 4 04.01.2022-20.3.2022 B3.302

180

CNXHKH K.41,
KT&QL_K.41, KT CT_K41, 

LSĐ K41,QLKT_K41, 
TTHCM_K41

TG01004 P h ư ơ n g  p h á p  n g h iên  c ứ u  k h o a  h ọ c  x ã  h ộ i v à  n h â n  văn 2 1.5 0.5 37.5 75 TG01004_K41.4 4 2 1 .3 .2 022 -15 .5 .2022 B 1.402

181

CNXHKH_K41, 
KT&QL_K41, KTCT_K41, 

LSĐ_K41, QLKT_K41, 
TTHỎMK41

TG01004 P h ư ơ n g  p h á p  n g h iê n  c ứ u  k h o a  h ọ c  x ã  h ộ i v à  n h â n  văn 2 1.5 0.5 37.5 120 TG01004_K41.5 4 2 1 .3 .2 022 -15 .5 .2022 B3.301

182

CSC K41.CTPT K41A1, 
A2.QLC K41, 

QLHĐTTVHK41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

TG01004 P h ư ơ n g  p h á p  n g h iên  c ứ u  k h o a  h ọ c  x ã  h ộ i v à  n h â n  văn 2 1.5 0.5 37.5 63 TG01004_K41.6 5 04.01.2022-20.3.2022 B9.101

183

CSC K41, CTPT_K41A1, 
A2,QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS K41,VHPT_K4Í

TG01004 P h ư o n g  p h áp  n g h iê n  c ứ u  k h o a  h ọ c  x à  hộ.i v à  n h â n  văn 2 1.5 0.5 37.5 75 TG01004_K41.7 , 5 04.01.2022-20.3.2022 B1.504



TT Lớp hành chính M ã  h ọ c  

phần H ọ c  p h ầ n
ẳ U I I g

tín t h u y ế t hành
1 v»â6
X . .  X

SÔ  t i ê t
S ĩ  s ố Lớp Tín chi T h ử

T i ế t  1 -5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 -1 5

T h ò i  g ia n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g ia n P h ò n g  h ọ c T h ò i  g ia n P h ò n g  h ọ c

184

CSC K41,CTPT_K41A1, 
A2.QLC_K.41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

TG01004 Phưtmg pháp nghiên cứu khoa học xỉ hội và nhân vin 2 1.5 0.5 37.5 55 TG01004_K41.9 6 21 .3 .2 0 2 2 -1 5 .5 .2 0 2 2 B8.301

185

BAOIN_K41, MĐT_K41, 
PHATTHANH K41, 
QUAYPHIM_K41, 

TRU YENHINH_K41

QQ02101 Quan hệ công chúng và quàng cáo 3 1.5 1.5 67.5 56 QQ02101_K41.1 3 2 1 .3 .2 022 -05 .6 .2022 B8.302

186

BAOIN_K41,MĐT_K41, 
PHATTHANH_K41, 
QUAYPHM_K41, 

TRU YENHINH_K41

QQ02101 Quan hệ công chúng và quảng cáo 3 1.5 1.5 67.5 56 QQ02101_K41.1 5 0 4 .5 .2022 -29 .5 .2022 O n lin e . M S  T e a m s

187

B AOIN_K41, MĐT_K41, 
PHATTHANH K41, 
QUAYPH1M K41, 

TRU YENHINH_K41

QQ02101 Quan hệ công chúng và quáng cáo ..
1

3 1.5 1.5 67.5 56 QQ02101_K41.2 3
.

2 1 .3 .2 022 -05 .6 .2022 B8.401

O n lin e , M S  T e a m s188

BAOIN_K41, MĐT_K41, 
PHATTHANH_K41, 
QUAYPHIM K41, 

TRU YENHINH_K41

QQ02101 Quan hệ công chúng và quàng cáo 3 1.5 1.5 67.5 56 QQ02101_K41.2 5 0 4 .5 .2022 -29 .5 .2022

189

BAOIN K41, MĐT_K41, 
PHATTHANH_K41, 
QUAYPHIM K41, 

TRU YENHINH_K41
QQ02101 Quan hệ công chúng và quàng cáo

\

3 1.5 1.5 67.5 56 QQ0210I_K41.3 2 2 8 .3 .2022 -05 .6 .2022 B8.102

O n lin e , M S  T e a m s190

BAOIN_K41, MĐT_K41, 
PHATTHANH_K41, 
QUAYPHIM K41, 

TRU YENHINH_K41

QQ02101 Quan hệ công chúng và quảng cáo 3 1.5 1.5 67.5 56 QQ02101_K41.3 4 18 .4 .2022-29 .5 .2022

191

BAOIN_K41, MĐT_K41, 
PHATTHANH_K41, 
QUAYPHIM_K41, 

TRUYENHTNH_K41

QQ02101 Quan hệ công chúng và quàng cáo 3 1.5 1.5 67.5 56 QQ0210i_K41.4 2 2 8 .3 .2022 -05 .6 .2022 B8.501

192

B AOIN K41, MĐT_K41, 
PHATTHANH K41, 
QUAYPHIM K41, 

TRUYENHINHK41

QQ02101 Quan hệ công chúng và quáng cáo 3 1.5 1.5 67.5 56 QQ0210:_K41.4 4 18 .4 .2022-29 .5 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

193
BAOữ4_K41, MĐT_K41, 

PHATTHANH K41, 
QU AYPHIM_K41, 

TRUYENHINH_K41
QQ02101 Quan hệ công chúng và quàng cáo 3 1.5 1.5 67.5 65 QQ02101_K41.5 6 04.01.2022-03.4.2022 B9.402

194
BAOIN_K41, MĐTJC41, 

PHATTHANH_K41, 
QUAYPHIM K41, 

TRU YENHINH_K41

QQ02101 Quan hệ công chủng và quáng cáo 3 1.5 1.5 67.5 65 QQ02101 _K41.5 4 18 .4 .2022-29 .5 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

195 TTQT K41 QT01001 Quah hệ quốc tế đại cuơng 2 ' 1.5 0.5 37.5 52 ỌT01001 K.41.1 3 21 .3 .2022 -22 .5 .2022 ' B8.201



TT Lớp hành chính phần Học phân tín thuyết hành sổ tiết Sĩ sô Lớp Tin chi I hử
T i ế t  1 -5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 -1 5

T h ò i  g i a n P h ò n g  h ọ c T h ờ i g ia n P h ò n g  h ọ c T h ò i  g ia n P h A n g hnc 1

196

CNXHKH K41, CSC K41, 
CTPT_K41Á1, A2,

KT&QL_K41, KTCT ¿41, 
LSĐ K41.QLC K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
QLKT K41, TRIET ¿41, 
TTCS_K41, TTHCM_K41, 

VHPT_K41

QA01017 Quân sự chung 2 1 1 30 126 QA01017_K41.1 2-6 04.01.2022-19.01.2022 O n lin e , M S  T e a m s

197

ANH K41.BAOIN K41, 
CTDV_K41, CTTC K41, 

MĐT K41, 
PHATTHANH K41, 

QC_K41, QHCCK41, 
QHCT&TTQT K41, 

QLHCNN K41, 
QLXHK41, 

QUAYPHIM K41, 
TRU YENHINH_K41, 

TTĐN_K41, TTQT_K41

QA01017 Quân sự chung 2 1 1 30 124 QA0lÓl7_K41,10 2-6 14.02.2022-01.3.2022 O n l in e ,  M S  T e a m s

198

ANH K41.BA0IN K41, 
CTDV_K41, CTTC_K41, 

MĐT_K41, 
PHATTHANH K41, 

QC_K41, QHCC K41, 
QHCT&TTQT K41, 

QLHCNN K.41, 
QLXH_K41, 

QUAYPHIM K41, 
TRUYENHĨNH K41, 

TTĐN_K41, TTQT_K41

QA010-17 Quân sự chung 2 1 1 • 30 100 QA01017_K41.11 2-6 14.02.2022-01.3.2022 O n l in e ,  M S  T e a m s

*

199

ANH_K41,BA0IN K41, 
CTDV_K41, CTTC ¿41, 

MĐT K41, 
PHATTHANH K41, 

QC_K41, QHCC_K41, 
QHCT&TTQT K41, 

QLHCNN K41, 
QLXH K41, 

QUAYPHIM_K41, 
TRUYENHINH K41, 

TTĐN_K41, TTQT K41

QA01017 Quân sự chung 2 1 1 30 110 QA01017_K41.12 2-6 14.02.2022-01.3.2022 O n l in e ,  M S  T e a m s



TT Lớp hành chính Mã học 
phần Học phần (

Tổng
tín

Lý
t h u y ế t

Thực
hành

Tồng
S ổ  t i ế t

Sĩ số Lớp T i n  c h ỉ Thứ
T i ế t  1 -5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  11-15

T h ò i  g ia n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g ia n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g i a n P h ò n g  h ọ c

200

ANH K41, BAOIN_K41, 
CTDV K41,CTTC_K41, 

MĐT K41, 
PHATTHANH K41, 

QCK41, QHCCK41, 
QHCT&TTQTK41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH K41, 

QUAYPHIM K41, 
TRUYENHINH K41, 

TTĐN_K41, TTQT_K41

QA01017 Quân sự chung 2 1 1 30 124 QA01017_K.41.13 2-6 14.02,2022-01.3.2022 O n lin e , M S  T e a m s

201

ANH K41.BAOIN K41, 
CTDV_K41, CTTC_K41, 

MĐT_K41, 
PHATTHANH_K41, 

QC_K41, QHCC_K41, 
QHCT&TTQT K41, 

QLHCNN K41, 
QLXH K41, 

QUAYPHIM K41, 
TRUYENHINH K41, 

TTĐN_K41, TTQT JC41

QA01017 Quân sự chung 2 1 1 30 124 QA01017_K41.14 2-6 14.02.2022-01.3.2022 O n lin e , M S  T e a m s

202
BTXB_K41, CTXH_K41, 

TTĐC K41A1.A2, 
TTĐPT_K41, XBĐT_K41, 

XHH_K41
QA01017 Quần sự chung 2 1 1 30.

\
125 QA01017_K41.15 2-6 07 .3 .2 0 2 2 -2 2 .3 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s

'|

203
BTXB_K41, CTXH_K41, 

TTĐC_K41 AI, A2, 
TTĐPT_K41, XBĐT_K41, 

XHH_K41

QA01017 Quân sự chung . 2 1 1 30 125 QA01017K41.16. 2-6 0 7 .3 .2 022 -22 .3 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

204

BTXB_K41, CTXHK41, 
TTĐC K41A1.A2, 

TTĐPT K41.XBĐT ¿41, 
XHH_K41

QA01017 Quân sự chung 2 1 1 30 125 QA01017_K41.17 2-6 0 7 .3 .2 022 -22 .3 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

205
BTXB_K41, CTXH_K.41, 

TTĐC_k41Al, A2, 
TTĐPT_K41, XBĐT_K41, 

XHH_K41

QA01017 Quân sự chung 2 1 1 30 104 QA01017_K41.18 2-6 0 7 .3 .2 022 -22 .3 .2022 O n lin e , M S  T e a m s



T T LÓT) h à n h  c h ín h
M ã  h ọ c  

p h ầ n
H ọ c  p h ầ n

l ò n g

t ín
L y

t h u y ế t
Ì h ự c
h à n h

l o n g  

số  t iế t
S ĩ  số

T i ế t  1 -5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 - 1 5

T h à i  g i a n P h ồ n g  h ọ c T h ờ i  g ia n P h ò n g  h ọ c T h ò i  g ia n P h o n g  h ọ c

2 0 6

C N X H K H _ K 4 1 ,  C S C _ K 4 1 ,  

C T P T _ K 4 1 A 1 ,  A 2 ,  

K T & Q L  K 4 1 . K T C T  K 4 1 ,  
L S Đ _ K 4 1 ,Q L C _ K 4 1 ,  

Q L H Đ T T V H K 4 1 ,  

Q L K T  K 4 1, T R I E T _ K 4 1, 

T T C S _ K 4 1, T T H C M  K .4 1 , 

V H P T _ K 4 1

Q A 0 1 0 1 7 Q u â n  s ự  c h u n g 2 1 1 3 0 1 2 5 Q A 0 1 0 1 7 _ K 4 1 .2 2 - 6 04.01.2022-19.01.2022 O n lin e , M S  T e a m s

2 0 7

C N X H K H K 4 1 ,  C S C  K 4 1 ,  

C T P T  K .4 1 A 1 .A 2 ,  

K T & Q L  K 4 1 . K T C T  K 4 1 ,  

L S Đ _ K 4 1 ,Q L C  K .4 1 , 

Q L H Đ T T V H _ K 4 Í ,  1 

Q L K T _ K 4 1, T R I E T _ K 4 1, 

T T C S _ K 4 1, T T H C M  K 4 1, 

V H P T _ K 4 1

Q A 0 1 0 1 7 Q u â n  s ự  c h u n g 2  •' 1 1 3 0 1 2 5 Q A 0 1 0 1 7 _ K 4 1 .3 2 - 6 04.01.2022-19.01.2022 O n lin e , M S  T e a m s

2 0 8

C N X H K H _ K 4 1, C S C  _ K 4 1, 

C T P T  K 4 1 A 1 .A 2 ,  

K T & Q L  K 4 1 . K T C T  K 4 1 ,  

L S Đ _ K 4 1, Q L C _ K 4 1 , ' 

Q L H Đ T T V H  K 4 1 ,  

Q L K T _ K 4 1, T R I E T _ K 4 1, 

T T C S _ K 4 1, T T H C M _ K 4 1, 

V H P T _ K 4 1

Q A 0 1 0 1 7 Q u â n  s ự  c h u n g 2 ‘ 1 1 3 0 1 2 5 Q A 0 1 0 1 7 _ K 4 1 .4 2 - 6 04.01.2022-19.01.2022 O n lin e , M S  T e a m s

2 0 9

C N X H K H  K 4 1 . C S C  K 4 1 ,  

C T P T  K 4 1 A 1 ,  A 2 ,  

K T & Q L  K 4 1 . K T C T  K 4 1 ,  

L S Đ  K 4 1, Q L C _ K 4 1, 

Q L H Đ T T V H K 4 1 ,  

Q L K T _ K 4 1, T R I E T  K 4 1 ,  

T T C S _ K 4 1, T T H C M _ K 4 1, 

V H P T _ K 4 1

Q A 0 1 0 1 7 Q u â n  s ự  c h u n g 2 1 1 3 0 8 3 Q A 0 1 0 1 7 K 4 1 . 5 2 - 6 04.01.2022-19.01.2022 O n lin e , M S  T e a m s



Mã học 
phần

T ô n g

t í n

Lý
t h u y ế t

Thực
hành

l õ n g  

số t i ế t
Sĩ số Lớp Tín chi ThửTT Lớp hành chính Học phần T i ế t  1 -5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 -1 5

T h ò i  g i a n P h ò n g  h ọ c T h ờ i g ia n P h ò n g  h ọ c T h ò i  g ia n P h ò n g  h ọ c

2 1 0

CNXHKH K41, CSC_K41, 
CTPT K41A1.A2, 

KT&QL K41, KTCT_K41, 
LSĐ K41, QLC_K41, 

QLHĐTT VH_K41, 
QLKT K41, TRIET_K41, 

TTCS_K41, TTHCM_K41, 
VHPT_K41

QA01017 Quân sự chung 2 1 1 30 103 QA01017_K41.6 2 - 6 04.01.2022-19.01.2022 O n lin e , M S  T e a m s

211

CNXHKH_K41, CSC_K41, 
CTPT_K41A1, A2, 

KT&QL K41.KTCT K41, 
LSĐ K41QLC K41, 

QLHĐTTVH K41, 
QLKT_K41, TRIET_K41, 

TTCS JC41, TTHCM_K41, 
VHPT_K41

QA01017 Quân sự chung " ' 2 1 1 30 125 QA01017K41.7 ' 2 - 6 04.01.2022-19.01.2022 O n lin e , M S  T e a m s

2 1 2

ANH_K41, BAOIN_K41, 
CTDV_K41, CTTC K41, 

MĐT K41, 
PHATTHANH K41, 

QỌ_K41,QHCC_K41, 
QHCT&TTQT K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, 

QUAYPHIM_K41, 
TRUYENHINH K41,

QA01017 Quân sự chung 2 1 1 30 125 QA01017_K41.8 2 - 6 14.02.2022-01.3.2022 O n lin e , M S  T e a m s

-

TTĐN_K41, TTQT_K41

213

ANH K41, BA01N K41, 
CTDV K41.CTTC K41, 

MĐT K41, 
PHATTHANH K41, 

QC_K41, QHCC K41, 
QHCT&TTQT K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, 

QUAYPHIM K41, 
TRU YENHINH_K41, 

TTĐN_K41, TTQT_K41

QA01017 Quân sự chung 2 1 1 30 125 QA01017JC41.9 2 - 6 14.02.2022-01.3.2022 O n lin e , M S  T e a m s

214 TTHCM K41 TH02054 Tác phẩm Hồ Chl Minh 3 2 1 60 45 TH02054 K.41.1 6 04.01.2022-17.4.2022 B8.103

215
CTDV K41, CTTC_K41, 

QLHCNN K41, 
QLXH K41

TG01006 Tâm lý học đại cuơng . 2 1.5 0.5 37.5 62 TG01006_K41.1 1 2 8 .3 2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 B9.403

/  I I



TT Lớp hành chính iv x a  n ụ c  

p h ầ n
Học phần * w,*6 

tín thuyết hành
* «“6 

S ố  tiết Sĩ sổ Lóp Tin chi r hứ
T i ế t  1 -5 X iế t  6 -1 0 Tict 11-15

T h ò i  g ia n P h ồ n g  h ọ c T h ờ i g ia n P h ò n g  h ọ c T h ò i  g ia n P h ò n g  h ọ c

216
CTDV K.41, CTTC_K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXHK41

TG01006 Tâm lý học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 71 TG01006_K41.2 2 2 8 .3 2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 B8.402

217
CTDV K41.CTTC K.41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41

TG01006 Tâm lý học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 88 TG01006_K41.3 3 18 .4 .2022-05 .6 .2022 B 1.604

218
CTDV K.41.CTTC K41, 

QLHCNNJC41, 
QLXHK41

TG01006 Tâm lý học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 88 TG01006_K41.3 6 16 .5 .2 0 2 2 -2 9 .5 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s

219 ANH_K41, 
QUAYPHIM K41 TG01007 Tâm lý học xâ hội 2 1.5 0.5 37.5 51 TG01007_K41.1 3 04.01.2022-20.3.2022 B8.202

220 BAOIN K41 TG01007 Tâm lý học xã hội 2 1.5 0.5 37.5 60 TG01007 K41.2 2 10.01.2022-27.3.2022 B8.302
221 TTQT K41 TG01007 Tâm lý học xã hội 2 1.5 0.5 37.5 78 TG01007 K.41.4 4 04 .5 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 B8.201
222 TTQT K41 TG01007 Tâm lý học xỉ hội 2 1.5 0.5 37.5 78 TG01007 K41.4 2 0 9 .5 .2 0 2 2 -2 9 .5 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s

223 ANH _K41, 
QUAYPHIM K41 TG01007 “■' Tâm lý học xã hội 2 1.5 0.5 37.5 57 TG01007_K41.5 3 04.01.2022-20.3.2022 B8.102

224 TTĐPT K.41 BC02601 Thiết kế web và ứng dụng 4 1.5 2.5 97.5 63 BC02601 K41.1 3 04.01.2022-05.6.2022 B 1.502
225 TTĐPT K41 BC02601 Thiết ké web và ứng dụng 4 1.5 2 5 97.5 63 BC02601 K41.1 5 1 6 .5 .2 0 2 2 -2 9  5 .2022 O n lin e . M S  T e a m s

226 QHCT&TTQT K41 ỌT02607 Thông tin đối ngoại Việt Nam 3 1.5 1.5 67.5 6 6 QT02607 K41.1 3 0 4 .4 .2 022 -05 .6 .2022 B9.302
227 QHCT&TTQT K.41 ỌT02607 Thông tin đối ngoại Việt Nam 3 1.5 1.5 67.5 66 QT02607 K41.1 5 0 9 .5 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 B9.302
228 TTĐN K41 QT02607 Thông tin đối ngoại Việt Nam 3 1.5 1.5 67.5 65 ỌT02607 K4.1.2 3 0 4 .4 .2 022 -05 .6 .2022 B9.202
229 TTĐN K41 QT02607 Thông tin đổi ngoại Việt Nam 3 1.5 1.5 67.5 65 ỌT02607 K41.2 5 0 9 .5 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 B9.202

230

CNXHKH_K41, 
K.T&QL K41,KTCT_K41, 

LSĐ K41, QLKT_K41, 
TRIET_K41, TTHCM_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2
\

4 2 2 90 44 NN01016_K41.1 2 10.01.2022-27.3.2022 B8.103

231

CNXHKH_K41, 
KT&QLK41, KTCT_K41, 

LSĐ_K41, QLKT_K41, 
TRIET_K.41, TTHCM_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016_K41.1 2 2 8 .3 .2022 -05 .6 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

232

CNXHKH_K41, 
KT&QL K.41,KTCT_K41, 

LSĐ K41, QLKT_K41, 
TRIET_K41, TTHCM_K41

NN01016 Tiếng Anh hpc phần 2 4 2 2 90 ■ 44 NN01016_K41.1 3 2 3 .5 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s

233

CSC_K41, CTPT K41A1, 
A2,QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K.41, VHPT_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016_K41.10 3 04.01.2022-27.3.2022 B8.301

234
CSC K41.CTPT K41A1, 

A2.QLC K41, 
QLHĐTTVH_K41, 

TTCS_K41, VHPTJC41

NN01016 Tiếng Anh.hpc phần 2 4 2 2 90 44 NN01016_K41.10 3 28 .3 .2022-05 .6 .2022 O n lin e , M S  .T e a m s



TT L ớ p  h à n h  c h í n h
Mã học 
phẩn H ọ c  p h ầ n

long
t í n

v y
t h u y ế t

ỉ n ự c  

h à n h

l o n g
I . . t .

SÔ t i ê t
Sĩ số L ó p  Tín c h ỉ  1 I  h ữ T i ế t  1 -5 T i ế t  6 - 1 0 I i e t  11-16

T h ò i  g ia n P h ò n g  h ọ c T h ò i  g ia n P h ò n g  h ọ c T h ò i  g ia n P h ò n g  h ọ c

235

CSC K41, CTPT_K41A1, 
A2,QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016_K41.11 3 04 01 2022-27.3.2022 B8.502

236

CSC K41.CTPT K41A1, 
A2,QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

NN01016 Tiếng Anh hpc phản 2 4 2 2 90 44 NN01016_K41.11 3 2 8 .3 .2 0 2 2 -0 3 .6 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

237

CSC_K41, CTPT_K41A1, 
A2,QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016_K41.12 3 04 .01 .2022-27.3.2022 B1.504

238

CSC_K41,CTPT_K41A1, 
A2, QLCK41, 

QLHĐTTVH K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

NNỌ1016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2
1

90 44 NN01016_K41.12 3 28 .3 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s

239

CSC K41.CTPT K41A1, 
A2.QLC K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 • 90 44 NN01016_K41,13 3 04 .01 .2022-27.3.2022 O n lin e , M S  T e a m s

240
CSC K41, CTPT K41A1, 

A2, QLCK41, 
QLHĐTTVH_K41, 

TTCS_K41, VHPT_K41
NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016_K41.13 3

\

28 .3 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 B9.101

------------- -

241
CSC_K4Ị, CTPT_K41A1, 

A2,QLC_K41, 
QLHĐTTVH K41, 

TTCS K41, VHPT_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016_K41.14 3 04.01.2022-27.3.2022 O n lin e , M S  T e a m s

242
CSC K41.CTPT K41A1, 

A2.QLC K41, 
QLHĐTTVH_K41, 

TTCS_K41, VHPT_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016_K41.I4 3 2 8 .3 .2022 -05 .6 .2022 B8.301

243
CSC K41.CTPT K41A1, 

A2.QLC K41, 
QLHĐTTVH_K41, 

TTCS_K.41, VHPT_ỈC41

NN01016 Tiếng Anh hpc phần 2 4 2 2 90 26 NN01016_K41.15 3 04.01.2022-27.3.2022 O n lin e , M S  T e a m s

244
CSC_K41, CTPT K41A1, 

A2.QLC K41, 
QLHĐTTVH K41, 

TTCS_K41, VHPT_K41

NN01016 Tiếng Anh hpc phần 2 4 2 2 90 26 NN01016_K41.15 3 28 .3 .2022 -05 .6 .2022 B8.502

245
CTDV_K41, CTTC K41, 

QHCT&TTQT K41 
QLHCNN K41, 

QLXH K41.TTĐN K41

NN01016 Tiếng Anh hpc phần 2

/

4 2 2 90 44 NN01016_K41.16 4

/

04.01.2022-27.3.2022 B9.202



TT L ớ p  h à n h  c h ín h
M ã  h ọ c  

p h ầ n
H ọ c  p h ầ n T ổ n g

t ín
L ý

th u y ế t
T h ự c
h à n h

T ô n g

SO t i ế t
S ĩ  sổ L ớ p  T i n  c h i  h ứ

T i ế t  1 -5 X iế t  6 - 1 0 T i l l  1 1 - 1 5

T h ờ i  g ia n P h ò n g  h ọ c T h ờ i g ia n P h ò n g  h ọ c T h ò i  g ia n P h ô n g  h ọ c

246

CTD V_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016JC41.16 4 28 .3 .2 0 2 2 -2 9 .5 .2 0 2 2 O n lin e . M S  T e a m s

247

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN K41, 
QLXH _K41, TTĐN_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016_K.41.17 4 04 .01 .2022-27.3.2022 B9.302

248
CTDV K41.CTTC K41, 

QHCT&TTQT_K41, 
QLHCNN_K41, 

QLXHK41, TTĐN _K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2

/

4 2 2 90 44 NNO1016_K41.17 4 28 .3 .2 0 2 2 -2 9 .5 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s

249
CTDV_K41, CTTC_K41, 

QHCT&TTQT K41, 
QLHCNN_K41, 

QLXH_K41, TTĐN_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016JC41.18 4

1

04 .01 .2022-27.3.2022 B9.403

250

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXHK41, TTĐN_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016_K41.18 4 28 .3 .2 0 2 2 -2 9 .5 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s

251

252

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TT QT_K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016_K41.19 4 04 .01.2022-27.3.2022 O n lin e , M S  T e a m s

CTDV K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

NN01016 Tiếng Anh hpc phần 2 4 2 2 90 44 NN01016_K41.19 4 28 .3 .2 0 2 2 -2 9 .5 .2 0 2 2 B9.202

253

CNXHKH_K41, 
KT&QL_K41, KTCTJC41, 

LSĐ_K41, QLKT_K41, 
TRIET_K41, TTHCM_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016JC41.2 2 10.01.2022-27.3.2022 B8.203

254

CNXHKH K41, 
KT&QL K41, KTCT_K41, 

LSĐ_K41, QLK.T_K41, 
TRIET_K41, TTHCM_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016JC41.2 2 2 8 .3 .2022 -05 .6 .2022 O n lin e , M S  T e a m s



Mã học 
phần Học phần

Tổng
tín

Lý
thuyết

Thục
hành

Tổng
í  . . í .  SÔ tiêt Sĩ số Thứ

Ằ.>J IIIU JCI

TT Lớp hành chính Lớp Tin chi T i ế t  1 -5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 - 1 5

V,. Thài gian P h ò n g  h ọ c T h ờ i g ia n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g i a n P h ò n g  h ọ c

255

CNXHKH K41, 
KT&QL K41.KTCT K41, 

LSĐ K41, QLKT_K41, 
TRIETJC4 1, TTHCM_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016JC41.2 3 2 3 .5 .2 022 -05 .6 .2022 O n lin e , M S  T e a m

256

CTDV K41,CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN K41, 
QLXH_K41, TTĐNJC41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 33 NN01016JC41.20 4 04 .01.2022-27.3.2022 O n lin e , M S  T e a m s

257

CTDV K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXHK41, TTĐN_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 33 NN01016JC41.20 4 2 8 .3 .2 022 -29 .5 .2022 B9.302

258
CTDV_K41, CTTC_K41, 

QHCT &TTQT_K41, 
QLHCNN K41, 

QLXH_K41, TTĐN_K41

NN01016 Tiếng Anh học phẳn 2 4 2 2 90 39 NN01016K41.21 4 04 .01.2022-27.3.2022 O n lin e , M S  T e a m s

259
CTDV_K41, CTTC K41, 

QHCT&TTQT_K41, 
QLHCNN K41, 

QLXHK41, TTĐN_K41
NN01016 Tiếng Anh học phẩn 2

\

4 2 2 90 39 NN01016JC41.21

\

4 2 8 .3 .2 022 -29 .5 .2022 B9.403

260

ANH_K41, BAOIN_K41, 
MĐT K41, 

PHATTHANH K41, 
QUA YPHIM_K41,

' TRU YENHINH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phẩn 2 4 2 2 90 41 NN01016JC41.22 5 04 .01.2022-27,3.2022 B8.102

261

ANH K.41.BAOIN K41, 
MĐT K41, 

PHATTHANH K41, 
QUAYPH1M K41, 

TRU YENHD4H_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 41 NN01016K41.22 5 2 8 .3 .2022 -29 .5 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

262

ANH_K41, BAOIN_K41, 
MĐT K41, 

PHATTHANH K41, 
QUAYPHIM K41, 

TRU YENHINH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 41 NN01016JC41.23 í 04.01.2022-27.3.2022 B8.202

263

ANH_K41, B AOIN_K41, 
MĐT K41, 

PHATTHANH K41, 
QUAYPHIM K41, 

TRU YẸNHINH K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 41 NN01016JC41.23 5 2 8 .3 .2022 -29 .5 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

/ » I



T T Lớp hành chính Mã học 
phần Học phần Tông

tín
Lý

thuyết
Thực
hành

Tông 
số tiết SI số L ớ p  T i n  c h i

1 - 1 5T i ế t  1 -5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t

T h ò i  g i a n P h ò n g  h ọ c T h ờ i g ia n P h ò n g  h ọ c T h ò i  g ia n P h ò n g  h ọ c

264

ANH K41.BAOIN K41, 
MĐT K41, 

PHATTHANH_K41,
QUAYPHIM_K41,

T R U  Y E N H I N H _ K 4 1

NN01016 Tiếng Anh hpc phẩn 2 4 2 2 90 43 NN01016_K41.24 5 04 01.2022-27.3 2022 B8.302

265

266 

267

ANH_K41, B AOIN_K41, 
MĐT_K41, 

PHATTHANH_K41, 
QUAYPHIM K41, 

TRU YENHINH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 43 NN01016_K41.24 5 2 8 .3 .2 022 -29 .5 .2022 O n l in e ,  M S  T e a jn s

ANH_K41, BAOIN_K41, 
MĐT_K41, 

PHATTHANH_K41, 
QUAYPHIM_K41, 

TRU YENHINH_K41

NN01016 Tiếng Anh hpc phần 2 4 2 2 90 43 NN01016_K41.25 5 04.01.2022-27.3.2022 O n lin e , M S  T e a m s

ANH K41, BAOIN K41, 
MĐT_K41, 

PHATTHANH_K41, 
QUAYPHIM K41, 

TRU YENHINH_K41

NN01016 Tiếng Anh hpc phần 2 4 2 2 90 43 NN01016_K41.25 5 2 8 .3 .2022 -29 .5 .2022 B8.102

268

ANH K41,BAOIN_K41, 
MĐT_K41, 

PHATTHANH_K41, 
QUAYPHIM_K41, 

TRU YENHINH_K41

NN01016 Tiếng Anh hpc phần 2 4 2 2 90 38 NN01016_K41.26 5 04.01.2022-27.3.2022 O n l in e ,  M S  T e a m s

269

ANH K41, B AOIN_K4.1, 
MĐT_K41, 

PHATTHANH_K41, 
QUAYPH1M_K41, 

TRU YENHINH_K41

NN01016 Tiếng Anh hpc phần 2 4 2 2 90 38 NN01016_K41.26 5 2 8 .3 .2022 -29 .5 .2022 B8.202

270

ANH K41, B AOIN_K41, 
MĐT_K41, 

PHATTHANH_K41, 
QUAYPHIM_K41, 

TRU YENHINH_K41

NN01016 Tiếng Anh hpc phần 2 4 2 2 90 41 NN01016_K41.27 5 04.01.2022-27.3.2022 O n lin e , M S  T e a m s

271

ANH_K41, B AOIN_K41, 
MĐT K41, 

PHATTHANH_K41, 
QUAYPHIM_K41, 

TRUYENHINH_K41

NN01016 Tiếng Anh hpc phần 2 4 2 2 90 41 NN01016_K41.27 5 28 .3 .2022 -29 .5 .2022 B8.302

272

BTXB_K41, CTXH_K41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTỒPT K41.XBĐT K41 
XHH K41

NN01016 Tiếng Anh hpc phần 2 4 2 2 90 44 NN0.1016_K41.28 6 04.01.2022-27.3.2022 BI. 101



TT Lớp hành chính Mã học 
phần Học phần

Tổng
tín

Lý
t h u y ế t

Thực
hành

Tổng
í . . í .  

SO t ĩ ẽ t
Sĩ số Lóp Tin chỉ Thứ

1MUJV.

T i ế t  1 -5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 -1 5

T h ò i  g ia n P h ồ n g  h ọ c T h ờ i  g ia n P h ò n g  h ọ c T h ò i  g ia n P h ò n g  h ọ c

273

BTXB_K41, CTXH_K41, 
TTĐC_K41A1,A2, 

TTĐPT K4I.XBĐT ¿41, 
XHH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016_K41.28 6 28 .3 .2 0 2 2 -2 9 .5 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s

—

274
BTXB_K41, CTXH K41, 

TTĐC_K41A1, A2, 
TTĐPT_K41, XBĐT ¿41, 

XHH_K41
NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 30 NN01016JC41.29 6 04.01.2022-27.3.2022 B1.503

275

BTXB K41.CTXH K41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTĐPT K41.XBĐT ¿41, 
XHH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 30 NN01016JC41.29 6 28 .3 .2 0 2 2 -2 9 .5 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s

276
CNXHKH_K41, 

KT&QL_K41, KTCT K41,, 
LSĐ_K41, QLKT K41, 

TRIET_K41, TTHCM_K41

' NN01016 Tiếng Anh hpc phần 2 4 2 ' 1 2 90 44 NN01016_K41.3 2 10.01.2022-27.3.2022 B8.303

277
CNXHKH K41, 

KT&QL K41.KTCT K41, 
LSĐ_K41, QLKT K41, 

TRIET_K41, TTHCM_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016_K41.3 2 2 8 .3 .2 022 -05 .6 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

O n lin e , M S  T e a n278
CNXHKH K41, 

KT&QL K41.KTCT K41, 
LSĐ_K41, QLKT K41, 

TRIET_K41, TTHCM_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016JC41.3 3 ■ 2 3 .5 .2 022 -05 .6 .2022

BTXB K41, CTXH K41,
279 TTĐC_K41A1,A2, 

TTĐPT_K41,XBĐT ¿41, 
XHH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016JC41.30 6 04 .01.2022-27.3.2022 B15.101

280
BTXB K41, CTXH K41, 

TTĐC ¿41A1.A2, 
TTĐPT K41.XBĐT ¿41, 

XHH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016JC41.30 6 2 8 .3 .2 022 -29 .5 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

281
BTXB_K41, CTXH_K41, 

TTĐCJC41A1,A2, 
TTĐPT_K41, XBĐT ¿41, 

XHH_K41
NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 34 NN01016JC41.31 6 04.01.2022-27.3.2022 B15.102

282
BTXB_K41, CTXH_K41, 

TTĐC_£41A1,A2, 
TTĐPT K41, XBĐT ¿41, 

XHH K41
NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 . 90 34 NN01016_K.41.31 6 2 8 .3 .2022 -29 .5 .2022 O n lin e , M S  T e a m s



T T L ớ p  hành chính . . . . .  . . y .

p h ẩ n
H ọ c  p h ẩ n

t í n

‘-‘3
t h u y ế t

.  V V

h à n h
X ..X .

s o  t i e t
Sĩ s ố L ớ p  T i n  c h ì  h ử

T i ế t  1 -5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 - 1 5

T h ò i  g ia n P h ò n g  h ọ c T h ờ i g ia n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g ia n P h ò n g  h ọ c

283

BTXB_K41,CTXH_K41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTĐPT K41, XBĐT_K41, 

XHH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016_K41,32 6 04.O1.2O22-27.3.2O22 B15.201

284
BTXB K41.CTXH K41, 

TTĐC K41A1.A2, 
TTĐPT_K41, XBĐT ¿41, 

XHH_K41
NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NNO1016_K.41.32 6 2 8 .3 .2 0 2 2 -2 9 .5 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s

285
BTXB_K41, CTXH K41, 

TTĐC_K41A1, A2, 
TTĐPT_K41, XBĐT_K41, 

XHHK41
NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016_K.41.33 6 04 .01 .2022-27.3.2022 O n lin e , M S  T e a m s

286

BTXB_K41, CTXH_K41, 

TTĐC K41A1.A2, 
TTĐPTÍK41,XBĐT_K41, 

XHH_K41
NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016_K41.33 6; 28 .3 .2 0 2 2 -2 9 .5 .2 0 2 2 BI. 101

287
BTXB K.41, CTXH K41, 

TTĐC_K41A1, A2, 
TTĐPT_K41, XBĐT_k41, 

XHH_K41
NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 30 NN01016_K41.34 6 04.01.2022-27.3.2022 O n lin e , M S  T e a m s

288

BTXB K41,CTXH_K41, 
TTĐC K41A1.Ã2, 

TTĐPT_K41, XBĐT_K41, 
XHH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 30 NN01016_K41.34 6 28 .3 .2 0 2 2 -2 9 .5 .2 0 2 2 B 1.503

289

BTXB K41,CTXH_K41, 
TTĐCJÍ41A1, A2, 

TTĐPT_K41, XBĐT_K41, 
XHH_K41

NN01016 Tiếng Anh hpc phần 2 4 2 2 90 25 NN01016_K41.35 6 04 .01 .2022-27.3.2022 O n lin e , M S  T e a m s

290

291

BTXB_K41, CTXH_K41, 
TTĐC K41A1.A2, 

TTĐPT K41, XBĐT_K41, 
XHH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 25 NN01016_K41.35 6 2 8 .3 .2 022 -29 .5 .2022 B15.101

BTXB K41, CTXH_K41, 
TTĐC K41A1.A2, 

TTĐPT K41.XBĐT K41, 
XHHK41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016_K41.36 6 04 .01.2022-27.3.2022 O n lin e , M S  T e a m s

292

293

BTXB K41.CTXH K41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTĐPT K41.XBĐT ¿41, 
XHH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016_K41.36 6 2 8 .3 .2 022 -29 .5 .2022 B15.102

QC_K41, QHCC_K41, 
TTQT K41 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 ■ 4 2 2 90 34 NN01016_K41.38 5 04.01.2022-29.5.2022 B8.101

294 QC K41, QHCC_K.41, 
TTQT_K41 ■ NN01016 Tiếng Anh học phẩn 2 4, 2 2 90 33 NN01016_K41.39 5 04.01.2022-29.5.2022 B8.201



T T Lớp hành chính Mã học 
phần Học phần

Tổng
tín

Lý
thuyết

Thực
hành

Tổng
S ố  t i ế t

ST số L ớ p  T in  c h ỉ Thứ
T i ế t  1 -5 T ic t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 - 1 5

Thời gian Phòng học Thời gian Phòng học T h ò i  g ia n P h ò n g  h ọ c

295

CNXHKH K41, 
KT&QL K41,KTCT_K41, 

LSĐ K41,QLKT_K41, 
TRẼT_K41, TTHCM_K41

NN01016 Tiếng Anh hpc phần 2 4 2 2 90 36 NN01016_K41.4 2 10.01.2022-27 3.2022 B3.301

296

CNXHKH_K41, 
KT&QL K41.KTCT K41, 

LSĐ K41.QLKT K41, 
TRIETK41, TTHCM_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 36 NN01016_K41.4 2 2 8 .3 .2 022 -05 .6 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

297
CNXHKHK41, 

KT&QL K41.KTCT K41, 
LSĐ K41. QLKT ¿41, 

TR1ET_K41, TTHCM_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 36 NN01016K41.4 3 2 3 .5 .2022 -05 .6 .2022 O n lin e , M S  T e a m :

298
CNXHKHK41, 

KT&QL_K41, KTCT_K41, 
LSĐ K41.QLKT ¿41, 

TR1ET_K41, TTHCM_K41

NN01016

1

Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 37 NN01016_K41.5 2 10.01.2022-27.3.2022 O n lin e , M S  T e a m s

299

CNXHKHK41, 
KT&QL_K41, KTCT_K41, 

LSĐ K41.QLKT K41, 
TRIET_K41, TTHCM_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 37 NN01016_K41.5 2 2 8 .3 .2022 -05 .6 .2022 B8.103

300

CNXHKHK41, 
KT&QL_K41, KTCT_K41, 

LSĐ_K41, QLKT^K41, 
TRIET JC41, TTHCM_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 37 NN01016_K41.5 3 2 3 .5 .2022 -05 .6 .2022 O n lin e , M S  T e a m

301
CNXHKH_K41, 

KT&QL_K41, KTCT_K41, 
LSĐ_K41,QLKT_K41, 

TRIET_K41, TTHCM_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016_K41.6 2 10.01.2022-27.3.2022 O n lin e , M S  T e a m s

302
CNXHKH_K41, 

KT&QL_K41, KTCT_K41, 
LSĐ_K41,QLKT_K41, 

TRIET_K41, TTHCM_K41
NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016_K41.6 2 28 .3 .2022 -05 .6 .2022 B8.203

303

CNXHKH K41, 
KT&QL K41.KTCT K41 

LSĐ_K41, QLKT K41, 
TR1ET K41, TTHCM K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016_K41.6 3 2 3 .5 .2022 -05 .6 .2022 O n lin e , M S  T e a m



L ớ p  h à n h  c h ín h
M â  h ọ c  

p h ầ n

Tôngl L ý
thuyết

T h ự c
h à n h

l ô n g  

số tiết Sĩ số L ớ p  T í n  c h ỉTT H ọ c  p h ầ n
t ín T i ế t  1 -5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 - 1 5

T hời gian Phồng học T h ờ i g ia n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g ia n P h ù n g  h ọ c

304

CNXHKH K.41, 
KT&QL K41, KTCT_K41, 

LSĐ K41, QLKT_K41, 
TR1ET JC41, TTHCM JC41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 35 NN01016_K41.7 2 10.01.2022-27.3.2022 O n lin e , M S  T e a m s

305

CNXHKHK41, 
KT&QL K41.KTCT K41, 

LSĐ_K41,QLKT K41, 
TRIETJC41, TTHCM_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 35 NN01016JC41.7 2 28 .3 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 B8.303

306
CNXHKH_K41, 

KT&QL_K41, K.TCT K41, 
LSĐ_K41, QLKT_K41, 

TRIET_K41, TTHCM_K.41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 3 5 NN01016_K41.7 3 23 .5 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

\ 1 1

307

CSC_K41, CTPT K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTT VH_K.41, 
TTCSJC41, VHPT_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016_K41.9 3 04 01.2022-27.3.2022 B9.101

308

CSC_K41,CTPT_K41A1, 
A2.QLC K41, 

QLHĐTTVHK41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 44 NN01016_K41.9 3 2 8 .3 .2 022 -05 .6 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

309

CNXHKH K41, 
KT&QL K41,KTCT_K41, 

LSĐ K41.QLKT K41, 
TRIET_K41, TTHCM _K41

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 3 3 NN01020_K41.1 2 10.01.2022-27.3.2022 B1.402

310

CNXHKHK41, 
KT&QL K41,KTCT_K41, 

LSĐ K41,QLKT_K41, 
TRIET_K41, TTHCM_K41

NN01020 Tiếng Trung học phản 2 4 2 2 90 3 3 NN01020_K41.1 2 2 8 .3 .2 022 -05 .6 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

311

CNXHKH K41, 
KT&QL K41.KTCT K41, 

LSĐ K41.QLKT K41, 
TRIET_K.41, TTHCM_K41

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 3 3 NN01020_K41.1 3 1 7 .5 .2 022 -31 .5 .2022 O n l in e ,  M S  T e a m s

312

ANH_K41, BAOIN_K.41, 
MĐT_K41, 

PHATTHANH K41, 
QUAYPHMK41, 

TRU YENHTNH_K41, 
QC K41.QHCC K41, 

TTQT K41

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 40 NN01020_K41.10 5 04.01.2022-29.5.2022 B8.401



TT Lớp h à n h  c h ín h
M ã  h ọ c  

p h ầ n
H ọ c  p h ầ n  / T ổ n g

t ín
Lý

t h u y ế t

T h ự c

h à n h

T ổ n g  

số t i ế t
Sĩ số Lớp Tín chi T h ứ

w *"“/*'*
T i ế t  1 -5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 - 1 5

T h ò i  g i a n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g ia n P h ò n g  h ọ c T h ò i  g i a n P h ò n g  h ọ c

313

ANH K41, B AOIN_K41, 
MĐT_K41, 

PHATTHANH_K41, 
QUAYPHIM_K41, 

TRU YENHINH_K41, 
QC K41, QHCC K41, 

TTQT_K-41

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 27 NN01020_K41.11 5 04.01.2022-29 .5 .2022 B9.402

314

BTXB_K41, CTXH_K41, 
TTĐC_K41A1,A2, 

TTĐPT_K41, XBĐT_K41, 
XHH K41

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 40 NN01020_K41.12 6 04 .01 .2022-27.3.2022 B9.303

—

315

BTXB K41, CTXH K41, 
TTĐC K41A1, A2, 

TTĐPT K41, XBĐT_K41, 
XHH_K41

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 40 NN01020_K41.12 6 2 8 .3 .2 0 2 2 -2 9 .5 .2 0 2 2 O n lin e , M S  T e a m s

316

BTXB_K41, CTXH K41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTĐPT_K41, XBĐT K41, 
XHH_K41

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4

1

2 2 90 29 NN01020_K41.13 6 04 .01 .2022-27.3.2022 O n lin e , M S  T e a m s

—

317

BTXB_K41, CTXHJC41, 
TTĐC_K41A1,A2, 

TTĐPT.K41, XBĐT_K41, 
XHH K41

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 29 NN01020_K41.13 6 28 .3 .2 0 2 2 -2 9 .5 .2 0 2 2 B9.303

318
CNXHKH K41, 1 

KT&QL_K41, KTCT _K41, 
LSĐ K41, QLKT_K41, 

TRIET_K41, TTHCM_K41
NN01020 Tiếng Trung hpc phần 2 4 2 2 90 32 NN0102C_K4Ị.2 2 10.01.2022-27.3.2022 B3.302

‘

319
CNXHKH K41, 

KT&QL K41, K.TCT K41, 
LSĐ K41.QLKT K41, 

TRIET_K41, TTHCM_K41

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 32 NN01020_K41.2 2 2 8 .3 .2 022 -05 .6 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

320
CNXHKH K41,

KT&QL_K41, KTCT K41, 
LSĐ_K41,QLKT_K41, 

TRIET_K41, TTHCM_K41
NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 32 NN01020_K41.2 3 17 .5 .2022 -31 .5 .2022 O n lin e , M S  T e a n

321

CNXHKH K41, 
KT&QL K41.KTCT K41, 

LSĐ K41.QLKT K41, 
TRIET K41.TTHCM K41

NN01020 Tiếng Trung hpc phần 2 4 2 2 90 36 NN01020_K41.3 2 10.01.2022-27.3.2022 O n lin e , M S  T e a m s



TT Lớp hành chính Ma nọc 
phần Học phần long

tín thuyết
i nực 
hành

long 
sổ tiết ST số Lớp Tín chi Tiết 1-5 Tiết 6-10 1 iét 11-15

Thòi gian Phòng học T h ờ i  g ia n Ph(\ng học T h ír i  g ia n P h ò n g  h ọ c

322

323

CNXHKH_K41,
KT&QL_K41, KTCT_K41, 

LSĐ_K41,QLKT__K.41, 
TRIET_K41, TTHCM_K41

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 36 NN01020JC41.3 2 28.3.2022-05.6.2022 B1.402

CNXHKH K41, 
KT&QL_K41,KTCT_K41, 

LSĐ_K41,QLKT_K41, 
TRIET_K41, TTHCM_K41

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 36 NN01020JK41.3 3 17.5.2022-31.5.2022 O n l in e ,  M S  T e a m s

324

CSC_K.41.CTPT K41A1, 
A2,QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 35 NN01020JC41.5 3 04.01.2022-27.3.2022 B1.601

325

CJ s  C_K41, CTPT_K41A1, 
A2.QLC K41, 

QLHĐTTVH K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 35 NN01020JC41.5 3 28.3.2022-05.6.2022 O n lin e , M S  T e a m s

1

326

CSC_K41,CTPT_K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 38 NN01020JC41.6 3 04.01.2022-27.3.2022 O n lin e , M S  T e a m s

327

CSC K41, CTPT_K41A1, 
A2,QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 38 NN01020JK41.6 ' 3 28.3.2022-05.6.2022 B1.601 >

328

CSC K41, CTPT_K41A1, 
A2,QLC_K41, NN01020 4 2 2 90 36 NN01020 K41.7 3 04.01.2022-27.3.2022 O n lin e , M S  T e a m s

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

329

CSC K41.CTPT K41A1, 
A2.QLC K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

NNO 1020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 36 NN01020JC41.7 3 28.3.2022-05.6.2022 O n lin e , M S  T e a m s

330

CTD V_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

NNO 1020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 36 NN01020JK41.8 4 04.01.2022-29.5.2022 B8.402

331

332

CTDV K41.CTTC K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

NNO 1020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 30 NN01020_K41.9 4 04.01.2022-29.5.2022 B 1.604

CTPT K41A1.A2 XB01016 Tiếng Viêt hoc phần 2 4 2 2 90 19 XB01016 K41.1 3 , 04.01.2022-05.6.2022 O n lừ ie , M S  T e a m s

333 BTXB K4Í.XBĐT K41 ĐC01001 Tiếng Viêt thuchành 2 1.5 0.5 37.5 76 ĐC01001 K41.1 3 04.S.2Ổ22-05.06.2022 B9.303

334 BTXB K41.XBĐT K41 ĐC01001 Tiếng Việt thực hành 2 1.5 0.5 37.5 76 ĐC01Ó01 K41.1 6 ______:______ 1___________ 09.5.2022-05.6.2022 O n l in e ,  M S  T e a m s
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335 BTXB K41.XBĐT K41 ĐC01001 Tiếng Việt thực hành 2 1.5 0.5 37.5 76 ĐC01001 K.41.2 3 04.5.2022-05.06.2022 BI .101
336 BTXB K41.XBĐT K41 ĐC01001 Tiếng Việt thực hành 2 1.5 05 37.5 76 ĐC01001 K.41.2 6 0 9 .5 .2 022 -05 .6 .2022 O n lin e . M S  T e a n

337
CNXHKH_K41, 

KTCT_K41, TTHCM_K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐC01005_K41.1 3 04.01.2022-27.3.2022 BI .301

338 KT&QL_K41, QLK.TK41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐCO1005_K41.10 3 2 8 .3 .2 022 -05 .6 .2022 B1.304

339 KT&QL_K41, QLKT_K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐCO1005JC41.11 3 2 8 .3 .2 022 -05 .6 .2022 B1.305

340 KT&QL_K41, QLKT_K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 44 ĐC01005_K41.12 3 2 8 .3 .2 022 -05 .6 .2022 B 1.306
-

341 LSĐ K41.TRIET K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 28 ĐC01005 K41.13 7 04.01.2022-27.3.2022 B1.301
342 LSĐ K.41, TRIET K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐC01005 K41.14 7 04.01.2022-27.3.2022 B1.302
343 LSĐ K41, TR1ET K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐC01005 K41.15 7 04.01.2022-27.3.2022 B 1.303

-  - - ............344 LSĐ K41, TRIET K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 45 ĐC01005 K41.16 7 04.01.2022-27.3.2022 B 1.306

345
CTDV K41.CTTC K.41, 

QHCT&TTQT K41, 
TTĐN_K41

ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 28 ĐC01005JC41.17 6 04.01.2022-27.3.2022 B1.301

—

346
CTDV K41.CTTC K41, 

QHCT&TTQT_K41, 
TTĐNJC41

ĐC01005

\

Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐCO1005 K41.18 6 04.01.2022-27.3.2022 B 1.302

347
CTDV_K41, CTTC_K41, 

QHCT&TTQT_K41, 
TTĐN_K41

ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐC01005 K41.19 6 04.01.2022-27.3.2022 B 1.303

348 CNXHKHJC41, 
KTCT_K41, TTHCM_K41 ĐC01005 Tin hpc ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐC01005_K41.2 3 04.01.2022-27.3.2022 B1.302

349
CTDV_K41, CTTC_K41, 

QHCT&TTQT K41, 
TTĐN_K41

ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 45 ĐC01005_K41.20 6 04.01.2022-27.3.2022 B 1.306

350
CTDV_K41, CTTC_K41, 

QHCT&TTQT K41, 
TTĐN_ÌC41

ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐC01005JC41.21 6 2 8 .3 .2022 -29 .5 .2022 B 1.302

351
CTDV_K41, CTTC JC41, 

QHCT&TTQT_K41, 
TTĐNK41

ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐCO1005_K41.22 6 28 .3 .2022 -29 .5 .2022 BI .303

352
CTDV_K41, CTTC_K41, 

QHCT&TTQT_K41, 
TTĐNK41

ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐCO1005JC41.23 6 2 8 .3 .2022 -29 .5 .2022 B 1.304

353 ANH K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐC01005 K41.24 2 28 .3 .2022 -05 .6 .2022 BI .305
354 ANH K.41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐC01005 K41.24 2 21 .3 .2022 -27 .3 .2022 B1.305
355 ANH K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐC01005 K41.25 2 28 .3 .2022 -05 .6 .2022 B1.302
356 ANH K.41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐC01005 K41.25 2 21 .3 .2022 -27 .3 .2022 B 1.302
357 BAOIN K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐC01005 K.41.26 6 0 4 .5 .2022 -05 .6 .2022 B1.301
338 BAOIN K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐC01005 K.41.26 2 04 .5 .2022 -05 .6 .2022 B1.301
359 BAOIN K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 40 ĐC01005 K41.27 6 04 .5 .2022 -05 .6 .2022 BI .306
360 BAOIN K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 40 ĐC01005 K41.27 2 0 4 .5 .2022 -05 .6 .2022 BI .306
361 NNA K.41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 20 ĐC01005 K.41.28 5 0 4 .5 .2022 -05 .6 .2022 BI .301
362 NNA K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 I 2 75 20 ĐC01005 K.41.28 3 0 9 .5 .2022 -05 .6 .2022 BI 301
363 NNA K41 ĐC01005 Tin học ửng dụng 3 1 2 75 31 ĐC01005 K41.29 3 04 .5 .2022 -05 .6 .2022 BI .306
364 NNA K41 ĐC01005 Tin học-ứng dụng 3 1 2 75 31 ĐC01005 K41.29 3 0 9 .5 .2022 -05 .6 .2022 B1.306

365 CNXHKH K41'; 
KTCTJC41, TTHCM_K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐC010Ò5_K41.3 3 / 04.01.2022-27.3.2022 B1.303
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366 TTCS K41 ĐC01005 Tin học ứng dung 3 1 2 75 25 ĐC01005 K41.36 CN 04 .01 .2022-20 3.2022 B1.301
3 6 7

368

TTCS K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐC01005 K41.37 CN 04 01.2022-20.3.2022 B 1.302

CNXHKH_K41, 
KTCT_K41, TTHCM_K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐC01005_K41.4 3 04.01.2022-27.3.2022 B 1.304

369 CNXHKH_K41, 
KTCT_K41, TTHCM_K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 23 ĐC01005JC41.5 3 04.01.2022-27.3.2022 B1.305

370 CNXHKH_K41, 
KTCT_K.41, TTHCM_K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 45 ĐC01005_K41.6 3 04.01.2022-27.3.2022 B1.306

371 KT&QLJC41.QUCT_K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐC01005_K41.7 3 2 8 .3 .2022 -05 .6 .2022 BI .301

372 KT&QL_K41, QLKTK41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 7 5 25 ĐC01005_K41.8 3 2 8 .3 .2022 -05 .6 .2022 B1.302

373 K.T&QL_K41, QLKT_K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 7 5 28 ĐCO1005_K41.9 3 2 8 .3 .2022 -05 .6 .2022 B1.303

374

CSC_K41, CTPT K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTTVHK41, 
TTCS_K.41, VHPT_K41

TM01001 Triết học Mác - Lênin 4 2 2 9 0 63 TM01001_K41.1 5
1

04.01.2022-29.5.2022 B9.101

375

CSC_K41,CTPT_K41A1, 
A2.QLC K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41,VHPT_K41

TM01001 Triết học Mác - Lẽnin 4 2 2 9 0 75 TM01001_K41.2 5 04.01.2022-29.5.2022 B1.504

376

o s c  K41.CTPT K.41A1, 
A2,QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

TM01001 Triết học Mác - Lênin Ị 2 ' 2 9 0 115 TM01001_K41.3 5 » 04.01.2022-29.5.2022 B 1 .6 0 1

377

CSC K41, CTPT_K41A1, 
A2,QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K.41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

TM01001 Triết học Mác - Lênin 4 2 2 9 0 56 TM010Ó1_K41.4 6 04.01.2022-29.5.2022 B8.301

378

" 3 7 9

CSC K41, CTPT_K41A1, 
A2,QLC_K41, 

QLHĐTTVHK41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

TM01001 Triết học Mác - Lênin 4 2 2 9 0 9 6 TM01001_K41.S 6 04.01.2022-29.5.2022 B8.502

NNA K41 TM01012 Triết học Mác - Lênin 3 1.5 1.5 67.5 70 TM01012 K41.10 6 04.01.2022-30.4.2022 O n lin e , M S  T e a m s

380 BTXB K.41, CTXH_K.41, 
XBĐT_K41 TM01012 Triết học Mác - Lênin 3 1.5 1.5 67.5 7 0 TM01012_K41.6 3 04.01.2022-30.4.2022 B9.303

381 BTXB K41.CTXH K41, 
XBĐT_K41 TM01012 Triết học Mác -  Lênin 3 1 .5 1.5 67.5 81 TM01012_K41.7 3 04.01.2022-30.4.2022 B1.101

382 BTXB K41,CTXH_K41, 
XBĐT_K41 TM01012 Triết học Mác - Lênin 3 1 .5 1.5 67.5 61 TM01012_K41.8 3 04.01.2022-30.4.2022 B15.101

383 TTĐPT K41 TM01012 Triết học Mác-Lênin 3 1.5 1.5 67.5 60 TM01012 K41.9 4 04.01.2022-30.4.2022 B 1.503

/ ’ /
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384
CNXHKH K41, 

KT&QL K41.KTCT K41, 
LSĐ_K41, QLKT_K41, 

TTHCM_K41

THO 1001 Tu tường Hồ Chí Minh 2 1.5 0.5 37.5 55 TH01001_K41.1 3 04 .01 .2022-20.3.2022 B8.203

385
BTXB_K41, CTXH K41, 

TTĐC K41A1.A2, 
TTĐPT_K41, XBĐT ¿41, 

XHH_K41
THO 1001 Tư tướng Hồ Chl Minh 2 1.5 0.5 37.5 95 TH01001_K41.10 2 28 .3 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 B15.102

386
CNXHKHK41, 

KT&QL_K41, KTCT_K41, 
LSĐ_K41, QLKTJC41, 

TTHCM_K41
THO 1001 Tư tường Hồ Chl Minh 2 1.5 0.5 37.5 59 TH01001_K41.2 3 04 .01 .2022-20.3.2022 B1.503

387
CNXHKH K41, 

KT&QL K41.KTCT K41, 
LSĐ K41,'QLKT K41, 

TTHCM_K41
THO 1001 Tư tướng Hồ Chl Minh ; 2 1.5 0.5 37.5 132 TH01001_K41.3 3 04 .01.2022-20.3.2022 B3.302

388
CNXHKH K41, 

KT&QL K41.KTCT K41, 
LSĐ_K41, QLKT K41, 

TTHCM_K41
TH01001 Tư tường Hồ Chí Minh 2 1.5 0.5 37.5 76 TH01001_K41.4 3 2 8 .3 .2 022 -29 .5 .2022 B 1.402

389
CNXHKH K41, 

K.T&QL K41.KTCT K41, 
LSĐ_K41, QLKT K41, 

TTHCM_K41
THO 1001 Tư tường HÃ Chl Minh 2 1.5 0.5 37.5 111 TH01001_K41.5 3 2 8 .3 .2 022 -29 .5 .2022 B3.301

390
BTXBK41, CTXH_K41, 

TTĐC ¿41A1, A2, 
TTĐPT K41.XBĐT ¿41, 

XHH_K41
TH01001 Tư tường Hồ Chí Minh 2 1.5 0.5 37.5 74 TH01001_K41.6 2 10.01.2022-27.3.2022 B 1.503

391
BTXB_K41, CTXH_K41, 

TTĐCJC41A1,A2, 
TTĐPT_K41, XBĐT ¿41, 

XHH_K41
TH01001 Tư tường Hồ Chl Minh 2 1.5 0.5 37.5 95 TH01001_K41.7 2 10.01.2022-27.3.2022 B15.201

392
BTXBK.41, CTXH K41, 

TTĐC_K41A1,A2, 
TTĐPT_K41, XBĐT ¿41, 

XHH_K41
THO 1001 Tư tưởng Hồ Chl Minh 2 1.5 0.5 37.5 70 TH01001_K41.8 2 10.01.2022-27.3.2022 B9.303

393
BTXB_K41, CTXH K41, 

TTĐC_K41A1,A2, 
TTĐPT_K41, XBĐT ¿41, 

XHH_K41
TH01001 Tư tướng Hồ ChlMinh 2 1.5 0.5 37.5 97 TH01001_K41.9 2 28 .3 .2022 -05 .6 .2022 BI. 101

394 NNA K41 NN02708 Viết 2 3 . 2 1 60 25 NN02708 K41.1 2 04.01.2022-17.4.2022 B8A.201
395 NNA K41 NN02708 Viết 2 3 2 1 60 21 NN02708 K41.2 2 04.01.2022-13.3.2022 B8A.202
396 NNA K41 NN02708 Viết 2 3 2 1 60 21 NN02708 K41.2 2 14 .3 .2022-17 .4 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

397 NNA K41 NN02708 Viết 2 3 '2 1 60 22 NN02708 K41.3 2 04.01.2022-13.3.2022 O n lin e , M S  T e a m s

398 NNA K41 NN02708 VtiĨ2 3 , 2 1 60 22 ..NN02708 K.41.3 2 14.3.2022-17 .4 .2022 . B8A.202
I  . I  I
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399

CNXHKH K41,
KT&QL_K41, KTCT_K41, 

LSĐ K41.QLKT K41, 
TRIET.K41, TTHCM_K41

XH01001 Xã hội học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 50 XH0100!JC41.1 4 04 01.2022-20.3.2022 B8.203

400

CSC K41.CTPT K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

XH01001 Xã hội học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 49 XH01001_K.41.11 4 04.01.2022-20.3.2022 B8 . 5 0 2

401 CTXH K41.XHH K41 XH01001 Xã hội học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 75 XH01001 K41.12 5 18 .4 .2022-05 .6 .2022 B15.101
402 CTXH K41.XHH K41 XH01001 Xã hội học đại cương 2 1.5 0.5 37 5 75 XH01001 K41.12 4 2 3 .5 .2 022 -29 .5 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

403 CTXH K41.XHH K41 XH01001 Xỉ hội học đại cương 2 1.5 05 37 5 73 XH01001 K41.13 5 18 .4 .2022-05 .6 .2022 BI 5.102
404 CTXH K41.XHH K41 XH01001 Xâ hội học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 73 XH01001 K41.13 4 2 3 .5 .2022 -29 .5 .2022 O n lừ ie ,  M S  T e a m s

405

CNXHKH K41, 
KT&QL K41, KTCT_K41, 

LSĐ_K41, QLKT_K41, 
TRIET_K41, TTHCM_K41

XH01001 Xã hội hợc đại cương 2 1.5 0.5 37.5 62 XH010Ỡ1' K41.2 4 04.01.2022-20.3.2022 B 1.503

406

CNXHKH_K41, 
KT&QL K41.KTCT K41, 

LSĐ K41, QLKT_K41, 
TRIET_K41, TTHCM_K41

XH01001 xa hội học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 102 XH01001K41.3 4 04.01.2022-20.3.2022 B3.302

407

CNXHKHJC41,
KT&QL_K41, KT CT_K41, 

LSĐ K41,QLKT_K41, 
TRtET_K41, TTHCM_K41

XH01001 xa hội học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 81 XH01001_K41.4 4 2 1 .3 .2022 -15 .5 .2022 B8.103'

408

CNXHKH_K41, 
KT&QL K41, KTCT_K41, 

LSĐ K41,QLKT_K41, 
TRIET_K41, TTHCM_K41

XH01001 Xã hội học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 69 XH01001_K41.6 4 21 .3 .2022 -15 .5 .2022 B3.301

409

CSC K41, CTPT K41A1, 
A2,QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

XH01001 Xa hội học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 65 XH01001_K41.7 5 04.01.2022-20.3.2022 B9.101

410

CSC_K41,CTPT_K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTT VH_K.41, 
TTCS_K.41, VHPT_K41

XH01001 xa hội học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 58 XH01001_K41.8 5 04.01.2022-20.3.2022 B1.504

411

412

CSC K.41, CTPT_K41A1, 
A2.QLC K.41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPTJC41

XH01001 xa hội học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 75 XH01001_K41.9 6 21 .3 .2022 -15 .5 .2022 81.601

CNXHKH K.41, LSĐ_K41 
TTHCM_K41 XD01001 xay dựng Đảng 2 1.5 0.5 37.5 91 XD01001_K41.1 '5 04.01.2022-20.2.2022 B8.503
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413
CNXHKH_K41, LSĐ_K41, 

TTHCM_K41 XD01001 Xây dựng Đáng 2 1.5 0.5 37.5 91 XD01001JC41.1 5 21 02 2022-20 3 2022 O n lin e , M S  T e a m s

414

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXHJC41, TTĐN_K41

XD01001 Xây dựng Đảng 2 1.5 0.5 37.5 75 XD01001_K.41.10 2 10.01.2022-27.3.2022 B9.403

415

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN K41, 
QLXHK41, TTĐN_K41

XD01001 Xây dựng Đáng 2 1.5 0.5 37.5 86 XD01001_K41.11 2 2 8 .3 .2 0 2 2 -0 5 .6 .2 0 2 2 B8.402

416
CTDV K41.CTTC K41, 

QHCT&TTQT K41, 
QLHCNN K41, 

QLXH_K41, TTĐN_K41
XD01001 Xây dựng Đàng

1

2 1.5 0.5 37.5 55 XD01001_K41.12 2 10.01.2022-27.3.2022 B 1.604

417 CNXHKH_K41,LSĐ K41, 
TTHCM_K41 XD01001 Xây dựng Đảng 2 1.5 0.5 37.5 90 XD01001_K41.2 5 04.01.2022-20.2.2022 O n lin e , M S  T e a m s

418 CNXHKH_K41, LSĐ_K41, 
TTHCM_K41 XD01001 Xây dựng Đảng 2 1.5 0.5 37.5 90 XD01001JC41.2 5 21.02.2022-20.3 .2022 B8.503

419
CSC_K41,CTPT K41A1, 

A2.QLC K41, 
QLHĐTTVH_K41, 

TTCS_K41, VHPT_K41
XD01001 Xây dựng Đàng 2 1.5 0.5 37.5 65 XD01001_K41.3 2 0 9 .5 .2 022 -05 .6 .2022 B9.101

420
CSC_K41, CTPT K41A1, 

A2, QLC_K41, 
QLHĐTTVH K41, 

TTCS_K41, VHPT_K41
XD01001 Xây dựng Đàng 2 1.5 0.5 37.5 65 XD01001JC41.3 5 0 9 .5 .2 022 -05 .6 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

421
CSC_K41, CTPT_K41A1, 

A2, QLC_K41, 
QLHĐTTVH ¿41, 

TTCS_K41, VHPT_K41
XD01001 Xầy dựng Đảng 2 1.5 0.5 37.5 65 XD01001_K41.4 2 0 9 .5 .2022 -05 .6 .2022 B1.504

422
CSC_K41,CTPT_K41A1, 

A2.QLC K41, 
QLHĐTTVH K41, 

TTCS_K41, VHPT_K41
XD01Ồ01 Xây dựng Đàng 2 1.5 0.5 37.5 65 XD01001JC41.4 5 0 9 .5 .2022 -05 .6 .2022 O n lin e , M S  T e a m s

423
CSC_K41, CTPT K41A1, 

A2, QLC_K41, 
QLHĐTTVH K41, 

TTCS_K41, VHPT_K41
XD01001 Xây dựng Đàng 2 1.5 0.5 37.5 114 XD01001_K41.5 4 04.01.2022-20.3.2022 B1.601

424
CSC_K41, CTPT K41A1 

A2, QLC_K41, 
QLHĐTTVH K41 

TTCS_K41, VHPTK41
XD01001 Xáy dựng Đàng 2 1.5 0.5 37.5 56 XD01001_K41.6 4 04.01.2022-20.3.2022 B8.301

1 I '  I



TT Lớp hành chính i v i a  n ọ c  

p h ầ n
Học phần

long
tín thuyết hành

lung 
SÔ t i ê t

Sĩ số Lớp Tin chi '  Thứ
T i ế t  1 -5 T i ế t  6 - 1 0 T ic t  1 1 -1 5

T h tr i g ia n P h ò n g  h ọ c T h ò i  g ia n P h ồ n g  h ọ c T h ò i  g ia n P h ò n g  h ụ c

425

CSC K41.CTPT K41A1, 
A2.QLC K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41,VHPT_K41

XD01001 Xẳy dựng Đàng 2 1.5 0.5 37.5 96 XD01001JC41.7 4 04.01.2022-20  3.2022 B8.502

—

426

CTDV K41, CTTC K4Ị, 
QHCT&TTQT K41, 

QLHCNNJC41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

XD01001 Xây dựng Đàng 2 1.5 0.5 37.5 62 XD01001_K41.8 2 10.01.2022-27.3.2022 B9.302

427
CTDV_K41, CTTC_K41, 

QHCT&TTQT K41, 
QLHCNN_K41, 

QLXH_K41, TTĐN_K41

XD01001 Xây dựng Đáng 2 1.5 0.5 37.5 62 XD01001_K.41.9 2 10.01.2022-27.3.2022 B9.202

H à  N ộ i, n g à y  2 0  th á n g  1 2  n ă m  2 0 2 1

„ T / L  G IÁ M  Đ Ố C
^ĩ*TÍÌỪỞN0'ỒẠN QUẢN LÝ ĐAO TẠO



Page 1 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMH Ọ C  V IỆ N  C H ÍN H  T R Ị Q U Ố C  G IA  H ồ  C H Í M IN H  

H Ọ C  V IỆ N  B Á O  C H Í  V À  T U Y Ê N  T R U Y Ề N

L Ị C H  H Ọ C  C Á C  L Ớ P  K 4 1  H Ẹ  C H Ấ T  L Ư Ợ N G  C A O  H Ọ C  K Ỳ  II , N Ă M  H Ọ C  2 0 2 1 -2 0 2 2  ( T ừ  n g à y  0 7 .3 .2 0 2 2 )
N g à y  n g h i tro n g  kỳ: 03/01  th ứ  2  (N g h i b ù  tế t d ư o n g  lịc h ); 2 4 /0 1 -1 1 /0 2  (N g h i tế t N g u y ê n  đ á n ); 14 /4  (N g h ỉ G iỗ  tồ ) ; 0 2 , 0 3 /5  (N g h ỉ b ù  3 0 /4  v à  0 1 /5 ); 0 6 /6 -2 4 /6  (L ịc h  th i cu ố i k ỳ )

L ớ p  c ó  s ĩ  số  từ  7 6  s in h  v iê n  trở  lên , g iờ  d ạ y  th ự c  h à n h  sẽ  đ ư ợ c  c h ia  n h ó m  th ự c  h à n h  th e o  q u y  đ ịn h , n h ó m  1 h ọ c  th e o  lịc h  đ ã  b a n  h à n h , n h ó m  2  h ọ c  từ  tiế t  ịl 1-15  tạ i  p h ò n g  h ọ c  ló p  lý  th u y ế t.

T h ò i g ian  h ọ c /p h ò n g  học

T T L ó p  h à n h  ch ính
M ã học T ổ n g

tín
L ý

th u y ế t
T h ư c T ổ n g

L ó p  T ín  chỉ T h ứ
L ý th u y ế t

p h ần
H ọc p h ần

h à n h số tiế t T ic t 1-5 T ic t 6-10 T iế t 11-15

T h ò i g ian P h ò n g  học Thời gian P h ò n g  học T h ò i gian P h ò n g  học

1 QHQT&TTTC(CLC)_K41 C T 5 I0 0 1 C h ín h  tr ị  h ọ c  đ ạ i c ư ơ n g 2 1.5 0.5 3 7 .5 C T 5 1 0 0 1 _ K 4 1 .1 4 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 0 .3 .2 ( 22 B I 1 .320

2 TH(CLC)_K41 C T 5 1 0 0 1 C h ín h  tr ị  h ọ c  đ ạ i c ư ơ n g 2 1.5 0.5 3 7 .5 C T 5 1 0 0 1  K 4 1 .1 5 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 0 .3 .2 0 2 2 B I 1 .222

3 MĐT(CLC)_K41 C N 5 1 0 0 1 C h ủ  n g h ĩa  x ã  h ộ i k h o a  h ọ c 2 1.5 0 .5 37 .5 C N 5 1 0 0 1  K 4 1 .1 0 4 2 1 .3 .2 0 2 2 - 2 2 .5 .2 0 2 2 B I 1 .222

4 TH(CLC)_K41 C N 5 1 0 0 1 C h ủ  n g h ĩa  x ã  h ộ i k h o a  h ọ c 2 1.5 0.5 37 .5 C N 5 1 0 0 1  K 4 1 . l l 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 0 .3 .2 0 2 2 B I 1 .222
5 TH(CLC)_K41 T T 5 1 0 0 1 C ơ  s ở  v ă n  h ó a  V iệ t  N a m 2 1 1 45 T T 5 1 0 0 1  K 4 1 .5 5 2 1 .3 .2 0 2 2 - 2 2 .5 .2 0 2 2 B I 1 .222
6 KT&QL(CLC)_K41 K T 5 2 0 0 3 Đ ịa  lý  k in h  tế 3 2 1 60 K T 5 2 0 0 3  K 41 .1 5 1 8 .4 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2( 2 2 B I 1 .322

7 KT&QL(CLC)_K41 K T 5 2 0 0 3 Đ ịa  lý  k in h  tế 3 2 1 60 K T 5 2 0 0 3  K 41 .1 7 1 8 .4 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2( 22 B I 1 .322
8 MĐT(CLC)_K41 K T 5 1 0 0 1 K in h  tế  c h ín h  tr ị  M á c - L ê n in 3 2 1 60 K T 5 1 0 0 1  K 4 1 .1 0 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 ( 22 B I 1 .222
9 KT&QL(CLC)_K41 K T 5 1 0 0 1 K in h  tế  c h ín h  tr ị  M á c -  L ê n in 3 2 1 60 K T 5 1 0 0 1  K 4 1 .9 5 0 7 ,3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2 B I  1 .322
10 K.T&QL(CLC)_K41 Đ C 0 1 0 1 6 K ỹ  th u ậ t c ác  m ô n  đ iề n  k in h 1 0 1 30 Đ C 0 1 0 1 6  K 4 1 .1 2 2 1 8 .4  2 0 2 2 - 3 0 .4 .2 0 2 2 SVĐ
11 KT&QL(CLC)_K41 Đ C 0 1 0 1 6 K ỹ  th u ậ t c ác  m ô n  đ iền  k in h 1 0 1 3 0 Đ C 0 1 0 1 6  K 4 1 .1 2 2 1 8 .4 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 Ổ 2 2 S V Đ
12 MĐT(CLC)_K41 P T 5 6 0 2 7 Kỹ thuật và công nghệ báo mạng điện tử 4 1.5 2 .5 97 .5 P T 5 6 0 2 7  K 4 1 .1 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 Ọ 2 2 B I 1 .222
13 MĐT(CLC)_K41 P T 5 6 0 2 7 Kỹ thuật và công nghệ báo mạng điện tứ 4 1.5 2 .5 97 .5 P T 5 6 0 2 7  K 41 .1 4 2 3 . 5 ,2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

14 TH(CLC)_K41 P T 5 3 0 4 6 Kỹ thuật và công nghệ truyền hinh số 4 1.5 2 .5 97 .5 P T 5 3 0 4 6  K 41 .1 2 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B I 1 .222
15 TH(CLC)_K41 P T 5 3 0 4 6 Kỹ thuật và công nghệ truyền hình số 4 1.5 2 .5 9 7 .5 P T 5 3 0 4 6  K 41 .1 5 0 9 .5 .2 0 2 2 - 0 5  6 .2 0 2 2 ũ 11.222
16 K.T&QL(CLC)_K41 L S 5 1 0 0 1 L ịc h  s ử  Đ ả n g  C ộ n g  sản  V iệ t N a m 3 2 1 6 0 L S 5 1 0 0 1  K 4 1 . l l 2 0 7 .3 .2 0 2 2 - 3 0 .4 .2 0 2 2 B I 1 .322
17 TTMKT (CLC)_K41 AI, A2 L S 5 1 0 0 1 L ịc h  s ử  Đ ả n g  C ộ n g  sản  V iệ t N a m 3 2 1 6 0 L S 5 1 0 0 1  K 4 1 .1 2 5 2 8 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 ,2 0 2 2 BI 1.120
18 TTMKT (CLC)_K41A1, A2 L S 5 1 0 0 1 L ịch  s ử  Đ à n g  C ộ n g  s ả n  V iệ t  N a m 3 2 1 6 0 L S 5 1 0 0 1  K 4 1 .1 2 3 1 6 .5 .2 0 2 2 - 2 9 .5  2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

19 TTMKT (CLC)_K41A1, A2 L S 5 1 0 0 1 L ịc h  s ử  Đ ả n g  C ộ n g  sàn  V iệ t N a m 3 2 1 6 0 L S 5 1 0 0 1  K 4 1 .1 3 5 2 8 .3  2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B I 1 .320
20 TTMKT (CLC)_K41 AI, A2 L S 5 1 0 0 1 L ịch  s ử  Đ ả n g  C ộ n g  sản  V iệ t N a m 3 2 1 60 L S 5 1 0 0 1  K 4 1 .1 3 3 1 6  5 . 2 0 2 2 - 2 9  5 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

21 MĐT(CLC)_K41 P T 5 2 0 0 2 L u ậ t p h á p  v à  đ ạo  đ ứ c  b á o  ch l 3 1.5 1.5 67 .5 P T 5 2 0 0 2  K 4 1 .1 5 1 8 .4 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 C 22 B I  1 .222
22 MĐT(CLC)_K41 P T 5 2 0 0 2 L u ậ t p h á p  v à  đ ạ o  đ ứ c  b á o  ch í 3 1 5 1.5 67 .5 P T 5 2 0 0 2  K 41 .1 2 0 4 .4 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2C 22: B I  1 .222

23 QHQT &TTTC(CLC)_K41 Q T 5 6 0 0 5 Lý luận báo chf quốc tế và báo chi toàn cầu 3 2 1 6 0 Q T 5 6 0 0 5 _ K 4 1 .1 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 Ọ 2 2 B I 1 .320

24 TTMKT (CLC)_K41A1, A2 Q Q 5 2 0 0 4 N g ô n  n g ữ  tru y ề n  th ô n g 3 3 0 45 Q Q 5 2 0 0 4  K 4 1 .1 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 7 .3 .2C 22 B I 1 .120
25 TTMKT (CLC)_K41A1, A2 Q Q 5 2 0 0 4 N g ô n  n g ữ  tru y ề n  th ô n g 3 3 0 45 Q Q 5 2 0 0 4  K 41 .1 2 2 8  3 2 0 2 2 - 0 8  4  2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

26 TTMKT (CLC)_K41A1, A2 Q Q 5 2 0 0 4 N g ô n  n g ữ  tru y ề n  th ô n g 3 .3 0 45 Q Q 5 2 0 0 4  K 4 1 .2 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 2 B I  1 .120
27 TTMKT (CLC)_K41A1, A2 Q Q 5 6 0 0 2 Nhập môn Quan hệ công chúng và Quảng cáo 3 2 1 6 0 Q Q 5 6 0 0 2  K 41 .1 2 0 7 .3 .2 0 2 2 - 3 0 .4 .2 0 2 2 B I 1 .120
28 TTMKT (CLC)_K41A1, A2 Q Q 5 6 0 0 2 Nhập môn Quan hệ công chúng và Quảng cáo 3 2 1 60 Q Q 5 6 0 0 2  K 4 1 .2 2 0 4 .4 .2 0 2 2 - 2 9 .4 .2 0 2 2 B I 1.120
29 TTMKT (CLC)_K41 AI, A2 Q Q 5 6 0 0 2 Nhập môn Quan hệ công chúng và Quàng cáo 3 2 1 60 Q Q 5 6 0 0 2  K 4 1 .2 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 2 B I  1.120
30 K T& Q L (C LC )_K 41 N P 5 1 0 0 1 P h á p  lu ậ t đ a i c ư ơ n g 3 2 1 6 0 N P 5 1 0 0 1  K 4 1 . l l 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 Í22 B I  1 .322

31 QHQT&TTTC(CLC)_K41 N P 5 1 0 0 1 P h á p  lu ậ t đ ạ i c ư ơ n g 3 2 1 60 N P 5 1 0 0 1 J C 4 1 .1 2 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 ,2 0 22 B I 1 .320

32 TH(CLC)_K41 N P 5 1 0 0 1 P h á p  lu â t  đ a i cưcm g 3 2 1 60 N P 5 1 0 0 1  K 4 1 .1 3 4 2 8 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B I 1 .222
33 TH(CLC)_K41 N P 5 1 0 0 1 P h á p  lu ậ t đ a i c ư ơ n g 3 2 1 60 N P 5 1 0 0 1  K 4 1 .1 3 3 1 6 ,5 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 O n l i n e .  M S  T e a m s

34 TTMKT (CLC)_K41A1, A2 N P 5 1 0 0 1 P h á p  lu â t đ a i c ư ơ n g 3 2 1 6 0 N P 5 1 0 0 1  K 4 1 .1 4 4 2 8 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B I 1 .120
35 TTMKT (CLC)_K41A1, A2 N P 5 1 0 0 1 P h á p  lu â t đ a i c ư ơ n g 3 2 1 60 N P 5 1 0 0 1  K 4 1 .1 4 6 «, 1 6 .5 .2 0 2 2 - 2 9 .5  2 0 2 2 Online. M S  1 c a m s

36 TTMKT (CLC)_K41A1, A2 N P 5 1 0 0 1 P h á p  lu â t  đ a i c ư ơ n g 3 2 1 60 N P 5 1 0 0 1  K 4 1 .1 5 4 2 8 .3  2 0 2 2 - 0 5  6 .2 0 2 2 B I 1.320
37 TTMKT (CLC)_K41A1, A2 N P 5 1 0 0 1 P h á p  lu â t  đai c ư ơ n g 3 2 1 60 N P 5 1 0 0 1  K 4 1 .1 5 6 1 6  5 2 0 2 2 - 2 9 .5  2 0 2 2 Online, MS Teams

38 QHQT&TTTC(CLC)_K41 T G 5 1 0 0 1 P h ư ơ n g  p h á p  n g h iê n  c ứ u  k h o a  h ọ c  x ã  h ộ i v à  n h â n  văn 2 1.5 0.5 37 .5 T G 5 1 0 0 1 _ K 4 1 .1 1 6 1 8 .4 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B I 1 .320



Kage L 1 hCn g ian  h ọ c /p h ò n g  học

M ã học 
phần

ĩ ’ L ý T h ự c T ổng  
số tiế t

L ớ p  T ín  chỉ T h ứ
L ý th u y ế t

1 I l óp  h à n h  ch ính H ọc p hần th u y ế t h àn h T iế t 1-5 T iế t 6-10 T iết 11-15Ị
T h ò i gian P h ò n g  học T hờ i gian P h ò n g  học T h ò i gian P h ò n g  hục

39 QIIQT&TTTC(CLC) K41 T G 51001 P h ư ơ n g  p h á p  n g h iê n  c ứ u  k h o a  h ọ c  x ã  hộ i v à  n h â n  vản 2 1.5 0.5 37 .5 T G 5 1 0 0 1 _ K 4 1 .1 1 2 2 3 .5 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B I 1 .320

40 QHQT&TTTC(CLC)_K4I Q T 51001 Q u an  h ệ  q u ố c  tế  đại cư ơ n g 2ị 1.5 0 .5 37 .5 Q T 5 1 0 0 1 _ K 4 1 .2 5 1 8 .4 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B I  1 .320

41 QI IQT&TTTC(CLC)_K41 Q T 51001 Q uan  hệ  q u ố c  tế  đạ i cư ơ n g ị 2 1.5 0.5 37 .5 Q T 5 1 0 0 1 K 4 1 .2 3 2 3 .5 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

42 TH (C I.C ) K41 Q T 51001 Q u an  h ệ  q u ố c  tế  đ ạ i cư ơ n g 2 1.5 0.5 37 .5 Q T 5 1 0 0 1  K 41 .3 6 2 1 .3 .2 0 2 2 - 1 5 .5 .2 0 2 2 B I  1 .222

43
TTMK.T (C LC ) K41A1. 

A2, TH(CLC)_K41
Q A 01017 Q u ân  s ự  c h u n g 2 1 1 30 Q A 0 1 0 1 7 _ K 4 1 .2 1 2 -6 1 9 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 S V Đ

44
1 "l'MKT (C l.C ) K41A1, 

A2, TH (C L C ) K41
Q A 01017 Q u ân  sự  c h u n g 2 1 1 3 0 Q A 0 1 0 1 7 _ K 4 1 .2 1 2 -6 0 9 .  1 1 , 1 3 .5 .2 0 2 2 B I  1 .222

45
T T M K T  (C LC)_K 41A 1, 

A2. T H (C I.C )_K 4I
Q A 0 1 0 1 7 Q u ân  sự  c h u n g 2 1 1 30 Q A 0 1 0 1 7 JC 4 1 .2 2 2 -6 1 9 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 S V Đ

46
T T M K T (CLC)_K 41A 1, 

A2, TH (CLC)_K 41
Q A 0 1 0 1 7 Q u ân  sự  c h u n g 2 1 1 30 Q A 0 1 0 1 7 J C 4 1 .2 2 2 -6 0 9 , 1 1 , 1 3 .5 .2 0 2 2 B 1 1 .1 2 0

K T& Ọ L (C L C )_K 41,

47
A2,

Q H Q T& T TTC (C L C)_K 4 
i;M D T (C L C )_ K 4 i, 

TH (C L C ) K41

N N 5 1 0 1 2 T iến g  A n h  h ọ c  p h ầ n  2 1 3 1.5 1.5 6 7 .5 N N 5 1 0 1 2 J C 4 1 .1 A 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B 1 1 .3 2 2

K T & Q L (C L C )_K 41, 
TTMK.T (CLC)_K 41A 1,

ĩ -

48 A2,
Q H Q T & T T T C (cL C ) K.4 

1, M DT (C LC )_K 41, 
TH (C L C ) K41

N N 5 1 0 1 2 T iến g  A n h  h ọ c  p h ầ n  2 3 1.5 1.5 6 7 .5 N N 5 1 0 1 2 J C 4 1 .2 A 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B I  1.222

KT&QL(CLC)_1C41, 
ÌT M K T  (CLC) K41A1,

49
A2,

Q  H Q T& TTTC  ( c LC )_K4 
1, M D T(C LC )_K 41, 

T II(C LC ) K41

N N 5 1 0 1 2 T iến g  A nh  h ọ c  p h ầ n  2 ■ 3
1

ỉ

1.5 1.5 67 .5 N N 5 1 0 1 2 _ K 4 1 .3 A 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B I  1 .120

K r& Q L (C L C )_K 41, 
IT M  K l' (CI,C)_ K41 A l, ị

50 A2,
Q l IQ T & T rrC (C L C )_K .4  

1. M DT(C'LC) K 4I, 
TH (CLC) K41

N N 5 1 0 1 2 T iến g  A n h  h ọ c  p h ầ n  2
3

1.5 1.5 67 .5 N N 5 1 0 1 2 J C 4 1 .4 A 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B I  1 .320

K .r& Q U C L C )_K 41,
4T M K T (C L C )_K 41A 1 ,

51
A2,

Q H Q T& '1TTC (C LC)_K 4 
1, M D T (C L C )_K 4I,

I IK ÇI.C) K4I

N N 5 1 0 1 2 T iến g  A n h  h ọ c  p h ầ n  2 3 1.5 1.5 6 7 .5 N N 5 1 0 1 2 J C 4 1 .5 B 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B I  1 .322



T T L ó p  h à n h  ch ính
M ã  học 

p h ầ n
H ọc p h ầ n

T o n e LÝ T h ự c
h àn h

T ổ n g  
số tiế t

Hage ¿

L ó p  T ín  chỉ T h ứ

in o i  g ian  n ọ c /p n o n g  nọc
L ý th u y ế t

tín  lu v ế t iết 1-5 T iế t 6-10 T iế t

T h ò i g ian P h ò n g  học T hờ i gian P h ò n g  học T h ò i g ian

52

K T & Q L (C L C )_K 41, 
T T M K T  (C L C )_ K 4 1 A I , 

A2,
Q H Q T & T T T C (C L C )_K 4 

1, M Đ T (C L C )_K 41, 
T H (C L C ) K41

N N 5 1 0 1 2 T iế n g  A n h  h ọ c  p h ầ n  2 3 i .5 1.5 67 .5 N N 5 1 0 1 2 _ K 4 1 .6 B 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2C 2 2 B I  1 .222

53

K T & Q L (C L C )_K 41, 
T T M K T  (C L C )_K 41A 1, 

A 2,
Q H Q T & T T T C (C L C )_K 4 

1, M Đ T (C L C )_K 41, 
T H (C L C ) K41

N N 5 1 0 1 2 T iế n g  A n h  h ọ c  p h ầ n  2 3 1.5 1.5 6 7 .5 N N 5 1 0 1 2 J C 4 1 .7 B 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B I 1 .120

54

K T & Q L (C L C )_K 41, 
T T M K T  (C LC )_K 41A 1, 

A2,
Q H Q T & T T T C (C L C )_K 4 

1, M Đ T (C L C )_K 41, 
T H (C L C ) K41

N N 5 1 0 1 2 T iế n g  A n h  h ọ c  p h ầ n  2 3 1.5 1.5 6 7 .5 N N 5 1 0 1 2 J C 4 1 .8 C 3 0 7 . 3 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2( 2 2 B 11 .320

55 K T & Q L (C L C )_K 41 Đ C 5 1 0 0 3 T in  h ọ c  ứ n g  d ụ n g 3 1 2 75 Đ C 5 1 0 0 3  K 4 1 .3 0 4 2 1 .3 .2 0 2 2 - 2 2 .5 .2 ( 2 2 B 1.301
56 K T & Q L (C L C )_K 41 Đ C 5 1 0 0 3 T in  h ọ c  ứ n g  d ụ n g 3 1 2 75 Đ C 5 1 0 0 3  K 4 1 .3 1 4 2 1 .3 .2 0 2 2 - 2 2 .5 .2 0 2 2 B 1 .3 0 2
57 M Đ T (C LC )_K 41 Đ C 5 1 0 0 3 T in  h ọ c  ứ n g  d ụ n g 3 1 2 75 Đ C 5 1 0 0 3  K 4 1 .3 2 2 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 3 .4 .2 Ộ 2 2 B 1.303
58

59

TH (CL C)_K 41 Đ C 5 1 0 0 3 T in  h ọ c  ứ n g  d ụ n g 3 1 2 75 Đ C 5 1 0 0 3  K 4 1 .3 3 4 0 7 . 3 .2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 2 B I .30-;
M Đ T (C L C )JC 41 Đ C 5 1 0 0 3 T in  h ọ c  ứ n g  d ụ n g 3 1 2 75 Đ C 5 1 0 0 3  K 4 1 .3 4 2 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 3 .4 .2 ¿ 22 B 1 .306

60 TH (C L C )_K 41 Đ C 5 1 0 0 3 T in  h ọ c  ứ n g  d ụ n g 3 1 2 75 Đ C 5 1 0 0 3  K 4 1 .3 5 4 0 7 . 3 .2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 2 B 1 .3 0 6

61

62

QHQT&TTTC(CLC)_K41 T M 5 1 0 0 1 T r iế t  h ọ c  M á c -  L ê n in 3 1.5 1.5 6 7 .5 T M 5 1 0 0 1 _ K 4 1 .1 1 2 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 2 .5 .2 Í 2 2 B I 1 .320

TTMK T (CLC)_K 41A 1, A2 T M 5 1 0 0 1 T r iế t  h ọ c  M á c - L ê n in 3 1.5 1.5 6 7 .5 T M 5 1 0 0 1  K 4 1 .1 2 6 0 7 . 3 .2 0 2 2 - 3 0 .4 .2 0 2 2 B I 1 .120
63 TTM KT (CLC)_K.41A1, A2 T M 5 1 0 0 1 T r iế t  h ọ c  M á c - L ê n in 3 1.5 1.5 67 .5 T M 5 1 0 0 1  K 4 1 .1 3 6 0 7 .3  2 0 2 2 - 3 0 .4 .2 0 2 2 B I 1 32 0
64 K T& Q L (C LC )_K 41 T H 5 1 0 0 1 T ư  tư ờ n g  H ồ  C h í M in h 2 1.5 0.5 3 7 .5 T H 5 1 0 0 1  K 4 1 .1 2 4 0 7 . 3 .2 0 2 2 - 2 0 .3 .2C 22 B I  1.322

65 QHQT&TTTC(CLC)_K41 T H 5 1 0 0 1 T ư  tư ở n g  H ồ  C h í M in h 2 1.5 0.5 3 7 .5 T H 5 1 0 0 1 J C 4 1 .1 3 4 2 1 . 3 .2 0 2 2 - 1 5 .5 .2( 2 2 B I  1 .320
—

66 TTM KT (CLC)_K41A 1, A2 Q Q 5 6 0 1 1 Viết luận Tiếng Anh (Academic Writing) 2 1 1 45 Q Q 5 6 0 1 1  K 4 1 .1 2 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 3 .4 .2 0 2 2 B I 1.120
67 TTM KT (CLC)_K41A 1, A2 Q Q 5 6 0 1 1 Viết luận Tiếng Anh (Academic Writing) 2 1 1 45 0 0 5 6 0 1 1  K 4 1 .2 2 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 3 .4 .2 0 2 2 B I 1 .320

P h ò n g  học

Hà Nội, ngày
m

16 tháng 02 năm 2022 
G IẢ M  Đ Ố C  

Q U Ả N  L Ý  Đ À O  T Ạ O



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỎC GLA Hổ CHÍ MINH Page 1
H Ọ C  V IỆ N  B Á O  C H Í VÀ  T U V Ê N  T R U Y È N

L ỊC H  H Ọ C  C Á C  L O r  K 41 H Ệ  Đ Ạ I T R À  H Ọ C  K Ỳ  II, N Ă M  H Ọ C
Ngày nghi trong kỳ: 03/01 thứ 2 (Nghi bù tết dương lịch); 24/01-11/02 (Nghi tết Nguyên đán); 14/4 (Nghi Giỗ tồ); 02,03/5 (Nghỉ bù 30/4 và 01/5); 06/5- 

Lớp có sĩ số từ 76 sinh viên trở lên, giờ dạy thực hành sẽ được chia nhóm thực hành theo quy định, nhóm 1 học theo lịch đã ban hành, nhóm 2 học từ tiẽt

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

2021 -Lxìli (T ừ  n gày  0 7 .3 .2 0 2 2 )
24/6 (Lịch thi cuối kỳ)

11-15 tại phờng học lớp lý thuyết.

TT Lóp hành chính Mâ học 
phần Học phần Tổng

tín
Lý

thuyết
Thực
hành

Tổng 
số tiết L ớ p  T í n  c h i Thứ

T h ờ i  g i a n  h ọ c / p h ò n g  h ọ c  

L ý  t h u y ế t

T i ế t  1 - 5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 - 1 5

T h ò i g i a n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g i a n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g i a n P h ò n g  h ọ c

1 QC K41.QHCC K41 QQ02601 Các phương tiện truyền thông 3 2 1 60 QQ02601 K41.1 4 0 7 ,3 .2 0 2 2 - 1 7  4 2 0 2 2 139.502 
B8.10Ì

B8.203

2 QC K41.QHCC K41 QQ02601 Các phương tiện truyền thông 3 2 1 60 QQ02601 K41.2 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4  2 0 2 2

3

CNXHKHK41,
KT&QL_K41, LSĐ_K41, 
QLKT_K41, TRIETJC41, 

TTHCM_K41

CT01001 Chính trị học 2 1.5 0.5 37.5 CT01001_K41,1 5 0 7 .3  2 0 2 2 - 2 0  3 .2 0 2 2

4

CNXHKH_K41,
KT&QL_K41, LSĐ_K41, 
QLKT_K41, TRIET_K41, 

TTHCM_K41

CT01001 Chính trị học 2 1.5 0.5 37.5 CT01001_K41.2 5

ị
ị
ị 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 0 .3  2 0 2 2 BI .503 

B3.3025

CNXHKH_K41,
KT&QL_K41, LSĐ_K41, 
QLKT_K41, TRIET_K41, 

TTHCM_K41

CT01001 Chinh trị học 2 1.5 0.5 37.5 CT01001_K41.3 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 0 .3 .2 0 2 2

6

CNXHKH_K41, 
KT&QL_K41, LSĐ_K41, 
QLKT_K41, TRIET_K41, 

TTHCM_K41

CT01001 Chinh trị học 2 1.5 0.5 37.5 CT01001_K41.4 5

i

2 1 .3  2 0 2 2 - 1 5 .5  2 0 2 2 B 1.402

7

CNXHKH_K41, 
KT&QL_K41, LSĐ_K41, 
QLKT_K41, TRIET_K41, 

TTHCM_K41

CT01001 Chính trị học 2 1.5 0.5 37.5 CT01001_K41.5 5 2 1 .3  2 0 2 2 - 1 5 .5  2 0 2 2 B3.301

>

8

BTXB_K41, CTXH_K41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTĐPT_K41, XBĐT_K41, 
XHH_K41

CT01001 Chính trị học 2 1.5 0.5 37.5 CT01001_K.41.10 2 2 8 .3  2 0 2 2 - 0 5 .6  2 0 2 2

2 8 .3  2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2

BI 5.102

9

BTXB_K41, CTXH_K41, 
TTĐC_K41A1,A2, 

TTĐPT_K41, XBĐT_K41, 
XHH_K41

CT01001 Chính trị học 2 1.5 0.5 37.5 CT01001_K41.11 2 BI 5.101

10 QC_K41, QHCC_K41, 
TTQT_K41 CT01001 Chính trị học 2 1.5 0.5 37.5 CT01001_K41.12 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 0 .3 .2 0 2 2 B9.501

11 QC_K41, QHCC_K41, 
TTQT_K41 CT01001 Chính trị học 2 1.5 0.5 37.5 CT01001_K41.13 3 0 7 .3  2 0 2 2 - 2 0  3 .2 0 2 2 138.101 

B8.20112 QC_K41, QHCC_K41, 
4 *  TTQT_K41 CT01001 Chinh trị học 2 1.5 0.5 37.5 CT01001_K41.16 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 0 .3 .2 0 2 2

13

BTXB_K41, CTXH_K41, 
TTĐC_K41A1,A2, 

TTĐPT_K41, XBĐT_K41, 
XHHK41

CT01001 Chinh trị học 2 1.5 0.5 37.5 CT01001_K41.6 2 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 7 .3  2 0 2 2 BI.503



I.up hành chính

m  XU R4I.CTXH_K.41, 
TI'BC K41A1, A2, 

n u n  K4I, XBĐT_K41, 
XIIII_K41

[STXß_K41, CTXH K41, 
TTĐC.K41A1, A2, 

riT)I)T_K4l. XBDT_K41, 
XHH.K41

BTXB K41,CTXH_K41, 
TTDC_K41A1, A2, 

TTDPT_K41,XBĐT K41, 
XHH K41

CNXHKII K41, 
KT&QL K41,

RTC r_ R41, LSDJC41, 
Ql KT K l I, TRIETJC41

CTDV K41, CTTC_K41, 
QHC‘r&TTQT_K41, 

QLIIC'NN K41, 
Ql.Xll.R41, ! I DN_R4I

(TDV_K4I. CTTC_K4I, 
QHCT&TTQTJC41, 

Ql.HCNN R4I.
I 1,11.xI1..R41. ITĐN K41

CNX1IRI l_R41, 
RT&QI R41.

RTC1 R41. LSĐ K41. 
QLKT K41.TRIETJC41

CNXI1RI 1_R41. 
KT&QL_K41, 

RTCT K41.LSD_K.41. 
QLRT R41. IRIin.R41

CNXHRH_R41, 
RT&QI. R41, 

KTCT Rtl.I.SD  K41. 
Ql RT_R4I.TR[i:r_R41

CNX1IRH_R41,
R l &QI. R4I.

RTC T_K4 I, LSD_K41,
I Ql.RT R41. 1R11ÌT R4I

CNXHRH K4I. 
RT&QL R41, 

k rer R41 I SI) R4I. 
1)1 RI k i l  l KII r R4I

Mä học 
phần

CTO 1001

CTO 1001

CTO 1001

CN01001

CN01001

CN01001

CN01001

CN01001

CN01001

CN01001

CN01001

Học phàn
Tồng

tín

Chinh trị học

Chính trị học

Chinh tri học

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Chú nghĩa xã hội khoa học

Chú nghĩa xã hội khoa học

Chủ nghĩa xẫ hội khoa học

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Lý
thuyết

1.5

1.5

1.5

Thực
hành

0.5

0.5

0.5

Pa^e

Tồng 
số tiết

37.5

37.5

37.5

60

60

Lớp Tin chi

CT01001 JC41.7

CT01001JC41.8

CT01001JC41.9

CN01001_K41.1

CN01001_K41.12

60 CN01001JC41.12

Thứ - ị

60

60

60

60

60

CN01001_K41.2

CN01001JC41.3

CN01001JC41.13

CN01001_K41.4

CN01001JC41.4

T h ờ i  g i a n  h ọ c / p h ò n g  h ọ c

L ý  t h u y ế t

T i ế t  1 - 5

T h ò i  g ia n P h ò n g  h ọ c

T i ế t  6 - 1 0

T h ờ i  g ia n

0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 2

0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 2

2 8 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2

0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2

0 4 .4 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2

P h ò n g  h ọ c

B15.201

B9.303

B I. 101

B8.203

T h ờ i  g i a n

B9.403

0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2

0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2

0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2

1 8 .4 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2

B1.503

B3.302

B8. 303

0 9 .5 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2

P h ò n g  h ọ c

O n l i n e ,  M S  T e a m s

Bl.402

0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s



TT Lóp hành chính Mã học 
phần Học phần Tổng

tín
L ý

thuyết
Thực
hành

Pai
Tổng 
số tiết

e  3

Lớp Tín chi Thứ

T h ờ i  g i a n  h ọ c / p h ò n g  h ọ c

Lý thuyết
T i ế t  1 - 5 T i ế t  6 - 1 0 T iế t  1 1 - 1 5

Thi gian P h ò n g  h ọ c Thời gian P h ò n g  h ụ c T h ờ i  g i a n P h ò n g  h ụ c

25

CNXHKH K41, 
KT&QLK41, 

KTCT_K41, LSĐ_K41, 
QLKT_K41, TRIET_K41

CN01001 Chú nghĩa xã hội khoa học 3 2 1 60 CN01001_K41.4 3 2 8 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2  

0 4 .4  2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2

B 1.402 

B8.402

26

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

CN01001 Chù nghĩa xã hội khoa học 3 2 1 60 CN01001_K41.6 5 0 7 .3  2 0 2 2 - 0 3  4 .2 0 2 2 B8.402

27

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

CN01001 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 2 1 60 CN01001_K41.6 4

28

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

CN01001 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 2 1 60 CN01001_K41.7 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 3 .4 .2 0 2 2 B 1.604

29

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

CN01001 Chù nghĩa xã hội khoa học 3 2 1 60 CN01001_K41.7 3 0 4 .4  2 0 2 2 - 1 7  4 2 0 2 2 O n l in e .  M S  T c a in s

30

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

CN01001 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 2 1 60 CN01001_K41.8 . 5 0 4 .4 .2 0 2 2 - 0 5  6 .2 0 2 2 B9.302

0 9 .5  2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 231

CTDV_K41, CTTC K41, 
QHCT& TTQT K 4 1 ,  

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

CN01001 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 2 1 60 CN01001_K41.8 2 O n l in e .  M S  T c a m s

32

CTDV K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

CN01001 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 2 1 60 CN01001_K41.9 5 0 4 . 4 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B9.202

3 3

CTDV_K41, CTTC_K41 , 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

CN01001 Chù nghĩa xẫ hội khoa học 3 2 1 60 CN01001_K41.9 2 0 9  5 2 0 2 2 - 2 9  5 .2 0 2 2 O n l i n e .  M S  T c a m s

3 4

ANH_K41, BAOIN_K41, 
MĐT_K41, 

PHATTHANH_K41, 
QUAYPHIM_K41, 

TRUYENHINH_K41

BC02110 Cơ sở lý luận báo chí 3 1.5 1.5 67.5 BC02110_K41.1 4 0 7 .3 .2 Ó 2 2 - 3 0  4  2 0 2 2 B8.302



~ Ị

l.ỏ|) hành chính Mă học 
phần Học phần í

Tổng
tín

Lý,
thuyết

Thực
hành

P a g

Tổng
S ố  tiết

ĩ4

L ó p  T í n  c h i

T h ờ i  g i a n  h ọ c / p h ò n g  h ọ c

Thứ
/  L ý  t h u y ế t

T i ế t  1 - 5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 - 1 5

T h ờ i  g i a n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g i a n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g i a n P h ò n g  h ọ c

35

36

AN 11.. K4I. BA01N K41. 
Mtì' l'_K41, 

PHATTH ANH_ K.41, 
QUAYP1UMK.41, 

TRUY EN H1N H_K41

BC02110

!
1

Cơ sở lý luận báo chí 3 1.5 1.5 67.5 BC02110JC41.2 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 3 0 .4 .2 0 2 2 B8.401

ANH K41, BAOIN K41, 
MĐT_K41, 

PI1ATTHANH_K.41, 
QUAYPHIMK41, 

TRUYENH1NHK41

ANll_K41. HAOINJC41, 
MĐT_K41, 

PIIATTHANH_K41, 
QUAYPHIM_K4l, 

TRUYENHINH K41

BC02110 Cơ sỡ lý luận báo chí 3 1.5 1.5 67.5 BC02110_K41.3 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 3 0 .4 .2 0 2 2 B8.102

BC02110 Cơ sờ lý luận báo chí 3 1.5 1.5 67.5 BC02110_K41.4 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 3 0 .4 .2 0 2 2 B8.501

38

ANHJC41, BAOIN_K41, 
MĐT_K41, 

PHATTHANH_K41, BC02110 Cơ sờ lý luận báo chi 3 1.5 1.5 67.5 BC02110_K41.5 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 3 0 .4 .2 0 2 2 B8.202

39

QUAYP1 HM_K41> 
TRU YEN H1N H_K41

ANII_K4l, BAOIN_K41, 
MĐT K41, 

P11ATTHANH.K41, 
QUAYPH1MJC41, 

TRUYFNH1NH_K41

C1UV K41.enC_K.41, 
Q1ICT&TTQTJK41. 

QLIICNN Kll. 
QL.Y11_K41, TTĐN_K41

BC02110

TT01002

Cơ sở lý luận báo chí \ 3 1.5 1.5 67.5 BC02110JC41.6 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 3 0 .4 .2 0 2 2 B9.402

40 Cơ sờ văn hóa V iệt Nam 2 1.5 0.5 37.5 TT01002_K41.1 2 2 8 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B8.402

41

1?

43

CTDV_K41,CTTC K41, 
QHCT&TTQT_ K4I, 

QLHCNN_K41. 
QLXH K41. TTĐN_K41

CTDV K.41. CTTC_K41. 
(JHC’T&TTQT K41, 

QLIICNN K41, 
QLXH K41, n  10N_K41

CTDV..K41, CTTC K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

Q[.HCNN_K41, 
QLX11 K41.TTĐN K41

TT01002

TT01002

TT01002

Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 1.5 0.5 37.5 TT01002JC41.2 2 2 8 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

Cơ sờ văn hóa Việt Nam

ĩ

2 1.5 0.5 37.5 TT01002JK41.2 2 1 8 .4 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B l.604

Cơ sở văn hóa Việt Nam 1 2 1.5 0.5 37.5 TT01002JC41.3 3 1 8 .4 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B9.202

t'TDV_K41. CTTCJ44I, 
(Jl K'T&TTQT K41. 

QLHCNNK41.
1 ) 1  Xỉ 1 K II rri)N  Kti

TT01002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 1.5 0.5 37.5 TT01002_K41.3 6 1 6 .5 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s
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Tiết 1-5 T iể t  6 -10 Tiết 11-15
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45

CTDVK41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQTJC41, 

QLHCNNJC41, 
QLXHJC41, TTĐN_K41

TT01002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 1.5 0 . 5 3 7 . 5 TT01002JK.41.6 4
ị

0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 0  3 2 0 2 2 B9.302

46 QC K41.QHCC K41 TT01002 Cơ sỡ vãn hóa Việt Nam 2 1.5 0.5 37.5 TT01002 K41.7 3 2 1 .3  2 0 2 2 - 2 2 .5 .2 0 2 2 B8.10I
47 QC K41.QHCC K41 TT01002 Cơ sớ văn hóa Việt Nam 2 1.5 0.5 37.5 TT01002 K41.8 3 21 3 .2 0 2 2 - 0 8  4  2 0 2 2 O n l i n e .  MS Teams
4 8 QC K41.QHCC K41 TT01002 Cơ sớ văn hóa Việt Nam 2 15 0.5 37.5 TT01002 K41.8 3 1 2 .4 .2 0 2 2 - 2 2 .5  2 0 2 2 119.501
4 9 BTXB K41 BC02115 Công chúng b á o  chl - truyền thông 3 15 1.5 67.5 BC02115 K41.1 4 0 7  3 2 0 2 2 - 3 0  4 .2 0 2 2 B9.303

¡38.20150 TTỌT K41 BC02115 Công chúng b á o  chí - truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 BC02115 K41.2 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 3 0 .4 .2 0 2 2

51 XBĐT K41 BC02115 Công chúng b á o  chi - truyền thông 3 15 1.5 67.5 BC02115 K41.3 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 3 0 .4 .2 0 2 2 B I.101
52 NNA K41 QA01016 Còng tác quốc phòng và an ninh 2 2 0 30 QA01016 K41.1 2 - 6 18  3 2 0 2 £ -2 5 .3 .2 0 2 2 B 1.601
53 XHH K41 XH02110 Dần số và phát triến 3 1.5 1.5 67.5 XH02110 K41.1 3 0 7 . 3 .2 0 2 2 - 3 0 .4 .2 0 2 2 B15.102
54 NNA K41 NN02707 Đọc 2 3 2 1 60 NN02707 K41.1 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7  4 .2 0 2 2 B8A.201
55 NNA K41 NN02707 Đọc 2 3 2 1 60 NN02707 K41.2 3 0 7  3 .2 0 2 2 - 1 3 .3  2 0 2 2 B8A.202
56 NNA K41 NN02707 Đpc 2 3 2 1 60 NN02707 K41.2 3 1 4 .3 .2 0 2 2 - 1 7  4 .2 0 2 2 B8A.202
57 NNA K41 NN02707 Đọc 2 3 2 1 60 NN02707 K41.3 3 0 7  3 .2 0 2 2 - 1 3 .3 .2 0 2 2 B9. 503
58 NNA K41 NN02707 Đọc 2 3 2 1 60 NN02707 K41.3 3 14  3 2 0 2 2 - 1 7 .4  2 0 2 2 B9. 503
59 NNA K41 QA01015 Đ ư ờ n g  l o i  q u ố c  p h ò n g  v à  a n  n in h  c ủ a  Đ ả n g  C ộ n g  sả n  V iệ t  N a m 2 3 0 45 QA01015 K41.1 2 - 6 0 7 .3 .2 0 2 Ì - 0 5 .3 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

60 NNA K41 ỌA01015 Đ ư ờ n g  lố i  q u ố c  p h ò n g  v à  an  n in h  c ủ a  Đ ả n g  C ộ n g  sả n  V iệ t  N a m 2 3 0 45 QA01015 K41.1 2 - 6 1 0 .3 .2 0 2 Ì - 1 7 .3 .2 0 2 2 Bl.601

61 QLHĐTTVH_K41, 
TTCS K41, VHPTK.41 KT01001 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 KT01001_K41.12 2,5 0 4  5 .2 0 2 2 - 0 5  6 .2 0 2 2 B8.502

62 QLHDTTVHJC41, 
TTCS_K41, VHPTK41 KT01001 Kinh tế chinh trị Mác - Lênin 3 2 1 60 KT01001JC41.12 4 0 4 .5  2 0 2 2 - 2 2 .5 .2 0 2 2 B8.502

63 QLHĐTTVH_K41, 
TTCSJC41, VHPTK41 KT01001 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 KT01001_K41.2 2,5 0 4 . 5 .2 0 2 2 - 0 5 .6  2 0 2 2 BI 504

64 QLHĐTTVH_K41, 
TTCSJC41, VHPT_K41 KT01001 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 KT01001JC41.2 4 0 4 .5 .2 0 2 2 - 2 2 .5 .2 0 2 2 B 1.504

65 CTDV_K41, CTTCK41, 
QLXHJC41 KT01001 Kinh tế chinh trị Mác - Lênin 3 2 1 60 KT01001JC41.3 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7  4 .2 0 2 2 B9.403

6 6
CTDV_K41, CTTC_K41, 

QLXHJC41 KT01001 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 KT01001JC41.4 3 0 7 . 3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2 B8.402

67
ANH_K41, MĐT_K41, 

PHATTHANH_K41, 
QUAYPHIMJC41

KT01011 Kinh tế chinh trị Mác -  Lênin 2 1.5 0.5 37.5 KT01011_K41.11 2 0 7 . 3 .2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 2 B9.402

O n l i n e .  M S  T e a m s

6 8

ANHJC41, MĐT_K41, 
PHATTHANH_K41, 

QUAYPHIMK41
KT01011 Kinh tế chinh trị Mác - Lênin 2 1.5 0.5 37.5 KT01011JK.41.13 2

—

i
0 7  3 .2 0 2 2 - 2 7  3 2 0 2 2 B8.202

69
ANH_K41, MDTJC41, 

PHATTHANH_K41, 
QUAYPH1M K41

KT01011 Kinh tế chinh trị Mác - Lênin 2 1.5 0.5 37.5 KT01011_K41.5 2 ị 0 7 . 3 .2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 2 B8.401

70
ANH_K41, MĐT_K41, 

PHATTHANHJC41, 
QUAYPHM K41

KT01011 Kinh tế chinh trị Mác - Lênin 2 1.5 0.5 37.5 KT01011JC41.6 2 0 7  3 . 2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 2 B8.102

71 QC K41.0HCC K41 KT01011 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 1.5 0.5 37.5 KT01011 K41.7 6 18 4  2 0 2 2 - 0 5  6  2 0 2 2 B8.101
72 QC K41.QHCC K41 KT01011 Kinh tế chinh trị Mác - Lênin 2 1.5 0.5 37.5 KT01011 K41.7 5

§9^5ỐĨ
2 3  5 .2 0 2 2 - 2 9  5 2 0 2 2

73 QC K41, QHCC K41 KT01011 Kinh tế chinh trị Mác - Lênin 2 1.5 0.5 37.5 KT01011 K41.8 6 1 8 .4  2 0 2 2 - 0 5 .6  2 0 2 2

74 ỌC K41.0HCC K41 KT01011 Kinh tế chinh trị Mác - Lênin 2 1.5 0.5 37.5 KT01011 K41.8 5 2 3 .5 .2 0 2 2 - 2 9 .5  2 0 2 2 O n l i n e .  M S  T e a m s
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75

76
77

78

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QLHCNN_K41, 

QLXHK41
ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 ĐC01016_K41.1 5 0 4 .4 .2 0 2 2 - 1 5 .5 .2 0 2 2 SVĐ

TTQTJC41 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 ĐC01016 K41.10 6 0 4 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 SVĐ
TTQT K41 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 ĐC01016 K41.10 CN 3 0 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 SVĐ

CTDV_K41, CTTCK41, 
QLHCNN_K41, 

QLXI-J_K41
ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 DC01016JC41.2 5 0 4 .4 .2 0 2 2 - 1 5 .5 .2 0 2 2 SVĐ

79
80 
81 
82 
83

XHHK.41 ĐC01016 Kỹ thuật các mòn điền kinh 1 0 1 30 ĐC01016 K41.4 4 0 4 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 SVĐ
XHH K41 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kir.h 1 0 1 30 ĐC01016 K41.4 CN 2 3 .5 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 SVĐ

BTXB_K4I,CTXH_K4_1 _ 
BTXB K41,CTXh" k41

ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kĩr.h 1 0 1 30 ĐC01016 K41.5 CN 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 2 SVĐ
ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kir.h 1 0 1 30 ĐC01016 K41.6 CN 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 2 SVĐ

NNA K41 ĐC01016 Kỳ thuật các môn điền kirh 1 0 1 30 ĐC01016 K41.7 4 1 8 .4 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 SVĐ
84 QC K41. QHCC JC 41 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 ĐC01016 K41.8 4 1 8 .4 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 SVĐ
85 QC K4I.QHCC K41 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 ĐC01016 K41.9 4 1 8 .4 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 SVĐ
86
87

TTDC_K41A1, A2 
'ITĐC K41A1A2

BC02616 Kỹ thuật và công nghệ truyền thông đại chúng 5 2 3 120 BC02616 K41.1 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 2 B15.201
BC02616 Kỹ thuật và công nghệ truyền thông (tại chúng 5 2 3 120 BC02616 K41.1 3 2 8 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

88 TTĐC K41A1.A2 BC02616 Kỹ thuật và công nghệ truyền thông đp chúng 5 2 3 120 BC02616 K41.1 5 1 8 .4 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B9.203
89
90
91

92

T ra c  K4IALA2 
TTDC_K41A1, A2

BC02616 Kỹ thuật và công nghệ truyền thông đjại chúng 5 2 3 120 BC02616 K41.2 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

BC02616 Kỹ thuật và công nghệ truyền thòng đại chúng 5 2 3 120 BC02616 K41.2 3 2 8 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B15.201
TTDC K41A1, A2 BC02616 Kỹ thuật và công nghệ truyền thông đjti chúng 5 2 3 120 BC02616 K41.2 5 1 8 .4 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

ANHJC41. MDTJC41, 
PHATTHANH_K41, 
QUA YPI 11M_K41, 

TRUYENH1NH_K41

PT03848 Kỹ thuật và công nghệ truyền thông số 5 2 3 120 PT03848JC41.1 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B8.302

93

94

95

96

97

' '

AN11_K41, MDT_K41, 
PHATTHAN H_K41, 
QUAYPHIMJC41, 

TRUYENHINHK41

PT03848 Kỹ thuật và công nghệ truyền thôi Igsố 5 2 3 120 PT03848_K41.1 6 0 4 .4 .2 0 2 2 - 0 8 .5 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

ANH_K41,MDT_K41, 
PIIATTHANHJC41, 
QUAYPI1IM K4I, 
TRUYENIIINI 1_K41 

ANH_K41, MĐT_K41, 
PHATTHAN11. K41, 
QUAYPHIM K41, 

TRU YENHINH_K41

PT03848
ị

Kỹ thuật và công nghệ truyèn thỗiỊg sô 5 2 3 120 PT03848JC41.2 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B8.401

PT03848
Ị

Kỹ thuật và công nghệ truyền thôtỊg số 5 2 3 120 PT03848JC41.2 6 0 4 .4 .2 0 2 2 - 0 8 .5 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

ANH_K41, MDTJC41, 
PHATTHANHJK41, 
QUAYPHIMJC4I, 

T1UJYENH1NH _K4I

PT03848 Kỹ thuật và cõng nghệ truyền thô
Ị
Ig số 5 2 3 120 PT03848JC41.3 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B8.102

ANH K II, MDTJC41, 
PHATT11ANHK41, 
QUAYPH1M K41, 

TRI'YENHINH K41 
A Ni-1 K41.MU1_K.4I. 

PIIATTHANH K41, 
1,H AVPHÌM K41.
! Ki-1 I-MI1NH K ti

PIO3848 

PT03848

ị
Kỹ thuật và còng nghệ truyền thông số 5 2 3 120 PT03848JC41.3 4 0 4 .4 .2 0 2 2 - 0 8 .5 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

Kỹ thuật vá công nghệ truyền thô

[:

3g Số 5 2 3 120 PT03848_K41.4 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B9.402
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99

ANH K41, MĐT_K41, 
PHATTHANH_K41, 
QƯAYPHIM K.41, 

TRUYENHINH_K41

PT03848 Kỹ thuật và công nghệ truyền thòng số 5 2 3 120 PT03848_K41.4 4

j

1
0 4 .4 .2 0 2 2 - 0 8 .5 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e n m

100 BAOIN.K41 BC03802 Lao động nhà báo 3 1.5 1.5 67.5 BC03802 K41.1 4 0 4 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6  2 0 2 2 B8.501
101 BAOIN K41 BC03802 Lao động nhà báo 3 15 1.5 67.5 BC03802 K41.1 3 2 8  3 2 0 2 2 - 0 5  6  2 0 2 2 B9.203
102 XHH K41 XH02061 LI thuyết phát triển 3 1.5 1.5 67.5 XH02061 K41.1 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 3 0 .4 ,2 0 2 2 BI 5.102 

B9.101

O n l i n e .  M S  T e a m

103

CSC_K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

LS01001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3 2 1 60 LS01001_K41.1 2 0 7 .3 .2 0 2 2 - 3 0  4  2 0 2 2

104

CSC_K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

LS01001 Lịch sử Đảng Cộng sàn Việt Nam 3 2 1 60 LS01001_K41.2 2 0 7 .3 .2 0 2 2 - 3 0 .4 .2 0 2 2 B1.504

105

CSC_K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

LS01001 Lịch sử Đàng Cộng sản Việt Nam 3 2 1 60 LS01001_K41.3 2 0 7 .3 .2 0 2 2 - 3 0 .4  2 0 2 2 B1.601

106

CSC_K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41 '

LS01001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3 2 1 60 LS01001_K41.4 4 2 1 . 3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B8.301

107

CSC_K41, CTPT_K41A1, 
A2,QLC_K41, 

QLHĐTTVH K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

LS01001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3 2 1 60 LS01001_K41.4 2 2 3 .5 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2

108

CSC_K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLC K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

LS01001 Lịch sử Đàng Cộng sản Việt Nam 3 2 1 60 LS01001_K41.5 . 4 2 1 . 3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B8.502

109

CSC_K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

LS01001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3 2 1 60 LS01001_K41.5 2 2 3 .5 .2 0 2 2 - 2 9  5 .2 0 2 2 O n l i n e .  M S  T c a m

B3.301110 QLHCNN K41 LS01001 Lịch sù Đảng Cộng sản Việt Nam 3 2 1 60 LS01001 K41.6 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7  4  2 0 2 2

111 QLXH K41 LS01001 Lịch sù Đảng Cộng sản Việt Nam 3 2 1 60 LS01001 K41.7 6 0 7 . 3 .2 0 2 2 - 1 7 .4  2 0 2 2 B8.402

112
BAOIN_K41, MĐT_K41, 

PHATTHANH_K41, 
TRUYENHINH_K41

LS01002 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt ljjgm 2 1.5 0.5 37.5 LSO1002_K41.10 3

í— _______

0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 0 .3 .2 0 2 2 B9.402
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113
BAOIN_K41, MĐT_fC41, 

PHATTH AN H_K.41, 
TRUYRNHINH_K41

LS01002
:

Lịch sử Đàng Cộng sàn Việt Ní m 2 1.5 0.5 37.5 LS01002_K41.8 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 0 .3 .2 0 2 2 B8.302

114
BAOtN K.41, MĐT K.41, 

PHATTHANI I_K41, 
TRUYENH1NH K41

LS01002 Lich sử Đàng Cộng sàn Việt Mí

!

m 2 1.5 0.5 37.5 LS01002_K41.9 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 0 .3 .2 0 2 2 B8.401

115 KTCT K41 K.T02102 Lịch sử kinh tế quốc dân 4 2 2 90 KT02102 K41.1 5 2 1 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B 1.402
116
117

KTCT K41 KT02102 Lịch sử kinh tế quốc dân 4 2 2 90 KT02102 K41.1 2 0 4 .4 .2 0 2 2 - 1 5 .5 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

K.TCT K.41 K.T02102 Lịch sừ kinh tế quốc dân 4 2 2 90 KT02102 K41.1 2 1 6 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B8.402
118
119

KT&QL K41 K.T02102 Lịch sừ kinh tế quốc dân 3 2 1 60 KT02102 K.41.2 6 1 8 .4 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B3.302
KT&QL_K.4I K.T02102 Lịch sừ kinh tể quốc dân 3 2 1 60 KT02102 K.41.2 5 1 4 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2 B9.203

120
121

QLKTK41 K.T02102 Lịch sử kinh tế quốc dân 3 2 1 60 KT02102 K.41.3 6 1 8 .4 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B3.301
QLKT_K.41 K.T02102 Lịch sử kinh tế quốc dân 3 2 1 60 KT02102 K41.3 5 1 4 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2 B8.402

122 TRILT K.41 TM03010 Lịch sử triết học phương Đón^ 4 2 2 90 TM03010 K41.1 5 2 1 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B8.203
123 TRĨET_K41 TM03010 Lịch sử triết học phương Đónị 4 2 2 90 TM03010 K41.1 4 1 5 .4 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B9.202

CTDV_KM 1, CTTC K41, 
Q11CT&TTQT K.41,124

125

126
127

128 

129

QLHCNNJC41, 
QLXHK.41, TTĐN_K41

ĐC01015 L ý  l u ặ n  v á  P h ư ơ n g  p h á p  g i á o  d ụ c  t h ẽ  C h a t 1 T 0 15 ĐC01015_K41.1 4 3 0 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B8.402

CTDV K4I.CTTC K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN_K41, 
QLX11_K41. TTĐN_K41

ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chất 1 1 0 15 ĐC01015_K41.1 2 1 6 .5 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B3.302

QC_ K41, QHCC K41 
QC K4LQHCC K41

ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục tHể chất 1 1 0 15 ĐC01015 K41.10 2 2 3 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B9.501
ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chất 1 1 0 15 ĐC01015 K41.10 4 3 0 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B9.501

CNXIIKIIK41, 
LSĐ K41, TTHCM_K41 ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chất 1 1 0 15 ĐC01015_K41.13 4 1 6 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B 1.601

CNXHK.H_K.41, 
LSĐ K41, TTHCM_K41 ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chất 1 1 0 15 ĐC01015_K41.14 4 1 6 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B3. 302

130

31

CTDV K. 11, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH K41, TTĐN_K41

ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chất

1

1 1 0 15 ĐC01015_K41.2 4 3 0 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B 1.604

CTDV tC41.CnC_K.41, 
QnCT&TTQT_K41, 

QLHCNN K41. 
Ọl.XH K.41. ITĐN K41

ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục ử ể chất 1 1 0 15 ĐC01015_K41.2 2 1 6 .5 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B3.301
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132

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chất 1 1 0 15 ĐC01015JK41.3 4

ị

3 0 .5  2 0 2 2 - 0 5 .6  2 0 2 2 B 9 . 3 0 2

133

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chất 1 1 0 15 ĐC01015_K41.3 2
]

1 6 .5 .2 0 2 2 -  2 9  5 2 0 2 2

1 6 .5 .2 0 2 2 -  2 9  5  2 0 2 2

1 3 9 .3 0 2

B 3 .3 0 1

134

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chất 1 1 0 15 ĐC01015_K41.4 6

1

’
3 0 . 5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B 9 . 2 0 2

135

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chất 1 1 0 15 ĐC01015_K41.4 4

136

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chất 1 1 0 15 ĐC01015_K41.5 6 3 0 .5  2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B 9 . 4 0 3

137

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chất 1 1 0 15 ĐC01015_K41.5 4 16  5 .2 0 2 2 - 2 9  5 2 0 2 2  

2 8 .3 ,2 0 2 2 - 1 7  4 .2 0 2 2

B 3 . 3 0 2

B 9 . 3 0 3138 BTXB_K41, TTĐPTK41 ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chất 1 1 0 15 ĐC01015_K41.6 4

139 BTXB_K41, TTĐPT_K41 ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chất 1 1 0 15 ĐC01015_K41.7 4 2 8  3 2 0 2 2 - 1 7  4  2 0 2 2 B  1 .5 0 3

140 NNA K.41 ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chất 1 1 0 15 ĐC01015 K.41.8 6 1 6 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B 9 . S 0 3
141 QC K41.QHCC K41 ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chất 1 1 0 15 ĐC01015 K41.9 2 2 3 . 5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B 8 . 1 0 1
142 QC K41.QHCC K41 ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chất 1 1 0 15 ĐC01015 K.41.9 4 3 0  5 2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B 8 . 1 0 1
143 BTXB K41 ĐC01004 Lý luận vãn học 2 1.5 0.5 37.5 ĐC01004 K41.1 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 0  3 2 0 2 2 B 9 . 3 0 3
144 XBĐT K41 ĐC01004 Lý luận vãn học 2 1.5 0.5 37.5 ĐC01004 K41.2 4 0 4 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6  2 0 2 2 B I  10 1

145 XBĐT K41 ĐC01004 Lý luân văn hợc 2 1.5 0.5 37.5 ĐC010Ổ4 K41.2 5 18  4  2 0 2 2 - 0 8  5 .2 0 2 2 B I  10 1

146 TTQT K41 BC02801 Lý thuyết truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 BC02801 K.41.1 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 3 0 .4 .2 0 2 2 B 8 . 2 0 1

147 NNA K41 NN02705 Nạhe 2 3 2 1 60 NN02705 K41.1 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 3 0 .4 .2 0 2 2 B 8 A .2 0 1

148 NNA K41 NN02705 Nghe 2 3 2 1 60 NN02705 K41.2 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 3 .3 .2 0 2 2 B 8 A . 2 0 2

149 NNA K41 NN02705 Nghe 2 3 2 1 60 NN02705 K41.2 5 1 4 .3 ,2 0 2 2 - 2 4  4  2 0 2 2 B 8 A . 2 0 2

150 NNA K41 NN02705 Nghe 2 3 2 1 60 NN02705 K41.3 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 3 .3 .2 0 2 2 B 9 .  5 0 3
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151 NNA K41 NN02705 Nghe 2 3 2 1 6 0 N N 0 2 7 0 5  K 4 1 . 3 5 1 4 .3 .2 0 2 2 - 2 4 .4 .2 0 2 2 B 9 .  5 0 3

15? CTXH K4I XH02701 Nhập môn công tác xã hội 4 2 2 9 0 X H 0 2 7 0 1  K 4 1 .1 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 3 0 .4 .2 0 2 2 B 1 5 . 1 0 1

153 CTXH K41 XI102701 1
Nhập môn công tác xã hôi 4 2 2 9 0 X H 0 2 7 0 1  K 4 1 .1 3 0 9 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

1 >1 (X' K4LQHCC K41 QQ02453 Nhập môn Marketing 3 2 1 6 0 Ọ Q 0 2 4 5 3  K 4 1 .1 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2 B 8 .1 0 1

155 ụ c  k-il.QIICC K.41 QQ02453 Nhập môn Marketing 3 2 1 6 0 0 0 0 2 4 5 3  K 4 1 . 2 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2 B 9 .5 0 1

156 TTDPT_K41 BC02701 Nhập môn Truyền thông đa phương tiện 3 1 2 7 5 B C 0 2 7 0 1  K 4 1 .1 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 8 .5 .2 0 2 2 B 1 . 5 0 3

157 TTĐC K41A 1. A2 BC02781 Nhập môn Truyền thông đại chiing 3 1 2 7 5 B C 0 2 7 8 1  K 4 1 . 1 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 3 .4 .2 0 2 2 B 1 5 . 2 0 1

158 I IIX K41A1, A2 BC02781 Nhập môn Truyền thông đại chứng 3 1 2 7 5 B C 0 2 7 8 1  K 4 1 . 1 4 0 4 .4 .2 0 2 2 - 0 8 .5 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

159 rTĐC_K4IAI, A2 BC02781 Nhập môn Truyền thông đại chủng 3 1 2 7 5 B C 0 2 7 8 1  K 4 1 . 2 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 3 .4 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

160 rn o c  K41AI.A2 BC02781 Nhập môn Truyền thông đại chúng 3 1 2 7 5 B C 0 2 7 8 1  K 4 1 . 2 4 0 4 .4 .2 0 2 2 - 0 8 .5 .2 0 2 2 B 1 5 .2 0 1

161 NNA_K41 NN02706 Nói 2 3 2 1 6 0 N N 0 2 7 0 6  K 4 1 .1 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2 B 8 A .2 0 1

162 NNA..K41 NN02706 Nói 2 3 2 1 6 0 N N 0 2 7 0 6  K 4 1 . 2 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 3 .3 .2 0 2 2 B 8 A . 2 0 2

1 6 3 N N A K 41 NN02706 N ó i  2 3 2 1 6 0 N N 0 2 7 0 6  K 4 1 . 2 4 1 4 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2 B 8 A .2 0 2

164 NNA_K41 NN02706 N ó i  2 3 2 1 6 0 N N 0 2 7 0 6  K 4 1 . 3 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 3 .3 .2 0 2 2 B 9 .  5 0 3

1 6 5 NNA K.41 NN02706 Nói 2 3 2 1 6 0 N N 0 2 7 0 6  K 4 1 . 3 4 1 4 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2 B 9 .  5 0 3

166 TRlliT K41 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 6 0 N P 0 1 0 0 1  K 4 1 . 1 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 2 B 8 . 2 0 3

1 6 7 TR1ETK41 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 6 0 N P 0 1 0 0 1  K 4 1 . 1 2 2 8 .3 .2 0 2 2 - 2 4 .4 .2 0 2 2 B 9 . 2 0 1

168 TTĐC K41A1,A2 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 6 0 N P 0 1 0 0 1  K 4 1 . 1 0 4 0 9 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

169 TTDC K41A1.A2 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 6 0 N P 0 1 0 0 1  K 4 1 . 1 0 4 2 8 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B 1 5 . 2 0 1

170 CSC_K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLC K41 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 6 0 N P 0 1 0 0 1 _ K 4 1 . 3 2 , 5 0 4 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B I  .6 0 1

171 CSC_K41.CTPT_K.41A1, 
A2 QLCK.41 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 6 0 N P 0 1 0 0 1 _ K 4 1 . 3 4 0 4 .5 .2 0 2 2 - 1 5 .5 .2 0 2 2 B 1 .6 0 1

Q1ICT&TTỌTK41,
172 QLHCNN_K41, NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 6 0 N P 0 1 0 0 1  K 4 1 . 4 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2 B 9 . 2 0 2

1TĐN _K41
Ọ1-1CT&TTQT K41,

173 Ql.HCNN K.41, NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 6 0 N P 0 1 0 0 1  K 4 1 . 5 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2 B 9 . 3 0 2

TTĐN_K41

174 CTXH_K41.XBĐT_K41, 
XI111 >41 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 6 0 N P 0 1 0 0 1 _ K 4 1 . 6 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2 B I  .1 0 1

175 CTXH K41, XBĐT_K41, 
XI-lil K41 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 N P 0 1 0 0 1 _ K 4 1 . 7 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2 B 1 5 . 1 0 2

176 CTXH K4I.XBDT K.4I, 
XHH K41 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 6 0 N P 0 1 0 0 1 _ K 4 1 . 8 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2 B 1 5 . 1 0 1

177 TTDCK.41A1.A2 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 N P 0 1 0 0 1  K 4 1 . 9 4 0 9 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B I  5 .2 0 1

1 7 S r r a c  K4IAI. A2 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 6 0 N P 0 1 0 0 1  K 4 1 . 9 4 2 8 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B 9 . 2 0 1

179 QC_K41. QHCC_K41, 
TTQTK41 PT02306 Pháp luật và đạo đức báo chí - truyề 1  thông 3 1 .5 1 .5 6 7 . 5 P T 0 2 3 0 6 _ K 4 1 . 1 2 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 2 .5 .2 0 2 2 B 8 . 1 0 1

180 QC K41, Ql ICC_K.41, 
1TQT K41 PT02306 Pháp luật và đạo đức báo chí - truyề 5  thông 3 1 .5 1 .5 6 7 . 5 P T 0 2 3 0 6 _ K 4 1 . 2 2 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 2 .5 .2 0 2 2 B 9 .5 0 1

1 81
QC_K.4I.QHCC K41, 

TTQT K.4Ĩ PT02306 Pháp luật và đạo đức báo chí - truỵề 1  thông 3 1 .5 1 .5 6 7 . 5 P T 0 2 3 0 6 _ K 4 1 . 3 2 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 2 .5 .2 0 2 2 B 8 . 2 0 1

CNXHKH K41,

1 8 2
KT&QI _K41.

K T C T  K41.1.SĐ K.41. 
Q! K I K4I 1THCM K41

TG01004 Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội V1  nhân vản 2 1 .5 0 . 5 3 7 . 5 T G 0 1 0 0 4 _ K 4 1 . 1 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 0 .3 .2 0 2 2 B 8 . 2 0 3



T T Lốp hành chính
Ma học 

phần Học phần Tổng
tín

Lỷ
thuyết

Thực
hành

P ag.

Tổng 
số tiết

11

Lớp Tín chi Thứ

T h ò i  g i a n  h ọ c / p h ò n g  h ọ c

Lý thuyết
Tiết 1-5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 1 5

ThờỊ g an Phòng học T hời gian P h ò n g  học T h ờ i g ian P h ò n g  hục

183

CSC_K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

TG01004 Phương pháp nghiên cứu khoa hợc xâ hội và nhân văn 2 1.5 0.5 37.5 TG01004_K41.10 6 2 1 .3 .2 0 2 2 - 1 5 .5 .2 0 2 2 B 8 . 5 0 2

184

CNXHKH_K41, 
KT&QL_K41, 

KTCT_K41, LSĐ_K41, 
QLKT_K41, TTHCM_K41

TG01004 Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn 2 1.5 0.5 37.5 TG01004_K41.2 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 0 .3 .2 0 2 2 B I  .5 0 3

185

CNXHKH_K41, 
KT&QL_K41, 

KTCT_K41, LSĐ_K41, 
QLKT_K41, TTHCM_K41

TG01004 Phương pháp nghiên cứu khoa học xẫ hội và nhân văn 2 1.5 0.5 37.5 TG01004_K41.3 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 0 .3 .2 0 2 2 B 3 . 3 0 2

186

CNXHKHK41, 
KT&QL_K41, 

KTCT_K41, LSĐ_K41, 
QLKT_K41, TTHCM_K41

TG01004 Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn 2 1.5 0.5 37.5 TG01004_K41.4 4 2 1 .3 .2 0 2 2 - 1 5 .5 .2 0 2 2 B  1 .4 0 2

187

CNXHKH_K41, 
KT&QL_K41, 

KTCT_K41, LSĐ_K41, 
QLKT_K41, TTHCMJC41

TG01004 Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn 2 1.5 0.5 37.5 TG01004_K41.5 4 2 1 .3 .2 0 2 2 - 1 5 .5 .2 0 2 2 B 3 .3 0 1

188

CSC_K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTT VH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

TG01004 Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn 2 1.5 0.5 37.5 TG01004_K41.6 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 0 .3 .2 0 2 2 B 9 . 1 0 1

189

CSC_K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLCK41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

TG01004 Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhấn văn 2 1.5 0.5 37.5 TG01004_K41.7 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 0 .3 .2 0 2 2 B  1 .5 0 4

190

CSC_K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTTVHK41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

TG01004 Phương pháp nghiên cứu khoa học xâ hội và nhân văn 2 1.5 0.5 37.5 TG01004_K41.9 6 2 1 .3 .2 0 2 2 - 1 5 .5 .2 0 2 2 B 8 . 3 0 1

191

BAOIN_K41, MĐT_K41, 
PHATTHANH_K41, 
QUAYPH1M K41, 

TRUYENHINH_K41

QQ02101 Quan hệ công chúng và quảng cáo 3 1.5 1.5 67.5 QQ02101_K41.1 3 2 1 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B 8 . 3 0 2

1 3 9 .2 0 2192

BAOIN_K41, MĐT JC 41 
PHATTHANH_K41, 
QUAYPHIM K41, 

TRUYENHINH K41
QQ02101 Quan hệ công chúng và quảng cáo 3 1.5 1.5 67.5 QQ02101_K41,1 5 0 4 .5 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2U 22
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193

13AOIN_K.41.MDT_K.41, 
PHATTHANH_ K.41, 
QUAYPH1MK41,

TRUYENIIlNn_K4l
QQ02101 Quan hệ công chúng và quảng qáo 3 1.5 1.5 67.5 QQ02101_K41.2 3 2 1 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B8.401

194

195

BA01N K4I,MĐT_K41, 
l’HAT THANHK41, 
QUAYPH1MK41, 

TRU Y EN H IN H_K41

QQ02101 Quan hệ công chúng và quảng cáo 3 1.5 1.5 67.5 QQ02101_K41.2 5 0 4 .5 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B8.201

BAOINK.41. MĐT_K41, 
PHATTHANH_K41, 
QUA YPH1M_K41, 

TRUYENHINH_K41

HAniKI k'ál X/tnT KAĨ

QQ02101 Quan hệ công chúng và quáng cáo 3 1.5 1.5 67.5 QQ02101_K41.3 2 2 8 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B8.102

196 PHATTHANH_K41,
QUAYPHIM_K41,

TRUYENHINH_K41

QQ02101

------------------------------------ --------- j

Quan hệ công chúng và quảng cáo 3 1.5 1.5 67.5 QQ02101_K41.3 4 1 8 .4 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B8.201

197

198

BAOIN_K41, MĐTJC41, 
PHATTHANH K41, 
QUAYP111M_K41, 

TRU YENHINH_K41

QQ02101 Quan hệ công chúng và quảng cáo 3 1.5 1.5 67.5 QQ02101_K41.4 2 2 8 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B8.501

BAOIN K41, MDT_K41, 
PHATTHANH_K41, 
QUAYPHIM_K41, 

TRUYENH1NH K41

QQ02101 Quan hệ công chúng và quảng cáo 3 1.5 1.5 67.5 QQ02101_K41.4 4 1 8 .4 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B9.202

9 9

BAOIN K41, MĐT K41, 
p  H  ATT H  A  N  H_K41, 
QUAYPHIM_K41, 

TRUYENH INH_K41

Q Q 0 2 1 0 1

Ị

Quan hệ công chúng và quảng cáo 3 1.5 1.5 67.5 QQ02101_K.41.5 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 3 .4 .2 0 2 2 B9.203

:00

01

BAOIN_K41. MĐT K41, 
PHATTH ANH_K41, 
QUAYPHIMK41, 

TRUYHNHiNH K41

T T Q T K ĨP

Q Q 0 2 1 0 1  

Q T O 1 o õ  í

Quan hệ công chúng và quảng cáo 3 1.5 1.5 67.5 QQ02101_K41.5 4 1 8 .4 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B9.301

Quan hệ quốc tế đại cương 2 1.5 0.5 37.5 QT01001 K41.1 3 2 1 .3 .2 0 2 2 - 2 2 .5 .2 0 2 2 B8.201

02

0 3

B1XB K41,CTXH_K41, 
riĐ Í K.41A1. A2, 

TTDPT_K41, XBĐT_K41, 
XHH K41

QA01017 Quân sự chung

!

2 1 1 30 QA01017_K41.15 2 - 6 0 7 , 10, 1 5 .3 .2 0 2 2 B3. 302

BTXB K4I.CTXH K41, 
TTÓc K.41AI.A2.

, ! DPT K41 XBĐT K41, 
XIIII K41

Q A 0 1 0 1 7 Quân sự chung 2 1 1 30 QA01017_K41.16 2-6 07,10,15,3.2022 B1.601



TT Lớp hành chính Mã học 
phần Học phần Tổng

tín
Lý

thuyết
Thực
hành
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Tổng 
số tiết

13

L ớ p  T ín  ch i Thử

T h ờ i  g i a n  l i ọ c / p h ò n g  h ọ c

_ -.j L ý  t h u y ế t

| í T iế t  1-5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 - 1 5

Thờ g ian P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g ia n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g i a n P h ò n g  h ọ c

204

BTXB K41.CTXH K41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTDPTJC41, XBĐT_K41, 
XHH_K41

QA01017 Quân sự chung 2 1 1 30 QA01017JC41.17 2-6 0 8 , 1 1 , :6 .3 .2 0 2 2 B3. 302

205

BTXB_K41, CTXHJC41, 
TTĐCJK 41A1, A2, 

TTĐPT_K41, XBĐT_K41, 
XHH_K41

QA01017 Quân sự chung 2 1 1 30 QA01017JC41.18 2-6 0 8 , 11, i6 .3 .2 0 2 2 B1.601

206

BTXB_K41, CTXHJK.41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTĐPT K41, XBĐT_K41, 
XHH_K41

QA01017 Quân sự chung 2 1 1 30 QA01017_K.41.15 2-6 0 7 .3 .2 0 2 ; ■ 2 2 .3 .2 0 2 2 SVĐ

207

BTXB_K41, CTXHJC41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTĐPT_K41, XBDTJC41, 
XHH_K41

QA01017 Quân sự chung 2 1 1 30 QA01017JC41.16 2-6 0 7 .3 .2 0 2 2 ■ 2 2 .3 .2 0 2 2 SVĐ

—

208

BTXB_K41, CTXH_K41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTĐPT_K41, XBDTJC41, 
XHH_K41

QA01017 Quân sự chung 2 1 1 30 QA01017JC41.17 2-6 0 7 .3 .2 0 2 2 • 2 2 ,3 .2 0 2 2 SVĐ

209

BTXBJC41, CTXH_K41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTĐPT_K41, XBDTJC41, 
XHHJC41

QA01017 Quân sự chung 2 1 1 30 QAO1017_K41.18 2-6 0 7 .3 .2 0 2 2 ■ 2 2 .3 .2 0 2 2 SVĐ

210 TTHCM K41 TH02054 Tác phẩm Hồ Chl Minh 3 2 1 60 TH02054 K41.1 6 0 7 . 3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2 B8.103

211
CTDV_K41, CTTC_K41, 

QLHCNN.K41, 
QLXH_K41

TG01006 Tâm lý học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 TG01006JK41.1 2 2 8 .3 2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B9.403

— —

212
CTDV_K41, CTTCJC41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41

TG01006 Tâm lý học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 TG01006_K41.2 2 2 8 . 3 2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B8.402

213
CTDV K41, CTTC_K41, 

QLHCNNJC41, 
QLXH_K41

TG01006 Tâm lý học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 TG01006JC41.3 3 1 8 .4 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B 1.604

214
CTDV_K41, CTTC_K41, 

QLHCNNJC41, 
QLXH_K41

TG01006 Tâm lý học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 TG01006_K41.3 6
■*K

16 5 2 0 2 2 - 2 9 .5  2 0 2 2 O n l i n e .  M S  T e a m s

215 ANHJC.41, 
QUAYPHIMK41 TG01007 Tâm lý học xẵ hội 2 1.5 0.5 37.5 TG01007JC41.1 3 0 7 . 3 .2 0 2 2 - 2 0 .3 .2 0 2 2 B8.202

216 BAOIN K41 TG01007 Tâm lý học xẫ hội 2 1.5 0.5 37.5 TG01007 K41.2 2 0 7 . 3 .2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 2 B8.302
217 TTQT K41 TG01007 Tâm lý học xã hội 2 1.5 0.5 37.5 TG01007 K41.4 4 0 4 . 5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B8.201
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1 4

Lớp Tín chi Thứ

T h ờ i  g i a n  h ọ c / p h ò n g  h ọ c

L ý  t h u y ế t
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2JS

219

220 
221 
2 ‘1 'ĩ

TTQT K41 TG01007 Tâm lý học xã hội 2 1.5 0.5 37.5 TG01007 K41.4 2 0 9 .5 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

ANH_K41, 
QUAYPH1M K.4I TG01007 Tâm lý học xẫ hội 2 1.5 0.5 37.5 TG01007JÍ41.5 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 0 .3 .2 0 2 2 B8.102

TTĐPT K41 DC02601 Thiết kế web và ứng dụng 4 1.5 2.5 97.5 BC02601 K41.1 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B1.503
TTDPT K41 BC02601 Thiết kế web và ứng dụng 4 1.5 2.5 97.5 BC02601 K41.1 5 1 6 .5 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

QHCT&TTQT K41 QT02607 Thông tin đối ngoai Viêt Nam 3 1.5 1.5 67.5 QT02607 K41.1 3 0 4 .4 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B9.302
223 QHCT&TTQTK41 ỌT02607 t

Thông tin đôi ngoai Viêt Nam 3 1.5 1.5 67.5 QT02607 K41.1 5 0 9 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

224
225

226

TTĐN ¿41 ỌT02607 Thông tin đối ngoại ViêtNam 3 1.5 1.5 67.5 QT02607 K41.2 3 0 4 .4 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B9.202
TTDN K41 ỌT02607 Thông tin đối ngoại Viêt Nam 3 1.5 1.5 67.5 QT02607 K41.2 5 0 9 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

CNXHKH_K41, 
KT&QL_K41, 

KTCT_K41, LSĐ K41, 
QLKT_K4LTR1F.T_K.41, 

TTHCMJC41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016JC41.1 2 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B8.103

227

228

229

230

231

232

CNXHKH_K41, 
KT&QLJC41, 

KTCT_K41, LSĐ_K41, 
QLKT_K41,TRIET_K4l, 

TTHCM_K41

CNXHKI1_K41, 
KT&QLK41, 

KTCTK41, LSĐ K41. 
QLKTK41 TRIET_K41, 

TTHCMK41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016JK.41.1 2 2 8 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016JC41.1 3 2 3 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

CSC K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLC K41. 

QLHĐTTVH K41, 
TTCS K4I, VHPT_¿41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016JÍ41.10 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2 B8.301

CSC K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS K41. VHPTK41

CSC K41, CTPT K41A1, 
A7, Q1.CJC41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS K4I, VI1PTJÍ41

NN01016

NN01016

Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016JK41.10 3 1 8 .4 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.11 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

CSC K4LCTPT K41A1, 
A2.QI.C K41. 

QLHĐTTVH K4I. 
TTCS K41. V H PT K4I

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.11 3 1 8 .4 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B8.301

'
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L ý
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1 5

L ớ p  T í n  c h ỉ Thứ
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233

CSC K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLCK41, 

QLHĐTTVHK41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.12 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 ,4 .2 0 2 2 B9.101

234

CSC_K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.12 3 1 8 .4 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

235

c s  C_K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.13 3

■
'

0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

236

CSC K41, CTPT K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.13 3 1 8 .4 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B9.101

237

CSC_K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTT VH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.14 3 0 7 . 3 .2 0 2 2 - 2 9 .4 .2 0 2 2 B l. 504

—

238

CSC_K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLCK41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.14 ■ 3 0 9 . 5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T c a m s

239

CSC_K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTTVHK41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.15 3 0 4 .4 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B8. 502

240

CSC K41, CTPT K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCSJC41, VHPT.K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K4U5 3 0 7 . 3 .2 0 2 2 - 0 3 .4 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

241

CTDV_K41, CTTC_K.41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH K41, TTĐN_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.16 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 8 .5 .2 0 2 2 B9.202
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TT

242

2 4 3

L ó p  h à n h  c h í n h Học phần (
/'* Lý t h u y ế t

T i ế t  1 - 5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 - 1 5

T h ờ i  g i a n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g ia n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g i a n P h ò n g  h ọ c

CTDV_K4I.CTTC_K.41, 
QHCT&1TQT_K41, 

QLIICNN K41, 
QLXH K41, TTĐN_K41

NN01016

ti

Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NNO1016_K41.16 4 0 9 .5 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&'1TQT_K41, 

QU-1CNN_K41, 
QLXHK41, TTĐN_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.17 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 8 .5 .2 0 2 2 B9.302

244

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQTK41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH K41, TTĐN_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.17 4 0 9 .5 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

2 4 5

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QL1 ICNN_K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.18 4 0 4 .4 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B9.403

2 4 6

2 4 7

CTDVK41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQTK41, 

QLHCNN K41, 
ỌI,xìl_K41.TTĐN_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.18 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 3 .4 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

CTDVK41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQTK41, 

QLHCNN_K41, 
Ql.xi 1_K41, TTĐN_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.19 4 0 4 .4 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B9.103

248

249

CTDV_K41.CTTC_K.41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2

i

4 2 2 90 NNO1016_K41.19 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 3 .4 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

C N X H K H K 4 1 ,  

K T & Q L  K 4 1 ,  

K T C T _ K 4 1 ,  L S Đ _ K 4 1 ,  

0 1 . K  I K 4 1 ,  T R Ị l i T  K 4 1 .  

T T M C M K . 4 1

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.2 2 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 9 .4 .2 0 2 2 B8. 203
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250

CNXHKH_K41, 
KT&QL_K41, 

KTCT_K41, LSĐ_K41, 
QLKT_K41, TRIET_K41, 

TTHCM_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016JC41.2 2 0 9 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

251

CNXHKH_K41, 
KT&QL_K41, 

KTCT K41, LSĐ K41, 
QLKT_K41, TRIET_K41, 

TTHCM_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016JC41.2 3 2 3 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6  2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m ;

252

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K.41, TTĐN_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016JC41.20 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 3 .4 .2 0 2 2 B 9 . 4 0 3

253

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT__K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NNO 1016_K41.20 4 0 4 . 4 .2 0 2 2 - 0 8 .5 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

254

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.20 4 0 9 . 5 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B 9 . 2 0 2

255

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.21 4 0 7 . 3 .2 0 2 2 - 0 3 .4 .2 0 2 2 B 9 . 1 0 3

256

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNNK41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016JC41.21 4 0 4 . 4 ,2 0 2 2 - 0 8 .5 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

257

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016JC41.21 4

u * ------------

0 9 .5 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B 9 . 3 0 2

i
j
!
1
i



P a g 1 8 T h ò i  g i a n  h ọ c / p h ò n g  h ọ c

Lóp  hành chính Mã học
IIọc phần

Tổng Lý Thực Tổng Lóp Tín chi Thứ
Lý t h u y ế t

phần tín thuyết hành số tiết T i ế t  1 - 5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 - 1 5

T h ờ i  g i a n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g ia n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g i a n P h ò n g  h ọ c

258

ANH K41, BAOIN_K4l, 
MDT K41.

Pl IATTI IANH_K41, 
QUAYHH1M_K41,

TR u Y E N H1N H_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.22 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 8 .5 .2 0 2 2 B8.102

259

ANH_K41, BAOIN_K41, 
MĐT_K41, 

PHATTHANH_K41, 
QUAYPHIMJC41, 

TRU YENHINH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.22 5 0 9 .5 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

260

ANH K41, BAOIN_K41,
MĐT_K4I, 

PHATTHAN H_K41, 
QUAYPHIM_K41, 

TRUYENHINH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.23 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 8 .5 .2 0 2 2 B8.202

ANH K4Ẹ BAOIN_K41, 
MĐT K41,

261 PHATTHANH_K41, 
QUAYPI I1M_K41, 

TRUYENHINH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.23 5 0 9 .5 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

262

ANH_K41. BAOĨN_K41, 
MĐT_K41, 

PHATTHANH_K41, 
QUAYPHIM_K41, 

TRUYENH1NH_K4!

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.24 5 0 4 .4 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B8.302

263

ANH K41 BAOINK41, 
MĐT_K41, 

PHATTHANHJC41, 
QUAYPH1M_K41, 

TRUYENHINH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 Ị 4 2 2 90 NN01016_K41.24 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 3 .4 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

264

ANH_K41, BAOIN_K4Ẹ 
MĐT_K41, 

PHATTHANH_K41, 
QUAYPHIM K41, 

TRƯYEN HINH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 ị 4 2 2 90 NN01016_K41.25 5 0 4 .4 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B8.501

265

AN H_K41, BAOIN_K41, 
MĐT_K41, 

PHATTHANH K41. 
QUAYPHIM_K.41, 

TRUYHNHINH K.41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2

ị

4 2 2 90 NN01016_K41.25 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 3 .4 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s



TT LÓT) hành chính
Mă học 

phần Học phần Tổng
tín

Lý
thuyết

Thực
hành

P a g

Tồng 
số tiết

ì 19

Lớp Tín chi Thứ

T h ò i  g i a n  h ọ c / p h ò n g  h ọ c

Lý t h u y ế t

T i ế t  1 - 5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 - 1 5

Thìr g t a n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g ia n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g ia n P h ò n g  h ọ c

266

ANH K41, BAOIN_K41, 
MĐT_K41, 

PHATTHANH_K41, 
QUA YPHIM_K41, 

TRUYENHINH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K.41.26 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 3 .4 .2 0 2 2 B8.302

267

ANH_K41, BAOIN_K41, 
MĐT K41, 

PHATTHANH_K41, 
QUAYPHIM K41, 

TRUYENHINH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NNO1016_K41.26 . 5 0 4 . 4 .2 0 2 2 - 0 8 .5 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

268

ANH_K41, BAOIN_K41, 
MĐT_K41, 

PHATTHANH_K41, 
QUA YPHIM_K41, 

TRUYENHINH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.26 5 0 9 .5  2 0 2 2 - 2 9 .5  2 0 2 2 B8.102

269

ANH_K41, BAOIN_K41, 
MĐT_K41, 

PHATTHANH_K41, 
QUA YPH1M_K41, 

TRUYENHINH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.27 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 3 .4 .2 0 2 2 B8.501

270

ANH_K41, BAOIN_K41, 
MĐT_K41, 

PHATTHANH_K41, 
QUA YPHIM_K41, 

TRUYENHINH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.27 5 0 4 .4 .2 0 2 2 - 0 8 .5 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

271

ANH_K41, B AOIN_K41, 
MĐT.K41, 

PHATTHANH_K41, 
QUA YPHIM_K41, 

TRUYENHINH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.27 5 0 9 ,5 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B8.202

272

BTXB_K41, CTXH_K41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTĐPT_K41, XBĐT_K41, 
XHH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.28 6 0 7 . 3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2 B I. 101

273

BTXB_K41, CTXH_K41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTĐPT_K41, XBĐT_K41, 
XHH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.28 6 1 8 .4 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

274

BTXB K41.CTXH K41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTĐPT_K41, XBĐT_K41, 
XHH K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.29 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s



Lóp hành chính Mã học 
phần Học phần ị

Tổng
tín

Lý
thuyết

Thực
hành

P a g

Tổng 
số tiết

2 0

Lớp Tín chi Thứ

T h ờ i  g i a n  h ọ c / p h ò n g  h ọ c

L ý  t h u y ế t

11 T i ế t  1 - 5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 - 1 5

275

T h ỉr i  g i a n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g ia n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g i a n P h ò n g  h ọ c

BTXB_K41, CTXH_K41, 
TTĐC K41A1, A2, 

TTĐPT K41, XBĐT_K41, 
XHH1C41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016JC41.29 6 1 8 .4 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 BI .101

276

CNXHKH_K41, 
KT&QL_K41, 

KTCT_K41, LSĐ_K41, 
QLKT K.41, TRIET_K41, 

TTHCM_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016JC41.3 2 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 9 .4 .2 0 2 2 B8. 303

277

CNXHK.H_K.41, 
KT&QL_K41, 

KTCT_K41,LSĐ_K41, 
QLK r_K41, TR1ET_K41,

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.3 2 0 9 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

CNXHKH_K41,
KT&QL_K41,

ị1

278 KTC'r_K41, LSĐ_K41, 
QLKT K41, TRIET_K41, 

TTHCM_K41

NN01016 Tieng Anh hoc phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.3 3 2 3 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

279

280 

281

BTXBJC4ẸCTXHJC41, 
TTĐC K41A1, A2, 

TTDPT K41, XBĐT_K41, 
XHH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.30 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2 B1.503

BTXB_K41, CTXHK.41, 
TTĐC_K41AI, A2, 

TTĐPTK41, XBĐT_K41, 
XHH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.30 6 1 8 .4 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

. BTXB K41, CTXH_K41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTĐPT_K41, XBĐT_K41, 
XHH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 1

1
4 2 2 90 NN01016JC41.31 6 0 7 . 3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

282

BTXB K41, CTXH_K41, 
TTĐC K41A1, A2, 

TTĐPT_K41, XBĐTK41, 
XHH K.41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2
;

4 2 2 90 NN01016JC41.31 6 1 8 .4 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B1.503

283

BTXB_K41, CTXH_K41, 
1TDC K41 Al, A2, 

TTĐPT K-4!, XBĐT K41, 
XHH K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2
1
I

4 2 2 90 NN01016JC41.32 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2

■*

B15.201

I



TT L ớp h ành  chính
M ỉ học 

phần
Học phần

Tồng
tín

Lý
thuyết

T hự c
hành

P a g

Tổng 
số tiết

21

Lớp Tín chi T h ứ

T h ờ i  g i a n  h ọ c / p h ò n g  h ọ c

L ý  t h u y ế t

T i ế t  1 - 5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 - 1 5

Thòri g i a n Phòng học T h ờ i  g ia n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g ia n P h ò n g  h ọ c

284

BTXB_K41, CTXH_K41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTĐPT_K41, XBĐT_K41, 
XHH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K.41.32 6 1 8 .4  2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

285

BTXB_K41, CTXH_K41, 
TTĐC_K41A1,A2, 

TTĐPT_K41, XBĐT_K41, 
XHH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K.41.33 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

286

BTXB_K41, CTXH_K41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTĐPT_K41, XBĐT_K41, 
XHH_K41

KN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.33 6 1 8 .4 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 BI 5.20

287

BTXB_K41, CTXH_K41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTĐPT_K41, XBĐT_K41, 
XHH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.34 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4  2 0 2 2 B15.102

288

BTXB_K41, CTXH_K41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTĐPT_K41, XBĐT_K41, 
XHH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.34 6 1 8 ,4 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

289

BTXB_K41, CTXH_K41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTĐPT_K41, XBĐT_K41, 
XHH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.35 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

290

BTXB_K41, CTXH_K41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTĐPT_K41, XBĐT_K41, 
XHH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.35 6 1 8 .4 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B 1 5 . 1 0 2

291

BTXB_K41, CTXH_K41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTĐPT_K41, XBĐT_K41, 
XHH_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.36 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 9  5 .2 0 2 2 B 1 5 . 1 0 1

292 QC_K41, QHCC_K41, 
TTQT_K41 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.38 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B 8 . 1 0 1

293 QC_K41, QHCC_K41, 
TTQT K41 NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.39 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B 8 .2 0 1

294

CNXHKH_K41, 
KT&QL_K41, 

KTCT_K41, LSĐ_K41, 
QLKT_K41, TRIET_K41, 

TTHCM_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.4
«•>

2 0 4 .4 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B 3 .  3 0 1



Mã học 
phần

Tổng
tín

Lý
thuyết

Thực
hành

P a g

Tổng 
số tiết

22

Lớp T í n  chi Thứ

T h ò i  g i a n  h ọ c / p h ò n g  h ọ c

TT Ló'p hành chính Lý t h u y ế t
H Ọ C  p n a n

T i ế t  1 - 5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 - 1 5

T h ờ i  g i a n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g ia n P h ò n g  h ọ c T h ỉr i  g i a n P h ò n g  h ọ c

295

296

CNXHK.H_K.41, 
KT&QL_K41, 

KTCT_K41. LSĐ_K41, 
QLKT K.41, TRIET_K41, 

TTHCM_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.4 2 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 3 .4 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

CNXHKH_K41, 
KT&QL_K41, 

KTCT_K41, LSĐ_K41, 
Q1.KI'_K41,TR1ETJC41, 

TTHCMK41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.4 3 2 3 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

297

CNXHKH_K41, 
KT&QL_K.41, 

KTCT_K41, LSD_K41, 
QLK r_K41, TR1ET_K41, 

TTHCM_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.5 2 0 4 .4 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B1.503

298

299

CNXHKH_K41,
- KT&QLK41,

KTCT K41, LSĐ_K41, 
QLKT_K41,TRIET_K41, 

TTHCM_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.5 2 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 3 .4 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

CNXHK.H K41, 
KT&QL_ĨC41, 

KTCT_K41, LSĐ_K41, 
QLKT K41, TRIET_K41, 

TTHCM_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.5 3 2 3 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

300

301

30?

CNXHKH_K41, 
KT&QL_K41, 

KTCT K41, LSĐ K41, 
QLKT_K41, TRIET_K41, 

TTHCM K4I

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NNO1016 JC 41.6 2 0 4 .4 .2 0 2 2 - 2 9 .4 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

CNXHKH_K41, 
KT&QLK41, 

KTCT_K41, LSĐ_K41, 
QLKT K41, TRIET .K.41, 

TTHCMK41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.6 2 0 9 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B8. 203

C N X H K H K 4 1 ,  

K T & Q L  K 4 1 ,  

K T C T  K 4 1 . L S Đ  K 4 1 ,  

Q L .K 1  K .4 1 , 1 R 1 E 1  K 4 1 .  

H  HC M  K 4 1

NN01016 Tiếng Anh học phần 2

.

4 2 2 90 NN01016_K41.6 3 2 3 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s



P a g 23 T h ờ i g ian  h ụ c /p h ò n g  học

TT Lóp hành chính
Mã học

Học phần
Tổng Lý Thưc Tổng 

số tiết Lớp Tin chi Thứ
L ý  th u y ế t

phần tín thuyết hành T iế t  1-5 T iế t  6 -10 T iế t  11-15

Thò- g ia n P h ò n g  h ọ c T h ờ i g ian P h ò n g  học T h ờ i g ian P h ò n g  học

303

CNXHKH.K41, 
KT&QLK41, 

KTCT_K41, LSĐ_K41, 
QLKT_K41, TRIET_K41, 

TTHCM_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016JK41.6 2 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 3 .4 .2 0 2 2 B 3 .  3 0 1

304

CNXHKHK41, 
KT&QL_K41, 

KTCT_K41, LSĐ_K41, 
QLKT_K41, TRIETK41, 

TTHCM_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016JC41.7 2 0 4 .4 .2 0 2 2 - 2 9 .4 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

305

CNXHKH_K41, 
KT&QL_K41, 

KTCT_K41, LSĐ_K41, 
QLKT_K41, TRIET_K41, 

TTHCM_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016JC41.7 2 0 9 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6  2 0 2 2 B 8 .  3 0 3

306

CNXHKH_K41, 
KT&QL_K41, 

KTCT_K41, LSĐ_K41, 
QLKT _K41, TRIET_K41, 

TTHCM_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016JC41.7 2 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 3 .4 .2 0 2 2 B l .  5 0 3

307

CNXHKH K41, 
KT&QL_K41, 

KTCT_K41, LSĐ_K41, 
QLKT_K41, TRIET_K41, 

TTHCM_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016_K41.7 3

L _

2 3 .5  2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m »

308

CSC_K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016JC41. 9 3 0 4 .4 .2 0 2 2 - 2 9 .4 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

309

CSC_K41, CTPT_K41A 1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPTJC41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NN01016JC41. 9 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 3  4  2 0 2 2 B 8 .  5 0 2

310

CSC_K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTTVH K41, 
TTCS_K41, VHPTJC41

NN01016 Tiếng Anh học phần 2 4 2 2 90 NNO 1016_K41. 9 3 0 5 .9 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B l .  5 0 4

311

CNXHKH_K41, 
KT&QL K41, 

KTCT_K41, LSĐ K41, 
QLKT_K41, TRIET_K41, 

TTHCM_K.41

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 NN01020_K41.1 2 0 7 ,3 .2 0 2 2 - 2 9 .4 .2 0 2 2 B l .  4 0 2



P a g 2 4 T h ờ i  g i a n  h ọ c / p h ò n g  h ọ c

Lóp hành chính Mã học Uọc phần ( Tổng Lý Thực T ổ n g  

s ố  t i ế t
Lớp T í n  chi Thứ

L ý  t h u y ế t

phần ( t í n t h u y ế t hành T i ế t  1 - 5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 - 1 5

T h ò i  g i a n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g i a n P h ò n g  h ọ c T h ò i  g i a n P h ò n g  h ọ c

312

CNXHKIIJC41, 
KT&QLJC41, 

KTCT K41.LSDJC41, 
QLKT_K41,TR1ET_K41, 

TTHCM_K41

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 NNO 1020_K41.1 2 0 9 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

313

CNXHKH_K41, 
KT&QL_K41, 

KTCTJC41, LSDJC41, 
QLKT_K41 , TR1ETJC41, 

TTHCMJC41

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 NN01020JC41.1 3 1 7 .5 .2 0 2 2 - 3 1 .5 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

I

314

ANH_K41, BA01N_K41, 
MĐT_K41, 

PHATTHANHJC41,
NN01020 Tiếng Trung học phần 2QUAYPH1M_K41, 

TRUYENHINH_K41, 
QC_K41,QHCC_K41, 

TTQT_K41

4 2 2 90 NN01020_K41.10 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B8.401

315

AN H_K41, BA0IN_K41, 
MĐT_K41, 

PHATTHANH_K41, 
QUAYPHIMK41, 

TRU YENHINHK41, 
QC_K41.Q11CC_K.41, 

TTQT_K41

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 NN01020_K41.11 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B9.402

316

BTXB K41, CTXH K41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTĐPT_K41, XBDTJC41, 
XHH_K41

NN01020 Tiếng Trung học phần 2

!

4 2 2 90 NN01020_K41.12 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2 B9.303

317

BTXB K41, CTXH_K41 , 
TTĐC K41A1.A2, 

TTĐPT_K41, X13ĐT K41, 
XHHJC41

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 9 0 NN01020JC41.12 6 1 8 .4 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

318

BTXB K41. CTXH_K41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTĐPT K41, XBDT_K41, 
XUI 1 K41

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 NN01020JK41.13 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 1 7 .4 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

319

BTXBK.41, CTXH K.41, 
TTĐC. K41A1A2, 

TTĐP1' K4I. XBĐT_K4I, 
XHH K41

NN01020 Tiểng Trung học phẩn 2
Ị

4 2 2 90 NN01020_K41.13 6 1 8 .4 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B9.303



TT Lóp hành chính
Mã học 

phần Học phần Tồng
tín

Lý,
thuyết

Thực
hành

Pag
Tồng 
số tiết

2 5

Lớp Tín chi Thứ

T h ờ i  g i a n  h ọ c / p h ò n g  h ọ c  

L ý  t h u y ế t
—

T i ế t  1 - 5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 - 1 5

T h ò i g i a n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g ia n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g ia n P h ô n g  h ọ c

320

CNXHBCH.K41, 
KT&QL_K41, 

KTCT_K41, LSĐ_K41, 
QLKTK41, TRIETK4I, 

TTHCM_K41

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 NN01020JC41.2 2 0 4 .4 .2 0 2 2 - 0 5 ,6 .2 0 2 2 B3. 302

321

CNXHKH_K41, 
KT&QL_K41, 

KTCT_K41, LSĐ_K.41, 
QLKT_K41, TRIETK41, 

TTHCM_K41

KN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 NN01020_K41.2 2 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 3 .4 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

O n l i n e ,  M S  T e a m s322

CNXHKH_K41, 
KT&QL_K41, 

KTCT_K41, LSĐ_K41, 
QLKT_K41, TRIET_K41, 

TTHCM_K41

NN01020 Tiếng Trung hpc phần 2 4 2 2 90 NN01020JC41.2 3 1 7 .5  2 0 2 2 - 3 1  5 2 0 2 2

323

CNXHKH_K41, 
KT&QL_K41, 

KTCT_K41, LSĐ_K41, 
QLKT_K41, TRIET_K41, 

TTHCM_K41

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 NN01020JK41.3 2 0 4  4 .2 0 2 2 - 2 9 .4 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

324

CNXHKH_K41, 
KT&QL_K41, 

KTCT K41, LSĐ K41, 
QLKT_K41, TRIETK41, 

TTHCM_K41

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 NN01020_K41.3 2 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 3 .4 .2 0 2 2 B3. 302

325

CNXHKH K41, 
KT&QL_K41, 

KTCT K41, LSĐ K.41, 
QLKT_K41, TRIET.K41, 

TTHCM_K41

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 NN01020JC41.3 2 0 5 .9 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B1.402

326

CNXHKH_K41, 
KT&QL_K41, 

KTCT_K41, LSĐ_K41, 
QLKT_K41, TRIET_K41, 

TTHCM_K41

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 NN01020JC41.3 3 17 5 .2 0 2 2 - 3 1 .5 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

327

CSC_K41, CTPT K41A1, 
A2.QLC K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

NN01020 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 NN01020JC41.5 3

—

0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 9 .4 .2 0 2 2 B 1.601



T ì L ó p  hànli chính Mã học 
phần

--------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------

Tổng
t í n

Lý
thuyết

Thực
hành

P a g

Tổng 
số tiết

2 6

Lớp T í n  chi Thứ

T h ờ i  g i a n  h ọ c / p h ò n g  h ọ c

Học phần (
{

L ý  t h u y ế t

T i ế t  1 - 5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 - 1 5

T h ờ i  g ia n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g i a n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g i a n P h ò n g  h ọ c

3 2 8

C S C  K .4 1, C T P T _ K 4 1A 1, 

A 2 ,  Q L C . K . 4 1 ,

Q 1, H  Đ T T V  H _ K 4 1, 

T T C S _ K 4 1, V I - I P T _ K 4 1

N N 0 1 0 2 0 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 NN01020_K41.5 3 0 9 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

3 2 9

C S C  K 4 1, C T P T  K .4 1A 1, 

A 2 ,  Q L C K . 4 1 ,  

Q L H Đ T T V H _ K 4 1 ,  

T T C S _ K 4 I ,  V H P T J C 4 1

N N 0 1 0 2 0 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 NN01020_K41.6 3 0 4 .4 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B9. 201

3 3 0

C S C _ K 4 1 , C T P T _ K 4 1 A 1, 

A 2 ,  Q L C  K 4 1 ,  

Q L H Đ T T V H _ K 4 1 ,  

T T C S K . 4 1, V H P T _ K 4 1

N N 0 1 0 2 0 Tiêng Trung học phần 2 4 2 2 90 NN01020_K41.6 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 3 .4 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

3 3 1

3 3 2

3 3 3

C S C _ K . 4 1, C T P T _ K 4 1A 1, 

A 2 ,  Q L C _ K 4 1, 

Q L H Đ T T V H K 4 1 ,  

T T C S _ K 4 1 , V H P T _ K 4 1

C S C _ K - 4 1, C T P T _ K 4 1A 1, 

A 2 ,  Q L C _ K 4 1. 

Q L H Đ T T V H _ K 4 1, 

T T C S  K 4 1, V H P T _ K 4 1

C S C _ K 4 1, C T P T K . 4 1 A 1, 

A 2 ,  Q L C _ K 4 1, 

Q L H Đ T T V H _ K 4 1 ,  

T T C S J C 4 1 ,  V H P T . K 4 1

N N 0 1 0 2 0 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 NN01020_K41.7 3 0 4 .4 .2 0 2 2 - 2 9 .4 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

N N 0 1 0 2 0 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 NN01020_K41.7 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 3 .4 .2 0 2 2 B9. 201

N N 0 1 0 2 0 Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 NN01020_K41.7 3 0 5 .9 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B1.601

3 3 4

C T D V J C 4 l . C T T C _ K . 4 1 ,  

Q H C T & T T Q T _ K 4 1 ,  

Q L H C N N  K .4 1 , 

Q L X H K . 4 1, T T Đ N _ K 4 1

N N 0 1 0 2 0

N N 0 1 0 2 0

Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 NN01020_K41.8 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B8.402

3 3 5

C T D V  K 4 1 , C T T C _ K 4 1 ,  

Q : - I C ;r & T T Q T _ K 4 1 ,  

QLHCNn I k.41, 
Q L X H _ K 4 1 , T T Đ N _ K 4 1

Tiếng Trung học phần 2 4 2 2 90 NN01020_K41.9 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B 1.604

3 3 6

3 3 7

3 3 8

3 4 0

C T P T  K 4 1 A 1 ,  A 2 X B 0 1 0 1 6 Tiếng Việt học phần 2 4 2 2 90 XB01016 K41.1 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 A2. 201
B T X H  ỊC 41 X B Đ T  K 4 I  

B T X B  K 4 1 . X B D T  K .4 I

B I \ B  K - l i .  \ I 3 1 0 I  K.4 1

Đ C 0 1 0 0 1 Tiếng Việt thực hành 2 1.5 0.5 37.5 ĐC01001 K41.1 3 0 4 .5 .2 0 2 2 -0 5 .0 6 .2 0 2 2 B9.303
Đ C 0 1 0 0 1

D C 0 1 0 0 1

Tiếng Việt thực hành 2 1.5 0.5 37.5 ĐC01001 K41.1 6 0 9 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B9.301
Tiếng Việt thực hành 2 1.5 0.5 37.5 ĐC01001 K.41.2 3 0 4 .5 .2 0 2 2 -0 5 .0 6 .2 0 2 2 B I . 101

111  \ l l  K 4 1 .  X B Đ T  K 4 1 Đ C 0 1 0 0 1

Đ C 0 1 0 0 5

Tiếng Việt thực hành 2 1.5 0.5 37.5 ĐC01001 K.41.2 6 0 9 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B3.301

C N X I I K  H  K . 4 I .

! ! K -i 1 1 '1 1 U 'M  K 4 1
Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐC01005_K41.1 3 0 7 .3 ,2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 2 B1.301



TT Lớp hành chính Mẫ học 
phần Học phần Tổng

tín
Lý

thuyết
Thực
hành

P a g

Tồng 
số tiết

2 7

L ớ p  T í n  c h i Thứ

T h ờ i  g i a n  h ọ c / p h ò n g  h ọ c

___ L ý  t h u y ế t

■- T i ế t  1 - 5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 -1  5

T h ờ gL an P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g i a n P h ò n g  h ọ c T h ò i  g i a n P h ò n g  h ọ c

342 KT&QL_K41, QLKTK41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐC01005_K41.10 3 2 8 .3 .2 0 2 2 - 0 5 ,6 .2 0 2 2 B1.304

343 KT&QL_K41, QLKT_K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐCO 1005JC41.il 3 2 8 .3 .2 0 2 2 - 0 5  6  2 0 2 2 BI.305

344 KT&QL_K41, QLKT_K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐC01005_K41.12 3 2 8 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B 1.306
— .....— .....

345 LSĐ K41.TRIET K41 ĐC01005 Tin hpc ứng dụng 3 1 2 75 ĐC01005 K41.13 7 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 7 .3  2 0 2 2 BI .301
346 LSĐ K41, TRIET K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐC01005 K41.14 7 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 2 BI .302
347 LSĐ K41.TRIET K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐC01005 K.41.15 7 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 7 .3  2 0 2 2 BI 303
348 LSĐ K41. TRIET K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐC01005 K41.16 7 0 7 .3  2 0 2 2 - 2 7 .3  2 0 2 2 B1.306 

BI .301349
CTDV_K41, CTTC_K41, 

QHCT&TTQTJC41, 
TTĐN_K41

ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐC01005_K41.17 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 2

350
CTDV_K41, CTTC_K41, 

QHCT&TTQT_K41, 
TTĐN_K41

ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐC01005_K41.18 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 7 .3  2 0 2 2 B 1.302

351
CTDV_K41, CTTC_K41, 

QHCT&TTQTJC41, 
TTĐN_K41

ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐC01005_K41.19 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 2 BI .303

352 CNXHKH_K41, 
KTCT_K41, TTHCM_K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐC01005_K41.2 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 2 B 1.302

353
CTDV_K41, CTTC_K41, 

QHCT&TTQT_K41, 
TTĐN_K41

ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐCO1005JC 41.20 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 2 B1.306

354
CTDV_K41, CTTC_K41, 

QHCT&TTQT_K41, 
TTĐN_K41

ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐCO1005JC 41.21 6 2 8 .3 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 BI .302

355
CTDV K41, CTTC_K41, 

QHCT&TTQT_K41, 
TTĐN_K41

ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐCO1005JC 41.22 6 2 8 .3 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 BI .303

356
CTDV_K41, CTTC_K41, 

QHCT&TTQTJC41, 
TTĐN_K41

ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐCO1005JC 41.23 6 2 8 .3 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B1.304

357 ANH K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐC01005 K.41.24 2 2 8 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B 1 . 3 0 5
358 ANH K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐC01005 K.41.24 2 2 1 .3  2 0 2 2 - 2 7 .3  2 0 2 2 B 1 . 3 0 5
359 ANH K.41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐC01005 K.41.25 2 2 8 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B  1 .3 0 2

B I  3 0 2360 ANH K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐC01005 K41.25 2 2 1 .3 .2 0 2 2 - 2 7  3  2 0 2 2

361 BAOIN K.41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐC01005 K41.26 .6 0 4 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B 1 . 3 0 1
362 BAOIN K41 ĐC01005 Tin họcímg dụng 3 1 2 75 ĐC01005 K41.26 2 0 4 .5  2 0 2 2 - 0 5  6 .2 0 2 2 B I  .3 0 1

363 BAOIN K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐC01005 K41.27 6 0 4 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B I  .3 0 6

0 4 . 5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2364 BAOIN K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐC01005 K41.27 2 B I . 3 0 6  ""

365 NNA K41 ĐC01005 Tin học ứng dung 3 1 2 75 ĐC01005 K41.28 5 0 4 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6  2 0 2 2 B I  .3 0 1

366 NNA K.41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐC01005 K41.28 3 0 9 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B  1 .3 0 1



T I Lóp hành chính Mà học 
phần Học phần r

Tổng
tín

Lý
thuyết

Thực
hành

P a g ,

Tổng 
số tiết

2 8

Lớp Tín chi Thứ

T h ỉ r i  g i a n  h ọ c / p h ò n g  h ọ c

Lý t h u y ế t

T i ế t  1 - 5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 - 1 5

T h ò i  g i a n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g i a n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g i a n P h ò n g  h ọ c

3 6 7 N N A  K 4 1 Đ C 0 1 0 0 5 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐC01005 K41.29 5 0 4 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B 1.306
3 6 8

3 6 9

3 7 0

N N A  K .41 Đ C 0 1 0 0 5 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐC01005 K41.29 3 0 9 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B1.306

C N X H K . H _ K .4 1 ,  

K T C T  K 4 1 , T T H C M _ K 4 1
Đ C 0 1 0 0 5 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 DC01005JK41.3 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 2 B1.303

T T C S  K 4 1 Đ C 0 1 0 0 5 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐC01005 K41.36 CN 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 0 .3 .2 0 2 2 B1.301
3 7 1

3 7 2

3 7 3

3 7 4

T T C S  K 4 1 Đ C 0 1 0 0 5 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐC01005 K41.37 CN 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 0 .3 .2 0 2 2 B1.302
C N X H K H K 4 1 ,  

K T C T  K 4 1, T T H C M _ K 4 1
Đ C 0 1 0 0 5 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐC01005_K41.4 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 2 B1.304

C N X H K H _ K 4 1 ,  

K 1 C T  K 4 1 ,  T T H C M  K 4 1
Đ C 0 1 0 0 5 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐC01005_K41.5 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 2 B 1.305

C N X H K H _ K 4 1 ,  

K T C T _ K 4 1 ,  T T H C M _ K 4 1
Đ C 0 1 0 0 5 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 DC01005JC41.6 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 2 B1.306

3 7 5

3 7 6

3 7 7

3 7 8

3 7 9

3 8 0

3 8 1

3 8 2

KT&QL_K41, QI„KT_K41 

KT&QL_K41, QLKT_K41

Đ C 0 1 0 0 5 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 DC01005JC41.7 3 2 8 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B1.301

Đ C 0 1 0 0 5 Tin học ứng dụng 3- 1 2 75 DC0100SJC41.8 3 2 8 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B1.302

KT&QLK41, QLKT_K41 Đ C 0 1 0 0 5 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 ĐC01005_K41.9 3 2 8 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B1.303

C S C  K 4 1 . C T P T  K 4 1 A 1 ,  

A 2 ,  Q L C  K 4 1 ,  

Ọ U I Đ T T V H _ K 4 1 ,  

T T C S  K 4 1, V H P T  K41

C S C _ K 4 1 , C T P T _ K 4 1 A 1, 

A 2 ,  Q 1 . ,C _ K 4 1, 

Q I . H D T T V H _ K . 4 1 ,  

T T C S  K 4 I ,  V H P T _ K 4 1

TM01001 Triết học Mác - Lênin 4 2 2 90 TM01001JC41.1 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B9.101

TM01001 Triết học Mác - Lênin 4 2 2 90 TM01001JC41.2 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B1.504

C S C  K 4 1 . C T P T  K 4 1 A 1 ,  

A 2 ,  Q L C  K 4 1 ,  

Q L H Đ T T V H K 4 1, 

T T C S  K 4 1 , V H P T _ K 4 1

TM01001 Triết học Mác - Lênin 4 2 2 90 TM01001_K41.3 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B1.601

C S C _ K 4 1 , C T P T _ K 4 1A 1, 

A 2 ,  Q L C _ K 4 1 ,  

Q L H Đ T T V H _ K 4 1 ,  

T T C S  K 4 1, V H P T  K 4 1

C S C  K 4 1 . C T P T  K 4 1 A 1 ,  

A 2 .  Q L C  K 4 1 ,  

Q l . H D T T V H  K 4 1 , 

T T C S  K 4 1 .  V H P T  K 4 1

TM01001 Triết học Mác - Lênin 4 2 2 90 TM01001JC41.4 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B8.301

TM01001 Triết học Mác - Lênin 4 2 2 90 TM01001JC41.5 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B8.502



Ặ

TT Lóp hành chính Mâ học 
phần Học phần Tổng

tín
Lý

thuyết
Thực
hành

Pag.

Tổng 
số tiết

2 9

Lớp Tín chi

T h ờ i  g i a n  h ọ c / p h ò n g  h ọ c

Thứ
L ý  t h u y ế t

T i ế t  1 - 5 T i ế t  6 - 1 0 T i é t  1 1 - 1 5

T M gian P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g ia n P h ò n g  h ọ c T h c r i g ia n P h ò n g  h ọ i

383

CSC_K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTTVHJC41, 
TTCS_K41,VHPT_K41

TM01001 Triết học Mác - Lênin 4 2 2 90 TM01001_K41,5 6 1 2 .4 .2 0 2 2 - 2 9 .5  2 0 2 2 B8.502

—

384

CSC_K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

TM01001 Triết học Mác - Lênin 4 2 2 90 TM01001_K41.5 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 8 .4 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

385 NNA K41 TM01012 Triết học Mác-Lênin 3 1.5 1.5 67.5 TM01012 K.41.10 6 0 7 .3 .2 0 2 2 - 0 8 .4 .2 0 2 2 B8.502
386 NNA K41 TM01012 Triết học Mác - Lênin 3 1.5 1.5 67.5 TM01012 K41.10 6 1 2 .4 .2 0 2 2 - 3 0 .4 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

387 BTXBJC41, CTXH_K41, 
XBĐT_K41 TM01012 Triết học Mác - Lênin 3 1.5 1.5 67.5 TM01012_K41.6 3 0 7  3 .2 0 2 2 - 3 0 .4 .2 0 2 2 B9.303

388 BTXB_K41, CTXH_K41, 
XBĐT_K41 TM01012 Triết học Mác - Lênin 3 1.5 1.5 67.5 TM01012_K41.7 3 0 7  3 .2 0 2 2 - 3 0 .4 .2 0 2 2 BI 101

389 BTXB_K41, CTXH_K41, 
XBĐT_K41 TM01012 Triết học Mác - Lênin 3 1.5 1.5 67.5 TM01012JC41.8 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 3 0 .4 .2 0 2 2 B15.101

390 TTĐPT K41 TM01012 Triết học Mác - Lênin 3 1.5 1.5 67.5 TM01012 K41.9 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 3 0 .4 .2 0 2 2 B1.503

391

CNXHKH_K41, 
KT&QL_K41, 

KTCTK41, LSĐ_K41, 
QLKT_K41, TTHCM_K41

THO 1001 Tư tưởng Hồ Chl Minh 2 1.5 0.5 37.5 TH01001_K41.1 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 0 .3 .2 0 2 2 B8.203

392

BTXB_K41, CTXH_K41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTĐPT_K41, XBĐT_K41, 
XHH_K41

THO 1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1.5 0.5 37.5 TH01001_K41.10 2 2 8 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B15.102

393

CNXHKH_K41, 
KT&QL_K41, 

KTCT_K41, LSĐ_K41, 
QLKT_K41, TTHCM_K41

THO 1001 Tư tưởng Hồ Chf Minh 2 1.5 0.5 37.5 TH01001_K41.2 3 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 0 .3 .2 0 2 2 BI .503

394

CNXHKH_K41, 
KT&QL_K41, 

K.TCT_K41, LSĐ_K41, 
QLKT_K41, TTHCM_K41

THO 1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1.5 0.5 37.5 TH01001_K41.3 3 0 7 .3  2 0 2 2 - 2 0 .3 .2 0 2 2 B3.302

395

CNXHKH K41, 
KT&QL_K41, 

KTCT_K41, LSĐ_K41, 
QLKT_K41, TTHCM_K41

THO 1001 Tư tường Hồ Chi Minh 2 1.5 0.5 37.5 TH01001_K41.4 3 2 8 .3 .2 0 2 2 - 2 9 .5 .2 0 2 2 B 1.402



TT LÓ'P h à n h  c h ín h
M ã  h ọ c  

p h ầ n
Học phần Tổng

tín
Lý

thuyết
Thực
hành

P a g

Tổng 
sé tiết

30

Lớp T ín  chi

T h ò i  g i a n  h ọ c / p h ò n g  h ọ c

Thứ
L ý  t h u y ế t

T i ế t  1 - 5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 - 1 5

T h ò i  g i a n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g ia n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g i a n P h ò n g  h ọ c

S96

397

398

399

CNXHK.H_K.41, 
KT&QLJC41, 

KTCTJK41, LSĐ_K41, 
QLKTK41, TTHCM_K41

THO 1001 T ư  tư ờ n g  H ồ  C h i  M in h 2 1.5 0.5 37.5 TH01001_K41.5 3 28.3.2022-29.5.2022 B3.301

BTXB_K41, CTXH_K41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTĐPTK41, XBDTJK41, 
XHHJC41

THO 1001 T ư  tư ờ n g  H ồ  C h í  M in h 2 1.5 0.5 37.5 TH01001_K41.6 2 07.3.2022-27.3.2022 B1.503

BTXB_K41, CTXH_K41, 
TTĐC K41A1.A2, 

TTĐPT_K41, XBĐT_K41, 
XHH_K41

THO 1001 

THO 1001

T ư  tư ở n g  H ồ  C h í  M in h 2 1.5 0.5 37.5 TH01001_K41.7 2 07.3.2022-27.3.2022 B15.201

BTXB K41,CTXH_K41, 
TTOCJC41A1, A2,

T ư  tư ờ n g  H ồ  C h í  M in h 2 1.5 0.5 37.5 THO 1001 K41.8 2 07.3.2022-27.3.2022 B9.303

XHH_K41

400

BTXB K41, CTXH_K41, 
TTĐC_K41A1, A2, 

TTĐPT_K41, XBĐT_K41, 
XHHK41

THO 1001 T ư  tư ở n g  H ồ  C h í  M in h
ị

2- 1.5 0.5 37.5 TH01001JC41.9 2 28.3.2022-05.6.2022 B1.101

401 NNA K41 NN02708 V iế t  2 3 2 1 60 NN02708 K41.1 2 07.3.2022-17.4.2022 B8A.201
402
403

NNA K41 NN02708 V iế t  2 3 2 1 60 HN02708 K41.2 2 07.3.2022-13.3.2022 B8A.202
NNA _K41 
NNA _K41 
NNA K41

NN02708 V iế t  2 3 2 1 60 NN02708 K41.2 2 14.3.2022-17.4.2022 B8A.202
404
405

406

407

408
409

NN02708 Viết 2 3 2 1 60 NN02708 K41.3 2 07.3.2022-13.3.2022 B9. 503
NN02708 V i ế t  2 3 2 1 60 NN02708 K41.3 2 14.3.2022-17.4.2022 B9. 503

CNXHKH_K41, 
KT&Q1JM1, 

KTCT_K41, I.SDJC41, 
QLKT_K41, TRIETK41, 

TTHCM_K41

CSCJC41, CTPTJC41A1, 
A 2 ,  QLC_K41,

ỌL1 IDTTVH_K41, 
TTCS K41, VHPT_K41

CTXH K41.XHH K41

XH01001 X ẫ  h ộ i  h ọ c  đ ạ i  c ư ơ n g 2 1.5 0.5 37.5 XH01001_K41.1 4 07.3.2022-20.3.2022 B8.203

XH01001

XH01001

X ã  h ộ i  h ọ c  đ ạ i  c ư ơ n g 2 1.5 0.5 37.5 XH01001_K41.11 4 07.3.2022-20.3.2022 B9.203

X ã  h ộ i  h ọ c  đ ạ i  c ư ơ n g 2 1.5 0.5 37.5 XH01001 K41.12 5 18.4.2022-05.6.2022 BIS.101
CTXH K41.XHH K41 XH01001 X ã  h ô i  h ọ c  đ a i  c ư ơ n g 2 1.5 0.5 37.5 XH01001 K41.12 4 23.5.2022-29.5.2022 O n l i n e ,  M S  T e a m s

410
411

CTXH M L  XHH K41 XH01001 X ã  h ô i  h o c  đ a i  c ư ơ n g 2 15 0.5 37.5 XH01001 K41.13 5 18.4.2022-05.6.2022 B15.102
CTXH K41.XHH M I

CNXHKH K41. 
k m ọ i  K 4 1 

; i ' 1 K 4  1 1 81)  _M I . 

g l  Ị. ! M L  I KI I  I M I .

r i n i ' M  K 4 1

XH01001 X ã  h ô i  h o c  đ a i  c ư ơ n g 2 1.5 0.5 37.5 XH01001 K41.13 4 23.5.2022-29.5.2022 O n l i n e ,  M S  T e a m s

XH010Ü1 X ã  h ộ i  h ọ c  đ ạ i  c ư ơ n g 2 1.5 0.5 37.5 XH01001_K41.2 4 07.3.2022-20.3.202 B1.503



P a g 3 1 T h ò i  g i a n  h ọ c / p h ò n g  h ọ c

TT Lóp hành chính Mâ học
Học phần r Tổng Lý Thực Tổng 

sổ tiết Lớp Tín chi Thứ
L ý  t h u y ế t

phần tín thuyết hành T i ế t 1 - 5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 - 1 5

T h ó g i a n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g ia n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g ia n P h ò n g  h ọ c

413

CNXHKHK41, 
KT&QLK41, 

KTCT_K41, LSĐ_K41, 
QLKTK41, TRIET_K41, 

TTHCM_K41

XH01001 Xã hội học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 XH01001_K41.3 4 1 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 0 .3 .2 0 2 2 B3.302

414

CNXHKHK41, 
KT&QL_K41, 

KTCT_K41, LSĐ_K41, 
QLKT K41, TRIET K41, 

TTHCM_K41

XH01001 Xã hội học đại cương 2 1.5 0.5. 37.5 XH01001_K41.4 4 2 1 .3  2 0 2 2 - 1 5  5 .2 0 2 2 B8.103

415

CNXHKH_K41, 
KT&QL_K41, 

KTCT_K41, LSĐ_K41, 
QLKT_K41, TRIETJC41, 

TTHCM_K41

XH01001 Xã hội học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 XH01001_K41.6 4 21  3 .2 0 2 2 - 1 5 .5 .2 0 2 2 B3.301

416

CSC_K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

XH01001 Xẵ hội học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 XH01001_K41.7 5 0 7 .3  2 0 2 2 - 2 0  3 .2 0 2 2 B9.101

417

CSC_K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

XH01001 Xã hội học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 XH01001_K41.8 5 0 7 . 3 .2 0 2 2 - 2 0 .3 .2 0 2 2 B 1.504

418

CSC_K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

XH01001 Xã hội học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 XH01001_K41.9 6 2 1 . 3 .2 0 2 2 - 1 5 .5 .2 0 2 2 81.601

419 CNXHKH_K41, 
LSĐ_K41, TTHCM_K41 XD01001 Xây dựng Đảng 2 1.5 0.5 37.5 XD01001_K41.1 5 0 7 . 3 .2 0 2 2 - 2 0 .3 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

420

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH_K41, TTĐN_K41

XD01001 Xây dựng Đảng 2 1.5 0.5 37.5 XD01001_K41.10 2 0 7 . 3 .2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 2 B9.403

421

CTDV_K41, CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

QLHCNN_K41, 
QLXH K41.TTĐN K41

XD01001 Xây dựng Đàng 2 1.5 0.5 37.5 XD01001_K41.11 2

______

2 8 .3 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B8.402



_
P ag' 3 2 T h ờ i  g i a n  h ọ c / p h ò n g  h ọ c

TT Lớp hành chính Mă học 
phần Học phần r Tổng

tín
Lý

thuyết
Thực
hành

Tỏng 
số tiết

Thứ
Lý t h u y ế t

( Lớp Tín chỉ T i ế t  1 - 5 T i ế t  6 - 1 0 T i ế t  1 1 - 1 5

T h ờ i  g ia n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g ia n P h ò n g  h ọ c T h ờ i  g i a n P h ò n g  h ọ c

42?

CTDV K41,CTTC_K41, 
QHCT&TTQT_K41, 

ỌLHCNN_K41, 
QLXHK41,TTĐN_K41

XD01001 Xây dựng Đảng 2 1.5 0.5 37.5 XD01001_K41.12 2 3 7 .3 .2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 2 B 1.604

423 CNXHK.H_K.41, 
LSĐK41, TTHCM_K41 XD01001 Xây dựng Đảng 2 1.5 0.5 37.5 XD01001JC41.2 5 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 0 .3 .2 0 2 2 B8.503

424

CSCK 41, CTPTK41A1, 
A2, QLC K41, 

QL11ĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPTK41

XD01001 Xây dựng Đảng 2 1.5 0.5 37.5 XD01001_K41.3 2 0 9 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B9.101

425

CSC_K41, CTPT_K41A1, 
A2,QLC_K41, 

QLHĐTTVH K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

XD01001 Xây dựng Đàng 2 1.5 0.5 37.5 XD01001JC41.3 5 0 9 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 O n l in e ,  M S  T e a m s

426

CSC_K41, CTPTJC41A1, 
A2, QLC_K41,

Q LHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

XD01001 Xây dựng Đảng 2 1.5 0.5 37.5 XD01001JK41.4 2 0 9 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 B 1.504

427

CSC_K41, CTPT_K41A1. 
A2.QLC_K.41, 

Q1.HĐTTVHK41, 
TTC s K41, V H PT_K41

XD01001 Xây dựng Đàng 2 1.5 0.5 37.5 XD01001_K41.4 5 0 9 .5 .2 0 2 2 - 0 5 .6 .2 0 2 2 O n l i n e ,  M S  T e a m s

428

CSC'_K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

XD01001 Xây dựng Đảng 2 1.5 0.5 37.5 XD01001_K41.5 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 0 .3 .2 0 2 2 B1.601

429

CSC_K41, CTPT_K41A1, 
A2, QLC K41, 

QLHĐTTVH_K41, 
TTCS_K41, VHPT_K41

XD01001 Xây dựng Đàng

—

2 1.5 0.5 37.5 XD01001JC41.6 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 0 .3 .2 0 2 2 B8.301

430

CSC K.41, CTPT_K41A1, 
A2, QLC_K41, 

QU1ĐT'I'VH_K41, 
rrc s_ K 4 i, VHPT.K41

XD01001 Xây dựng Đảng 2 1.5 0.5 37.5 XD01001JC41.7 4 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 0 .3 .2 0 2 2 B8.502

431

CTDVK.4I.CTTC_K.41,
*OHC'T&TTQ'l' K41,

3LHCNN K4I, 
QLXH Ktl TTĐN K41

XDO 1001 Xây dựng Đàng

L

2 1.5 0.5 37.5 XD01001JK41.8 2 0 7 .3 .2 0 2 2 - 2 7 .3 .2 0 2 B9.302





H Ọ C  V IỆ N  C H ÍN H  TRỊ Q U Ố C  G IA  H Ó  C H Í M IN H  

H Ọ C  V IỆ N  B Á O  C H Í  VÀ  T U Y Ê N  T R U Y Ề N

P a g e  1

L ỊC H  H Ọ C  C Á C  L Ớ P  K 41 H Ệ  Đ Ạ I T R À  H Ọ C  K Ỳ  I, N À M  H Ọ C  2 0 2 1 -2 0 2 2
1

Chuycn ngành Học phần Tổng
tín

Lý
thuyết

Thực
hành

S ố

tiết Sĩ s ố Lóp Tín chì Thứ

Thời gian hoc/phòng hoc

TT
Lý thuyết

Tiết 1-5 Tiết 6-10 Tiết 11-15

Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học

1 BAOINJC41, ANHJC41, 
MĐT K41

Lý luận và Phương pháp giáo 
dục thể chất 1 1 0 15 57 ĐC01015_7 6 18.10-05.11 O n lin e ,  M S  T e a m s

2

3

4

BAOINJC41, ANHJC41, 
MDTJC41

Lý luận và Phương pháp giáo 
dục thể chất 1 1 0 15 57 ĐC01015_8 6 18.10-05.11 O n lin e ,  M S  T e a m s

BA01NJC41, ANH_K4I, 
MDTJC41

Lý luận và Phương pháp giáo 
dục thể chất 1 1 0 15 57 ĐC01015_9 6 08.11 -26.11 O n lin e ,  M S  T e a m s

BAOINJC41, ANH_K41, 
MĐT K41 Lý thuyết truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 57 BC02801_1 3 18.10-24.12 O n lin e ,  M S  T e a m s

/

ị

5 BAOIN K41.ANH K41, 
MĐT K41 Lý thuyết truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 57 BC02801J 4 15.11 - 10.12 O n lin e , M S  T e a m s

6

7

8 

9

BAOIN K41.ANH K41, 
M ĐTK41 Lý thuyết truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 57 BC02801_2 3 18.10-24.12 O n lin e ,  M S  T e a m s

O n lin e ,  M S  T e a m s
BAOIN_K41, ANH_K41, 

MĐT. K41 Lý thuyết truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 57 BC02801 2 4 15.11 - 10.12

BAOIN_K41, A N H K 4I, 
MĐT K41 Lý thuyết truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 57 BC02801_3 3 18.10-24.12 O n lin e ,  M S  T e a m s

BAOINK41, ANH_K41, 
MĐT K.41 Lý thuyết truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 57 BC02801_3 4 15.11 - 10.12 O n lin e ,  M S  T e a m s

1 0

11

BAOIN K41.ANH K41, 
MĐT_K41 Triết học Mác - Lênin 3 1.5 1.5 67.5 57 TM01012_10 2 18.10-24.12 O n lin e ,  M S  T e a m s

BAOINJC41, ANHJC41, 
MĐT K41 Triết học Mác - Lênin 3 1.5 1.5 67.5 57 TM 01012J0 4 18.10- 12.11 O n lin e ,  M S  T e a m s

12 BAOIN K41, ANHJC 41, 
MĐT_K41 Triết học Mác - Lênin 3 1.5 1.5 67.5 57 TM 01012J 2 18.10-24.12 O n lin e ,  M S  T e a m s

13 BAOINK41, ANHJK.41, 
MĐT_K41 Triết học Mác - Lênin 3 1.5 1.5 67.5 57 TM 01012J 4 18.10-12.11 O n lin e , M S  T e a m s

14 BAOINJC41, ANHJC41, 
MĐT_K41 Triết học Mác - Lênin 3 1.5 1.5 67.5 57 TM 010129 2 18.10-24.12 O n lin e ,  M S  T e a m s

15 BAOIN_K41, ANH_K41, 
MĐT_K41 Triết học Mác - Lênin 3 1.5 1.5 67.5 57 TM01012_9 4 18.10- 12.11 O n lin e ,  M S  T e a m s

16 BAOINJÍ41, ANH_K41, 
MĐT K.41 Xây dựng Đảng 2 1.5 0.5 37.5 57 X D01001J 4 18.10- 10.12 O n lin e ,  M S  T e a m s

17 BAOIN_K41, ANH_K41, 
MĐT K41 Xây dựng Đảng 2 1.5 0.5 37.5 57 XD010012 4 18.10- 10.12 O n lin e ,  M S  T e a m s

18 BAOIN_K41, ANH_K41, 
MĐT K41 Xây dựng Đảng 2 1.5 0.5 37.5 57 XD01001_3 4 18.10- 10.12 O n lin e ,  M S  T e a m s

19

BA01N K41, ANH_K41, 
PHATTHANH K41, 

TRUYENHINH K41, 
QUAYPHIM K41.MĐT K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 42 NN01015_22 5 18.10-24.12 O n lin e ,  M S  T e a m s

20

BAOIN K41.ANH K41, 
PHATTHANH K41, 
TRUYENHINH K41, 

QUAYPHIM K41.MĐT K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 42 NN01015_22 2 18.10-10.12 O n lin e ,  M S  T e a m s



TT Chuyên ngành Học phần

~ r
Thục
hành

SỐ
tiết Sĩ số

P a g e  2

Lóp Tín chỉ Thú

Thòi gian hoc/phòng hoc
Lý thuyết

tín inuyết Tiè. J Tiết 6-10 Tiết 11-15

Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học

21

BAOIN_JC41, ANH_K41, 
PHATTHANH_K41, 

TRUYENHINH_K41, 
QUAYPH1M K41.MĐT K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 43 NN01015_23 5 18.10-24.12 Online, MS Teams

22

BAOIN_K.41, ANH_K41, 
PHATTHANH K41, 

TRUYENHINH_K41, 
QUA YPHIM JC 41 ,MĐT_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 43 NN01015_23 2 18.10-10.12 Online, MS Teams

23

BAOIN_K41, ANH_K41, 
PHATTHANHK41, 

TRU YENHINH_K41, 
QUAYPHIMJC41,MĐT_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 43 NN01015_24 5 18.10-24.12 Online, MS Teams

24

BAOIN_K41, ANH_K41, 
PHATTHANH_K41, 

TRUYENHINH_K41, 
QUAYPHIM K41.MĐT K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 43 NN01015_24 2 18.10-10.12 Online, MS Teams

BAOIN_K41, ANH_K41, 
PHATTHANH \CA\

25 TRUYENHINH_K41, 
QUAYPHIM K41.MĐT K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 43 NN01015_25 5 18.10-24.12 Online, MS Teams

26

BAOINK41, ANH_K41, 
PHATTHANH_K41, 
TRU YENHINH_K41, 

QUAYPHIM K41.MĐT K.41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 43 NN01015_25 2 18.10 - 10.12 Online, MS Teams

27

B AOIN_K41, ANH_K41, 
PHATTHANH_K41, 

TRUYENHINH.K41, 
QUAYPHIM K41.MĐT K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 44 NN01015J26 5 18.10-24.12 Online, MS Teams

28

B AOIN_K41, ANH_K41, 
PHATTHANHK41, 
TRUYENH1NH_K41, 

QUAYPH1M K41.MĐT K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 44 NN01015_26 2 18.10-10.12 Online, MS Teams

29

BAOINK41, ANH_K41, 
PHATTHANH_K41, 
TRU YENHINH_K41, 

QUAYPHIM_K41 ,MĐT_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 42 NN01015_27 5 18.10-24.12 Online, MS Teams

30

B AOINK.41, ANH_K41, 
PH ATTHANH_K41, 

TRUYENHINH_K41, 
QUAYPH1M_K41 ,MĐT_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 42 NN01015_27 2 18.10-10.12 Online, MS Teams

31

BA01N_K41, ANH_K41, 
PHATTHANH_K41, 
TRUYENH1NH_K41, 

QUA YPHIM_K41 ,MĐT_K41

Tiếng Trung học phần 1 4 2 2 90 33 NN01019J0 5 18.10-24.12 Online, MS Teams

32

BAOIN_K41, ANH_K41, 
PHATTHANH_K41, 

TRU YENH1NH_K41, 
QUAYPHIM_K41,MĐT_K41

Tiếng Trung học phần 1 4 2 2 90 33 N N01019J0 C h ù  nhật 18.10- 10.12 Online, MS Teams



TT Chuyên ngành

~ T ~

Lý
thuyết

Thực
hành

Số
tiết Sĩ số

P a g e  3

Lớp Tín chì Thú

Thòi gian học/phòng học
Lý thuyết

Học phần tín Tiết 1-5 Tiết 6-10 Tiết 11-15

Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học

33

BAOIN_K41, ANH_K41, 
PHATTHANHK41, 

TRUYENHINH_K41, 
QUAYPHIMK41 ,MĐTJK41

Tiếng Trung học phần 1 4 2 2 90 32 NN01019_11 5 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

34

BAOIN_K41, ANH_K41, 
PHATTHANH_K41, 

TRUYENHINHK41, 
QUA YPHIM_K41 ,MĐT_K41

Tiếng Trung học phần 1 4 2 2 90 32 NN01019_11 C hủ nhát 18.10 - 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

—
35 BTXBK41, X B Đ TK 41 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 1.5 0.5 37.5 76 CN01002_6 5 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

36 BTXB K41, XBĐTK41 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 1.5 0.5 37.5 76 CN01002_7 5 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

37 BTXB_K41, XBĐT_K41 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 2 1.5 0.5 37.5 76 LS01002_6 2 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

38 BTXBK41, XBĐTK41 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 2 1.5 0.5 37.5 76 LS01002_7 2 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

39 BTXB K41, XBĐT K41 Tin học ứng đụng 3 1 2 75 30 ĐC01005 10 3 18.10- 17.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

40 BTXB K41.XBĐT K41 Tin học úng dụng 3 1 2 75 31 ĐC01005 6 3 18.10- 17.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

41 BTXB K41, XBĐT K41 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 31 ĐC01005 7 2 18T 0-26 .il O n l i n e ,  M S  T e a m s

42 BTXB K41.XBĐT K41 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 31 ĐC01005 7 6 08.11 -26.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

43 BTXB K41.XBĐT K41 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 30 ĐC01005 8 2 18.10-26.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

44 BTXB K41, XBĐT K41 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 30 , ĐC01005 8 6 08.11 -26.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

45 BTXB K41, XBĐT K41 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 30 ĐC01005 9 2 18.10-26.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

46 BTXB K41.XBĐT K41 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 30 ĐC01005 9 6 08.11 -26.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

47 CNXHKHK41 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 63 KT010012 4 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

48 CNXHKH_K41 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 63 KT01001_2 6 13.12-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

49 CNXHKH K41 Triết học Mác - Lênin 4 2 2 90 63 TM01001 2 3 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

50 CNXHKH K41 Triết học Mác - Lênin 4 2 2 90 63 TM01001 2 5 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

51

CNXHKH K41, TR1ET K41, 
KTCTK41, LSĐK41, 

TTHCM_K41, KT&QL_K41, 
QLKT_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 41 NN01015_1 2 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

52

CNXHKH K41.TRIET K41, 
KTCTK41, LSĐ_K41, 

TTHCM_K41, KT&QL_K41, 
QLKT_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 41 NN01015_1 4 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

53

CNXHKH_K41, TRIET_K41, 
KTCT_K41, LSĐ_K41, 

TTHCMK41, KT&QL K41, 
QLKT_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 40 NN01015_2 2 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

54

CNXHKH.K41, TRIET_K41, 
KTCT_K41, LSĐ K41, 

TTHCM_K41, KT&QL K41, 
QLKT K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 40 NN01015_2 4 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s



TT Chuyên ngành Học phần

!

Thực
hành

Số
tiết ST số

P a g e  4

Lóp Tín chỉ Thứ

Thòi gian hoc/phòng hoc
Lý thuyết

tín Itiuyết TiL 5 Tiết 6-10 Tiết 11-15
Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học

55

56

CNXHKH_K41, TRIETJC41, 
K.TCT_K41, LS ĐJK41, 

TTHCM_K41, KT&QL K41, 
QLKT_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 41 NN01015J3 2 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

CNXHKH_K41, TRIET K41, 
KTCT_K41, LSĐ_K41, 

TTHCM_K41, KT&QL K41, 
QLKT_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 41 NN01015_3 4 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

57

58

CNXHK.H_K41, TRIET_K41, 
KTCT_K41, LSĐ_K41, 

TTHCM_K41, KT&QLJC41, 
QLKT_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 39 NN01015_4 2 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T c a m s

CNXHKH_K41, TRIET_K41, 
KTCT_K41, LS Đ_K41, 

TTHCM_K41, KT&QL_K41, 
QLKT_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 39 NN01015_4 4 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

CNXHKH K41, TRIET_K41, 
ÍCTCT K41 Ĩ.SĐ K41

59 TTHCMJi41, KT&QL_K41, 
QLKT_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 41 NN01015_5 2 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

60

CNXHKH_K41, TR1ET_K41, 
KTCT_K41, LSĐ_K41, 

TTHCM_K41, KT&QL_K41, 
QLKT K.41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 41 NN01015_5 4 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

61

CNXHKH_K41, TRIET_K41, 
KTCT_K41, LSĐ_K41, 

TTHCM_K41, KT&QLJfC41, 
QLKT_K41

Tiếng Anh học phẩn 1 4 2 2 90 40 NN01015_6 2 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

62

CNXHK.H_K41, TR1ET_K41, 
KTCT_K41, LSĐ_K41, 

TTHCM_K41, KT&QL_K41, 
QLKT K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 40 NN01015_6 4 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

63

CNXHICH_K41, TRIET_K41, 
KTCT_K41, LSĐ_K41, 

TTHCM_K41, KT&QL_K41, 
QLKTK41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 40 NN01015J7 2 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

64

CNXHKH_K41, TR]ET_K41, 
KTCT_K41, LSĐ_K41, 

TTHCM_K41, KT&QL_K41, 
QLKT_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 40 NN01015J7 4 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

65

CNXHKH_K41, TRIET_K41, 
KTCT_K41, LSĐ_K41, 

TTHCM_K41, KT&QL K41, 
QLKT_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 39 NN01015_8 2 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

66

CNXHKH_K41, TRIET K41, 
KTCT_K41, LSĐ_K41, 

TTHCM_K41, KT&QLJÍ41, 
QLKT_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 39 NN01015_8 4 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s



TT Chuycn ngành

r —
Lý

thuyết
Thực
hành

Số
tiết Sĩ số

P a g e  5

Lóp Tín chỉ Thứ

Thời gian hoc/phòng hoc
Lý thuvết

Học phần tín Tiết 1-5 Tiết 6-10 Tiết 11-15

Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học

67

CNXHKH _K41, TRIET_K41, 
KTCTK41, LSĐK41, 

TTHCM_K41, KT&QL_K41, 
QLKÍ.K41

Tiếng Trung học phần 1 4 2 2 90 36 NN01019_1 2 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

68

CNXHKH_K41, TRIET_K41, 
KTCT_K41, LSĐ K41, 

TTHCM K41.KT&QL K41, 
QLKT_K41

Tiếng Trung học phẩn 1 4 2 2 90 36 NN01019_1 7 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

69

CNXHKH_K41, TRIET_K41, 
KTCTK41, LSĐ_K41, 

TTHCM_K41, KT&QL K41, 
QLKTK41

Tiếng Trung hpc phần 1 4 2 2 90 36 NN010192 2 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

—

70

CNXHKH_K41, TRIETK41, 
KTCTK41, LSĐ K41, 

TTHCM_K41, KT&QL K41, 
QLKTK41

Tiếng Trung học phần 1 4 2 2 90 36 NN01019_2 7 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

71

CNXHKH K41.TRIET K41, 
KTCT_K41,LSĐ K41, 

TTHCM_K41, KT&QL_K41, 
QLKTK41

Tiếng Trung học phần 1 4 2 2 90 36 NN010193 2 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

—

72

CNXHKH K41, TRIET K41, 
KTCT_K41, LSĐ_K41, 

TTHCMJC41, KT&QL_K41, 
QLKTK41

Tiếng Trung học phẩn 1 4 2 2 90 36 NN01019_3 7 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

73

CNXHKH_K41, TRIETK41, 
KTCT K41, LSĐK41, 

TTHCM_K41, KT&QL_K41, 
QLKTK41

Tiêng Trung học phần 1 4 2 2 90 36 NN010194 4 08.11 -24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

74

CNXHKH K41, TRIET K41, 
KTCT_K41, LSĐ K41, 

TTHCM_K41, KT&QL_K41, 
QLKT_K41

Tiếng Trung học phần 1 4 2 2 90 36 NN01019_4 7 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

75

CNXHKH_K41, TRIET K41, 
KTCT K41.LSĐ K41, 

TTHCM_K41, KT&QL K41, 
QLKT_K41

Tiếng Trung hpc phần 1 4 2 2 90 36 NN01019_4 5 13.12-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

76

CNXHKH_K41, TRIET K41, 
LSĐ_K41,KTCT K41, 

TTHCM K41, KT&QL K41, 
QLKT_K41, CTPT K41, 

CSC_K41, QLHĐTTVH K41, 
VHPT_K41, TTCS K41, 

QLC_K41

Công tác quốc phòng và an 
ninh 2 2 0 30 124 QA01016_1 2 - 6 29.10-05.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s



TT Chuyên ngành Học phần

T ~
Thực
hành

S Ổ

tiết S ĩ  số

P a g e  6

Lớp Tín chỉ Thứ

Thòi gian học/phòng hoc
Lý thuyết

tín thuyết Tiu 5 Tiêt 6-10 Tiết 11-15

Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học

77

CNXHKH_K41, TRIETJC41, 
LSĐ_K41, KTCT_K41, 

TTHCM_K41, KT&QLK41, 
QLKT_K41, CTPT_K41, 

CSC_K41, QLHĐTTVH_K41, 
VHPT_K41, TTCS_K41, 

Q LCK 41

Công tác quốc phòng và an 
ninh

2 2 0 30 124 QA01016_2 2 -6 29.10-05.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

78

CNXHKH_K41, TR1ET_K41, 
LSĐ_K41, KTCTK41, 

TTHCM_K41, KT&QL_K41, 
QLKT_K41, CTPT_K41, 

CSC_K41, QLHĐTTVH_K41,

Công tác quốc phòng và an 
ninh 2 2 0 30 124 QA01016_3 2 -6 29.10-05.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

QLCJK41

CNXHKH_K41, TRIET_K41,

79

LSĐ_K41, KTCT_K41, 
TTHCM_K41, KT&QL_K41, 

QLKT_K41, CTPT_K41, 
CSC_K41, QLHĐTTVH K41, 

VHPT_K41, TTCS_K41, 
QLCK41

Công tác quốc phòng và an 
ninh 2 2 0 30 124 QA01016_4 2 - 6 29.10-05.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

80

CNXHKH_K41, TRIETK41, 
LSĐ_K41, KTCT_K41, 

TTHCM_K41, KT&QL_K41, 
QLKT_K41, CTPT_K41, 

CSC_K41, QLHĐTTVH_K41, 
VHPT_K41, TTCS_K41, 

Q LCK 41

Công tác quốc phòng và an 
ninh 2 2 0 30 124 QA01016_5 2 - 6 29.10-05.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

81

CNXHKH_K41, TRIET_K41, 
LSĐ K41, K.TCT_K41, 

TTHCM_K41, KT&QL_K41, 
QLK.T_K.41, CTPT_K41, 

CSC_K41, QLHĐTTVH_K41, 
VHPT_K41, TTCS_K41, 

QLCK41

Công tác quốc phòng và an 
ninh

2 2 0 30 124 QA01016_6 2 - 6 29.10-05.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

82

CNXHKH_K41, TRIET_K41, 
LSĐ K41, KTCT_K41, 

TTHCM K41.KT&QL K41, 
QLKT K41, CTPT K41, 

CSC_K41, QLHĐTTVH_K41, 
VHPT_K41, r rc s_ K 4 i, 

QLC_K41

Công tác quốc phòng và an 
ninh

2 2 0 30 124 QA01016_7 2 - 6 29.10-05.11 O n l i n e ,  M S  T e a r a s



TT Chuyên ngành

~ T ~

Lý
thuyết

Thực
hành

Số
tiết Sĩ số

Page 7

Lóp Tín chì Thú

Thòi gian hoc/phòng hoc
Lý thuyết

Học phần mg
tín Tiết 1-5 Tiết 6-10 Tiêt 11-15

Thời gian Phòng học Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học

83

CNXHKHJC41, TR.IET_K.41, 
LSĐ_K41, KTCT_K41, 

TTHCM_K41, KT&QLJC41, 
QLKT_K41, CTPT_K41, 

CSC K41, QLHĐTTVH ¿41, 
VHPT_K41, TTCS_K41, 

QLC_K41

Đường lối quốc phòng và an 
ninh của Đảng Cộng sản Việt 

Nam
3 3 0 45 124 QA01015_1 2 -6 18.10-28.10 Online, MS Teains

84

CNXHKHK.41, TRIET_K41, 
LSĐ_K41, KTCT_K41, 

TTHCM_K41, KT&QL_K41, 
QLKTK41, CTPT_K41, 

CSC_K41, QLHĐTTVH_K41, 
VHPT_K41, TTCS_K41, 

QLC_K41

Đường lối quốc phòng và an 
ninh của Đảng Cộng sản Việt 

Nam
3 3 0 45 124 QA01015_2 2 -6 18.10-28.10 Online, MS Teams

85

CNXHKH K.41, TRIET_K41, 
LSĐ_K,41, KTCT_K41, 

TTHCM_K41, KT&QL K41, 
QLKT_K41, CTPT_K41, 

CSC_K41, QLHĐTTVH_K41, 
VHPT_K41, TTCS_K41, 

QLC_K41

Đường lối quốc phòng và an 
ninh của Đãng Cộng sản Việt 

Nam
3 3 0 45 124 QA01015_3 2 -6 18.10-28.10 Online, MS Teams

86

CNXHKH_K41, TRIET_K41, 
LSĐ K41, KTCT K41, 

TTHCM_K41, KT&QL_K41, 
QLKT_K41, CTPT_K41, 

CSC_K41, QLHĐTTVH_K41, 
VHPT_K41, TTCS_K41, 

QLC_K41

Đường lối quốc phòng và an 
ninh cùa Đảng Cộng sản Việt 

Nam
3 3 0 45 124 QA01015_4 2 - 6 18.10-28.10 Online, MS Teams

87

CNXHKH_K41, TRIET_K41, 
LSĐ_K41,KTCT K41, 

TTHCM K41, KT&QL K41, 
QLKT_K41, CTPT_K41, 

CSC_K41, QLHĐTTVH K41, 
VHPT_K41, TTCS_K41, 

QLC_K41

Đường lối quốc phòng và an 
ninh của Đảng Cộng sản Việt 

Nam
3 3 0 45 124 QA01015_5 2 - 6 18.10-28.10 Online, MS Teams

88

CNXHKH_K41, TRIET K41, 
LSĐ_K41,KTCT K41, 

TTHCM K41, KT&QL K41, 
QLKT_K41, CTPT K41, 

CSC_K41, QLHĐTTVH ¿41, 
VHPT_K41, TTCS ¿4 1 , 

QLC_K41
___________________ _________

Đường lối quốc phòng và an 
ninh của Đàng Cộng sản Việt 

Nam
3 3 0 45 124 QA01015_6 2 - 6 18.10-28.10 Online, MS Teams



TT Chuyên ngành Học phần Tổnị . ỷ
............„¿í

Thục
hành

SỐ
tiết Sỉ số

Page 8

Lóp Tín chỉ Thứ

Thòi gian hoc/phòng hoc
Ly thuyei

TÍl J Tiết 6-10 Tiết 11-15
Thòi gian Phòng học Thời gian Phòng học Thòi gian Phòng học

89

CNXHK.H_K.41, TRIETJC41, 
LSD_K.41.KTCT_K.41, 

TTHCMJC41, KT&QLJK41, 
QLKT_K41, CTPT_K41, 

CSCJK41, QLHDTTVH_K41, 
VHPTJC41, TTCS K41, 

QLC_K41

Đường lối quốc phòng và an 
ninh của Đảng Cộng sàn Việt 

Nam
3 3 ■ 0 45 124 QA01015_7 2 -6 18.10-28.10 Online, MS Teams

90 CSC K41 Chinh tri học 2 1.5 0.5 37.5 62 CT01001 2 6 18.10- 10.12 Online, MS Teams

91 CSCJC41 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 62 KT01001_9 2 18.10-24.12 Online, MS Teams

92 CSC_K41 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 62 KT01001_9 6 13.12-24.12 Online, MS Teams

93 CSC_K41 Lý luận và Phương pháp giáo 
dục thề chất 1 1 0 15 62 ĐC010152 5 18.10-05.11 Online, MS Teams

94 CSC K41 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1.5 0.5 37.5 62 TH01001 2 4 18.10-10.12 Online, MS Teams
95 CTPT K41 Chính trị học 2 1.5 0.5 37.5 58 CT01001 1 6 18.10 - 10.12 Online, MS Teams

96 CTPT_K41 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 58 KT01001_8 2 18.10-24.12 Online, MS Teams

97 CTPTJK41 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 58 KT01001_8 6 13.12-24.12 Online, MS Teams

98 CTPT_K41 Lý luận và Phương pháp giáo 
dục thể chất 1 1 0 15 58 ĐC01015_1 5 18.10-05.11 Online, MS Teams

99 CTPT K41 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1.5 0.5 37.5 58 THO 1001 1 4 18.10-10.12 Online, MS Teams

100
CTPT_K41, CSCJC41, 

QLHDTTVHJC41, VHPTJC41, 
TTCS_K41, QLCJC41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 40 NN01015J0 3 18.10-24.12 Online, MS Teams

101

102

CTPT_K41, CSC_K41, 
QLHĐTTVH_K41, VHPTJC41. 

TTCS_K41, QLC_K41
Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 40 NN01015_10 2 18.10-10.12 Online, MS Teams

CTPT_K41, CSC_K41, 
QLHĐTTVH_K41, VHPTJK41, 

TTCS_K41, QLC_K41
Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 40 NN01015J1 3 18.10-24.12 Online, MS Teams

103
CTPT_K41. CSC_K41, 

QLHĐTTVH K41, VHPTJC41, 
TTCS_K41, QLC_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 40 NN01015J1 2 18.10-10.12 Online, MS Teams

104
CTPT_K41, CSC_K41, 

QLHDTTVH_K41, VHPTJC41, 
TTCSJC41, Q LC K 41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 41 NN01015J2 3 18.10-24.12 Online, MS Teams

105
CTPT_K41,CSC_K41, 

QLHDTTVH_K41, VHPT K41 
TTCS_K41, QLC_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 41 NN01015 12 2 18.10-10.12 Online, MS Teams



TT Chuyên ngành

~ T "
Lý

thuyết
Thực
hành

Số
tiết Sĩ số

P a g e  9

Lóp Tín chi Thứ

Thòi gian học/phòng hoc
Lý thuyết

Học phần tín Tiết 1-5 Tiết 6-10 Tiết 11-15

Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học

106
CTPTK41, CSC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, VHPT K41, 
TTCS_K41, QLC_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 41 NN01015J3 3 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

107
CTPT K41, CSC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, VHPT_K41, 
TTCS_K41, QLC_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 41 NN01015J3 2 18.10- 10.12 Online, MS Teams

108
CTPT K41, CSC K41, 

QLH ĐTTVH_K41, VHPT_K41, 
TTCS_K41, QLC_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 40 NN01015_14 3 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

109
CTPT_K41, CSC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, VHPT K41, 
TTCS_K41, QLCK.41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 40 NN01015J4 6 8.11 -24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

l io
CTPT_K41, CSC K41, 

QLHĐTTVH_K41, VHPT K41, 
TTCS_K41, QLC_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 40 NN01015J4 2 20.12 -24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

111
CTPT_K41, CSC_K41, 

QLHĐTTVHK41, VHPT K41, 
TTCS_K41, QLC_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 41 NN01015J5 3 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

112
CTPT_K41, CSC_K41, 

QLHĐTTVH K41, VHPT K41, 
TTCS_K41, QLC_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 41 NN01015J5 6 8.11 -24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

113
CTPT_K41, CSC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, VHPT K41, 
TTCS_K41, QLC K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 41 NN01015J5 2 20.12-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

114
CTPT_K41, CSC K41, 

QLHĐTTVH_K41, VHPT K41, 
TTCS_K41, QLC_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 42 NN01015_9 3 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

115
CTPT_K41, CSC K41, 

QLHĐTTVH_K41, VHPT K41 
TTCS_K41, QLC_K4Ĩ

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 42 NN01015_9 2 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

116
CTPT_K41, CSC K41, 

QLHĐTTVH K41, VHPT K41 
TTCS_K41, QLC_K41

Tiếng Trung học phần 1 4 2 2 90 40 NN01019_5 3 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

117
CTPT_K41, CSC_K41 

QLHĐTTVH K41.VHPT K41 
TTCS_K41,QLC K41

Tiếng Trung hpc phần 1 4 2 2 90 40 NN01019_5 7 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s



TT Chuyên ngành Học phẩn Tổn Lý Thực
hành

Số
tiết SI số

P a g e  1 0  

Lóp Tín chì Thứ

Thời gian hoc/phòng hoc
Lý thuyết

TL 5 Tiêt 6-10 Tiết 11-15
Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học

118
CTPTK 41, CSC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, VHPT K.41, 
TTCS_K41,QLCJC41

Tiếng Trung học phần 1 4 2 2 90 40 NN01019_6 3 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

119
CTPT_K41, CSC K41, 

QLHĐTTVH_K41, VHPT_K41, 
TTCS_K41, QLC_K41

Tiếng Trung học phần 1 4 2 2 90 40 NN010I9_6 7 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

120
CTPT_K41, CSC_K41, 

QLHĐTTVH_K41, VHPT_K41, 
TTCS_K41, QLCK.41

Tiếng Trung học phần 1 4 2 2 90 32 NN01019_7 4 08.11 -24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

121
CTPT_K41, CSC K41, 

QLHĐTTVH_K41, VHPT_K41, 
TTCS_K41, QLC K41

Tiếng Trung học phần 1 4 2 2 90 32 NN01019_7 7 18.10-17.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

CTPT K.41, CSC K41,
122

123

QLHĐTTVH_K41, VHPT_K41, 
TTCS_K41, QLC_K41

Tiếng Trung học phần 1 4 2 2 90 32 NN01019_7 5 13.12-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

CTTC_K41, CTDV_K41, 
QLXH K41 Chính trị học 2 1.5 0.5 37.5 54 CT01001_7 5 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

124 CTTC_K41, CTDV_K41, 
QLXH K41 Chính trị học 2 1.5 0.5 37.5 54 CT01001_8 5 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

125 CTTC_ÌC41, CTDV_K41, 
QLXH K41 Chính trị học 2 1.5 0.5 37.5 54 CT01001_9 5 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

126 CTTC_K41, CTD V_K41, 
QLXH K41

Pháp luật đại cương 3 2 1 60 54 NP01001_4 3 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

127 CTTCK41, CTDVK41, 
QLXH K41

Pháp luật đại cương 3 2 1 60 54 NP01001_4 6 18.10-29.10 O n l i n e ,  M S  T e a m s

128 CTTC_K41, CTDV_K41, 
QLXH K41

Pháp luật đại cương 3 2 1 60 54 NP01001_5 3 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

129

130

CTTC_K41, CTDV_K41, 
QLXH K41

Pháp luật đại cương 3 2 1 60 54 NP01001_5 6 18.10-29.10 O n l i n e ,  M S  T e a m s

CTTC_K41, CTDV_K41, 
QLXH K41

Pháp luật đại cương 3 2 1 60 54 NP01001_6 3 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a r a s

131 CTTC_K41, CTDV_K41, 
QLXH K41 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 54 NP01001_6 6 18.10-29.10 O n l i n e ,  M S  T e a m s

132 CTTC_K41, CTDV_K41, 
QLXH K41 Tư tưởng Hồ Chi Minh 2 1.5 0.5 37.5 54 TH01001_7 2 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

133 CTTC_K41, CTDV_K41, 
QLXH K41 Tư tướng Hồ Chí Minh 2 1.5 0.5 37.5 54 TH01001_8 2 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

134

135

CTTC_K41, CTDV_K41, 
QLXH K41 Tư tường Hồ Chí Minh 2 1.5 0.5 37.5 54 TH01001_9 2 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

CTTC K41, CTD V_K41, 
ỌLXHK.41 ,QLHCNN_K41, 

QHCT&TTQT K41, TTĐN K41
Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 43 NN01015_16 4 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s



TT Chuyên ngành

~ T ~

Lỷ
thuyết

Thực
hành

Số
tiết Sĩ số

P a g e  1 1

Lóp Tín chi Thứ

Thòi gian học/phòng học
Lý thuyết

Học phân “ B
tín riế t 1-5 Tiết 6-10 Tiet 11-15

Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học

136
CTTC K41, CTDV K41, 

QLXH_K41 ,QLHCNN_K41, 
QHCT&TTQT_K41, TTĐN_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 43 NN01015J6 5 18.10 - 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

137
CTTC K41, CTDV_K41, 

Q L X H K 41 ,QLHCNN_K41, 
QHCT&TTQT_K41, TTĐNJÍ41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 42 NN01015J7 4 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

138
CTTC_K41, CTDV_K41, 

QLXH_K41 ,QLHCNN_K41, 
QHCT&TTQT_K41, TTĐN_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 42 NN01015J7 5 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

139
CTTC K41, CTDV K41, 

QLXH_K41 ,QLHCNN_K41, 
QHCT&TTQT_K41, TTĐN K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 43 NN01015J8 4 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

O n l i n e ,  M S  T e a m s140
CTTC_K41, CTDV K41, 

QLXH K41.QLHCNN K41, 
QHCT&TTQT_K41, TTĐN_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 43 NN01015J8 5 18.10 - 10.12

141
CTTC_K41, CTDV_K41, 

QLXH_K41 ,QLHCNN_K41, 
QHCT&TTQT_K41, TTĐN_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 40 NN01015_19 4 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

142
CTTC K41, CTDV K.41, 

Q L X H K 41 ,QLHCNN_K41, 
QHCT&TTQT_K41, TTĐN_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 40 NN01015_19 5 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

143
CTTC K41, CTDV_K41, 

QLXH_K41 ,QLHCNN_K41, 
QHCT&TTQTK41, T T Đ N K 41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 39 NN01015_20 4 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

144
CTTC_K41, CTDV_K41, 

QLXH_K41 .QLHCNN_K41, 
QHCT&TTQT K41, TTĐN_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 39 NN01015_20 5 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

145
CTTC_K41, CTDV_K41, 

QLXH_K4 l.QLHCNN K41, 
QHCT&TTQTJC41, TTĐN_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 40 NN01015_21 4 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

146
CTTC K41, CTDV K41, 

QLXH_K41 .QLHCNN K41 
3HCT&TTQT_K41, TTĐN K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 40 NN01015_21 5 18.10 - 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

147
CTTC_K41, CTDV K41, 

QLXH_K41 .QLHCNN K41, 
ỊHCT&TTQT_K41, TTĐN K41

Tiếng Trung học phần 1 4 2 2 90 40 NN01019_8 4 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s



TT Chuyên ngành Học phần

■“ 1  : 
Tẳn Lý

. L a

Thục
hành

số
tiết Sĩ số

Page 12 

Lóp Tín chỉ

Thòi gian học/phòng hoc
Lý thuyết

Thứ Tk 5 Tiết 6-10 Tiêt 11-15

Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học

148
CTTC_K41, CTDV_K41, 

Q LX H K 41 ,QLHCNN_K41, 
QHCT&TTQTJC41, TTĐN_K41

Tiếng Trung học phần 1 4 2 2 90 40 NN01019_8 Chủ nhát 18.10- 10.12 Online, MS Teams

149
CTTC K41, CTDV_K41, 

QLXH_K41 ,QLHCNN_K41, 
QHCT&TTQT_K41, TTĐN_K41

Tiêng Trung học phần 1 4 2 2 90 33 NN01019_9 4 18.10-24.12 Online, MS Teams

150
CTTC_K41, CTDV_K41, 

Q LX H K 41 ,QLHCNN_K41, 
QHCT&TTQT_K41, TTĐN_K41

Tiếng Trung học phần 1 4 2 2 90 33 NN01019_9 C hù nhật 18.10-10.12 Online, MS Teams

CTTC_K41, CTDV_K41, 
QLXH_K41,QLHCN N_K41, 

QHCT&TTQT_K41, TTĐN_K41,

151
BA0IN_K41, ANH_K41, 

PHATTHANH_K41, 
TRUYENHINH_K41, 

QUAYPHIM_K41,MĐT_K41, 
TTQT_K41, QHCC_K41, QC_K41

Còng tác quốc phòng và an 
ninh 2 2 0 30 123 QA01016_10 2 -6 19.11-26.11 Online, MS Teams

152

CTTC_K41, CTDVK41, 
QLXH_K41,QLHCNN_K41, 

QHCT&TTQT_K41, TTĐN_K41, 
BAO!N_K41/ ANH_K41, 

PHATTHANH_K41, 
TRUYENHINH_K41, 

QUAYPHIM_K41,MĐT_K41, 
TTQT_K41, QHCC_K41, QC_K41

Công tác quốc phòng và an 
ninh 2 2 0 30 123 QA01016_11 2 -6 19.11-26.11 Online, MS Teams

153

CTTC_K41, CTDV_K41, 
QLXH_K41,QLHCNN_K41, 

QHCT&TTQT_K41, TTĐN_K41, 
BAOIN_K41, ANH_K41, 

PHATTHAN H_K41, 
TRUYENH1NH_K41, 

QUAYPHIM_K41,MĐT_K41, 
TTQT_K41, QHCC K41, QC_K41

Công tác quốc phòng và an 
ninh 2 2 0 30 123 QA01016_12 2 - 6 19.11-26.11 Online, MS Teams

154

CTTC_K41, CTDV_K41, 
QLXH_K41,QLHCNN_K41, 

QHCT&TTQT_K41, TTĐN_K41, 
BAOIN_K41, ANH_K41, 

PHATTHANH_K41, 
TRUYENHINH_K41, 

QUAYPHIM_K41,MĐT_K41, 
TTQT K41, QHCC_K41, QC^K41

Công tác quốc phòng và an 
ninh 2 2 0 30 123 QA0101613 2 - 6 19.11-26.11 Online, MS Teams



TT Chuyên ngành

~ T ~

Lý
thuyết

Thực
hành

Số
tiết Sĩ số

P a g e  1 3  

Lóp Tín c h ỉ Thứ

Thòi gian hoc/phòng học
Lý thuyết

Học phần tín Tiết 1-5 Tiết 6-10 Tiết 11-15

Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học

155

CTTC_K41, CTDV_K41, 
QLXH_K41,QLHCNN_K41, 

QHCT&TTQT_K41, TTĐN_K41, 
BA0IN_K41, ANH_K41, 

PHATTHANH_K41, 
TRUYENHINHK41, 

QUAYPHIM_K41,MĐT_K41, 
TTQT_K41, QHCC_K41, QC_K41

Công tác quốc phòng và an 
ninh 2 2 0 30 119 QA01016_14 2 -6 19.11-26.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

156

CTTC_K41, CTDV_K41, 
QLXH_K41,QLHCNN_K41, 

QHCT&TTQT_K41, TTĐN_K41, 
BA0IN_K41, ANH_K41, 

PHATTHANH_K41, 
TRUYENHINH K41,

Công tác quốc phòng và an 
ninh 2 2 0 30 123 QA01016_8 2 - 6 19.11-26.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

QUAYPHIM_K41,MĐT_K41, 
TTQT_K41, QHCC_K41, QC_K41

157

CTTC_K41, CTDV K41, 
QLXH_K41,QLHCNN_K41, 

QHCT&TTQT_K41, TTĐN_K41, 
BA0IN_K41, ANH_K41, 

p H ATTH AN H_K41, 
TRUYENHINH_K41, 

QUAYPHIM_K41,MĐT_K41, 
TTQT_K41, QHCC_K41, QC_K41

Công tác quốc phòng và an 
ninh 2 2 0 30 123 QA01016_9 2 -6 19.11 -26.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

158

CTTC_K41, CTDV_K41, 
QLXH_K41,QLHCNN_K41, 

QHCT&TTQT_K41, TTĐN_K41, 
BA0IN_K41, AN H_K41, 

PHATTHANH_K41, 
TRUYENHINH_K41, 

QUAYP H1 M_K41, MĐT_K41, 
TTQT_K41, QHCC_K41, QC_K41

Đường lối quốc phòng và an 
ninh của Đảng Cộng sản Việt 

Nam
3 3 0 45 123 QA01015_10 2 - 6 08.11 - 18.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

159

CTTC_K41, CTDV_K41, 
QLXH_K41,QLHCNN_K41, 

QHCT&TTQT_K41, TTĐN_K41, 
BA0IN_K41, ANH_K41, 

PHATTHANH_K41, 
TRUYENHINH_K41, 

QUAYPHIM_K41,MĐT_K41, 
TTQT_K41, QHCC_K41, QC_K41

Đường lối quốc phòng và an 
ninh của Đảng Cộng sàn Việt 

Nam
3 3 0 45 123 QA01015_11 2 - 6 08.11 - 18.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s



TT Chuyên ngành Học phần

1
Thực
hành

số
tiết SI số

P a g e  1 4  

Lóp Tín c h ỉ Thứ

Thòi gian hoc/phòng hoc
Lý thuyết

tín [ Huyết TiL 6 Tiết 6-10 Tiết 11-15
Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học

160

161

162

CTTC_K41, CTDV_K41, 
QLXH_K41,QLHCNN_K41, 

QHCT&TTQT_K41, TTĐN_K41, 
BAOIN_K41, ANH_K41, 

PHATTHANH_K41, 
TRUYENHINH_K41, 

QUAYPHIM_K41,MĐT_K41, 
TTQT_K41, QHCC_K41, QC_K41

Đường lối quốc phòng và an 
ninh của Đàng Cộng sàn Việt 

Nam
3 3 0 45 123 QA01015_12 2 -6 08.11 - 18.11 Online, MS Teains

CTTC_K41, CTDV_K41, 
QLXH_K41,QLHCNN_K41, 

QHCT&TTQT_K41, TTĐN_K41, 
BA0IN_K41, ANH_K41, 

PHATTHAN H_K41, 
TRUYENHINH_K41,

QU A YP H1 M_K41, MĐT_K41, 
TTQT_K41, QHCC_K41, QC_K41

Đường lối quốc phòng và an 
ninh cùa Đàng Cộng sản Việt 

Nam
3 3 0 45 123 QA0101513 2 -6 08.11 - 18.11 Online, MS Teams

CTTC_K41, CTDV K41, 
QLXH_K41,QLHCNN_K41; 

QHCT&TTQT_K41, TTĐN_K41, 
BAOINK41, ANH_K41, 

PHATTHANH_K41, 
TRUYENHINH_K41, 

QUAYPHIM_K41,MĐT_K41, 
TTQT_K41, QHCC_K41, QC_K41

Đường lối quốc phòng và an 
ninh của Đàng Cộng sản Việt 

Nam
3 3 0 45 123 QA01015_14 2 -6 08.11 - 18.11 Online, MS Teams

163

CTTC_K41, CTDV_K41, 
QLXH_K41,QLHCN N __K41, 

QHCT&TTQT_K41, TTĐN_K41, 
BAOIN _K41, ANH_K41, 

PHATTHANH_K41, 
TRUYENHINH_K41, 

QUAYPHIM_K41,MĐT_K41, 
TTQT_K41, QHCC_K41, QC_K41

Đường lối quốc phòng và an 
ninh của Đảng Cộng sàn Việt 

Nam
3 3 0 45 123 QA01015_8 2 - 6 08.11 - 18.11 Online, MS Teams

•

164

CTTC_K41, CTDV_K41, 
QLXH_K41,QLHCNN_K41, 

QHCT&TTQT_K41, TTĐN_K41, 
BAOIN_K41, ANH_K41, 

PHATTHANH_K41, 
TRUYENHINH_K41, 

QUAYPHIM_K41,MĐT_K41, 
TTQT_K41, QHCC_K41, QC_K41

Đường lối quốc phòng và an 
ninh của Đảng Cộng sản Việt 

Nam
3 3 0 45 123 QA010159 2 -6 08.11 - 18.11 Online, MS Teams

165 KTCT_K41, TTHCM_K41, 
KT&QL K41.QLKT K41 Kinh té chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 69 KT01001_4 7 18.10- 19.12 Online, MS Teams

166 KTCT_K41, TTHCM_K41, 
K.T&QL_K41, QLKT K41 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 69 KT01001_4 C h ủ  nhật 22.11 - 19.12 Online, MS Teams .....



TT Chuyên ngành

~ 1 ~

Lý
thuyết

Thực
hành

Số
tiết SI số

P a g e  1 5

Lóp Tín chỉ Thứ

Thòi gian học/phòng học
Lý thuyêt

Học phấn * •*& 
tín riết 1-5 Tiểt 6-10 Tiết 11-15

Thời gian Phòng hoc Thòi gian Phòng học Thòi gian Phỏng học

167
KTCT_K41, TTHCM_K41, 
KT&QL K41, QLKT_K41 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 69 KT01001_5 7 18.10- 19.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

168 KTCT_K41, TTHCM_K41, 
KT&QL_K41, QLKTK41 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 69 KT01001_5 C hủ nhót 22.11 - 19.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

169
KTCT_K41, TTHCM_K41, 
KT&QL_K41, QLKT_K41 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 69 KT01001_6 7 18.10 - 19.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

170 KTCT_K41, TTHCM_K41, 
KT&QL K41, QLKT K41 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 69 KT01001_6 C hủ nhật 22.11 - 19.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

171 KTCT_K41, TTHCM_K41, 
KT&QL_K41, QLKTK41 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 68 KT01001J7 7 18.10- 19.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

172 KTCT_K41, TTHCM_K41, 
KT&QLK41, QLKTK41 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 68 KT01001J7 C hú nhật 22.11 - 19.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

173 KTCT_K41, TTHCM K41, 
KT&QL_K41, QLKTK41 Triết học Mác - Lênin 4 2 2 90 69 TM01001_4 4 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

O n l i n e ,  M S  T e a m s174 KTCT_K41, TTHCM_K41,
90 69 TM01001_4 18.10- 10.12KT&QL_K41, QLKT K41 ỉ 1  Ỉ6t học Mac ”  Letttỉi ■Z Ả

175 KTCT_K41, TTHCM_K41, 
KT&QL K41, QLKT.K41 Triết học Mác - Lênin 4 2 2 90 69 TM01001_5 4 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

18.10 - 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s176 KTCT K41, TTHCM K41, 
KT&QLK41, QLKT K41 Triết học Mác - Lênin 4 2 2 90 69 TM01001_5 6

177 KTCT_K41, TTHCM_K41, 
K T& Q LK 41, QLKT K41 Triết học Mác - Lênin 4 2 2 90 69 TM01001J5 4 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

178 KTCT_K41, TTHCM_K41, 
KT&QL K41, QLKTK41 Triết học Mác - Lênin 4 2 2 90 69 TM01001_6 6 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

179 KTCT_K41, TTHCM_K41, 
KT&QL_K41, QLKTK41 Triết học Mác - Lênin 4 2 2 90 68 TM01001J7 4 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

180 KTCT_K41, TTHCM_K41, 
KT&QLK41, QLKTK41 Triết học Mác - Lênin 4 2 2 90 68 TM01001J7 6 18.10 - 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

181 LSĐ_K41 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 6 6 KT01001_3 4 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

182 LSĐ_K41 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 6 6 KT01001_3 6 13.12-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

183 LSĐK41 Triết học Mác - Lênin 4 2 2 90 6 6 TM01001 3 3 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

184 LSĐ K41 Triết học Mác - Lênin 4 2 2 90 6 6 TM01001 3 5 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

185 NNA K41 Đọc 1 4 2 2 90 23 NN02703 1 4 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

186 NNA K41 Đọc 1 4 2 2 90 23 NN02703 1 4 18.10-22.10 O n l i n e ,  M S  T e a m s

187 NNA K41 Đọc 1 4 2 2 90 23 NN02703 1 5 06.12-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

188 NNA K41 Đọc 1 4 2 2 90 23 NN02703 1 7 06.12 - 19.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

189 NNA K41 Đọc 1 4 2 2 90 23 NN02703 1 C h ủ  nhật 06.12-19.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

190 NNA K41 Đọc 1 4 2 2 90 2 2 NN02703 2 4 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

191 NNA K41 Đọc 1 4 2 2 90 2 2 NN02703 2 4 18.10-22.10 O n l i n e ,  M S  T e a m s

192 NNA K41 Đọc 1 4 2 2 90 2 2 NN02703 2 5 06.12-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

193 NNA K41 Đọc 1 4 2 2 90 2 2 NN02703 2 7 06.12 - 19.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

194 NNA K41 Đọc 1 4 2 2 90 2 2 NN02703 2 C hủ nhật 06.12- 19.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

195 NNA K41 Đọc 1 4 2 2 90 2 2 NN02703 3 4 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

196 NNA K41 Đọc 1 4 2 2 90 2 2 NN02703 3 4 18.10-22.10 O n l i n e ,  M S  T e a m s

197 NNA K41 Đọc 1 4 2 2 90 2 2 NN02703 3 5 06.12-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

198 NNA K41 Đọc 1 4 2 2 90 2 2 NN02703 3 7 06.12- 19.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

199 NNA K41 Đọc 1 4 2 ỉ 2 90 22 N N02703J C hù nhật 06.12-19.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s



TT Chuyên ngành Iỉọc phần T ổ n ị  ,ý  
■ ......... \ ,k ,

Thực 
hàn h

SỐ
tiết S ĩ  số

P a g e  1 6  

Lóp Tín chỉ Thứ

Thòi gian hoc/phòng học
Lý thuyểt

Tiêw J Tiêt 6-10 Tiết 11-15
Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học

200 NNA K41 Nghe 1 4 2 2 90 23 NN02701 1 2 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

201 NNA K41 Nghe 1 4 2 2 90 23 NN02701 1 2 18.10-22.10 O n l i n e ,  M S  T e a r a s

202 NNA K41 Nghe 1 4 2 2 90 23 NN02701 1 5 18.10-03.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

203 NNA K.41 Nghe 1 4 2 2 90 22 NN02701 2 2 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

204 NNA K41 Nghe 1 4 2 2 90 22 NN02701 2 2 18.10-22.10 O n l i n e ,  M S  T e a m s

205 NNA K41 Nghe 1 4 2 2 90 22 NN02701 2 5 18.10-03.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

206
207

NNA K.41 Nghe 1 4 2 2 90 22 NN02701 3 2 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

NNA K.41 Nghe 1 4 2 2 90 22 NN02701 3 2 18.10-22.10 O n l i n e ,  M S  T e a m s

208 NNA K41 Nghe 1 4 2 2 90 22 NN02701 3 5 18.10-03.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

209 NNA K.41 Nói 1 4 2 2 90 23 NN02702 1 3 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

210 
211 
212
213

NNA K41 Nói 1 4 2 2 90 23 NN02702 1 3 18.10-22.10 O n l i n e ,  M S  T e a m s

NNA K41 Nói 1 4 2 2 90 23 NN02702 1 7 18.10-05.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

NNA K41 Nói 1 4 2 2 90 22 NN02702 2 3 18.10-24 12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

NNA K41 Nói 1 4 2 2 90 22 NN02702 2 3 18.10-22.10 O n l i n e ,  M S  T e a m s

214 NNA K41 Nói 1 4 2 2 90 22 NN02702 2 7 18.10-05.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

215
216

NNA K.41 Nói 1 4 2 2 90 22 NN02702 3 3 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

NNA K41 Nói 1 4 2 2 90 22 NN02702 3 3 18.10-22.10 O n l i n e ,  M S  T e a m s

217 NNAK41 Nói 1 4 2 2 90 22 NN02702 3 7 18.10-05.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

218
219
2 2 0

NNA K41 Viết 1 4 2 2 90 23 NN02704 1 6 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

NNA K.41 Viết 1 4 2 2 90 23 NN02704 1 6 18.10-22.10 O n l i n e ,  M S  T e a m s

NNA K41 Viết 1 4 2 2 90 23 NN02704 1 C hù nhật 18.10-05.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

2 2 1

2 2 2

223
224
225

NNA K41 Viết 1 4 2 2 90 22 NN02704 2 6 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

NNA K41 Viết 1 4 2 2 90 22 NN02704 2 6 18.10-22.10 O n l i n e ,  M S  T e a m s

NNA K.41 Viết 1 4 2 2 90 22 NN02704 2 C hù nhật 18.10-05.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

NNA K.41 Viết 1 4 2 2 90 22 NN02704 3 6 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

NNA K41 Viết 1 4 2 2 90 22 NN02704 3 6 18.10-22.10 O n l i n e ,  M S  T e a m s

226 NNA K41 Viết 1 4 2 2 90 22 NN02704 3 C hủ nhật 18.10-05.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

227
PHATTHANH_K41, 
TRU YENHINH_K41, 

QUAYPHIM K41

Lý luận và Phương pháp giáo 
dục thể chất

1 1 0 15 56 ĐC01015_10 2 08.11 -26.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

228

229

230

PH ATTH ANH_K41, 
TRUYENH1NH_K41, 

QUAYPHIM K41

Lý luận và Phương pháp giáo 
dục thể chất

1 1 0 15 55 ĐC01015_11 2 18.10-05.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

PH ATTHANH_K41, 
TRUYENHINH_K41, 

QUAYPH1M K41

Lý luận và Phương pháp giáo 
dục thể chất 1 1 0 15 55 ĐC01015_12 2 18.10-05.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

PHATTHANH_K41, 
TRUYENHINH_K41, 

QUAYPHIM K41
Lý thuyết truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 56 BC02801_4 4 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

231

232

PH ATTHANH_K41, 
TRUYENHINH_K41, 

QUAYPHIM K41
Lý thuyết truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 56 BC02801 4 6 15.11 - 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

PHATTHANH_K41, 
TRUYENHINHK41, 

QUAYPH1M K.41
Lý thuyết truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 55 BC02801_5 4 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

233
PHATTHANH_K41, 
l'RU YENH1NH_K41, 

QUAYPHIMK.41
Lý thuyết truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 55 BC02801_5 6 15.11 - 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s



TT Chuyên ngành

~ 1 ~

Lý
thuyết

Thực
hành

sá
tiết Sĩ số

P a g e  1 7  

Lóp Tín chỉ Thú

Thòi gian học/phòng học
Lý thuyết

Học phân tín Tiết 1-5 Tiết 6-10 Tiết 11-15

Thời gian Phòng học Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học

234
PHATTHANH_FC41, 

TRUYENHÍNH _K41, 
QUA YPH1M_K41

Lý thuyết truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 55 BC02801_6 4 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

235
PHATTHANH_K41, 

TRUYENHINH_K41, 
QUAYPHIMK41

Lý thuyết truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 55 BC02801_6 6 15.11 - 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

236
PH ATTH ANH_K41, 
TRUYENHINH K41, 

QUAYPHIMK41
Triết học Mác - Lênin 3 1.5 1.5 67.5 56 TM 0101211 6 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

237
PHATTHANH K41, 

TRUYENHINH_K41, 
QUA YPH1M_K41

Triết học Mác - Lênin 3 1.5 1.5 67.5 56 TM01012_11 3 18.10-12.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

238
PHATTHANH_K41, 

TRU YENHINH_K41, 
QUAYPHIM_K41

Triết học Mác - Lênin 3 1.5 1.5 67.5 55 TM01012_12 6 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

239
PHATTHANH_K41, 

TRU YENHINH_K41, 
QUA YPH1M_K41

Triết học Mác - Lênin 3 1.5 1.5 67.5 55 TM01012_12 3 18.10-12.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

240
PHATTHANH_K41, 

TRU YENHINH_K41, 
QUA YPHIM K41

Triết học Mác - Lênin 3 1.5 1.5 67.5 55 TM01012_13 6 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

241
PHATTHANH_K41, 

TRUYENHINH_K41, 
QUA YPHIM_K41

Triết học Mác - Lênin 3 1.5 1.5 67.5 55 TM01012_13 3 18.10- 12.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

242
PHATTHANH_K41, 

TRUYENHINH_K41, 
QUA YPHIM_K41

Xây dựng Đảng 2 1.5 0.5 37.5 56 XD01001_4 3 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

243
PHATTHANH K41, 
TRUYENHINH_K41, 

QUA YPHIM_K41
Xây dựng Đảng 2 1.5 0.5 37.5 55 XD01001_5 3 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

244
PHATTHANH K41, 

TRUYENHINH_K41, 
QUA YPHIM_K41

Xây dựng Đảng 2 1.5 0.5 37.5 55 XD01001_6 3 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

245 QLC K41 Chính trị học 2 1.5 0.5 37.5 77 CT01001 3 6 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

246 QLC_K41 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 77 KT0100110 2 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

247 QLC_K41 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 77 KT01001_10 6 13.12-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

248 QLC_K41 Lý luận và Phương pháp giáo 
dục thể chất 1 1 0 15 77 ĐC01015_3 5 18.10-05.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

249 QLC K41 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1.5 0.5 37.5 77 TH01001 3 4 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

250 QLHCNNK41,
QHCT&TTQT_K41, TTĐNK41 Chính trị học 2 1.5 0.5 37.5 65 CT01001_10 5 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

251 QLHCNN_K41,
2HCT&TTQT_K41, TTĐN K41 Chinh trị học 2 1.5 0.5 37.5 65 CT01001_11 5 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s



TT Chuyên ngành Học phần Tổn Lý Thực
hành

Số
tiết SI số

P a g e  1 8  

Lóp Tin chi Thú

Thòi gian hoc/phòng hoc
L ý  t h u y ế t

T iv  5 Tiêt 6-10 T i ế t  1 1 - 1 5

Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học

252

253

QLHCNN_K41,
QHCT&TTQTK41, TTĐNJC41 Chinh trị học 2 1.5 0.5 37.5 65 CT01001_12 5 18.10 - 10.12 Online, MS Teams

QLHCNN_K41,
QHCT&TTQTK41, TTĐN_K41 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 65 KT0I001_11 3 18.10-24.12 Online, MS Teams

254 QLHCNN_K41,
QHCT&TTQT_K41, TTĐN_K41 Kinh tế chinh trị Mác - Lênin 3 2 1 60 65 KT01001_11 6 18.10-29.10 Online, MS Teams

255

256

QLHCNN_K41,
QHCT&TTQT_K41, TTĐNK41

Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 65 KT01001_12 3 18.10-24.12 Online, MS Tearas

QLHCNN_K41,
QHCT&TTQT_K41, TTĐN_K41 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 65 KT01001_12 6 18.10-29.10 Online, MS Teams

257 QLHCNN_K41,
QHCT&TTQT_K41, TTĐN_K41 Kinh tế chính ừ ị  Mác - Lênin 3 2 1 60 65 KT01001_13 3 18.10-24.12 Online, MS Teams

258 QLHCNN_K41,
QHCT&TTQT_K41, TTĐN_K41 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 65 KT0100113 6 18.10-29.10 Online, MS Teams

259 QLHCNN_K41,
QHCT&TTQT_K41, TTĐN_K41 Tư tường Hồ Chí Minh 2 1.5 0.5 37.5 65 TH0100110 2 18.10- 10.12 Online, MS Teams

260 QLHCNN_K41,
QHCT&TTQT_K41, TTĐN_K41

Tư tường Hồ Chí Minh 2 1.5 0.5 37.5 65 TH01001_11 2 18.10-10.12 Online, MS Teams

261 QLHCNN_K41,
QHCT&TTQT_K41, TTĐN_K41 Tư tường Hồ Chí Minh 2 1.5 0.5 37.5 65 TH01001_12 3 18.10-10.12 Online, MS Tearas

262 QLHĐTTVH K41 Chính trị học 2 1.5 0.5 37.5 66 CT01001 4 6 18.10-10.12 Online, MS Teams

263 QLHĐTTVH_K41 Lý luận và Phương pháp giáo 
dục thể chất 1 1 0 15 66 ĐC01015_4 5 08.11 -26.11 Online, MS Teams

264 QLHĐTTVH K41 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 66 NP01001 1 2 18.10-24.12 Online, MS Teams
265 QLHĐTTVH KL41 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 66 NP01001 1 6 13.12-24.12 Online, MS Teams
266 QLHĐTTVH K41 Tư tường Hồ Chí Minh 2 1.5 0.5 37.5 66 TH01001 4 4 18.10-10.12 Online, MS Teams

267 TR1ET_K41 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 59 KT01001_1 4 18.10-24.12 Online, MS Teams

268 TRIET_K41 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 3 2 1 60 59 KT01001_1 6 13.12-24.12 Online, MS Teams

269 TRIET K41 Triết học Mác - Lênin 4 2 2 90 59 TM01001 1 3 18.10-24.12 Online, MS Tearas
270 TRIET K41 Triết học Mác - Lênin 4 2 2 90 59 TM01001~1 5 18.10-10.12 Online, MS Teams
271 TTCS K41 Chính ừị học 2 1.5 0.5 37 5 75 CT01001 6 6 18.10- 10.12 Online, MS Teams

272 TTCS_K41 Lý luận và Phương pháp giáo 
dục thể chất 1 1 0 15 75 ĐC01015_6 5 08.11 -26.11 Online, MS Teams

273 TTCS K41 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 75 NP01001_2 2 18.10-24.12 Online, MS Teams
274 TTCS K41 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 75 NP01001_2 6 13.12-24.12 Online, MS Tcams
275 TTCSJC41 Tư tường Hồ Chí Minh 2 1.5 0.5 37.5 75 THO 1001 6 3 18.10-10.12 Online, MS Teams
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276
TTĐPT K 41, TTĐC_K41A 1, 

TTĐC_K41A2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 1.5 0.5 37.5 64 CN01002J 3 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

277 TTĐPT K41, TTĐC_K41A1, 
TTĐC K41A2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 1.5 0.5 37.5 64 CN01002_2 3 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

278 TTĐPT_K41, TTĐC_K41A 1, 
TTĐC K41A2 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 1.5 0.5 37.5 64 CN01002_3 3 18 10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

279 TTĐPTK.41, TTĐC_K41A1, 
TTĐCK41A2

Lịch sử Đàng Cộng sàn Việt 
Nam 2 1.5 0.5 37.5 64 LS01002J 4 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

—
280 TTĐPT_K41, TTĐC_K41A1, 

TTĐC K41A2
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 2 1.5 0.5 37.5 64 LS01002_2 4 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

281 TTĐPT K41, TTĐC_K41A1, 
TTĐCK41A2

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 2 1.5 0.5 37.5 64 LS01002J 4 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

282 TTĐPT K41.TTĐC K41A1, 
TTĐCK41A2 Lý thuyết truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 64 BC02801J7 2 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

283 TTĐPT_K41, TTĐC_K41A1,
Lý thuyết truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 64 BC02801 7 5 18.10-12.11 O n l i n e ,  M S  T e a m sTTĐC_K41A2

284 TTĐPT K41, TTĐC_K41A1, 
TTĐC K.41A2 Lý thuyết truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 64 BC02801 8 2 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

285 TTĐPT_K41, TTĐC K41A1, 
TTĐCK41A2 Lý thuyết truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 64 BC02801_8 5 18.10- 12.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

286 TTĐPT K41, TTĐCK.41A1, 
TTĐCK41A2 Lý thuyết truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 64 BC02801_9 2 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

287 TTĐPT_K41, TTĐC_K41A1, 
TTĐCK41A2 Lý thuyết truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 64 BC02801_9 5 18.10 - 12.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

288 TTQT_K41, QHCC_K41, 
QC_K41 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 1.5 0.5 37.5 54 CN01002_10 2 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

289 TTQT_K41, QHCC K41, 
QC_K41 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 1.5 0.5 37.5 55 CN01002 8 2 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

290 TTQT_JC41, QHCC K41, 
QC K41 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 1.5 0.5 37.5 54 CN01002_9 2 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

291 TTQT_K41, QHCC_K41, 
QC_K41

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 2 1.5 0.5 37.5 54 LS01002J0 3 18.10 - 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

292 TTQT K41, QHCC_K41, 
QC_K41

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 2 1.5 0.5 37.5 55 LS01002_8 3 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

293 TTQT_K41, QHCC_K41, 
QC_K41

Lịch sù Đáng Cộng sàn Việt 
Nam 2 1.5 0.5 37.5 54 LS01002_9 3 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

294 TTQT_K41, QHCC K41, 
QC_K41 Quan hệ công chúng và quáng cáo 3 1.5 1.5 67.5 55 QQ02101J 7 18.10- 19.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

295 TTQT K41, QHCC K41, 
QC ỈC41 Quan hệ công chúng và quảng cáo 3 1.5 1.5 67.5 55 QQ02101J C h ủ  n h ít 18.10-28.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

296 TTQT K41, QHCC K41, 
QC K41 Quan hệ công chúng và quảng cáo 3 1.5 1.5 67.5 54 QQ02101_2 7 18.10 - 19.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

297 TTQT_K41, QHCC K41, 
QC K41 Quan hệ công chúng và quảng cáo 3 1.5 1.5 67.5 54 QQ02101_2 C hú nhát 18.10-28.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

298 TTQT_K41, QHCC K41, 
QC K41 Quan hệ công chúng và quảng cáo 3 1.5 1.5 67.5 54 QQ02101J5 7 18.10 - 19.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

299 TTQT_K41, QHCC K41, 
QCK41 Quan hệ công chúng và quáng cáo 3

15
1.5 67.5 54 QQ02101_3 C hủ nhật 18.10-28.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s
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300 T T Q T K 41, QHCC_K41, 
QC K41 Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 35 NN01015_38 4 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

301
TTQTJC41.QHCC_K.41, 

QC K41 Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 35 NN01015_38 5 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

302 T T Q T K 41, QHCC_K41, 
QC_ K41 Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 36 NN01015_39 4 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

303 TTQT K41, QHCCK41, 
QC K41 Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 36 NN01015_39 5 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

304 TTQT K41, QHCC_K41, 
QC.K41 Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 36 NN01015_40 4 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

305 TTQT_K41, QHCC_K41, 
QC K41 Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 36 NN01015_40 5 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

306 TTQT_K41, QHCC_K41, 
Q C K 41 Tin học ứng dụng 3 1 . 2 75 28 ĐC01005_11 6 18.10- 17.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

307 T T Q T K 41, QHCC_K41, 
QC_K41 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐC01005_12 6 18.10-17.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

308 TTQT_K41, QHCC_K41, 
QC_K41 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐC01005_13 6 18.10- 17.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

309 TTQT_K41, QHCC_K41, 
QC K41 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐC01005_14 6 18.10- 17.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

310 TTQT_K41, QHCC_K41, 
QC K41 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐC01005_15 5 18.10-05.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

311 TTQT_K41, QHCC_K41, 
QC K41 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐC01005_15 5 29.11 -24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

312 TTQT_K41, QHCC_K41 , 
QC K41 Trá học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐC01005_15 4 13.12-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

313 TTQT_K41, QHCCK41, 
QC K41 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐC01005 16 5 18.10-05.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

314 TTQT_K41 , QHCCK41, 
QC K41 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐC01005_16 5 29.11 -24.12 O n l i n e ,  M S  T e a i n s

315 TTQTK41, QHCC_K41, 
QC K41 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 27 ĐC01005_16 4 13.12 - 24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

316 VHPT K41 Chính trị học 2 1.5 0.5 37.5 63 CT01001 5 6 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

317 VHPT_K41 Lý luận và Phương pháp giáo 
dục thể chất

1 1 0 15 63 ĐC01015_5 5 08.11 -26.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

318 VHPT K41 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 63 NP01001 3 2 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

319 VHPT K41 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 63 NP01001 3 6 13.12-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

320_

321

VHPT K41 Tư tướng Hồ Chí Minh 2 1.5 0.5 37.5 63 THO 1001 5 4 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

XHH_K41, CTXHK41 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 1.5 0.5 37.5 73 CN01002_4 4 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

322

323

XHHK41, CTXHK41 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 1.5 0.5 37.5 73 CN01002_5 4 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

XHHK41, CTXH_K41 Lịch sừ Đảng Cộng sản Việt 
Nam 2 1.5 0.5 37.5 73 LS01002_4 5 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

324 X H H K 41, CTXHK41 Lịch sử Đảng Cộng sản việt 
Nam

2 1.5 0.5 37.5 73 LS01002_5 5 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

325 XHH K41.CTXH K4I Tin hoc ứng dung 3 1 2 75 30 ĐC01005 1 2 18.10-17.12 O n l i n e ,  M S  T e a r a s

326 XHH.K41.CTXH K41 Tin hoc ứng dựng 3 1 2 75 29 ĐC01005 2 2 18.10-17.12 Online, MS Teams
327 XHH_K41, CTXH K41 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 29 ĐC01005 3 2 18.10-17.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s
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328 XHH K41.CTXH K41 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 29 ĐC01005 4 2 18.10- 17.12 Online, MS Teams

329 XHH K41. CTXH K41 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 29 ĐC01005 5 2 18.10-26.11 Online, MS Teams

J330

331

XHH K41.CTXH K41 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 29 ĐC01005 5 6 08.11 -26.11 Online, MS Teams

XHHK41, CTXH_K41, TTĐPT_K41 
TTĐC_K41A1, TTĐC_K41A2, 

BTXB_K41, XBĐT_K41

Công tác quốc phòng và an 
ninh 2 2 0 30 123 QA01016J5 2 -6 10.12-17.12 Online, MS Teams

332
XHH_K41, CTXH_K41, TTĐPT_K41, 

TTĐC_K41A1, TTĐC_K41A2, 
BTXB_K41, XBĐT_K41

Công tác quốc phòng và an 
ninh 2 2 0 30 123 QA01016J6 2 -6 10.12-17.12 Online, MS Teams

333
XHH_K41, CTXH_K41, TTĐPT_K41, 

TTĐC_K41A1, TTĐC_K41A2, 
BTXB_K41, XBĐT_K41

Công tác quốc phòng và an 
ninh 2 2 0 30 122 QA01016J7 2 -6 10.12-17.12 Online, MS Teams

334
XHH_K41, CTXH_K41, TTĐPT_K41, 

TTĐC_K41A1, TTĐC_K41A2, 
BTXB_K41, XBĐT_K41

Công tác quốc phòng và an 
ninh 2 2 0 30 122 QA01016J8 2 -6 10.12-17.12 Online, MS Teams

335
XHHK41, CTXH_K41, TTĐPT_K41, 

TTĐC_K41A1, TTĐC_K41A2, 
BTXB_K41, XBĐT_K41

Đường lối quốc phòng và an 
ninh của Đàng Cộng sàn Việt 

Nam
3 3 0 45 123 QA01015J5 2 -6 29.11 -09.12 Online, MS Teams

336
XHH_K41, CTXH_K41, TTĐPT_K41/ 

TTĐC_K41A1, TTĐC_K41A2, 
BTXB_K41, XBĐT_K41

Đưcmg lối quốc phòng và an 
ninh của Đàng Cộng sản Việt 

Nam
3 3 0 45 123 QA01015J6 2 -6 29.11 -09.12 Online, MS Teams

337
XHH_K41, CTXH_K41, TTĐPT_K41, 

TTĐC_K41A1, TTĐC_K41A2, 
BTXB_K41, XBĐT_K41

Đường lối quốc phòng và an 
ninh của Đảng Cộng sản Việt 

Nam
3 3 0 45 122 QA01015J7 2 - 6 29.11 -09.12 Online, MS Teams

338
XHHK41, CTXH_K41, TTĐPT_K41, 

TTĐC_K41A1, TTĐC_K41A2, 
BTXBK41, XBĐT_K41

Đường lối quốc phòng và an 
ninh của Đảng Cộng sản Việt 

Nam
3 3 0 45 112 QA01015J8 2 -6 29.11 -09.12 Online, MS Teams

339

XHH_K41, CTXHK41, 
T T Đ PT K 41, T TĐ C K 41Ả1 
TTĐC_K41A2, BTXB K41 

XBĐT_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 40 NN01015_28 6 18.10-24.12 Online, MS Teams

340

XHH_K41, CTXH K41, 
TTĐPT_K41, TTĐC_K41Ả1 
TTĐC_K41A2, BTXB K41 

XBĐT_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 40 NN01015_28 4 18.10-10.12 Online, MS Teams

341

XHH_K41, CTXH K41, 
TTĐPT_K41, TTĐC_K41A1 
TTĐC_K41A2, BTXB K41 

XBĐTK41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 41 NN01015_29 6 18.10-24.12 Online, MS Teams
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342

XHH_K41, CTXHK.41, 
TTĐPT_K41, TTĐC_K.41A1, 
TTĐCK41A2, BTXBK41, 

XBĐT K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 41 NN01015_29 4 18.10-10.12 Online, MS Teams

343

XHH_K41,CTXH_K41, 
TTĐPT_K.41, TTĐC_K41A1, 
TTĐCK41A2, BTXB_K41, 

XBĐT_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 34 NN01015_30 6 18.10-24.12 Online, MS Teams

344

XHH_K41, CTXH_K41, 
TTĐPTK41, TTĐCK41A1, 
TTĐC_K41A2, BTXB_K41, 

XBĐT_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 34 NN01015_30 4 18.10-10.12 Online, MS Teams

345

346

XHHK41, CTXH_K41, 
TTĐPT_K41, TTĐCK.41A1, 
TTĐC_K41A2, BTXB_K41, 

XBĐT_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 43 NN01015_31 6 18.10-24.12 Online, MS Teams

XHH_K41,CTXH_K41, 
TTĐPT_K41, TTĐC_K41A1, 
TTĐC_K41A2, BTXB_K41, 

XBĐT K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 43 NN01015_31 4 18.10- 10.12 Online, MS Teams

347

348

349

350

351

352

XH H_K41, CTXH K41, 
TTĐPTK41, TTĐC_K41A1, 
TTĐC_K41A2, BTXB_K41, 

XBĐT K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 44 NN01015_32 6 18.10-24.12 Online, MS Teams

XHH_K41, CTXH_K.41, 
TTĐPT_K41 ’ TTĐ CK41Á 1, 
TTĐC K41A2, BTXB_K41, 

XBĐT_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 44 NN01015_32 4 18.10- 10.12 Online, MS Teams

XHH_K41, CTXH_K41, 
TTĐPT K41, TTĐC_K41A1, 
TTĐC_K41A2, BTXB_K41, 

XBĐT K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 41 NN01015_33 6 18.10-24.12 Online, MS Teams

XHH_K41,CTXH_K41, 
TTĐPT_K41, TTĐC_K41A1, 
TTĐC_K41A2, BTXB_K41, 

XBĐT_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 41 NN01015_33 4 18.10-10.12 Online, MS Teams

XHH_K41,CTXH_K41, 
TTĐPT_K41, TTĐC_K41A1, 
TTĐC_K41A2, BTXB_K41, 

XBĐT_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 36 NN01015_34 6 18.10-24.12 Online, MS Teams

XHH_K41, CTXH_K41, 
TTĐPT K41, TTĐC_K41Á1, 
TTĐC_K41A2, BTXB_K41, 

XBĐT K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 36 NN01015_34 4 18.10-10.12 Online, MS Teams

353

XHH_K41, CTXH_K41, 
TTĐPT_K41, TTĐC_K41Á1, 
TTĐC_K41A2, BTXB_K41, 

XBĐT_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 39 NN01015_35 6 18.10-24.12 Online, MS Teams



TT Chuyên ngành

~ ĩ ~

Học phần Lý
thuyết

Thực
hành

SỐ
tiết Sĩ số

P a g e  2 3  

Lóp Tín chỉ Thứ

Thòi gian hoc/phòng hoc
Lý thuyêt

Tiết 1-5 Tiết 6-10 Tiết 11-15

Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học Thòi gian Phòng học

354

XHH_K41, CTXH_K41, 
TTĐPT_K41, TTĐC_K41A1, 
TTĐC K41A2, BTXB_K41, 

XBĐT_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 39 NN01015_35 4 18.10-26.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

355

XHH_K41, CTXH_K41, 
TTĐPT K41, TTĐC K41A1, 
TTĐCK41A2, BTXB_K41, 

XBĐT_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 39 NN01015_35 2 13.12-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

356

XHH K41, CTXH_K41, 
TTĐPT K41, TTĐC_K41Á 1, 
TTĐC_K41A2, BTXB_K41, 

XBĐTJC41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 40 NN01015_36 3 18.10-26.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

357

XHH_K41, CTXHK41, 
TTĐPT_K41, TTĐC_K41A1, 
TTĐC_K41A2, BTXB_K41, Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 40 NN01015_36 4 18.10-26.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

XBĐT_K41

358

X HHK41, CTXH_K41, 
TTĐPT K41, TTĐC K41A1, 
TTĐC_K41A2, BTXB_K41, 

XBĐT_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 40 NN01015_36 5 01.11-26.11 O n l i n e ,  M S  T e a m s

359

XHH_K41, CTXH_K41, 
TTĐPT K41, TTĐC_K41A1, 
TTĐC_K41A2, BTXB_K41, 

XBĐT_K41

Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 40 NN01015_36 2 13.12-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

360

XHH_K41, CTXH K41, 
TTĐPT K41, TTĐC K41A1, 
TTĐC K41A2, BTXB K41, 

XBĐT_K41

Tiếng Trung học phẩn 1 4 2 2 90 40 NN01019J2 6 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

361

XHH_K.41, CTXH_K41, 
TTĐPT_K41, TTĐC_K41A1, 
TTĐC_K41A2, BTXB_K41, 

XBĐT_K41

Tiếng Trung học phần 1 4 2 2 90 40 NN01019_12 4 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

362 CTPT K41 (SVLào) Pháp luật đại cương 3 2 1 60 19 NP01001 7 4 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

363 CTPT K41 (SVLào) Pháp luật đại cương 3 2 1 60 19 NP01001 7 5 13.12-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

364 CTPT K41 (SVLào) Chính trị học 2 1.5 0.5 37.5 19 CT01001 13 2 18.10-10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

365 CTPTK41 (SVLào) Lý luận và Phương pháp giáo 
đục thể chất 1 1 0 15 19 ĐC01015_17

3
22.11 - 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

366 CTPT K41 (SVLào) Tư tường Hồ Chí Minh 2 1.5 0.5 37.5 19 THO 1001 13 5 18.10- 10.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

367 CTPT K41 (SVLào) Tiếng Việt học phần 1 4 2 2 90 19 XB01015 3 18.10-24.12 O n l i n e ,  M S  T e a m s

368 CTPT K41 (SVLào) Tiêng Việt học phần 1 4 2 2 90 19 XB01015 6 18.10- 10.12- - O n l i n e , .  M S  T e a m s
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P a g e  1HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỎC GIA HÔ CHÍ MINH 
H Ọ C  V IỆ N  B Á O  C H Í VÀ  T U Y Ê N  T R U Y Ề N

LỊCH HOC CÁC CỚP K41 HỆ CHẤT LƯƠNG CAO HỌC KỲ I, NÀirX HỌC 2021-2022

TT C huyên  ngành
Mã học 

phần Học phần Tồng
tín

Lý
thuyết

Thực
hành SỐ tiết Sĩ số Lóp Tín chỉ Thứ

Thòi gian học/phòng học
Lý thuyết

Tiết 1-5 Tiết 6-10 Tict 11-15
Thòi gian Phòng học Thời gian Phòng học Thời gian Phòng hoc

1

2

KT&QL(CLC)_K41 CT51001 Chinh trị học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 50 CT51001 3 18.10-10.12 Online, MS Teains

KT&QL(CLC)_K41 TG51001 Phưcmg pháp nghiên cứu khoa học xã 
hội và nhân văn 2 1.5 0.5 37.5 50 TG51001 5 18.10-10.12 Online, MS Teams

3 K.T&QL(CLC)_K41 TM51001 Triết học Mác - Lênin 3 1.5 1.5 67.5 50 TM51001 3 06.12-24.12 Online, MS Teams

4 KT &QL(CLC)_K41 TM51001 Triết học Mác - Lênin 3 1.5 1.5 67.5 50 TM51001 4 18.10-24.12 Online, MS Teams

5

6 

7

KT&QL(CLC)_K41,
QHQT&TTTC(CLC)_K41,

TH(CLC)_K41
QA01016 Công tác quốc phòng và an ninh 2 2 0 30 77 QA01016_21 3,4, 5 09.11 - 18.11 Online, MS Teams

KT&QL(CLC)_K41,
QHQT8tTTTC(CLC)_K41,

TH(CLC)_K41
QA01016 Công tác quốc phòng và an ninh 2 2 0 30 76 QA01016_22 3 ,4 ,5 09.11 -18.11 Online, MS Teams

KT&QL(CLC)_K41,
QHQT&TTTC(CLC)_K41,

TH(CLC)_K41
QA01015 Đường lối quốc phòng và an ninh cùa 

Đàng Cộng sản Việt Nam 3 3 0 45 77 QA01015_21 3 ,4 ,5 18.10-07.11 Online, MS Teams

ầ
f X

8
KT&QL(CLC)_K41,

QHQT&TTTC(CLC)_K41,
TH(CLC)_K41

QA0I015 Đường lối quốc phòng và an ninh của 
Đảng Cộng sàn Việt Nam 3 3 0 45 76 QA01015_22 3 ,4 ,5 18.10-07.11 Online, MS Teams (

\ 'A

f T ơ r v ,

O Á O c  
4 t u y ê n  r p

9

KT&QL(CLC)_K41, 
QHQT8iTTTC(CLC)_K41, 

TH(CLC)_K41, MĐT(CLC)_K41, 
TTMKT(CLC)_K41A1, 
TTMKT(CLC)_K41A2

NN51011 Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 30 NN51011_1A 2 18.10 - 10.12 Online, MS Teams

10 

11

KT&QL(CLC)_K41,
QH QT8iTTTC(CLC)_K41, 

TH(CLC)_K41, MĐT(CLC)_K41, 
TTMKT(CLC)_K41A1, 
TTMKT(CLC)_K41A2

NN51011 Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 30 NN510111A 6 18.10-24.12 Online, MS Teams

KT&QL(CLC)_K41, 
QHQT&TTTC(CLC)_K41, 

TH(CLC)_K41, MĐT(CLC)_K41, 
TTMKT(CLC)_K41A1, 
TTMKT(CLC) K41A2

NN510II Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 31 NN51011_2A 2 18.10-10.12 Online, MS Teams

12

KT&QL(CLCLK41, 
QHQT&TTTC(CLC)_K41, 

TH(CLC)_K41, MĐT(CLC)_K41, 
TTMKT(CLC)_K41A1, 
TTMKT(CLC)_K41A2

NN51011 Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 31 NN51011_2A 6 18.10-24.12 Online, MS Teams
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TT Chuyên ngành Mã hục 
phần Học phần Tồng

tín
Lý

thuyết
Thực
hành

Pa

SỐ tiết

e3 

Sĩ số Lóp Tín chỉ Thú

Thòi gian học/phòng học
Lý thuyết

Tiết 1-5 Tiết 6-10 Tiết 11-15
Thời gian Phòng hoc Thời gian Phòng hoc Thời gian Phòng hc

22

KT&QL(CLC)_K41, 
QHQT&TTTC(CIC)_K41, 

TH(CLC)_K41, MĐT(CLC)_K41, 
TTMKT(CLC)_K41A1, 
TTMKT(CIC) K41A2

NN51011 Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 28 NN51011_7B 6 18.10-24.12 Online, MS Teams

23

24

25

KT&QL(CIC)_K41, 
QHQT&TTTC(CLC)_K41, 

TH(CLC)_K41, MĐT(CLC)_K41, 
TTMKT(CLC)_K41A1, 
TTMKT(CLC) K41A2

NN51011 Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 24 NN51011_8C 2 18.10-10.12 Online, MS Teams

KT8tCU.(CLC)_K41, 
QHQT&TTTC(CLC)_K41, 

TH(CLC)_K41, MĐT(CLC)_K41, 
TTMKT(CLC)_K41A1, 
TTMKT(CLC)_K41A2

NN51011 Tiếng Anh học phần 1 4 2 2 90 24 NN51011_8C 6 18.10-24.12 Online, MS Teams

MĐT(CLC)_K41 LS51001 Lịch sử Đảng Cộng sàn Việt Nam 3 2 1 60 59 LS51001 5 18.10-24.12 Online, MS Teams
26 MĐT(CLC)_K41 LS51001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3 2 1 60 59 LS51001 3 13.12-24.12 Online, MS Teams
27 MĐT(CLC)_K41 NP51001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 59 NP51001 4 18.10-24.12 Online, MS Teams

28 MĐT(CLC)_K41 NP51001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 59 NP51001 2 13.12-24.12 Online, MS Teams
29 MĐT(CLC)_K41 TH51001 Tư tướng Hồ Chí Minh 2 1.5 0.5 37.5 59 TH51001_1 3 18.10-10.12 Online, MS Teams

30
MĐT(CLC)_K41,

TTMKT(CLCLK41A1,
TTMKT(CLC)_K41A2

QA01016 Công tác quốc phòng và an ninh 2 2 0 30 77 QA01016_19 2 -6 10.12-17.12 Online, MS Teams

31
MĐT(CLC)_K41,

TTMKT(CLC)_K41A1,
TTMKT(CLC)_K41A2

QA01016 Công tác quốc phòng và an ninh 2 2 0 30 77 QA01016_20 2 -6 10.12-17.12 Online, MS Teams

32
MĐT(CLC)_K41, 

TTM KT(CLC)_K41A1, 
TTMKT(CLC)_K41A2

QA01015 Đường lối quốc phòng và an ninh của 
Đãng Cộng sàn Việt Nam 3 3 0 45 77 QA01015_19 2 -6 29.11 -09.12 Online, MS Teams

33
MĐT(CLC)_K41, 

TTMKT(CLC)_K41A1, 
TT M KT( c  LC)_K41A2

QA0I015 Đường lối quốc phòng và an ninh của 
Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 0 45 77 QA01015_20 2 -6 29.11 -09.12 Online, MS Teams , w

34
MĐT(CLC)_K41, 

TTMKT (CLC)_K41Á1, 
TTMKT(CLC)_K41A2

ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể 
chất 1 1 0 15 77 ĐC01015_15 3 18.10-05.11 Online, MS Teams y Ầ

w

35
MĐT(CLC)_K41, 

TTMKT(CLC)_K41Á 1, 
TTMKT(CLC)_K41A2

ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể 
chất 1 1 0 15 77 ĐC01015_16 3 18.10-05.11 Online, MS Teams

36 QHỌT&TTTC(CLC) K41 CN51001 Chù nghĩa xã hội khoa học 2 1.5 0.5 37.5 47 CN51001 5 18.10-10.12 Online, MS Teams
37 QHQT&TTTC(CLC) K41 TG51002 Tâm lý học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 47 TG51002 4 18.10-10.12 Online, MS Teams
38 QHỌT&TTTC(CLC) K41 ĐC51003 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 23 ĐC51003 _1 3 18.10-17.12 Online, MS Teams
39 QHQT&TTTC(CLC) K41 ĐC51003 Tin học ứng dụng 3 1 2 75 24 ĐC51003 2 3 18.10-17.12 Online, MS Teams
40 TH(CLC) K41 KT51001 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 3 2 1 60 56 KT51001 3 3 13.12-24.12 Online, MS Teams
41 TH(CLC) K41 KT51001 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 3 2 1 60 56 KT51001 3 4 18.10-24.12 Online, MS Teams
42 TH(CLC) K41 ĐC51022 Tiếng Việt thực hành 2 1.5 0.5 37.5 56 ĐC51022 5 18.10-10.12 Online, MS Teams
43 TH(CLC) K41 TH51001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1.5 05 37.5 56 TH51001 2 3 18.10-10.12 Online, MS Teams 1



TT Chuyên ngành Mã học 
phần

1 A
Học phần

Tổng
tín

Lý
thuyết

Thực
hành

Pai 

Số tiết

e4 

Sĩ số Lớp Tín chì
. Thời gian học/phòng hoc 

Lý thuyết
—

Tiết 1-5 Tiết 6-10 Tict 11-15
Thòi gian Phòng hoc Thời gian Phòng học T hòi gian Phòng học

44
TH(CLC)_K41, 

QHQT&TTTC(CLC)_K41, 
KT&QL(CLC) K41

ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể 
chất

1 1 0 15 77 ĐC01015_13 4 22.11 - 10.12 Online, MS Teams

45
TH(CLC)_K41, 

QHQT&TTTC(CLC)_K41, 
KT&QL(CLC)_K41

ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thề 
chất 1 1 0 15 76 ĐC01015_14 4 22.11 - 10.12 Online, MS Teams

46 TTMKT(CLC) K41A1 KT51001 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 3 2 1 60 47 KT51001_1 4 18.10-24.12 Online, MS Teams

47 TTMKT(CLC) K41A1 KT51001 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 3 2 1 60 47 KT51001J 2 13.12-24.12 Online, MS Teams

48 TTMKT(CLC) K41A1 QQ52003 Lý thuyết truyền thông và quan hệ công chúng 3 2 1 60 47 QQ52003J 6 18.10-26.11 Online, MS Teams

49 TTMKT(CLC) K41A1 QQ52003 Lý thuyết truyền thông và quan hệ công chúng 3 2 1 60 47 QQ52003 1 2 18.10-26.11 Online, MS Teams

50 TTMKT(CLC) K41A1 QT51001 Quan hệ quốc tế đại cương 2 1.5 0.5 37.5 47 QT51001.1 5 18.10- 10.12 Online, MS Teams

51 TTMKT(CLC) K41A2 KT51001 Kinh té chính trị Mác- Lênin 3 2 1 60 48 KT51001_2 4 18.10-24.12 Online, MS Teams

52 TTMKT(CLC) K41A2 KT51001 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 3 2 1 60 48 KT51001_2 2 13.12-24 12 Online, MS Teams

58 TTMKT(CLC) K41A2 QQ52003 Lý thuyết truyền thông và quan hệ công chúng 3 2 1 60 48 QQ52003 2 3 18.10-24.12 Online, MS Teams

54 TTMKT(CLC) K41A2 QQ52003 Lý thuyết truyền thông và quan hệ công chúng 3 2 1 60 48 QQ52003 2 5 13 12-24 12 Online, MS Teams

55 TTMKT(CLC) K41A2 QT51001 Quan hệ quốc tế đại cương 2 1.5 0.5 37.5 48 QT51001 2 2 Online, MS Teams

56 TTMKT(CLC) K41A2 QT51001 Quan hệ quốc tế đại cương 2 15 0.5 37.5 48 QT51001 2 2 / ' .ÌL V i// 29.11 - 10.12 O nline , M S Team s
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H Ụ L  V l t l N  L H l I N t t  I K Ị  O U U L  U 1 A  n u  u r n  i v u i N n  r ° * c  A

H Ọ C  V I Ệ N  B Á O  C H Í  V À  T U Y Ê N  T R U Y Ề N

LỊCH HỌC CÁv, J Ớ P  K41 HỆ CHÁT LƯỢNG CAO HỌC KỲỊI, NĂM ọ c  2022-2023
Ngày nghỉ trong kỳ: 01,02, 03/5, (Ngày nghỉ bù các ngày lễ); lịch thi cuối kỳ Từ ngày 29/5/2023 đến 18/6/2023)

L y U p  C U  SI su IU /u 1 U 1 , uiụv/ iiaxui ^ ~  '1 'V
Thòi gian học/phòng học

Tổng Lý
thuyểt

Thực Tổng 
số tiết

Học
Lý thuyết

TT Lóp hành chính
Mã học 

phần Học phần Nhóm STsố Lỏp Tín chì Thứ Tiết 1 - 5 Tiết 6-10 Tiết 11-15
tín hành vưọt Phòng

học Thời gian Phòng
học Thòi gian Phòng

học
1 KT&QHCLC) K41 ĐC01018 Bóng chuyền 1 0 1 30 50 ĐC01018 K41.5 4 10.4.2023-28.5.2023 SVĐ

’ 2 KT&QÙCLC) K41 KT56002 Kinh tế vĩ mô 3 2 1 60 50 KT56002 K41.3 3 03.01.2023-16.4.2023 BI 1.222
3 KT&QUCLC) K41 KT52007 Lịch sứ kinh tế 4 3 1 75 50 KT52007 k41.1 2 09.01.2023-14.5.2023 BI 1.222
4  " KT&ÒÙCLC) K41 KT53017 Tài chinh tiền tệ 3 2 1 60 50 KT53017 K41.1 5 20.3.2023-28.5.2023 BI 1.222
5 KT&QUCLC) K41 KT53017 Tài chinh tiền tệ 3 2 1 60 50 KT53017 K41.1 2 15.5.2023-28.5.2023 BI 1.222
6 . KT&QUCLC) K41 KT56010 Tiếng Anh chuyên ngành 1 2 1 . 5 0 . 5 37.5 50 KT56010 K41.1 5 03.01.2023-19.3.2023 BI 1.222
7 KT&QựCLC) K4I KT52002 Xác suất thống kê 3 2 1 60 50 KT52002 K41.1 4 03.01.2023-09.4.2023 BI 1.222
7 KT&ÒÙCLC) K41 KT52002 Xác suất thống kê 3 2 1 60 50 KT52002 K41.1 4 1 0 .4 .2 0 2 3 - 1 6 .4 .2 0 2 3 O n l in e

~ 8 MĐT(CLC) K41 BC53010 Cơ sở lý luận báo chí 3 2 1 60 60 BC53010 K41.1 4 06.02.2023-28.4.2023
9 MĐT(CLC) K41 BC56001 Lý thuyết truyền thông 3 2 1 60 60 BC56001 K41.1 3 06.02.2023-16 A.2023
10 MĐT(CLC) K41 BC56001 Lý thuyết truyền thông 3 2 . 1 60 60 BC56001 K41.1 2 15.5.2023-28.5.2023 O n l in e

11 MĐT(CLC) K.41 PTS3015 Tẳc phẩm báo phát thanh 5 2 3 120 60 PT53015 K41.1 5 06.02.2023-28.5.2023
1 2 MĐT(CLC) K41 PT53015 Tác phẩm báo phát thanh 5 2 3 120 60 PT53015 K41.1 2 06.02.2023-02.4.2023
13 MĐT(CLC) K41 ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 30 60 ĐC01017 K41.27 2 03.4.2023-21.5.2023

14 MĐT(CLC)_K41 PT53030 T h ự c t ế  c h ín h  t r ị  -  x ã  h ộ i  (n ă m  h a i) 2 0 . 5 1 . 5 52.5 60 PT53030 K41.35 2 - 6 03.01.2023-13.01.2023 Cơ sớ

"TT MĐT(CLC) K41 XB51022 Tiếng Việt thực hành 2 1 . 5 0 . 5 37.5 60 XB51022 K41.6 3 17.4.2023-28.5.2023
16 MĐT(CLC) K41 XB51022 Tiếng Việt thực hành 2 1 . 5 0 . 5 37.5 60 XB51022 K41.6 4 08.5.2023-28.5.2023 -----

- -

1 7

MĐT(CLC)_K41 ,KT&QL(CLC) 
K41 .TTMKT (CLC) K41A1, 

TTMKT
(CLC) K41 A2,QHQT&TTTC( 

CLC)_K41 ,TH(CLC)_K41

NN51014 Tiếng Anh học phần 4 4 2 2 90 30 NN51014_K41.1A 6 06.02.2023-28.5.2023 B11.120

ị /

l | L
...........

TÓC VI
BẢO c
TUYÊN TI

18

MĐT(CLC)_K41 ,KT&QL(CLC) 
_K4 Ì.TTMKT (CLC)_K41A1, 

TTMKT
(CLC)_K41A2 ,QHQT&TTTC( 

CLC)_K41 ,TH(CLC)_K41

NN51014 Tiếng Anh học phần 4 4 2 2 90 30 NN51014_K41.2A 6 . 06.02.2023-28.5.2023 BI 1.122

^ ỊỊ£  ỌlK

1 9

MĐT(CLC)_K41 ,KT&QL(CLC) 
K41 .TTMKT (CLC)_K41 AI, 

TTMKT
(CLC) K41A2,QHQT&TTTC( 

CLCLK41 ,TH(CLC)_K41

NN51014 Tiếng Anh học phần 4 4 2 2 90 30 NN51014_K41.3A 6 06.02.2023-28.5.2023

2 0

MĐT(CLC)_K41 ,KT&QL(CLC) 
_K41,TTMKT (CLC)_K41A1, 

TTMKT
(CLC) K41 A2,QHQT&TTTC( 

CLC)_K41 ,TH(CLC)_K41

NN51014 Tiếng Anh học phẩn 4 4 2 2 90 30 NN51014_K41.4A 6 06.02.2023-28.5.2023 BI 1.123

2 1

MĐT(CLC) K41 ,KT&QL(CLC) 
K41.TTMKT (CLC) K41A1, 

TTMKT
(CLC) K41 A2.QHQT&TTTC( 

CLC) K41,TH(CLC) K41

NN51014 Tiếng Anh học phần 4 4 2 2 90 30 NN51014_K4!.5B 6 06.02.2023-28.5.2023 BI 1.120



22
K41JTMKT (CLC) K41A l" 

TTMKT
(CLC)_K41 A2,QHQT&TTTC(C 

LC)_K41,TH(CLC)_K41

NN51014 Tiếng Anh học phần 4 n 2 2 90 NN51014_K41.6B 6 06.02.2023-21 123 BI 1.122

23

MĐT(CLC) K41,KT&QL(CLC) 
K41JTMKT (CLC)_K41 Al, 

TTMKT
(CLC)_K41 A2,QHQT&TTTC(C 

LC)_K41 ,TH(CLC)_K41

NN51014 Tiếng Anh học phần 4 4 2 2 90 NN51014JC41.7B 6 06.02.2023-28.5.2023

24

MĐT(CLC)_K41 ,KT&QL(CLC) 
_K41 ,TTMKT (CLC)_K41A1, 

TTMKT
(CLC)_K41 A2.QHQT&TTTC(C 

LC)_K41 ,TH(CLC)_K41

NN51014 Tiếng Anh học phần 4 4 2 2 90 NN51014JC41.8C 6 06.02.2023-28.5.2023 BI 1.123

25 QHQT&TTTC(CLC) K41 ĐC01021 Aerobic 1 0 1 30 ĐC01021 K41.4 5 08.5.2023-14.5.2023 SVĐ
26 QHQT&TTTC(CLC) K41 ĐC01021 Aerobic 1 0 1 30 ĐC01021 K41.4 4 17.4.2023-28,5.2023 SVĐ
27 QHQT&TTTC(CLC) K41 QT53008 Lao động nhà báo quốc tế 3 1.5 1.5 67.5 QT53008 K41.1 3 03.01.2023-28.4.2023 B i l l  20
28 QHQT&TTTC(CLC) K41 QT53009 Lịch sừ quan hệ quốc tế 3 2 1 60 QT53009 K41.1 2 09.01.2023-23.4.2023 Bl 1.120
29 QHQT&TTTC(CLC) K41 QT56008 Tiếng Anh chuyên ngành (1) 3 1.5 1.5 ■67.5 QT56008 K41.1 5 03.01.2023-28.4.2023 BI 1.120

30 QHQT&TTTC(CLC)_K41 QT53020 Truyền thông thời đại toàn cầu hóa 3 602 1 QT53020JC41.1 4 03.01.2023-16.4.2023 BI 1.120

31 TH(CLC) K41 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 ĐC01016 K41.17 4 06.02.2023-19.3.2023 BI 1.120
32 TH(CLC) K41 PT52003 Lịch sừ báo chí 3 1.5 1.5 67.5 PT52003 K41.3 3 06.02.2023-21.5.2023 BI 1.120
33 TH(CLC) K41 PT52002 Luật pháp và đạo đức báo chl 3 1.5 1.5 67.5 PT52002 K41.1 2 06.02.2023-21.5.2023 BI 1.120
34 TH(CLC) K41 BC53014 Tàc phầm báo in 5 2 3 120 BC53014 K41.1 5 06.02.2023-28.5.2023 B11.120
35 TH(CLC) K41 BC53014 Tác phẩm báo in 5 2 3 120 BC53014 K41.1 4 10.4.2023-28.5.2023 Online
35 TH(CLC) K41 BC53014 Tác phẩm báo in 5 2 3 120 BC53014 K41.1 6 27.3.2023-09.4.2023 Online
36 TH(CLC) K41 ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 30 ĐC01017 K41.24 4 20.3.2023-28.4.2023 BI 1.120

37 TH(CLC)_K41 PT53049 T h ự c tế  ch ín h  tr ị  -  x ã  h ộ i  (h ă m  h a i) 2 0.5 1.5 52.5 PT53049JC41.36 2-6 03.01.2023-13.01.2023 Cơ sớ

38 TTMKT (CLC)_K41A1, 
TTMKT (CLC) K41Ả2 QQ53002 Chiến lược Marketing 3 1.5 1.5 67.5 QQ53002_k41.1 4 03.01.2023-28.4.2023

39
TTMKT (CLC)_K41A1, 
TTMKT(CLC) K41A2 QQ53002 Chiến lược Marketing 3 1.5 1.5 67.5 QQ53002_k41.2 4 03.01.2023-28.4.2023

40 TTMKT (CLC)_K41A1, 
TTMKT(CLC) K41A2 QQ52001 Kỹ năng xâ hội 1 -  Thể chất 3 2 1 60 QQS2001_K41.1 2 09.01.2023-23.4.2023

41 TTMKT (CLC)_K41A1, 
TTMKT(CLC) K41A2 QQ52001 Kỹ năng xẵ hội 1 -  Thề chất 3 2 1 60 QQ52001_K41.2 2 09.01.2023-23.4.2023

42 TTMKT (CLC)_K41A1, 
TTMKT(CLC) K41A2 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 DC01016JC41.18 2 24.4.2023-28.5.2023

43 TTMKT (CLC)_K41A1, 
TTMKT (CLC)_K41A2 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh t 0 1 30 DC01016JC41.19 2 24.4.2023-28.5.2023

44
TTMKT (CLC)_K41A1, 
TTMKT (CLC)_K41A2 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 ĐC01016_K41.18 3 15.5.2023-28.5.2023

45
TTMKT (CLC)_K41A1, 
TTMKT(CLC) K41A2 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 DC01016JC41.19 3 15.5.2023-28.5.2023

46 TTMKT (CLC)_K41AI, 
TTMKT(CLC) K41A2 QQ53006 Nghiên cửu và đánh giá trong truyền 

thông 3 2 1 60 QQ53006JC41.1 5 03.01.2023-16.4.2023

47
TTMKT {CLC)_K41A1, 
TTMKT(CLC) K41A2 QQ53006 Nghiên cứu và đánh giá trong truyền 

thông 3 2 1 60 QQ53006_K41.2 5 03.01.2023-16.4.2023

48
TTMKT(CLC)_K41A1, 
TTMKT(CLC) K41A2 ĐC01017 Thề dục cơ bản 1 0 1 30 DC01017JC41.25 4 17.4.2023-28.5.2023

49
TTMKT (CLC)_K41Al, 
TTMKT(CLC) K41A2 ĐC01017 Thể dục cơ bàn 1 0 1 30 ĐC01017_K41.25 5 08.5.2023-14.5.2023



50 T T M K T  (C L C L K 41A 2
Đ C01017 T hê dục cơ  bản 1 0 1 30 ĐCO1017 _ K 4 1.26 4 17.4.2023-28.5.2023

Online

Online

Online

Online

Online

Online

° " " ”

Online

51
T T M K T  (C L C L K 41A 1, 
T T M K T (C L C ) K41A2

Đ C01017 Thé dục cơ  bàn 1 0 1 30 ĐCO1017 _ K 4 1.26 5
7

08.5.2023-14.5.2023

52

53

T T M K T  (C LC ) K 41A1, 
T T M K T  (CLC) K41A2

QQ5301 1
T hiết kế trinh bày các sàn phẩm 

truyền thông 3 1 2 75 Q Q 53011 _K41.1 3 03.01.2023-14.5.2023

T T M K T  (C L C L K 41A 1, 
T T M K T  (CLC) K41A2

QQ53011
T hiết kế trinh  bày các sản phẩm 

truyền thông
3 1 2 75 QQ5301 1_K 41.2 3 03.01.2023-14.5.2023

15.5.2023-28.5.202317

M Đ T (C LC ) K 41,K T& Q L(CLC) 
K 4 1 .T T M K T  (CLC) _ K 4 1A 1, 

TT M K T
(C LC ) K 4 1 A 2,Q H Q T& TTT C(C  

LC )_ K 4 1 ,T H (C L C )_K 41

NN51014 T iếng Anh học phần 4 4 2 2 90 NN51014_K.41.1A 3

18

M Đ T (C LC ) K 41,K T& Q L(CLC) 
_ K 4 1 .T T M K T  (C L C )_K 41A 1, 

T T M K T
(CLC) _ K 4 1 A 2,Q H Q T& TTT C(C  

L C )_ K 4 1 ,T H (C L C )_K 41

NN51014 T iếng Anh học phần 4 4 2 2 90 N N 51014JC 41.2A 3 15.5 2023-28.5.2023

15.5.2023- 28.5.2023

15.5.2023- 28.5.2023

15.5.2023- 28.5.2023

19

M Đ T (C LC )_K 41,K T& Q L(CL C) 
K 4 1 ,T T M K T  (C L C )_K 41A 1, 

T T M K T
(C L C )_K 41A 2 Q H Q T & TTTC (C  

L C )_ K 4 1 ,T H (C L C )_K 41

N N 51014 T iếng Anh học phần 4 4 2 2 90 N N 51014_K 41.3A 3

20

M Đ T (C LC ) _ K 4 1 ,KT& QL(CLC) 
_ K 4 1 ,T T M K T  (C L C )_K 41A 1, 

T T M K T
(C L C )_K 41 A 2.Q H Q T& TTT C(C  

L C )_K 41 ,T H (C L C )_K 41

NN51014 T iếng Anh học phần 4 4 2 2 90 N N 51014JC 41.4A 3

21

M Đ T (C L C )_K 41 ,KT& Q L(CLC) 
_K 41,T T M K T  (CLC)_K 41A 1, 

T T M K T
(CLC) K 4 1 A 2,Q H Q T& TTT C(C  

L C )_K 41,T H (C L C )_K 41

NN51014 T iếng Anh học phần 4 4 2 2 90 N N 51014JC 41.5B 3

22

M Đ T (C L C )_K 41 ,KT& Q L(CLC) 
K 4 1 ,T T M K T  (C L C )_K 41 AI 

T T M K T
(C L C )_ K 4 1 A 2,Q H Q T& TTT C(C  

L C )_ K 4 1 ,T H (C L C )_K 41

NN51014 T iếng Anh học phần 4 4 2 2 90 N N 51014JC 41.6B 3 15.5.2023-28.5.2023

23

M Đ T (C LC ) K 41,K T& Q L(CLC) 
K 41.T T M K T  (CLC) K41A1, 

T T M K T
(CLC) K 4 1 A 2,Q H Q T& TTT C(C  

L C )_K 41 ,T H (C L C )_K 41

N N 51014 T iếng Anh học phần 4 4 2 2 90 N N 51014JC 41.7B 3 15.5.2023-28.5.2023

24

M Đ T (C LC ) K 41,K T& Q L(CLC) 
_ K 4 1 ,T T M K T  (C L C )_K 41A 1, 

T T M K T
(C L C )_K 41 A 2,Q H Q T& TTTC(C  

L C )_K 41 ,T H (C L C )_K 41

NN51014 T iếng Anh học phần 4 4 2 2 90 N N 51014_K 41.8C 3

--------IU:

J_______Ế 15.5.2023-28.5.2023

9 / Hà Nội. ngà



H Ọ C  V IỆ N  B A O  C H I  V A  T U Y E N  T R U Y E N

LỊCH L . CẤC LỚP K41 HỆ ĐẠI TRÀ HỌC KỲ II, NĂM HỌC 20. .023
N g à y  n g h ỉ tro n g  kỳ: 01 , 0 2 , 0 3 /5 , (N g à y  n g h i b ù  các  n g à y  lễ); lịch  th i cuố i kỳ  T ừ  n gày  2 9 /5 /2 0 2 3  đến 18 /6 /2 0 2 3 )

L ớ p  có  s ĩ  số  tù  76  s in h  v iê n  trở  lên , g iờ  dạy  th ự c  h à n h  sẽ  đ ư ợ c  c h ia  n h ó m  th ự c  h à n h  th eo  qu y  đ ịn h , n h ó m  1 h ọ c  theo  lịch  đẵ ban  h àn h , n h ó m  2 h ọ c  từ  tiế t 11 -15  tại p h ò n g  học  lóp  lý thuyết.

TT L ó p h à n h c h ín h M ã  h ọ c  p h ầ n H ọ c  p h ầ n
T ổ n g

tín
L ý

th u y ế t

T h ụ x

h à n h
T ổ n g  
số  t iế t

N h ó

m
S ĩ số

H ọ c
v ư ọ t

L ó p  T ín  c h í T h ứ

T h ò i  g ia n  h ọ c /p h ò n g  học
L ý  th u y ế t

T iế t  1-5 T iế t  6 -10 Tiết 11-15

T h ò i  g ia n P h ò n g  học Thời gian P h ò n g  học T h ò i  g ian
Phòng

hoc
1 ANH_K41 BC02307 Biên tập văn bàn báo chl 3 1 2 75 60 BC02307_K41.1 6 06.02.2023-21.5.2023 B8.202

—

--------- ----------

2 ANH.K41 CN01002 Chù nghĩa xẫ hội khoa học 2 1.5 0.5 375 60 CN01002_K41.1 2 06.02.2023-02.4.2023 B8.202
3 ANH_K41 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 60 ĐCO1016_K41.1 3 06.02.2023-19.3.2023 SVĐ 

" 138.202

( *  /  H

i í V

4 ANH K41 LS01002 Lịch sử Đảng Cộng sàn Việt Nam 2 1.5 0.5 37.5 60 LS01002_K41.1 5 03.4.2023-28.5.2023
5 ANH_K41 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 60 NP01001_K41.1 4 06.02.2023-28.4.2023 B8.202
6 ANH_K41 ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 30 60 ĐCO1017_K41.1 3 20.3.2023-28.4.2023 SVĐ

-------------------
7 ANH_K41 BC02821 Thực tế chinh trị - xã hội 2 r 1 45 60 BC03840_K41.Ị 2-6 03.01.2023-13.01.2023 Cơ sở 

B8.2028 ANH_K41 NN01023 Tiếng Anh học phần 4 3 1.5 1.5 67.5 60 NN01023 K41.1 2 03.4.2023-28.5.2023
9 ANH_K41 NN01023 Tiếng Anh học phần 4 3 1.5 1.5 67.5 60 NN01023_K41.1 4 08.5.2023-28.5.2023 B8.202

06.02.202.3-21.5.2023

10 ANH_K41 NN01023 Tiếng Anh học phần 4 3 1.5 1.5 67.5 60 NN01023 K41.1 3
6

08.5.2023-28.5.2023 
22 5.2023-28.5.2023

B8.202
¡38.20211 ANH_K41 NN01023 Tiếng Anh học phần 4 3 1.5 1.5 67.5 60 NN01023 K41.1

12 ANH_K41 XB01101 Tiếng Việt thực hành 2 1.5 0.5 37.5 60 XB01101 K41.1 _5_

7

06.02.2023-02.4.2023 B8.202

B5.10113

ANH_K41 ,BAOIN_ 
K41 ,MĐT_K41 ,PH 
ATTHANH_K41 ,Q 
C_K41 ,QHCC_K41 
,QHCT&TTQT_K4 
!,TRUYENHINH_ 

K41.TTĐC K41A1, 
TTĐC_K41A2,TTĐ 
N_K41 ,TTĐPT_K4 
t ,TTQT_K41 ,XHH 

_K41

NN01024 Tiếng Trung học phần 4 3 1.5 1.5 67.5 40 NN01024_K41.1 06.02.2023-21.5.2023

14

ANH_K41 ,BAOIN_ 
K41,MĐT_K41,PH 
ATTHANH_K41 ,Q 
c  K41 ,QHCC_K41 
,QHCT&TTQT_K4
1 ,TRU yenhinh_ 

K41 ,TTĐC_K41A1, 
TTĐC_K41 A2.TTĐ 
N_K41 ,TTĐPT K4 
1 ,TTQT_K41 ,}ÕtH 

_K41

NN01024 Tiếng Trung học phần 4 3 1.5 1.5 67.5 40 NN01024_K41.2 7 B5.102



15

T ó

■UNH f.m,BAUUN
K41.MDT K41.PH 
ATTHANH K41,Q 
C_K41 ,QHCC_K41 
QHCT&TTQTJC4 
1JRUYENHINH 
<41 ,TTĐC_K41A1, 
TTĐC_K41 A2.TTĐ 
N_K41,TTĐPT_K4 
l,TTQT_K41,XHH 

_K41

NN01024 Tiếng Trung học phần 4 3 1.5 1.5 67.5 NN01024_K41.3 7 06.02.2023-21.5.2023 B5.103

BAOIN_K41 BC02307 Biên tập văn bản báo chí 3 1 2 75 BC02307 K41.2 5 06.02.2023-21.5.2023 B8.501
17 BAOINJC41 CT01001 Chính trị học 2 1.5 0.5 37.5 CT01001JC41.1 6 06.02.2023-02.4.2023 B8.501
18 BAOINJC41 CN01002 Chù nghĩa xẫ hội khoa học 2 1.5 0.5 37.5 CN01002JC41.2 2 06.02.2023-02.4.2023 B8.501
19 B AOIN_K41 ĐC01019 Kỹ thuật bóng rổ 1 0 1 30 ĐC01019_K41.3 3 08.5.2023-28.5.2023 SVĐ
20
21
22

BA01N_K41 ĐC01019 Kỹ thuật bóng rồ 1 0 1 30 ĐC01019_K41.3 4 08.5.2023-28.5.2023 SVĐ
BAOINJC41 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 ĐC01016_K41.2 2 03.4.2023-21.5.2023 S V Đ
BAOINJC41 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 NP01001 K41.2 3 06.02.2023-28.4.2023 B8.501

23
24 '

BAOINJC4I TG01004 Phương pháp nghiên cứu khoa học xâ hội và nhản văn 2 1.5 0.5 37.5 TG01004_K41.1 6 03.4.2023-28.5.2023 B8.501
B A01N_K41 BC02821 Thực tế chinh trị - xẫ hội 2 1 1 45 BC02821 K41.2 2-6 03.01.2023-13.01.2023 Cơ sờ

Tiếng Anh học phần 4 NN01023 K41.225 BAOIN_K41 NN01023 3 1.5 1.5 67.5 4 06.02.2023-07.5.2023 B8.501
Online26

27
BAOIN_K41
BTXBJC41

NN01023 Tiếng Anh học phần 4 3 1.5 1.5 67.5 NN01023JC41.2 5 15.5 2023-28.5.2023
XB02701 Cơ sờ lý luận xuất bản 3 1.5 15 67.5 XB02701JC41.1 5 06.02.2023-14.5.2023 B9.303

28 BTXB_K41 KT01011 Kinh tế chinh trị Mác - Lênin 2 1.5 0.5 37.5 KT01011 K41.1 6 06,02.2023-02.4.2023 B9.303
29 BTXB_K41 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 NP01001~K41.3 4 06.02.2023-28.4.2023 B9.303
30
31

BTXB_K41 XB02801 Phong cách học văn bán 3 1.5 1.5 67.5 XB02801JC41.1 3 06.3.2023-28,5.2023 B9.303
BTXB_K41 XB02801 Phong cách học vãn bản 3 1.5 1.5 67.5 XB02801JC41.1 6 08.5.2023-28.5.2023 B9.303

—32 BTXBK41 ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 30 DC01017JC41.2 6 03.4.2023-07.5.2023 S V Đ

33 BTXB_K41 ĐC01017 Thể dục cơ bàn 1 0 1 30 ĐC01017_K41.2 5 22.5.2023-28.5.2023 S V Đ

34 BTXB_K41 XB02811 Thực tế chính trị - xẫ hội 2 0.5 15 52.5 XB02811_K41.3 2-6 03.01.2023-13.01.2023 Cơ sờ 
B9.303 "

— --- ---------
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36
BTXB_K41 XB02806 Tổ chức bản thào 3 1.5 1.5 67.5 XB02806_K4t.l 2 06.02.2023^21.5.2023
BTXB_K41 XH01001 Xã hội học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 XH01001JC41.1 4 08.5.2023-28.5.2023 B9.303

37 BTXBJ441 XH01001 Xã hội học đại cương 2 1.5 05 37.5 XH01001JC41.1 3 06.02.2023-05.3.2023 B9.303

—38 BTXB_K41 XH01001 Xã hội học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 XH01001_K41.1 5 15.5.2023-21.5.2023 B9.303
39
40 _
41
42

CNXHKH_K41 TM01008 Đạo đức học Mác - Lênin 3 1.5 1.5 67.5 TM01008 K41.1 5 06.02.2023-14.5.2023 B8.303
CNXHK.H_K.41 KT01008 Kinh tế phát triển 3 2 1 60 KT01008JC41.1 4 06.02.2023-28.4.2023 B8.303
CNXHKH_K41 TM01013 Lịch sử triết học 3 2 1 60 TM01013JC41.1 3 06.02.2023-28.4.2023 B8.303
CNXHKH_K41 CN02059 Lỷ luận về cách mạng XHCN 4 2.5 1.5 82.5 CN02059_K41.1 6 06.02.2023-28.5.2023 B8.303 —

43
44

CNXHKHJC41 CN02059 Lý luận về cách mạng XHCN 4 2.5 1.5 82.5 CN02059 K41.1 5 15.5.2023-21.5.2023 B8.303
CNXHKH_K41 TG01009 Tâm lý học sư phạm 3 2 1 60 TG01009 K41.1 2 06.02.2023-28.4.2023 B8.303

45 CNXHKH_K41 ĐC01017 Thể dực cơ bàn 1 0 1 30 DC01017JC41.3 2 08.5.2023-28.5.2023 S V Đ

46 CNXHKH_K41 ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 30 ĐC01017_K41.3 3 08.5.2023-28.5.2023 SVĐ

—47 CNXHKH_K41 CN02062 Thực tế chinh trị - xẫ hội 2 0.5 1.5 52.5 CN02062JC41.4 2-6 03.01.2023-13.01.2023 Cơ sờ
48 CSC_K41 XD01004 Khoa học lãnh đạo 3 2 1 60 XD01004 K41.1 3 06.02.2023-28.4.2023 B9.201
49
50
51

CSC K41 ĐC01019 Kỹ thuật bóng rổ 1 0 • 1 30 ĐCO1019_K41.1 6 24.4.2023-28.5.2023 SVĐ
CSC_K41 
CSCJC41

ĐC01019 Kỹ thuật bóng rổ 1 0 1 30 ĐC01019_K41.1 4 08.5.2023-14.5.2023 S V Đ
ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 ĐC01016 K41.3 5 24.4.2023-28.5.2023 SVĐ

52 CSCJC4I ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 ĐC01016 K41.3 3 08.5.2023-14.5.2023 S V Đ

' 53 
’ 5 4

CSC_K41 TT01007 Nguyên lý công tác tư tưởng 3 2 1 60 TT01007JC41.1 4 06.02.2023-28.4.2023 B9.201
CSC_K4I NP02001 Nhà nước và pháp luật 3 2 1 60 NP02001 K41.1 2 06.02.2023-28.4.2023 B9.201

55 CSC_K41 QT02001 Quan hệ quốc tế 3 2.5 0.5 52.5 QT02001 K41.1 5 06.02.2023-23.4.2023 B9.201
56 CSC_K4Í CT02057 Thực tế chính trị - xẫ hội 2 0.5 1.5 52.5 CT02057_K41.5 2-6 03.01.2023-13.01.2023 Cơ sở



58
59

CTDV_K41 XD02402 Mục Ihuyci Miic-1-cnin, lư lưmig Ho Chi Minh vé xúy dựng Mung 3 1 ụ 1 60 50 XD02402_K41.1 6 -  -lp3.01.2023-16.4.2023 B9.103
CTDV_K41 XD01004 Khoa học lãnh đạo 3 2 l 60 60 XD01004_K41.2 03.01.2023-16.4.2023 B9.103

60
61
62

CTDVK41 NP02001 Nhà nước và pháp luật 3 2 1 60 60 NP02001 _K41.2 2 09.01.2023-23.4.2023 B9.103
CTDV_K41 TG01004 Phương pháp nuhiên cứu khoa học xã hội và nhân văn 2 1.5 0.5 37.5 60 TG01004_K41.2 5 17.4.2023-14.5.2023 B9.103
CTD V_K41 TG01004 Phương pháp nghiên cửu khoa học xà hội vả nhân văn 2 1.5 0.5 37.5 60 TG01004_K41.2 6 17.4.2023-14.5.2023 B9.103

63 CTDV_K41 KT02001 Quản lý kinh tế 3 2 1 60 60 KT02001_K41.1 5 03.01.2023-16.4.2023 B9.103
64 CTDV_K41 XD02406 Thực tế chính trị - xã hội 2 0.5 1.5 52.5 60 XD02406_K41.6 2-6 15.5.2023-28.5.2023 Cơ sờ
65 CTDV K41 TT02353 Truyền thông và vận động 3 2.5 0.5 52.5 60 TT02353_K41.2 3 03.01.2023-09.4,2023 B9.103
66 XnTT^iCTTATXTP

T  VA 1 A0 CT03064 Chính trị học phát triển 3 2.5 0.5 52.5 77 CT03064_K41.1 6 06.02.2023-23.4.2023 B9.101
67
68

c ip t _k:4íat,ctp
T  V /1 1 A 0 CT02059 Khoa học chinh sách công 3 2 1 60 77 CT02059_K41.1 2 20.3.2023-28.5.2023 B9.101

L  JPÍ R4TA1,CIP 
T  ít'/11 AO CT02059 Khoa học chính sách công 3 2 1 60 77 CT02059_K41.1 4 08.5.2023-28.5.2023 B9.101

69 C ìPl lC4TAI%TF
T  VAI AO XD01004 Khoa học lãnh đạo 3 2 1 60 77 XD01004_K41.3 4 06.02.2023-28.4.2023 B9.101

70 u  1 p i _ K 41À1 ,u 1 p ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 77 ĐC01016_K41.4 2 06.02.2023-19.3.2023 SVĐ
71 T7TF1 3 4 1 ÁT,!: T p

T  V^IIẠO NP02001 Nhà nước và pháp luật 3 2 1 60 77 NP02001_K41.3 3 06.02.2023-28.4.2023 B9.101
72 c  1 p i _K.4 1A1 ,L 1Y

T  V A \ ẠO QT02001 Quan hệ quốc tế 3 2.5 0.5 52.5 77 QT02001_K41.2 5 06.02.2023-23.4,2023 B9.101
73

TLTF1 _K4T A ÍTTrP
T  VAI  AO , , CT02052 Thực tế chính trị - xã hội 2 0.5 1.5 52.5 77 CT02052_K41.7 2-6 03.01.2023-13.01.2023 Cơ sở

74
L'lPl_K4ỉAlX TF

T  VA 1 AO ĐC01020 Võ thuật (Vovinam - Việt võ đạo) 1 0 1 30 77 ĐC01020_K41.3 5 24.4.2023-28.5.2023 SVĐ
—

75
UTP1 _K.41A1 ,L 1 p

T  VA 1 AO ĐC01020 Võ thuật (Vovinam - Việt vố đạo) 1 0 1 30 77 ĐC01020_K41.3 6 08.5.2023-14.5.2023 SVĐ
76 CTTC_K41 XD02402 Học ihuyét Mác-Lénin, lư tường Hổ Chí Minh về xảy dưng Đàng 3 2 1 60 70 XD02402_K41.2 4 03.01.2023-16.4.2023 B9.403
77 CTTC_K41 XD01004 Khoa học lẫnh đạo 3 2 1 60 65 XD01004_K41.4 6 03.01.2023-16.4,2023 B9.403

—

78
79

CTTC_K41 NP02001 Nhà nước và pháp luật 3 2 1 60 65 NP02001_K41.4 3 03.01.2023-16.4.2023 B9.403
....... ...............CTTC_K41 TG01004 Phương pháp nghiên cửu khoa học xã hội và nhân văn 2 1.5 0.5 37.5 65 TG01004_K41.3 5 10.4.2023-14.5.2023 B9.403

80 CTTC_K41 TG01004 Phương pháp nghiên cửu khoa học xã hội vả nhản văn 2 1.5 0.5 37.5 65 TG01004_K41.3 6 17.4.2023-14.5.2023 B9.403
81 CTTC_K41 KT02001 Quản lý kinh tế 3 2 1 60 65 KT02001_K41.2 2 09.01.2023-23.4.2023 B9.403
82 CTTC_K41 XD02406 Thực tế chính trị - xã hội 2 0.5 1.5 52.5 65 CT02052_K41.8 2-6 15.5.2023-28.5.2023 Cơ sờ
83 CTTCK41 TT02353 Truyền thông và vận động 3 2.5 0.5 52.5 65 TT02353_K41.3 5 03.01.2023-09.4.2023 B9.403
84 CTXHK41 TT01002 Cơ sờ văn hóa Việt Nam 2 1.5 0.5 37.5 80 TT01002_K41.3 2 20.3.2023-21.5.2023 BI5.101
85 CTXH_K41 XH03714 Công tác xẫ hội với cá nhân 3 2 1 60 80 XH03714_K41.1 3 06.02.2023-28.4.2023 BI 5.101
86
87

CTXH_K41 XH02703 Phương pháp thu thập và xử lý thông tin 4 2 2 90 80 XH02703_K41.1 6 06.02.2023-28.5.2023 B15.101
CTXH_K41 XH02703 Phương pháp thu thập và xử lý thông tin 4 2 2 90 80 XH02703_K41.1 3 08.5.2023-21.5.202.1 Online

88 CTXH_K41 XH02709 Tham vấn trong công tác xã hội 3 1.5 1.5 67.5 80 XH02709_K41.1 5 06.02.2023-14.5.2023 B15.101
89 CTXHK41 ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 30 80 ĐC01017_K41.4 2 06.02.2023-19.3.2023 SVĐ
90 CTXH_K41 XH02705 Thực tế chính trị - xã hội 2 0.5 1.5 52.5 80 XH02705_K41.9 2-6 03.01.2023-13.01.2023 Cơ sờ
91 CTXHK41 XH02706 Xã hội học nông thôn, đô thị 3 1.5 1.5 67.5 80 XH02706_K4 Ị. 1 4 06.02.2023-21.5.2023 B15.101
92 KT&QL_K41 CT02059 Khoa học chính sách còng 3 2 1 60 85 CT02059_K41.2 4 06.02.2023-19.02.2023 Online
92 KT&QL_K41 CT02059 Khoa học chinh sách công 3 2 1 60 85 CT02059_K41.2 4 20.02.2023-28.4.2023

---------93 KT&QL_K41 KT03806 Kinh tế lượng 3 2 1 60 85 KT03806_K4Ị.l 6 06.02.2023-28.4.2023
94 KT&QL_K41 ĐC01018 Kỹ thuật bóng chuyền 1 0 1 30 85 ĐCO1018_K41.1 4 08.5.2023-28.5.2023 SVĐ
95 KT&QL_K41 ĐC01018 Kỹ thuật bóng chuyền 1 0 1 30 85 ĐC01018_K41.1 2 08.5.2023-28.5.2023 SVĐ
96 KT&QL_K41 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 85 ĐC01016_K41.5 3 06.02.2023-19.3.2023 SVĐ
97 KT&QL_K41 LS01001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3 2 1 60 85 LS01001_K41.3 2 06.02.2023-28.4.2023
98 KT&QL_K41 ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thề chất 1 1 0 15 85 ĐC01015_K41.1 6 04,5,2023-21.5.2023
99 KT&QL_K41 CT01100 Quản lý hành chinh công 2 1.5 0.5 37.5 85 CT01100_K41.1 5 04.5.2023-28.5.2023
100 KT&QL_K41 CT01100 Quản lý hành chính công 2 1.5 0.5 37.5 85 CT01100_K41.1 3 08.5.2023-28.5.2023
101 KT&QL_K41 CT02030 Quản trị học 3 2 1 60 85 CT02030_K41.1 5 06.02.2023-28.4.2023
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103 KT&QL_K41 KT02803 Thyc t£ kinh ti - xä hpi 2 1 0 2 60 KT02803 K41.10 2-6 03.01.2023-13 '  723 Ca scr
104 KTCT_K41 TM01008 B?o dire hoc Mac - Lenin 3 1.5 1.5 67.5 TM01008 K41.2 4 06.02.2023-21_____023 B l.402
105 KTCTK41 KT02410 Kinh te phät trien 3 1.5 1.5 67.5 KT02410JC41.2 5 06.02.2023-23.4.2023 B l.402
106 KTCT.K41 KT02410 Kinh te phät trien 3 1.5 1.5 67.5 KT02410_K41.2 2 08.5.2023-28.5.2023 B l.402
107 KTCT_K41 KT02702 Ljch sir cac hoc thuyit kinh te tir thi ky XVI den the ky XIX 3 2 1 60 KT02702JC41.1 6 04.5.2023-28,5,2023 B l.402
108 KTCTJC41 KT02702 Ljch sir cäc hoc thuyel kinh te tir the ky XVI den thi ky XIX 3 2 1 60 KT02702JC41.1 5 24.4.2023-28.5.2023 B l.402
109 KTCTJPU KT02702 Ljch sir cic hoc thuyit kinh t£ tir thA ky XVI den thi ky- XIX 3 2 1 60 KT02702 K41.1 4 08.5 2023-28 5 2023 Online
110 KTCT_K41 LS01001 Lieh sir Bang Cong sän Viet Nam 3 2 1 60 LS01001 K41.4 2 06.02.2023-28.4.2023 B l.402
111 KTCT_K41 TG01009 Täm ly hoc su pham 3 2 1 60 TG01009JC41.2 6 06.02.2023-28.4.2023 B l.402
112 KTCT_K41 BC01017 The doc co ban 1 0 1 30 BC01017_K41.6 3 06.02.2023-19.3.2023 SVB
113 KTCT_K41 KT02706 Thyc te kinh ti - xä h$i 2 0 2 60 KT02706_K41.11 2-6 03.01 2023-13.01.2023 Ca scr
114 KTCT_K41 XB01101 Tieng Viet thyc hänh 2 1.5 0.5 37.5 XB01101 K41.3 3 20.3.2023-21.5.2023 B l.402
115 LSD_K41 LS03208 CuOc vjn dong lh4nh lip Ding COng sin Vi$l Nam (1920-1930) 3 2 1 60 LS03208 K41.1 3 20.3.2023-28,5,2023 B l.503
116 LSB_K41 LS03208 Cute vin dong thinli Up Ding C$ng sin Vi$t Nam (1920-1930) 3 2 1 60 LS03208 K41.1 4 08.5.2023-28.5.2023 B l.503
117 LSB_K41 TM01008 Bao dire hoc Mac - Lenin 3 1.5 1.5 67.5 TM01008 K41.3 2 06.02.2023-21.5.2023 B l.503
118 LSBJC4I BC01018 Ky thuät b6ng chuyin 1 0 1 30 BC01018JC41.3 5 04.5.2023-28.5.2023 SVD
119 LSBJC41 BC01018 Ky thuät b6ng chuyen 1 0 1 30 BC01018 K41.3 6 04.5.2023-14.5.2023 SVB
120 LSBJC41 TG03001 Ly luyn day hoc dai hoc 3 2 1 60 TG03001_K41.1 4 06.02.2023-28.4.2023 B l.503
121 LSBJC41 TT02366 Nghe thuüt phät bieu mieng 3 2 1 60 TT02366JC41.1 6 06.02.2023-28.4.2023 B l.503
1 2 2 LSB_K41 TG01009 Täm ly hoc su pham 3 2 1 60 TG01009JC41.3 5 06.02.2023-28 4.2023 B l.503
123 LSBJC41 BC01017 Thi dye co bän 1 0 1 30 BC01017JC41.7 3 06.02.2023-19.3.2023 SVB
124 LSB_K41 LS02505 Thyc te chinh trj - xä h$i 2 0.5 1.5 52.5 LS02505_K41.11 2-6 03.01.2023-13.01.2023 Ca sü
125 MBT_K41 CN01002 Chü nghla xä höi khoa hoc 2 1.5 0.5 37.5 CN01002 K41.3 5 24.4.2023-28.5.2023 B8.401
126 MBT_K41 CN01002 ChCi nghTa xä h$i khoa hpc 2 1.5 0.5 37.5 CN01002_K41.3 3 08.5.2023-28.5.2023 B8.401
127 MBT_K41 BC01016 Ky thuät cäc mon dien kinh 1 0 1 30 BC01016JC41.6 3 06.02.2023-19.3.2023 SVB
128 MBT_K41 BC03802 Lao dong nhä bäo 3 .1.5 • 1.5 67.5 BC03802JC41.1 4 06.02.2023-21.5.2023

129 MBT_K41 PT02805 Ljch sü bäo chi 3 1.5 1.5 67.5 PT02805JC41.1 6 06.02.2023-14.5.2023 B8.401
130 MBT_K41 PT02306 Phäp lu$t vä dao düc bäo chi - truyän thong 3 1.5 1.5 67.5 PT02306_K41.1 2 06.02.2023-21.5.2023 B8.401
131 MBT_K41 BC01017 The dye co ban 1 0 1 30 BC01017JC41.8 3 20.3.2023-28.4,2023 SVB
132 MBT_K41 BC03840 Thyc te chinh trj - xä h$i 2 1 1 45 BC03840._K41.12 2-6 03.01.2023-13.01.2023 Ca sa
133 MBT_K41 NN01023 Tieng Anh hoc phän 4 3 1.5 1.5 67.5 NN01023_K41.3 5 06.02.2023-23.4.2023 B8.401
134 MBT_K41 NN01023 Tieng Anh hoc phän 4 3 1.5 1.5 67.5 NN01023 K41.3 2 08.5 2023-28 5 2023 Online
135 NNA_K41 CTO 1001 Chinh trj hoc 2 1.5 0.5 37.5 CT01001 K41.3 6 03.4.2023-28.5.2023
136 NNAJC4I LS01002 Lieh sir Bang Cong sän Viet Nam 2 1.5 0.5 37.5 LS01002_K41.2 4 20.3.2023-21.5.2023

137 NNA_K41 NN02722 Ngon ngil hoc doi chieu 3 2 1 60 NN02722 K41.1, 
NN02722 K41.2 2 06.02.2023-28.4.2023 B8A.20I. B8A.202

138 NNA_K41 NN02653 Ngö phäp 3 2 . 1 60 NN02653_K41.1, 
NN02653 K41.2 3 06,02.2023-16.4.2023 B8A.20I. B8A.202

139 NNAJC41 KN02653 Ngö phäp 3 2 1 60 NN02653_K41.1, 
NN02653 K41.2 5 15.5.2023-28.5 2023 Online

140 NNA_K41 NP01001 Phäp luät dai cuong 3 2 1 60 NP01001 K41.4 5 06.02.2023-16.4.2023
141 NNAJC41 NP01001 Phäp luät dai cuong 3 2 1 60 NP01001 K41.4 4 15.5 2023-28 5 2023 Online
142 NNA_K41 TG01004 Phucmg phäp nghien ciru khoa hoc xä h$i vä nhän vän 2 1.5 0.5 37.5 TG01004 K41.4 3 17.4.2023-28.5.2023
143 NNAJ441 TG01004 Phucrng phäp nghien ciru khoa hoc xä h$i vä nhän vän 2 1.5 0.5 37.5 TG01004 K41.4 2 08.5.2023-28 5 2023 Online
144 NNA_K41 DC01017 The dyc co bän 1 0 1 30 BC01017 K41.9 4 06.02.2023-19.3.2023 SVB
145 NNAJC41 TH01001 Tu tuong Ho Chi Minh 2 1.5 0.5 37.5 TH01001 K41.1 6 06.02.2023-02.4.2023
146 NNA_K41 XD01001 Xäy dung Bang 2 1.5 0.5 37.5 XD01001_K41.1 5 17.4.2023-28.5.2023
147 NNA K41 XB01001 Xäy dung Bäng 2 1.5 0.5 37.5 XD01001 K41.1 2 08.5.2023-21.5.2023
148 PHATTHANH_K4 CN01002 Chü nghTa xä hpi khoa hoc 2 1.5 0.5 37.5 CN01002 K41.4 3 06.02.2023-02.4.2023 B9.402

149 PHATTHANHJC4 BC01016 Ky thuat cäc mon dien kinh 1 0 1 30 BC01016 K41.7 3 03.4.2023-21.5.2023 SVB
150 PHATTHANHJC4 PT02805 Lieh sü bäo chl 3 1.5 1.5 67.5 PT02805_K41.2 6 06.02.2023-28.4.2023 B9.402



152 m A l  IH A N tl M I r i u z j u o rnap mạt va aạo aưc Dao cht - truyẽn thông 3 ..1.5 1.5 67.5 PT02306 K41.2 4 06.02.2023-21.5.20^3 B9.402
' 153 PHATTHANH_K41 TG01004 Phương pháp nghiên cứu khoa học xí hội và nhân văn 2 ).5 0.5 37.5 TG01004_K41.5 2 10.4.2023-28.5. i B9.402

154 PHATTHANH_K41 TG01004 Phương pháp nghiên cứu khoa học xă hội và nhân văn 2 1.5 0.5 37.5 TG01004 K41.5 5 15.5.2023-28.5.2023 B9.402
155 PHATTHANH _K41 ĐC01017 Thể dục cơ bàn 1 0 1 30 ĐC01017_K41.10 4 22.5.2023-28.5.2023 SVĐ
156 PHATTHANH _K41 ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 30 ĐC01017_K41.10 3 22.5.2023-28.5.2023 SVĐ
157 PHATTHANHJC41 ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 30 ĐC01017 K41.10 6 04.5.2023-28.5.2023 SVĐoo»o PHATTHANHJC41 BC03840 Thực tế chinh trị - xã hội 2 1 1 45 BC03840_.K41.13 2-6 03.01.2023-13.01.2023 Cơ sờ
159 PHATTHANH_K41 NNO 1023 Tiếng Anh học phần 4 3 1,5 1.5 67.5 NN01023JC41.4 5 06.02.2023-14.5.2023 B9.402

160 PHATTHANH_K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 1 2 75
DC01005JK.41.1,
ĐC01005_K41.2

2 06.02.2023-09.4.2023 B 1.305, 306

161 QCJC41 QQ03459 Nhập môn quan hệ công chúng 3 1.5 1.5 67.5 QQ03459JK41.1 6 06.02.2023-14.5.2023 B8.101
162 QC_K41 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 NP01001 K41.5 2 06.02.2023-28.4.2023 B8.101
163 QCK41 QQ02604 Tác động quàng cáo trong xã hội 3 1.5 1.5 67.5 QQ02604 K41.1 3 06.3.2023-28.5.2023 B8.101
164 QCK41 QQ02604 Tác động quảng cáo trong xã hội 3 1.5 1.5 67.5 QQ02604_K41.1 2 08 5 2023-28 5.2023 Online
165 QCK41 ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 30 DC01017_K41.il 4 06.02.2023-19.3.2023 SVĐ
166 QC_K41 QQ02802 Thực tế chinh trị - xẫ hội 2 0.5 1.5 52.5 QQ02802_K41.14 2-6 03.01.2023-13.01.2023 Cơ sở
167 QC_K41 NN01023 Tiếng Anh học phần 4 3 1.5 1.5 67.5 NN01023_K41.5 5 06.3.2023-28.5.2023 B8.101
168 QC_K41 NNO 1023 Tiếng Anh học phần 4 3 1.5 1.5 67.5 NN01023 K41.5 4 22.5.2023-28 5 2023 B8.101
169 QC_K41 NNO 1023 Tiếng Anh học phần 4 3 1.5 1.5 67.5 NN01023_K41.5 3 22.5.2023-28.5.2023 B8.101
170 QC_K41 TH01001 Tư tướng Hồ Chl Minh 2 1.5 0.5 37.5 THO 1001 K41.2 4 20.3.2023-21 5 2023 B8.101
171 QC_K41 XDOIOOI Xây dựng Đảng 2 1.5 0.5 37.5 XD01001 K41.2 6 06.02.2023-05.3.2023 B8.101
172 QCJC41 XDOIOOI Xây dựng Đàng 2 1.5 0.5 37.5 XD01001JC41 2 5 06.02.2023-05.3.2023 B8.101
173 QHCCK41 ĐC01021 Aerobic, Thể dục tay không 1 0 1 30 ĐC01021_K41.3 5 04.5.2023-28.5.2023 SVĐ
174 QHCCJC41 ĐC01021 Aerobic, Thể dục tay không 1 0 1 30 ĐC01021_K41.3 2 15.5.2023-28.5.2023 SVĐ
175 QHCC_K41 QQ03477 Hành vi khách hàng 3 1.5 1.5 67.5 QQ03477_K41.1 5 06.02.2023-28.4.2023 B9.501
176 QHCC_K41 QQ03477 Hành vi khách hàng 3 1.5 1.5 67.5 QQ03477 K41.1 4 08.5 2023-21 5.2023 Online
177 QHCC_K41 TG01004 Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhàn vẫn 2 1.5 0.5 37.5 TG01004 K41.6 4 06.02.2023-02.4.2023 B9.501
178 QHCCK41 QTOIOOI Quan hệ quốc tế đại cương 2 1.5 0.5 37.5 QT01001 K41.1 6 03.4.2023-28.5.2023 B9.501
179 QHCCK41 DC01017 Thể dục cơ bàn 1 0 1 30 ĐCO1017_K41.12 4 03.4.2023-21.5.2023 SVĐ
180 QHCC_K41 QQ02608 Thưc tế chinh trị - xã hội 2 0.5 1.5 52.5 QQ02608JC41.I5 2-6 03.01.2023-13.01.2023 Cơ sở
181 QHCC_K41 NNO 1023 Tiếng Anh học phần 4 3 1.5 1.5 67.5 NN01023_K41.6 3 06.02.2023-21.5.2023 B9.501
182 QHCC_K41 XB01101 Tiếng Việt thực hành 2 1.5 0.5 37.5 XB01101~K41.4 6 06.02.2023-02.4.2023 B9.501
183 QHCCJC41 QQ02607 Truyền thông tiếp thi tlch hợp (IMC) 3 1.5 1.5 67.5 QQ02607_K41.1 2 06.02.2023-14.5.2023 B9.501
184 QHCC_K41 QQ02607 Truyền thông tiểp thị tich hợp (IMC) 3 1.5 1.5 67.5 QQ02607JC41.1 3 22.5.2023-28.5 2023 Online
185 QHCT&TTQT_K41 XD01004 K-hoa học lẫnh đạo 3 2 1 60 XD01004 K41.5 6 06.02.2023-16.4.2023 B9.302
186 QHCT&TTQT_K41 XD01004 Khoa học lânh đạo 3 2 1 60 XD01004 K41.5 2 08.5.2023-21.5 2023 Online
187 QHCT&TTQT_K41 LS01001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 3 2 1 60 LS01001JC41.5 2 06.02.2023-28.4.2023 B9.302
188 QHCT&TTQT_K41 NP02001 Nhà nước và pháp luật 3 2 1 60 NP02001 K41.5 4 06.02.2023-28.4.2023 B9.302
189 QHCT&TTQT_K41 TG01004 Phương phảp nghiên cứu khoa học xẵ hội vả nhân văn 2 1.5 0.5 37.5 TG01004 K41.7 3 06.02.2023-02.4.2023 B9.302
190 QHCT&TTQT_K41 QT02702 Thưc tế chinh trị - xã hội 2 0.5 1.5 52.5 QT02702 K41.16 2-6 03.01.2023-13.01.2023 Cơ sở
191 QHCT&TTQT_K41 NNO 1023 Tiếng Anh học phần 4 3 1.5 15 67.5 NN01023 K41.7 5 06.02.2023-28.4.2023 B9.302
192 QHCT&TTQT_K41 NNO 1023 Tiếng Anh học phần 4 3 1.5 1.5 67.5 NN01023 K41.7 3 15,5,2023-28.5.2023 Online
193 QHCT&TTQT_K41 TT02353 Truyền thông và vận động 3 2 1 60 TT02353JC41.4 6 17.4.2023-28.5.2023 B9.302
194 QHCT &TTQT_K41 TT02353 Truyền thông và vận động 3 2 1 60 TT02353 K41.4 5 04.5.2023-28.5.2023 B9.302
195 QHCT&TTQTJC41 TT02353 Truyền thông và vận động 3 2 1 60 TT02353JC41.4 4 15 5 2023-28 5 2023 O nline
196 QLCK41 CT02059 Khoa học chinh sách công 3 2 1 60 CT02059JC41.3 5 06.02.2023-16,4.2023
197 QLC_K41 CT02059 Khoa học chinh sách công 3 2 1 60 CT02059 K41 3 2 08.5.2023-21.5.2013
198 QLC_K41 KT02401 Kinh tế vi mô 3 2 1 60 KT02401JC41.1 4 06.02.2023-28.4.2023
199 QLC_K41 KT02402 Kinh tế vĩ mô 3 2 1 60 KT02402_K41.1 6 06.02.2023-28.4.2023



201 QLC_K41 KT02102 Lịch sừ kinh tế quốc dân 3-1. 2 1 60 KT02102 K41.1 3 20.3.2023-28 • '023 -

' 2 0 2 QLC_K41 KT02102 Lịch sừ kinh tế quốc dân 2 1 60 KT02102 K41.1 4 08.5.2023-28.. .023
203 QL.C_K.41 CT02030 Quản trị học 3 2 1 60 CT02030 K41.2 2 06.02.2023-28.4.2023
204 QLC K41 CT02056 Thực tế chỉnh trị - xẫ hội 2 0.5 15 52.5 CT02056 K41.17 2-6 03.01.2023:13.01.2023 Cơ sở
205 QLC_K41 ĐC01020 Vỗ thuật (Vovinam - Việt vỗ đạo) 1 0 1 30 ĐC01020_K41.1 5 17.4.2023-28.5.2023 SVĐ
206 QLHCNN_K41 ĐC01021 Aerobic, Thể dục tay không 1 0 1 30 ĐCO1021~K41.1 5 24.4.2023-28.5 2023 SVĐ
207 QLHCNN_K41 ĐC01021 Aerobic, Thề dục tay không 1 0 1 30 ĐC01021 K41.1 6 22.5.2023-28.5.2023 SVĐ
208
209

QLHCNN_K41 NP03602 Cốc ngành luật trong hộ thống pháp M t Việt Nam (phần 1) 3 2 1 60 NP03602_K41.1 2 06.02.2023-28.4.2023 BI .604
QLHCNN_K41 XD01004 Khoa học lẵnh đạo 3 2 1 60 XD01004 K41.6 4 06.02.2023-28.4.2023 B 1.604

2 1 0

211
QLHCNN_K41 NP02014 Khoa học quản lý 3 2 1 60 NP02014 K41.1 3 06.02.2023-28.4.2023 B 1.604
QLHCNN_K41 QT02001 Quan hệ quốc tế 3 2.5 0.5 52.5 QT02001 K41.3 5 06.02.2023-23.4.2023 BI .604

212 QLHCNN_K41 NP03801 Thực tế chinh tri - xã hội 2 0.5 1.5 52.5 NP03801_K41.18 2-6 03.01.2023-13.01.2023 Cơ sở
213
214

QLHCNN_K41 TT02353 Truyền thông và vận động 3 2.5 0.5 52.5 TT02353_K41.5 6 06.02.2023-23.4.2023 BI .604
QLHĐTTVH _K41 TT01006 Hệ tư tưởng học 2 1.5 0.5 37.5 TT01006_K41.1 3 03.01.2023-19.3.2023 B 1.504

215
216

QLHĐTTVH_K41 XD01004 Khoa học lẵnh đạo 3 2 1 60 XD01004-  K41.7 5 06.3.2023-14.5.2023 B 1.504
QLHĐTTVH_K41 XD01004 Khoa học lãnh đạo 3 2 1 60 XD01004_K41.7 4 17.4.2023-28.4.2023 BI .504

217 QLHĐTTVH_K41 ĐC01019 Kỹ thuật bóng rổ 1 0 1 30 ĐC01019_K41.2 5 03.01.2023-05.3.2023 SVĐ
218
219

QLHĐTTVH_K41 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 ĐC01016_K41.9 6 03.4.2023-14.5.2023 SVĐ
QLHĐTTVH_K41 TT01007 Nguyên lý công tác tư tường 3 2 1 60 TT01007_K41.2 6 03.01.2023-02.4.2023 B1.504

2 2 0 _

221
QLHĐTTVH_K41 TT01007 Nguyên lý công tác tư tưởng 3 2 . 1 60 TT01007_K41.2 3 10.4,2023-28.4.2023 B1.504
QLHĐTTVH_K41 NP02001 Nhà nước và pháp luật 3 2 1 60 NP02001 K41.6 4 03.01.2023-16.4.2023 B1.504

2 2 2  

223"
QLHĐTTVH_K41 
QLHĐTTVH_K4Ĩ

QT02001 Quan hệ quốc tế 3 2.5 0.5 52.5 QT02001_K41.4 2 09.01.2023-16.4.2023 B1.504
TT02052 Thực tế chinh trị - xẵ hội 2 0 2 60 TT02052 K41.19 2-6 13.5.2023-26.5.2023 Cơ sờ

224 QLKT_K41 CT02059 Khoa học chính sách công 3 2 1 60 CT02059 K41.4 4 20.3.2023-28.5.2023 B3.301
225
226

QLKT K41 CT02059 Khoa học chinh sách công 3 2 1 60 CT02059 K41.4 2 08.5.2023-28.5.2023 B3.301
QLKT_K41 KT02404 Kinh tế quốc tế 3 2 1 60 KT02404_K41 6 06.02,2023-28.4.2023 B3.301

227 QLKT_K41 KT02402 Kinh tế vĩ mô 3 2 1 60 KT02402_K41.2 3 06.02.2023-28.4.2023 B3 301
228 QLKT_K41 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 ĐC01016_K41.10 4 06.02.2023-19.3.2023 SVĐ
229 QLKT_K41 KT02406 Nguyên lý Kế toán 3 2 1 60 KT02406 K41.1 5 06.02.2023-16.4.2023 B3.301
230 QLKT_K41 KT02406 Nguyên lý Kế toán 3 2 1 60 KT02406_K41.1 6 15.5.2023-28.5.2023 B3.301
231 QLKT_K41 CT02030 Quàn trị học 3 2 1 60 CT02030 K.41.3 2 06.02.2023-28.4.2023 B3.301

_232_
233

QLKT_K41 ĐC01017 Thề dục cơ bàn 1 0 1 30 ĐC01017_K41.13 5 17.4.2023-28.5,2023 SVĐ
QLKT_K41 KT02413 Thực tế kinh tế - xẵ hội 2 0 2 60 KT02413_K41.20 2-6 03.01.2023-13.01.2023 Cơ sở

234
235
236
237

QLXH_K41 NP03602 Các ngành luộl trong hệ thống pháp luật Việt Nam (phần 1) 3 2 1 60 NP03602_K41.2 4 06.02.2023-28.4.2023 B8.402
QLXH_K41 NP03605 Giao tiếp trong quàn lý 3 2 1 60 NP03605_K41.1 3 06.02.2023-28.4.2023 B8.402
QLXH_K41 XD01004 Khoa học lãnh đạo 3 2 1 60 XD01004_K41.8 2 06.02.2023-28.4.2023 B8.402 —
QLXH_K41 NP02014 Khoa học quản lý 3 2 1 60 NP02014_K41.2 5 06.02.2023-28,4.2023 B8.402

238
239

QLXH_K41 NP03503 Thực tế chinh trị - xẫ hội 2 0.5 1.5 52.5 NP03503_K41.21 2-6 03.01.2023-13.01.2023 Cơ sờ
QLXH_K41 XB01101 Tiếng Việt thực hành 2 1.5 0.5 37.5 XB01101_K41.5 6 06.02.2023-02.4.2023 B8.402

240 QLXH_K41 TT02353 Truyền thông và vận động 3 2.5 0.5 52.5 TT02353 K41.6 6 03.4.2023-28.5.2023 B8.402
241 QLXH_K41 TT02353 Truyền thông và vận động 3 2.5 0.5 52.5 TT02353 K41.6 5 04.5.2023*21.5.2023 B8.402 

B8.102 ~
---------- —..—

242
243

QUAYPH1M_K41 CN01002 Chù nghĩa xẫ hội khoa học 2 1.5 0.5 37.5 CN01002 K41.5 2 06.02.2023-02.4.2023
QUAYPHIM_K41 ĐC01018 Kỹ thuật bóng chuyền 1 0 ' 1 30 ĐC01018_K41.4 2 03.4.2023-21.5.2023 SVĐ

244 QUAYPH1M_K41 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 ĐC01016 K41.ll 4 10.4.2023-28.5.2023 SVĐ
245
246

QUAYPHIM_K41 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 NP01001 K41.6 3 06.02.2023-28.4.2023 B8.102
QUAYPHIM_K41 PT02306 Pháp luật và đạo đức báo chl - truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 PT023Ũ6 K41.3 6 06.02.2023-14.5.2023 B8.102

247
248

QUA YPHIM_K41 BC02803 Tâm lý học báo chí - truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 BC02803 K41.1 5 06.02.2023-23.4.2023 B8.102
QUAYPHIM_K41 BC02803 Tâm lý học báo chi - truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 BC02803 K41.1 3 24.4.2023-21.5.2023 B8.102

249
250

QƯAYPHIM_K41 
QU AYPHIM_K41

ĐC01017 Thề dục cơ bản 1 0 1 30 ĐC01017 K41.14 5 24 4 2023-28.5.2023 SVĐ
ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 30 ĐC01017_K41.14 6 15.5.2023-21.5.2023 SVĐ



'252 QUAYPHIM_K41 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 2 75 ĐC01005 K41.3, 
ĐC01005_K41.4 4 06.02.2023-09.4. B l.305, 306

”253 TR1ET_K41 TG01001 Giáo dục học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 TG01001_K41.1 4 06.3.2023-07.5.2023 B8.203
254 TRIET_K41 KT01003 Kinh tế phát triển 2 1.5 0.5 37.5 KT01003_K41.3 6 20.3.2023-14.5.2023 B8.203
255 TRIET_K41 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 SCO 1016_K41.12 4 03.01.2023-05.3.2023 SVĐ
256 TRIET_K41 TT02366 Nghệ thuật phát biểu miệng 3 2 1 60 TT02366_K41.2 3 03.01.2023-16.4.2023 B8.203
257 TRIET_K41 TG01009 Tâm lý học sư phạm 3 2 1 60 TG01009 K41.4 5 03.01.2023-02.4.2023 B8.203
258 TRIET_K41 TG01009 Tâm lý học sư phạm 3 2 1 60 TG01009_K41.4 3 17.4.2023-28.4.2023 B8.203
259 TRIET_K41 ĐC01017 Thế dục cơ bản 1 0 1 30 ĐC01017 K41.15 5 03.4.2023-14.5.2023 SVĐ
260 TRIET_K41 TM02010 Thực tế chính trị - x l hội 2 0.5 1.5 52.5 TM02010_K41.23 2-6 15.5.2023-28.5.2023 Cơ sờ
261 TR1ET_K41 TT02353 Truyền thông và vận động 3 2 1 60 TT02353 K41.7 2 09.01.2023-23.4.2023 B8.203
262 TRIET_K41 XD01001 Xây dưng Đàng 2 1.5 0.5 37.5 XD01001 K41.3 6 03.01.2023-19.3.2023 B8.203
263 T R U  Y E N H I N H _ K 4 1 CT01001 Chính trị học 2 1.5 0.5 37.5 CT01001 K41.4 5 03.4.2023-28.5.2023 B8.302
264 T R U  Y E N H I N H _ K 4 1 CN01002 Chủ nghĩa xẫ hội khoa học 2 1.5 0.5 37.5 CN01002_K41.6 6 06.02.2023-02.4.2023 B8.302
265 T R U  Y E N H I N H _ K 4 1 KT01006 Kinh tế học đại cương 2 1.5 0.5 37.5 KT01006_K41.1 5 06.02.2023-02.4.2023 B8.302
266 T R U  Y E N H I N H _ K 4 1 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 ĐC01016_K41.13 4 06.02.2023-19.3.2023 SVĐ
267 T R U  Y E N H I N H K 4 1 PT02306 Pháp luật và đạo đức báo chi - truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 PT02306_K41.4 2 06.02.2023-21.5.2023 B8.302
268 T R U Y E N H I N H _ K 4 1 TG01004 P h ư ơ n g  p h á p  n g h iên  cứ u  k h o a  h ọ c  x ã  hộ i v à  n h ân  văn 2 1.5 0.5 37.5 TG01004_K41.8 6 03.4.2023-28.5.2023 B8.302
269 T R U Y E N H I N H  _ K 4 1 ĐC01017 Thế dục cơ bàn 1 0 1 30 ĐC01017_K41.16 4 20.3.2023-28.4.2023 SVĐ
270 T R U  Y E N H I N H _ K 4 1 BC03840 Thực tế chinh trị - xã hội 2 1 1 45 BC03840 K41.24 2-6 03.01.2023-13.01.2023 Cơ sở
271 T R U Y E N H I N H _ K 4 1 NN01023 Tiếng Anh học phần 4 3 1.5 1.5 67.5 NN01023_K41.8 3 06.02.2023-21.5.2023 B8.302
272 TTCS_K41 TT01006 Hệ tư tưởng học 2 1.5 0.5 37.5 TT01006 K41.2 4 03.01.2023-19.3.2023 B8.502
273 TTCS_K41 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 ĐC01016_K41.14 5 17.4.2023-14.5.2023 SVĐ
274 TTCS_K41 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 ĐC01016_K41.14 2 24.4.2023-14.5.2023 SVĐ
275 TTCS_K41 TT01007 Nguyên lỷ công tác tư tưởng 3 2 1 60 TT01007 K41.3 6 03.01.2023-16.4.2023 B8.502
276 T T C S _ K 4 1 NP02001 Nhà nước và pháp luật 3 2 1 60 NP02001_K41.7 5 03.01.2023-16.4.2023 B8.502
277 T T C S _ K 4 1 QT02001 Quan hệ quốc tế 3 2.5 0.5 52.5 QT02001 K41.5 3 03.01.2023-09.4.2023 B8.502
278 TTCS_K41 TT02060 Thực tế chinh trị - xã hội 2 0 2 60 TT02060_K41.25 2-6 15.5.2023-26.5.2023 Cơ sỡ
279 TTCS_K41 TT02555 Văn hóa chinh trị 3 2 1 60 TT02555_K41.1 2 09.01.2023-23.4.2023 B8.502
280 TTCS_K41 ĐC01020 Võ thuật (Vovinam - Việt võ dạo) 1 0 1 30 ĐC01020_K41.2 4 20.3.2023-28.4.2023 SVĐ

281 TTĐC_K41A1,TT 
ĐC K41A2 KT01011 Kinh tế chinh trị Mác - Lênin 2 1.5 0.5 37.5 KT01011_K41.2 5 06.02.2023-02.4.2023 B9.301

282 TTĐC_K41A1,TT 
ĐC K41A2 KT01011 Kinh tế chinh trị Mác - Lènin 2 1.5 0.5 37.5 KT01011_K41.3 5 06.02.2023-02.4.2023 B9.503

283 TTĐC_K41 A1,TT 
ĐC K41A2 BC02104 Quàn trị báo chl - truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 BC02104_K41.1 3 06.02.2023-21.5.2023 B9.301

284 TTĐC_K41A1 ,TT 
ĐC K41A2 BC02104 Quàn trị báo chí - truyền thông 3 1.5 1.5 67.5 BC02104_K41.2 3 06.02.2023-21.5.2023 B9.503

285 TTĐC_K41A1,TT 
ĐC K41A2 ĐC01017 Thề dục cơ bản 1 0 1 30 ĐC01017_K41.17 6 06.02.2023-19.3.2023 SVĐ

286 TTĐC_K41A1,TT 
ĐC K41A2 ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 30 ĐCO1017_K41.18 6 06.02.2023-19.3.2023 SVĐ

287 TTĐC_K41A1,TT 
ĐC K41A2 BC02620 Thực tế chinh trị - xã hội 2 1 1 45 BC02620_K41.26 2-6 03.01.2023-13.01.2023 Cơ sở

288 TTĐC_K41A1,TT 
ĐC K41A2 BC02620 Thực tế chinh trị - xẫ hội 2 1. 1 45 BC02620_K41.27 2-6 03.01.2023-13.01.2023 Cơ sờ

289 TTĐC_K41A1,TT 
ĐC K41A2 NN01023 Tiếng Anh học phần 4 3 1.5 1.5 67.5 NN01023_K41.9 2 06.02.2023-21.5.2023 B9.301

290
TTĐC_K41A1,TT

ĐC_K41A2 NN01023 Tiếng Anh học phần 4 3 1.5 1.5 67.5 NN01023_K41.10 2 06.02.2023-21.5.2023 B9.503

291
TTĐC_K41A1 ,TT 

ĐC K41A2 TM01012 Triết học Mác - Lênin 3 1.5 1.5 67.5 TM01012_K41.1 6 20.3.2023-28.5.2023 B9.301



zyz ĐC K.4I A 2_
11V1U i u 1 z i riet nọc Mac - Lenin 3 1 1 . 5 1.5 67.5 TM01012_K41.2 6 20.3.2023-28.5.2023 B9. 503

’ 2 9 3

ITĐC _K41A1 ,TT 
DC K41A2

TM01012 Triết học Mác - Lênin j 1 . 5 1.5 67.5 TM01012JC41.1 4 24 4 2023-28 5.2023 Online

294
rTDC_K41Al,TT 

DC K41A2
TM01012 Triết học Mác - Lênin 3 1 . 5 1.5 67.5 TM01012_K41.2 4 24 4 2023-28 5.2023 Online

295
TTDC_K41Ai,TT 

ĐC K41A2
BC02905 Truyền thông sáng tạo 3 1.5 1.5 67.5 BC02905JC41.1 4 06.02.2023-21.5.2023 B9.301

296
TTDC_K41A1,TT 

ĐC K41A2
BC02905 Truyền thông sáng tạo 3 1.5 1.5 67.5 BC02905JC41.2 4 06.02.2023-21.5.2023 B9.503

297
TTĐC_K41 Al.TT 

DC K41A2 XD01001 Xây dựng Đàng 2 1 . 5 0.5 37.5 XD01001JC41.4 5 03.4.2023-28.5.2023 B9.301

298
TTDC_K41A1,TT 

DC K41A2 XD01001 Xây dựng Đảng 2 1 . 5 0.5 37.5 XD01001_K41,5 5 03.4.2023-28.5.2023 B9.503

299 TTDNJC41 XD01004 Khoa học lănh đạo 3 2 1 60 XD01004 K41.9 6 06.02.2023-28.4.2023 B9.202
300 TTĐN_K41 LS01001 Lịch sử Đáng Cộng sản Việt Nam 3 2 1 60 LS01001 K41.6 5 06.02.2023-28.4.2023 B9.202
301 TTDN_K41 QT02551 Lịch sử quan hệ quốc tế 3 1 . 5 . 1.5 67.5 QT02551 K41.1 2 06.02.2023-21.5.2023 B9.202
302 TTĐN_K41 TG01004 Phương pháp nghiên cứu khoa học xẵ hội và nhân văn 2 1 . 5 0.5 37.5 TG01004 K41.9 5 04.5.2023-28.5.2023 B9.202
303 TTĐN_K41 TG01004 Phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội và nhân vẫn 2 1 . 5 0.5 37.5 TG01004 K41.9 6 04.5.2023-28.5.2023 B9.202
304 TTDN_K41 QT03709 Quan hệ kinh tế quõc tế 3 1.5 1.5 67.5 QT03709JC41.1 4 06.02.2023-21.5.2023 B9.202
305 TTDN_K41 QT02702 Thực tế chính trị - xẫ hội 2 0 . 5 1 . 5 52.5 QT02702 K41.28 2-6 03,01.2023-13.01.2023 Cơ sở
306 TTĐN_K41 NN01023 Tiếng Anh học phần 4 3 1 . 5 1 . 5 67.5 NN01023 K 41.ll 3 06.02.2023-21.5 2023 B9.202
307 TTDPT_K41 KTO1011 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 15 0 . 5 37.5 KT01011_K41.4 6 20.3.2023-28.4.2023 B8.301
308 TTDPT_K41 KTO1011 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 1.5 0 . 5 37 5 KT01011 K41.4 5 15.5.2023-28.5.2023 B8.301
309 TTDPT_K41 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 ĐC01016_K41.15 5 03.4.2023-14.5.2023 SVĐ
310 TTDPTJC41 QQ02101 Quan hệ công chúng và quảng cáo 3 1.5 1 . 5 67.5 QQ02101 _K41.1 3 06.02.2023-21.5.2023 B8.301
311 TTDPT_K41 QT01001 Quan hệ quẳc tế đại cương 2 1.5 0 . 5 37.5 QT01001 K41.2 2 08.5.2023-28.5.2023 B8.301
312 TTDPT_K41 QT01001 Quan hệ quốc tế đại cương 2 1.5 0 . 5 37.5 QT01001 K41.2 6 04,5.2023-28,5.2023 B8.301
313 TTDPT_K41 ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 30 DC01017JC41.19 6 06.02.2023-19.3.2023 SVĐ
314 TTDPT_K41 BC02952 Thực tế chinh trị - xẫ hội 2 1 1 45 BC02952_K41.29 2-6 03.01.2023-13.01.2023 Cơ sở
315 TTDPT_K41 NN01023 Tiếng Anh học phần 4 3 1.5 1 . 5 67.5 NN01023 K41.12 2 06.02.2023-28.4.2023 B8.301
316 TTDPT_K41 NN01023 Tiếng Anh học phần 4 3 1.5 1 . 5 67.5 NN01023 K41.12 3 15.5 2023-28 5 2023 Online
317 TTĐPT_K41 PT02807 Truyền thông xã hội và mạng xẫ hội 3 1 2 75 PT02807JC41.1 4 06.02.2023-28.5.2023 B8.301
318 TTĐPT_K41 XD01001 Xây dưng Đáng 2 1.5 0 . 5 37.5 XD01001 _K41.6 5 06.02.2023-02.4.2023 B8.301
319 TTHCM_K41 TM01008 Đạo đức học Mác - Lénin 3 1.5 1 . 5 67.5 TM01008JC41.4 3 06.02.2023-21.5.2023 B8.103
320 TTHCM_K41 CT02059 Khoa học chinh sách công 3 2 1 60 CT02059_K41.5 6 06.02.2023-28.4.2023 B8.103
321 TTHCM K41 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 NP01001 K41.7 4 06.02.2023-28.4.2023 B8.103
322 TTHCM_K41 KT02001 Quàn lý kinh tế 3 2 1 60 KT02001 K41.3 5 06,02.2023-28.4.2023 B8.103
323 TTHCMJC41 ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 30 ĐC01017_K41.20 6 04.5.2023-28.5.2023 SVĐ
324 TTHCM_K41 ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 30 DC01017JC41.20 5 04.5.2023-14.5.2023 SVĐ
325 TTHCM_K41 TH02030 Thực tế chinh trị - xl hội 2 05 1 . 5 52.5 TH02030_K41.30 2-6 03.01.2023-13.01.2023 Cơ sở
326 TTHCM_K41 TH03055 Tư tướng Hồ Chỉ Minh vé độc lập dân tộc vả chú nghĩa xỉ hội 4 3 1 75 TH03055JC41.1 2 06.02.2023-28.5.2023 B8.103
327 TTQT_K41 QT02606 Cơ sở truyền thông quốc tế 3 1.5 1 . 5 67.5 QT02606JC41.1 2 06.02.2023-21.5.2023 B8.201
328 TTQT_K41 QT02601 Đối ngoại công chúng 3 2 1 60 QT02601 K41.1 4 06.02.2023-28.4.2023 B8.201
329 TTQT K41 ĐC01018 Kỹ thuật bóng chuyền 1 0 1 30 ĐC01018_K41.2 5 04.5.2023-28,5.2023 SVĐ
330 TTQT_K41 ĐC01018 Kỹ thuật bóng chuyền 1 0 1 30 ĐC01018 K41.2 4 08.5.2023-21.5.2023 SVĐ
331 TTQTJC41 ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thề chất 1 1 0 15 ĐC01015 K41.2 6 15.5.2023-28.5.2023 B8.201
332 TTQT K41 ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chất 1 1 0 15 ĐC01015 K41.2 3 22.5.2023-28.5.2023 B8.201
333 TTQT_K41 NP01001 Pháp luật đại cương 3 2 1 60 NP01001 K41.8 5 06.02.2023-28.4.2023 B8.201
334 TTQT K41 ĐC01017 Thề dục cơ bàn 1 0 1 30 ĐC01017 K41.21 6 06.02.2023-19.3.2023 SVĐ
335 TTQT K41 QT02612 Thực tế chinh trị - xã hội 2 0.5 1 . 5 52.5 QT02612 K41.31 2-6 03.01.2023-13.01.2023 Cơ sờ

336 TTQT K4I NN01023 Tiếng Anh học phần 4 3 1.5 1 . 5 67.5 NN01023 K41.13 3 06.02.2023-21.5.2023 B8.201

337 TTQT_K41 XD01001 Xây dựng Đảng 2 1.5 0 . 5 37.5 XD01001 K41.7 6 20.3.2023-14.5.2023 B8.201



JJO --- -------- w w  4 U4> i nwuuiv, XI1 W uụi/ lay wiung
1 L u 1 JU tu u jrw t = K4l.2 4 24.4.2U23-14.5.2U23 

17.4.2023-14.5 y

SVĐ
339 VHPTJC41 ĐC01021 Aerobic, Thể dục tay không 1 0 1 30 ĐC01021 K41.2 5 SVĐ

'340 VHPT K41 TT03569 Giao lưu và tiếp biển văn hóa 3 2 1 60 TT03569 K41.1 3 03.01.2023-16.4,*vi3 B8.301
341 VHPT_K41 XD01004 Khoa họclânh dạo 3 2 1 60 XD01004 K41.10 2 09.01.2023-23.4.2023 B8.301
342 VHPTJC41 TT01007 Nguyên lý công tác tư tường 3 2 1 60 TT01007 K41.4 4 03.01.2023-16.4.2023 B8.301
343 VHPT_K41 NP02001 Nhà nước và pháp luật 3 2 1 60 NP02001 K41.8 5 03.01.2023-16.4.2023 B8.301
344 VHPTJC41 QT02001 Quan hệ quốc tế 3 2.5 0.5 52.5 QT02001 K41.6 6 03.01.2023-09.4.2023 B8.301
345 VHPTK41 ĐC01017 Thề dục cơ bản 1 0 1 30 ĐC01017 K41.22 6 10.4.2023-14.5.2023 SVĐ
346 VHPTK41 ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 30 ĐC01017_K41.22 2 08.5.2023-14.5.2023 SVĐ
347 VHPT_K41 TT02051 Thực tế chính trị - xẫ hội 2 0 2 60 TT02051 K41.32 2 - 6 15.5.2023-26.5.2023 Cơ sở
348 XBĐT_K41 XB02807 Biên tập bản thảo 4 2 2 90 XB02807JC41.1 6 06.02.2023-28.5.2023 SI .101
349 XBĐTK41 XB02807 Biên tập bản thảo 4 2 2 90 XB02807_K41.1 5 15.5 2023-28 5 2023 Online
350 XBDT_K41 XB02701 Cơ sở lý luận xuất bản 3 1.5 1.5 67.5 XB02701 K41.2 4 06.02.2023-21.5.2023 B I.101
351 XBĐT_K41 TT01002 Cơ sờ văn hóa Việt Nam 2 1.5 0.5 37.5 TT01002_K41.1 5 20.3.2023-21.5.2023 B1.101
352 XBDTJC41 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 0 1 30 ĐC01016_K41.16 5 06.02.2023-19.3.2023 SVĐ
353 XBĐT_K41 XB02801 Phong cách học vân bản 3 1.5 1.5 67.5 XB02801 K41.2 2 06.3.2023-28.5.2023 B I. 101
354 XBĐTK41 XB02801 Phong cách học vãn bản 3 1.5 1.5 67.5 XB02801 K41.2 4 08.5.2023-28 5 2023 Online
355 XBĐT_K41 XB02811 Thực tế chính tri - xẫ hội 2 0.5 1.5 52.5 XB02811 K41.33 2 - 6 03.01.2023-13.01.2023 Cơ sở
356 XBĐTK41 XB02806 Tổ chức bàn thảo 3 1.5 1.5 67.5 XB02806-  K41.2 3 06.02.2023-21.5.2023 B 1.101
357 XHH_K41 TT01002 Cơ sờ văn hóa Việt Nam 2 1.5 0.5 37.5 TT01002 K41.2 3 20.3.2023-21.5.2023
358 XHH_K41 XH02101 Kỹ thuật thu thập thông tin và kỹ thuật chọn mẫu 4 2 2 90 XH02101 K41.1 6 06.02.2023-28.5.2023
359 XHH_K41 XH02101 Kỳ thuật thu thập thông tin và kỹ thuật chọn mẫu 4 2 2 90 XH02101 K41.1 2 06.02:2023-19.02.2023
360 XHH_K41 XH03025 Kỹ thuật xử lý thông tin 3 1.5 1.5 67.5 XH03025JC41.14 2 27.02.2023-28.5.2023
361 XHH_K41 XH03025 Kỹ thuật xử lý thông tin 3 1.5 1.5 67.5 XH03025JC41.14 4 15.5 2023-28.5 2023 Online
362 XHH_K41 ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thề chất 1 1 0 15 ĐC01015 K41.3 5 04.5.2023-21.5.2023
363 XHH_K41 ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 0 1 30 ĐC01017_K41.23 3 06.02.2023-19.3.2023 SVĐ
364 XHHJC41 XH02063 Thực tế chính trị - x ỉ  hội 2 0.5 1.5 52 5 XH02063JC41.34 2 - 6 03.01.2023-13.01.2023 Cơ sở
365 XHH_K41 XH03114 Xã hội học chinh trị 3 1.5 1.5 67.5 XH03114_K41.1 5 06.02.2023-28.4.2023
366 XHHK41 XH03114 Xã hội học chinh tri 3 1.5 1.5 67.5 XH03114_K41.1 3 15.5.2023-28.5.2023 Online
367 XHH_K41 XH02103 Xẫ hội học giới 3 1.5 1.5 67.5 XH02103.K41.1 4 06.02.2023-21.5.2023



HỌC VIỆN CHÍNH TRI QUỐC GIA H ồ CHÍ MINH 

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

P a g e  1 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

L Ị C H  T H I  G I Ữ A  K Ỳ  C Á C  L Ớ P  K 4 1  K Ỳ  I , N Ă M  H Ọ C  2 0 2 2 - 2 0 2 3

TT Lớp hành chính Lớp Tín chỉ Sĩ số Mã học phần Ten học phần Số
TC Hình thức thi Thời gian Ngày Thi Số phòng 

dự kiến Tên phòng Hệ

1 CSCK41 ĐC01017_K41.1 61 ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 VĐ+TH 7h00-9h00 03.10.2022 2 SVĐ ĐT

2
TTMKT (CLC)_K41A 1, 

KT&QL(CLC)_K41, TTMKT 
(CLC)_K41A2

CN51001_K41.10, 
CN51001_K41 11, 
CN51001K41.12

150 CN51001 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Viết 7h00-9h00 03.10.2022 6 B8. 101, 102, 103, 
201,202, 203

C L C

3

ANH_K41+QUA YPHIM K41 
+TRU YENHINH_K41,

B AOIN_K41 +MĐT_K41+PHA 
TTHANH K41

TH01001_K41.1,
TH01001JC41.2,
TH01001K41.5,
TH01001JC41.6

250 THO 1001 Tư tường Hồ Chí Minh 2 Viết 9 h l5-1lhl5 03.10.2022 9
B8. 101, 102, 103, 
201,202,203, 301, 

302, 303
ĐT

4 QUAYPHIM_K41 LS01002 K41.6 48 LS01002 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 2 Viết 7h00-9h00 04.10.2022 2 B8. 101, 102 ĐT

5 TRIETK41, CTXH K41, 
TT Đ C K 41A 1 +TTĐC_K41A2

ĐC01015K41.3,
DC01015K41.4,
ĐC01015_K4L5,
ĐC01015K41.6

275 ĐC01015 Lý luận và Phương pháp giáo dục thể chất 1 Viết 7h00-9h00 04.10.2022 10
B8. 103, 201,202, 
203, 301, 302, 303, 

401,402, 403
ĐT

6 ANHK41,
B TX B K 41+X B Đ TK 41

TG01004 K41.1, 
TG01004 K4L3, 
TG01004 K41.4

200 TG01004 Phương pháp nghiên cứu khoa 
học xã hội và nhân văn 2 Viết 9 h l5-1lhl5 04.10.2022 6 B8. 101, 102, 103, 

201, 202, 203 ĐT

7 CTDV K41+CTTC K41, 
NNA K41

QQO1002 K41.1, 
QQ01002 K41.2 155 QQ01002 Quan hệ công chủng 2 Viết 9 h l5 -llh l5 04.10.2022 6 B8. 301, 302, 303, 

401,402, 403
ĐT

8 KT&QL_K41+KTCT K41+QL 
KT_K41

XD01001K41.1, 
XD01001K4L2, 
XD01001 K41.3

250 XD01001 Xáy dựng Đảng 2 Viết 7h00-9h00 05.10.2022 9
B8. 101, 102, 103, 
201,202,203, 301, 

302, 303
ĐT

9
BAOIN_K41, 

TRUYENHINH_K41, 
CTXH K41, TTQT_K41

KT01011 K41.1, 
KT01011K 4L2, 
KT01011_K41 3, 
KT01011 K41.5

240 KT01011 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 2 Viết 9 h l5 -llh l5 05.10.2022 9
B8. 101, 102, 103, 
201,202,203, 301, 

302, 303
ĐT

10 NNA_K41 CN01002 K41.9 68 CN01002 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Viết 7h00-9h00 06.10.2022 3 B8. 101, 102, 103 ĐT

11

CNXHKHK41 +LSĐ_K41+TT 
HCM K41,

CSC K41+CTPT K41A1+CTP 
T_K41A 2+QLCK41

TT01002 K41.3, 
TT01002 K41.4, 
TT01002_K41.5

185 TT01002 Cơ sờ văn hóa Việt Nam 2 Viết 7h00-9h00 06.10.2022 7 B8. 201,202, 203, 
301, 302, 303, 401 ĐT

12

CNXHKH K41+LSĐ K41+TT 
HCM K41,

CSCK41 +CTPT_K41A 1+CTP 
T K41A2+QLC K41

TT01002 K41.1, 
TT01002_K41.6 170 TT01002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 Viết 9hl5-l lh l5 06.10.2022 6 B8. 101, 102,103, 

201,202, 203
ĐT

13 T T Đ C K 41A 1 +TTĐC_K41A2 TG01007_K41.1, 
TG01007 K41.2 140 TG01007 Tâm lý học xã hội 2 Viết 9 h l5 -llh l5 06.10.2022 5 B8. 301,302, 303, 

401, 402
ĐT



14 TTĐN_K41 ĐC01016_K41.7 62 ĐCOK B
p?ge 2

Cỹ thuật các môn điên kinh 1 VĐ+TH n0-9h00 07.10.2022 2 SVĐ ĐT

15
QLHĐTTVH_K41 +TTCS_K41 

+VHPT_K41

XB01101_K41.3, 
XB01101_K41.4, 
XB01101 K41.5

210 XB01101 Tiếng Việt thực hành 2 Viết 7h00-9h00 07.10.2022 8
B8. 101, 102. 103, 
201, 202, 203, 301, 

302
ĐT

16
QHCT&TTQT_K41, 

CTXH K41
TG01006_K41.1, 
TG01006 K41.3 130 TG01006 Tâm lý học đại cương 2 Viết 9h 15-1 lh l 5 07.10.2022 5

B8. 101, 102, 103, 
201,202

ĐT

17 MĐT(CLC)_K41 CT51001_K41.1 60 CT51001 Chính trị học đại cương 2 Viết 9h15-1lhl5 07.10.2022 2 B8. 203, 301 CLC

18 QHQT&TTTC(CLC)_K41 QT56002_K41.1 47 QT56002 ỉCinh tế đối ngoại Việt Nam 2 Vấn đáp 9 h l5 -llh l5 07.10.2022 2 B8. 302, 303 CLC

19 KT &QL(CLC)_K41 ĐC01017_K41.10 50 ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 VĐ+TH 9 h l5 -llh l5 07.10.2022 2 SVĐ CLC

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2022 
K/T GIÁM ĐỐC^j*

—Trần Thanh Giang



P a g e  1 ĐẢNr  CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

LỊCH THI CÁC LỚP K41 HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022 - 2023

TT Lớp Tín chỉ Sĩ
Ấsô

Mã học 
phần Học phần Số

TC
Hình 

thức thi
Thời gian 

thi Ngày thi

Số
phòng

dự
kiến

Tên phòng

— f r *
ũ ỉ

H v!r

1 BC03802JC41.1 50 BC03802 Lao động nhà báo 3 Bài tập lớn 7h00-llh30 13.12,2022 1 VPK ĐT
2 CT01100_K41.1 53 CT01100 Quản lý hành chính công 2 Bài tập lớn 7h00-llh30 13.122022 1 VPK ĐT
3 PT53016JC41.1 55 PT53016 Tác phẩm báo truyền hình 5 Bài tập lớn 7h00-llh30 13.12.2022 1 VPK CLC

4 TH02090_K41.1 45 TH02090
Tiểu sử, nguồn gốc, quá 
trình hình thành và phát 

triển tư tưởng Hồ Chí Minh
3 Bài tập lớn 7h00-llh30 13.12.2022 1 VPK ĐT

5 XH02062 K41.1 78 XH02062 Xã hội học về cơ cấu xã hội 3 Vấn đáp 7h00-llh30 13.12.2022 2 B8.101, 102 ĐT

6 KT02802JC41.1 71 KT02802 Địa lý kinh tế 3 Viết 7h00-9h00 13.12.2022 3 B8.103, 201, 202 ĐT

7 CN02053_K41.1 49 CN02053 Lịch sử tư tưởng XHCN 3 Viết 7h00-9h00 13.12.2022 2 B8.203, 301 ĐT

8 QQ02454_K41.1 45 QQ02454 Nhập môn quảng cáo 3 Viết 7h00-9h00 13.12.2022 2 B8.302, 303 ĐT

9 TH51001_K41.10,
TH51001_K41.11 96 TH51001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Viết 7h00-9h00 13.12.2022 4

B9.101, 102, 
103,201 CLC

10 XD02303JK.41.1 58 XD02303 Các đảng chính trị trên thế 
giới 3 Viết 9 h l5 - llh l5 13.12.2022 2 B9.101, 102 ĐT

11 CT01001_K41.1 71 CT01001 Chính trị học 2 Viết 9 h l5 - llh l5 13.12.2022 3 B9.103, 201,202 ĐT

12 CT5Ỉ001_K41.1 58 CT51001 Chính trị học đại cương 2 Viết 9 h l5 - llh l5 13.12.2022 2 B9.203, 301 CLC
13 KT52001_K41.1 44 KT52001 Khoa học quản lý 3 Viết 9 h l5 - llh l5 13.12.2022 2 B8.103, 201 CLC
14 KT51001_K4L7 47 KT51001 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 3 Viết 9 h l5 - l lh l5 13.12.2022 2 B8.202, 203 CLC



15
CN01001_K41.4,
CN01001_K41.5,
CN01001_K41.6

211 C N 01001 Chủ nghĩa xã hội khoa học

Pí

3

ge 2

V iế t 7h 0 0 -9 h 0 0 14.12 .2022 9

B 8 .101, 102, 1 
1 0 3 ,2 0 1 ,2 0 2 , 
2 0 3 ,3 0 1 ,3 0 2 , 

303 j

ĐT

16

CN01001_K41.1,
CN01001_K41.3,
CN01001_K41.7,
CN01001_K41.8

221 C N 01001 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 V iế t 9 h l 5 - l l h l 5 14 .12 .2022 9

B 8 .101, 102, 
1 0 3 ,2 0 1 ,2 0 2 , 
2 0 3 ,3 0 1 ,3 0 2 , 

303

ĐT

17 TT03801_K41.1 31 T T 03801 Lý thuyết và kỹ năng truyền thông chính sách 3 V iế t 9 h l 5 - l l h l 5 14 .12 .2022 1 B 9.101 H ọ c  v ư ợ t

18 QQ02456_K41.2 61 Q Q 0 2 4 5 6 Ngôn ngữ truyền thông 3 Bài tập lớn 7 h 0 0 - l lh o o 15 .12 .2022 1 VPK ị ĐT

19 QQ56003_K41.1 46 Q Q 56003 Nhập môn truyền thông tiếp thị tích hợp IMC 3 Bài tập lớn 7 h 0 0 - l lh o o 15 .12 .2022 1 VPK CLC

H ọ c  v ư ợ t20 PT02306_K41.6 54 P T 0 2 3 0 6 Pháp luật và đạo đức báo chf - truyền thông 3 Bài tập lớn 7 h 0 0 - l lh o o 15 .12 .2022 1 VPK
21 PT03805_K41.1 61 P T 0 3 8 0 5 Tác phẩm báo phát thanh 5 Bài tập lớn 7 h 0 0 - l lh o o 15 .12 .2022 1 VPK ĐT

22 BC02803_K41.1 50 B C 0 2 8 0 3
Tâm lý học báo chí 

thông
truyền 3 Bài tập lớn 7 h 0 0 - l lh o o 15 .12 .2022 1 VPK ĐT

23 BC02803_K41.2 65 B C 0 2 8 0 3
Tâm lý học báo chí 

thông
truyền 3 Bài tập lớn 7 h 0 0 - l lh o o 15 .12 .2022 1 VPK ĐT

24 ĐCO1016_K41.1 48 Đ C 0 1 0 1 6 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 Thực hành 7 h 0 0 -9 h 0 0 15 .12 .2022 1 SV Đ ĐT

25 ĐC01016_K41.2 71 Đ C 0 1 0 1 6 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 Thực hành 7 h 0 0 -9 h 0 0 15 .12 .2022 1 SVĐ ĐT

26 ĐC01016_K41.3 59 Đ C 0 1 0 1 6 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 Thực hành 9 h l 5 - l l h l 5 15 .12 .2022 1 SVĐ ĐT

27 ĐCO1016_K41.4 44 Đ C 0 1 0 1 6 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 Thực hành 9 h l 5 - l l h l 5 15 .12 .2022 1 SV Đ ĐT

28 BC03808_K41.1 60 B C 0 3 8 0 8 Ảnh báo chí 3 Bài tập lón 7 h 0 0 -llh O O 16 .12 .2022 1 VPK ĐT
29 PT52003_K41.1 62 P T 52003 Lịch sử báo chí 3 Bài tập lớn 7 h 0 0 - l lh o o 16 .12 .2022 1 VPK CLC

30 LS01001_K41.5 81 L S 01001
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 

Nam 3 Vấn đáp 7 h 0 0 - l lh 3 0 16 .12 .2022 2 B 9 .1 0 1 , 103 ĐT



31 NP02002_K41.1, 
NP02002 K41.2 110 NP02002 Lịch sử xâ” 4ựng chính 

quyền nhà nuơc Việt Nam

Pí
3

ge 3 , 
Viết 7h00-9 0 16.12.2022 4

B8.201, 202, 
203,301

ĐT

32 TG01004_K41.2, 
TG01004 K41.7 98 TG01004 Phương pháp nghiên cứu 

khoa học xã hội và nhân văn 2 Viết 7h00-9h00 16.12.2022 4
B9.201, 202, 

203,301 ĐT

33 QT01001K41.1 58 QT01001 Quan hệ quốc tế đại cương 2 Viết 7h00-9h00 16.12.2022 2 B8.302, 303 ĐT

34
NN02709_K41.1, 
NN02709_K41 2, 
NN02709_K41.3

67 NN02709 Tiếng Anh nâng cao 3 Viết 7h00-9h00 16.12.2022 3 B9.302, 303,401 ĐT

35 XB01101 _K41.1, 
XB01101 K41.2 132 XB01101 Tiếng Việt thực hành 2 Viết 9 h l5 - l lh l5 12.12.2022 5

B9.101, 102, 
103,201,202 ĐT

36 ĐC01010K41.1 79 ĐC01010 Toán kinh tế 3 Viết 9 h l5-1lh l5 16.12.2022 3 B8.101, 102, 103 ĐT

37 KT02701 K41.1 65 KT02701 Kinh tế học 3 Viết 9 h l5-1lh l5 16.12.2022 3 B8.201, 202, 203 ĐT

38 KT53001_K41.1 36 KT53001 Kinh tế môi trường 3 Viết 7h00-9h00 16.12.2022 2 B8.301, 302 CLC

39 XH02702_K41.1 66 XH02702 Lí thuyết công tác xã hội 3 Viết 7h00-9h00 16.12.2022 3 B8.303, 401, 402 ĐT

40 QQ03459_K41.1 61 QQ03459 Nhập môn quan hệ công 
chúng 3 Viết 9 h l5 - l lh l5 16.12.2022 3 B8.301, 302, 303 ĐT

41 TG01004_K41.5,
TG01004_K41.6 123 TG01004 Phương pháp nghiên cứu 

khoa học xã hội và nhân văn 2 Viết 9 h l5-1lh l5 16.12.2022 5
B9.101, 102, 
103,201,202

ĐT

42 QT02001 _K41.1, 
QT02001_K41.2 119 QT02001 Quan hệ quốc tế 3 Viết 9 h l5 - l lh l5 16.12.2022 5

B9.203, 301, 
302,303,401

ĐT

43 LS01001_K41.2 62 LS01001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 3 Vấn đáp 13h00-17h30 17.12.2022 2 B5.101, 104 ĐT

44 LS01001K41.1 61 LS01001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam 3 Vấn đáp 7h00-llh30 17.12.2022 2 B5.101, 104 ĐT

45 LS01001_K41.4 79 LS01001 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt 
Nam

3 Vấn đáp 13h00-17h30 18.12.2022 2 B5.101, 104 ĐT

46 LS01001_K41.3 59 LS01001 Lịch sừ Đảng Cộng sản Việt 
Nam

3 Vấn đáp 7h00-llh30 18.12.2022 2 B5.101, 104 ĐT



47 NP02057_K41.1 53 NP02057 Lý luận và pháp lui* về quyền con người 3  Pí ếĩỉều luận 7h00-l Ịu90 19.12.2022 1 VPK Hoc vưrt

48 BC52005_K41.1 54 BC52005 Tâm lý học báo chí - truyền thông 3 Bài tập lớn 7h00-l lnOO 19.12.2022 1 YPK Học vượt

49 ĐC01016_K41.5 57 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 Thực hành 7h00-9h00 19.12.2022 1 SVĐ ĐT

50 TG01007_K41.4 55 TG01007 Tâm lý học xã hội 2 Viết 7h00-9h00 19.12.2022 2 B9.101, 102 Ị Học vượt í

51 XH01001_K41.1 57 XH01001 Xã hội học đại cương 2 Viết 7h00-9h00 19.12.2022 2 B9.103, 201 Ị Học vượt 

B8.101, 102 ĨHọcvưpt

B8.103, 201,202 Họcvưạt

52 KT56001_K41.1 48 KT56001 Kinh tế vi mô 3 Viết 9hl5-llhl5 19.12.2022 2

53 TTĐN _K41 _K41.1 65 QQ01002 Quan hệ công chúng 2 Viết 9 h l5 - l lh l5 19.12.2022 3

54 ĐC01017K41.2 76 ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 Thực hành 9 h l5 - l1h 15 19.12.2022 1 SVĐ 1 ĐT

55 ĐCO1017_K41.11 48 ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 Thực hành 9 h l5 - l1h 15 19.12.2022 1 SVĐ CLC

56 NP02001_K41.2 73 NP02001 Nhà nước và pháp luật 3 Vấn đáp 7h00-llh30 20.12.2022 2 B9.301,303 ĐT
57 XH03096_K41.1 75 XH03096 Thiết kế nghiên cứu 3 Vấn đáp 7h00-llh30 20.12.2022 2 B 9 .201,203 ĐT

58 XH02067_K41.1 65 XH02067 Hành vi con người và môi 
trường xã hội 4 Viết 9 h l5 - llh l5 20.12.2022 3 B9.101, 102, 103 ĐT

59
ĐC01015_K41.1, 
ĐC01015_K41.2, 
ĐC01015_K41.7

232 ĐC01015 Lý luận và Phương pháp 
giáo dục thể chất 1 Viết 7h00-9h00 20.12.2022 9

B8.101, 102, 
103,201,202, ĐT 
203,301,302,

303

60 TM01008_K41.1 53 TM01008 Đạo đức học Mác - Lênin 3 Viết 9 h l5 - llh l5 29.12.2022 2 B9.301, 302 Học vượt

61 CN02054_K41.1 47 CN02054 Lịch sử tư tưởng Việt Nam 3 Viết 7h00-9h00 12.12.2022 2 B9.401,402 ĐT

62 TG01006_K41.2, 
TG01006 K41.4 128 TG01006 Tâm lý học đại cương 2 Viết 9 h l5 - llh l5 20.12.2022 5

B8.202, 203, 1 ĐT 
301,302,303 '

63 QT52004_K41.1 44 QT52004 Lịch sử ngoại giao Việt Nam 2 Bài tập lớn 7h00-llhoo 21.12.2022 1 VPK ~CLC 
B9.301,303 CLC64 LS51001_K41.8 59 LS51001 Lịch sử Đảng CSVN 3 Vấn đáp 7h00-llh30 21.12.2022 2

65
NP01001_K41.1,
NP01001_K41.2,
NP01001_K41.3

181 NP01001 Pháp luật đại cương 3 Viết 9h15-1lh l5 21.12.2022 8
_________

B8.101, 102, 
103,201,202, ĐT 
203,301,302 1



66 T G 51003  K 41.3 58 T G 51003 Tâm lý ’-'■'C xã hội 2 Pí ge 5Viết 7 h 0 0 - 9 ^ 0 2 1 .1 2 .2 0 2 2 2 B 9 .1 0 1 , 102 C L C

67
Đ C 0 1 0 0 5  K 41 .2 , 

Đ C 0 1 0 0 5 _ K 4 1 .2 2 , 
Đ C 0 1 0 0 5 _ K 4 1 .2 3 , 
Đ C 0 1 0 0 5 _ K 4 1 .2 4

110 Đ C 0 1 0 0 5 Tin học ứng dụng 3 T rắ c  n g h iệ m  v à  th ự c  h à n h 7 h 0 0 -9 h 0 0 2 1 .1 2 .2 0 2 2 5
B 1 .3 0 1 , 302 , 
3 0 3 , 304 , 305

ĐT

68 Đ C 5 1 0 0 2  K 4 1 .3 46 Đ C 5 1 0 0 2 Toán kinh tế 3 Viết 7 h 0 0 -9 h 0 0 2 1 .1 2 .2 0 2 2 2 B 9 .1 0 3 , 201 C L C

69
N P 0 1 0 0 1 K 4 1 .4 ,
N P 0 1 0 0 1 _ K 4 1 .5 ,
N P 0 1 0 0 1 K 4 1 .6

186 N P 01001 Pháp luật đại cương 3 Viết 7 h 0 0 -9 h 0 0 2 1 .1 2 .2 0 2 2 8
B 8 .1 0 1 , 102,
1 0 3 ,2 0 1 ,2 0 2 ,
2 0 3 ,3 0 1 ,3 0 2

ĐT

70 Q T 0 2 0 0 1 _ K 4 1 .3 56 Q T 02001 Quan hệ quốc tế 3 Viết 9 h l 5 - l l h l 5 2 1 .1 2 .2 0 2 2 2 B 9 . 2 0 2 , 203 Học vượt

71 X B 0 1 1 0 1 _ K 4 1 .6 , 
X B 0 1 1 0 1 K 4 1 .7 104 X B 01101 Tiếng Việt thực hành 2 Viết 9 h l 5 - l l h l 5 2 1 .1 2 .2 0 2 2 4 B 9 .1 0 1 , 102, 

1 0 3 ,2 0 1
ĐT

72 Đ C 0 1 0 0 5 _ K 4 1 .1 7 27 Đ C 0 1 0 0 5 Tin học ứng dụng 3 T rẳ c  n g h iệ m  v à  th ự c  h à n h 9 h l 5 - l l h l 5 2 1 .1 2 .2 0 2 2 1 B 1 .3 0 6 ĐT

73
Đ C 5 1 0 0 3 _ K 4 1 .3 0 , 
D C 5 1 0 0 3 JK .4 1 .3 1 , 
Đ C 5 1 0 0 3 _ K 4 1 .3 2 , 
Đ C 5 1 0 0 3 _ K 4 1 .3 3

98 Đ C 5 1 0 0 3 Tin học ứng dụng 3 T rắ c  n g h iệ m  v à  th ự c  h à n h 9 h l 5 - l l h l 5 2 1 .1 2 .2 0 2 2 4 B 1 .3 0 1 , 3 0 2 , 
3 0 3 , 30 4

C L C

74 B C 0 2 1 1 5 _ K 4 1 .7 56 B C 0 2 1 1 5 Công chúng báo chí - truyền thông 3 Bài tập lớn 7 h 0 0 - l lh o o 2 2 .1 2 .2 0 2 2 1 VPK Học vượt

75 B C 02801  K 41 .3 59 B C 02801 Lý thuyết truyền thông 3 Bài tập lớn 7 h 0 0 - l lh o o 2 2 .1 2 .2 0 2 2 1 VPK Học vượt

76 P T 0 2 3 0 6 _ K 4 1 .1 55 P T 0 2 3 0 6
Pháp luật và đạo đức báo 

chí - truyền thông 3 Bài tập lớn 7 h 0 0 - l  lh o o 2 2 .1 2 .2 0 2 2 1 VPK ĐT

77 P T 0 2 3 0 6 _ K 4 1 .2 62 P T 0 2 3 0 6
Pháp luật và đạo đức báo 

chí - truyền thông 3 Bài tập lớn 7 h 0 0 - l lh o o 2 2 .1 2 .2 0 2 2 1 VPK ĐT

78 P T 0 2 3 0 6 _ K 4 1 .5 65 P T 0 2 3 0 6
Pháp luật và đạo đức báo 

chí - truyền thông 3 Bài tập lớn 7 h 0 0 - l lh o o 2 2 .1 2 .2 0 2 2 1 VPK ĐT

79 Q Q 0 2 1 0 1 K 4 1 .1 81 Q Q 02101
Quan hệ công chúng và 

quảng cáo 3 Dự án 7 h 0 0 - l lh o o 2 2 .1 2 .2 0 2 2 1 VPK ĐT

80
_____

Q Q 0 2 1 0 1 _ K 4 1 .2 75 Q Q 02101
Quan hệ công chúng và 

quảng cáo 3 Dự án 7 h 0 0 - l  lh o o 2 2 .1 2 .2 0 2 2 1 VPK ĐT



81 ĐC01017_K41.8 54 ĐC01017 Thể d :ơ bản
Pí

1
ge 6
Thực hành 7hOO-5 0 22.12.2022 1 SVĐ ĐT

82 ĐC01017_K41.9 55 ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 Thực hành 7h00-9h00 22.12.2022 1 SVĐ ĐT '

83 KT02001_K41.2 54 KT02001 Quản lý kinh tế 3 Viết 9h15-1l h l 5 22.12.2022 2 B8.301, 302 rlọc vượt

ĐT84 ĐC01017_K41.6 55 ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 Thực hành 9 h l5-1l h l 5 22.12.2022 1 SVĐ

85 ĐC01017_K41.7 52 ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 Thực hành 9 h l5-1 lh l5 22.12.2022 1 SVĐ ĐT

86 QT56007_K41.1 44 QT56007 Quan hệ công chúng quốc tế 2 Bài tập lớn 7h00-llhoo 23.12.2022 1 VPK CLC
87 TTO1002_K41.15 44 TT01002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 Viết 7h00-9h00 12.12.2022 2 B.401,402

88
TT01002_K41.7,
TT01002_K41.8,
TT01002_K41.9

200 TT01002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 Viết 7h00-9h00 23.12.2022 8

B8.101, 102, 
103,201,202, 
203, 301, 302, 

303,401

ĐT

89 XB02802_K41.1, 
XB02802_K41.2 143 XB02802 Lịch sử xuất bản sách 3 Viết 7h00-9h00 23.12.2022 6

B9.101, 102, 
103,201,202, 

203
ĐT

90 Q AO 1017_K41.1 67 Q AO 1017 Quân sự chung 2 VĐ+TH 7h00-9h00 23.12.2022 1 SVĐ ĐT

91 TT51001_K41.14 44 TT51001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 Viết 9 h l5-1lh l5 23.12.2022 2 B9.101, 102 CLcj

92
TT01002_K41.10, 
TT01002_K41.11, 
TTO1002_K41.12

221 TT01002 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 Viết 9 h l5 - llh l5 23.12.2022 8
B9.103, 201, 

202, 203, 301, 
302, 303, 401

ĐT

93 QQ56001_K41.1,
QQ56001_K41.2 96 QQ56001 Marketing 3 Viết 9 h l5 - llh l5 23.12.2022 4

B8.103, 201, 
202,203

CLC

94 KT02010_K41.2 26 KT02010 Quản lý kinh tế 2 Viết 9 h l5 - llh l5 23.12.2022 1 B8.301 3 L
_



95

NNOl 017_K41.1, 
NN01017_K41.2, 

NN01017_K41.il, 
NN01017_K41.12, 
NN01017_K41 13, 
NN01017_K41.14, 
NN01017_K41.15, 
NN01017_K41.16, 
NN01017_K41.17, 
NN01017_K41.18

410 NN01017 Tiếng Anh học phần 3

Pí

4

ge 7

Vấn đáp 13h00-17h30 24.12.2022 9

B8.101, 103, 
201,203,301, 
303,401,403, 

501

ĐT

96
NN01021_K41.11, 
NN01021_K41.12, 
NN01021_K41.13

100 NN01021 Tiếng Trung học phần 3 4 Vấn đáp 13h00-17h30 24.12.2022 2 B5.101, 104 ĐT

97 XB01017K41.1 20 XB01017 Tiếng Việt học phần 3 4 Vấn đáp 13h00-17h30 24.12.2022 1 B5.201 ĐT



98

NN01017_K41.4,
NN01017_K41.6,
NN01017_K41.7,
NN01017_K41.8,
NN01017_K41.9,

NN01017_K41.34,
NN01017_K41.35,
NN01017_K41.36,
NN01017_K41.38,
NN01017 K41 39

560 N N 0 1 0 1 7 Tiếng Anh học phần 3

Pí

4

ge 8

V iế t 7 h 0 0 -9 h 0 0 2 4 .1 2 .2 0 2 2 23

B 8.101 , 102, 
1 0 3 ,2 0 1 ,2 0 2 , 
2 0 3 ,3 0 1 ,3 0 2 , 
3 0 3 ,4 0 1 ,4 0 2 , 
4 0 3 ,5 0 1 ,5 0 2 , 
5 0 3 ,8 5 .1 0 1 , 
102 103 104

Đ T

NN01017_K41.40,
NN01017_K41.41,

X  V /  X  V  J X  V  1 ^

2 0 1 ,2 0 2 , 203, 
204NN01017_K41.43,

NN01017_K41.45

99

NN01021_K41.2,
NN01021_K41.3,
NN01021_K41.6,
NN01021_K41.7,
NN01021_K41.8,
NN01021_K41.9,
NN01021_K41.il,
NN01021_K41.12,
NN01021_K41.13

282 N N 01021 Tiếng Trung học phần 3 4 V iế t 7 h 0 0 -9 h 0 0 2 4 .1 2 .2 0 2 2 12

B 6 .1 0 1 , 102, 
103, 104, 201 , 
202 , 203 , 204. 
B 1 1 .1 2 0 , 122, 

1 2 3 ,2 2 1

Đ T

100 XB01017_K41.1 20 X B 0 1 0 1 7 Tiếng Việt học phần 3 4 V iế t 7 h 0 0 -9 h 0 0 2 4 .1 2 .2 0 2 2 1 B I 1.220 Đ T



101

NN01017_K41.1, 
NN01017_K41.2, 

NN01017_K41.11, 
NN01017_K.41.12, 
NN01017_K41.13, 
NN01017_K41.14, 
NN01017_K41.15, 
NN01017_K41.16, 
NN01017_K41.17, 
NN01017_K41 18, 
NN01017_K41.20, 840 NN01017 Tiếng Anh học phần 3
NN01017_K41.21,
NN01017_K41.23,
NN01017_K41.24,
NN01017_K41.25,
NN01017_K41.27, 
NN01017_K41.28, 
NNO1017_K41.29, 
NN01017_K41 30, 
NN01017_K41.31, 
NN01017 K41.32





102

NN01017_K41.4, 
NN01017_K41.34, 
NN01017_K41.35, 
NN01017_K41.36, 
NN01017_K41.38, 
NN01017_K41.39, 
NN 01017_K41.40, 
NN01017_K41.41, 
NN01017_K41.43,

NN01017 Tiếng Anh học phần 3

Pa

4

i e  10

Vấn đáp 13h00-17h30 25.12.2022 9

B8.101, 103, 
201,203,301, 
303,401,403, 

501

103
NN01021_K41.7,
NN01021_K41.8,
NN01021_K41.9

95 NN01021 Tiếng Trung học phần 3 4 Vấn đáp 13h00-17h30 25.12.2022 2 B5.101, 104



104

NN01017._K41.20, 
NN01017_K41.21, 
NN01017_K41.23, 
NN01017_K41.24, 
NN01017_K41 25, 
NN01017_K41.27, 
NN01017_K41 28, 
NN01017_K41 29, 
NN01017_K41.30, 
NN01017_K41.31, 
NN01017_K41.32

430 NN01017 Tiếng Anh học phần 3

Pa

4

ge 11

Vấn đáp 7h00-llh30 25.12.2022 9

B8.101, 103, 
201,203,301, 
303,401,403, 

501

Đ T

105
NN01021_K41.2,
NN01021_K41.3,
NN01021_K41.6

90 NN01021 Tiếng Trung học phần 3 4 Vấn đáp 7h00-llh30 25.12.2022 2 B5.101, 104 Đ T

106 BC02115_K41.1 57 BC02115 Công chúng báo chí - truyền 
thông 3 Bài tập lớn 7h00-l lhoo 26.12.2022 1 V P K Đ T

107

108 

109

BC02115_K41.2 62 BC02115 Công chúng báo chí - truyền 
thông 3 Bài tập lớn 7h00-llhoo 26.12.2022 1 V P K Đ T

BC02115_K41.3 

BC02115_K41.4

61

48

BC02115 Công chúng báo chí - truyền 
thông 3 Bài tập lớn 7h00-llhoo 26.12.2022 1 V P K Đ T

BC02115 Công chúng báo chí - truyền 
thông 3 Bài tập lớn 7h00-llhoo 26.12.2022 1 V P K Đ T

110 BC02115_K41.5 62 BC02115 Công chúng báo chí - truyền 
thông 3 Bài tập lớn 7h00-llhoo 26.12.2022 1 V P K Đ T

111 BC02115_K41.6 65 BC02115 Công chúng báo chí - truyền 
thông 3 Bài tập lớn 7h00-llhoo 26.12.2022 1 V P K Đ T

112 NN02720_K41.1 34 NN02720 Dần luận ngôn ngữ 3 Bài tập lớn 7h00-llhoo 26.12.2022 1 V P K Đ T
113 NN02720_K41.2 32 NN02720 Dan luận ngôn ngữ 3 Bài tập lớn 7h00-l lhoo 26.12.2022 1 V P K Đ T

A
 •

>
r\



114 QT02615_K41.1 50 QT02615
Lịch sử ngoại giao và chính 

sách đối ng' Ả  Việt Nam
3 Pa tập lớn 7 h 0 0 -ir  30 26.12.2022 1 VPK ĐT ’

115 QT02615_K41.3 51 QT02615 Lịch sử ngoại giao và chính 
sách đối ngoại Việt Nam 3 Bài tập lớn 7h00-l lhoo 26.12.2022 1 VPK ĐT

116 TM03011_K41.1 46 TM03011 Lịch sử triết học phưomg Tây 5 n p  •  Ả  1 /NTiêu luận 7h00-llhoo 26.12.2022 1 VPK ĐT

117 BC02801_K41.1 63 BC02801 Lý thuyết truyền thông 3 Bài tập lớn 7h00-l lhoo 26.12.2022 1 VPK. ĐT

118 BC02801_K41.2 80 BC02801 Lý thuyết truyền thông 3 Bài tập lớn 7h00-llh00 26.12.2022 1 VPK ĐT

119 PT53011_K41.5 54 PT53011 Ngôn ngữ báo chí 3 Bài tập lớn 7h00-l lhoo 26.12.2022 1 VPK CLC
120 PT53011_K41.6 59 PT53011 Ngôn ngữ báo chí 3 Bài tập lớn 7h00-l IhOO 26.12.2022 1 VPK CLC

121 QQ02456_K41.1 46 QQ02456 Ngôn ngữ truyền thông 3 Bài tập lớn 7h00-l lhoo 26.12.2022 1 VPK ĐT

122 QQ56003 K41.2 48 QQ56003 Nhập môn truyền thông tiếp thị tích hợp IMC 3 Bài tập lớn 7h00-l lhoo 26.12.2022 1 VPK CLC

123 PT02306_K41.3 81 PT02306 Pháp luật và đạo đức báo 
chí - truyền thông 3 Bài tập lớn 7h00-llhoo 26.12.2022 1 VPK ĐT

124 PT02306_K41.4 60 PT02306 Pháp luật và đạo đức báo 
chí - truyền thông 3 Bài tập lớn 7h00-llhoo 26.12.2022 1 VPK ĐT

125 QT02607_K41.2 29 QT02607 Thông tin đối ngoại Việt Nam 3 Bài tập lớn 7h00-llh00 26.12.2022 1 VPK H ọ c  v ư ợ t

126 ĐC01016_K41.9 59 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 Thực hành 7h00-9h00 26.12.2022 1 SVĐ ĐT

127 ĐC01016_K41.10 54 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 Thực hành 7h00-9h00 26.12.2022 1 SVĐ CLC

128 ĐC01016_K41.6 59 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 Thực hành 9 h l5-1lh l 5 26.12.2022 1 SVĐ ĐT

129 ĐC01016_K41.8 65 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 Thực hành 9 h l5 - llh l5 26.12.2022 1 SVĐ ĐT

130 CT02060_K41.1,
CT02060_K41.2 134 CT02060 Hệ thống chính trị với quản 

lý xã hội 3 Tiêu luận 7h00-llh30 27.12.2022 5 VPK ĐT

131 TM01001_K41.3,
TM01001_K41.4 122 TM01001 Triết học Mác - Lênin 4 T r ắ c  n g h iệ m  v à  t ự  lu ậ n 7h00-9h00 27.12.2022 5

B8.101, 102, 
103,201,202

ĐT



• 132
TM01012_K41.6, 
TM01012_K41.7, 
TM01012_K41.8

232 TM01012 Triết học Mác - Lênin

Pa

3

ge 13

T r ẳ c  n g h iệ m  v à  tự  lu ậ n 7h00-9h00 27.12.2022 9

B9.101, 102, 
103,201,202, 
203,301,302, 

303

ĐT

133 CT02060_K41.3,
CT02060_K41.4 134 CT02060 Hệ thống chính trị với quản 

lý xã hội 3 Tiểu luận 7h00-llh30 27.12.2022 5 VPK ĐT

134 ĐCO1010_K41.2 54 ĐCOIOIO Toán kinh tế 3 Viết 9 h l5-1lh l5 27.12.2022 2 B8.401, 402 Học vượt

135
TM01001_K41.1, 
TM01001_K41 2, 
TM01001_K41.5

213 TMOIOOI Triết học Mác - Lênin 4 T r ắ c  n g h iệ m  v à  t ự  lu ậ n 9 h l5 - llh l5 27.12.2022 8
B9.101, 102,
103,201,202,
203,301,302

ĐT

136 TM51001_K41.9,
TM51001_K41.10 114 TM51001 Triết học Mác- Lênin 3 T r ắ c  n g h iệ m  v à  t ự  lu ậ n 9 h l5 - llh l5 27.12.2022 4 B8.101, 102, 

103,201
CLC

137

ĐC01005_K41.5, 
ĐC01005_K41.6, 
ĐC01005_K41.7, 
ĐC01005_K41 8, 
ĐC01005_K41.9

143 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 Trẳc n gh iệm  và  thực hành 13hOO-15hOO 28.12.2022 6
B1.301, 302, 

303,304,305, 
306

ĐT

138

ĐC01005_K41.3, 
ĐC01005_K41.13, 
ĐC01005 K41.20, 
ĐC01005_K41.25, 
ĐC01005_K41.26, 
ĐC01005_K41.28

149 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 T rắc n gh iệm  và  th ự c hành 15hl5-17hl5 28.12.2022 6
B1.301, 302, 

303,304, 305, 
306

ĐT

139
KTOIOI 1_K41.4, 
KTOIOI 1_K41.6, 
KTOIOI 1K41.8

197 KTOlOll Kinh tế chính trị Mác - 
Lênin 2 Viết 7h00-9h00 28.12.2022 8

B8.101, 102,
103,201,202,
203,301,302

ĐT



140

NN51013_K.41.1A,
NN51013JC41.2A,
NN51013JK41.3A,
NN51013JK41.4A

110 NN51013 Tiếng Anh học phần 3

Pa

4

ị e  14

Viết 7h00-9h00 28.12.2022 5
B9.101, 102, 
103,201,202

CLC

141

ĐC01005_K41.1, 
ĐC01005_K41.10, 
ĐC01005_K41.11, 
ĐC01005_K41.12, 
DC01005JC41.29

148 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 T rắ c  n g h iệ m  v ả  th ự c  h à n h 7h00-9h00 28.12.2022 6
B1.301, 302, 

303,304,305, 
306

ĐT

142 KT02401 K41.1, 146 KT02401 Viết
B9.101, 102,

1  A  9  A  A  1 A  A A ĐT
KT02401_K41.2 Kinh tế vi mô 3 9 n l5-1lh l5 28.12.2022 6 103, 21)1, 21)2, 

203

143 TM01010_K41.1, 
TMO1010_K41.2 102 TM01010 Logic học 3 Viết 9 h l5 - llh l5 28.12.2022 4

B8. 202, 203, 
301, 302

Học vươt

144
NN51013_K41.5B,
NN51013_K41.6B,
NN51013_K41.7B

70 NN51013 Tiếng Anh học phần 3 4 Viết 9 h l5 - llh l5 28.12.2022 3 B8.101, 102, 103 

B8.201

C L C

C LC145 NN51013_K41.8C 20 NN51013 Tiếng Anh học phần 3 4 Viết 9hl 5-1 lh l 5 28.12.2022 1

146

ĐC01005_K41.14,
DC01005JK41.15,
ĐC01005_K41.18,
ĐC01005_K41.19,
ĐC01005_K41.21

146 ĐC01005 Tin học ứng dụng 3 T rắ c  n g h iê m  v à  th ự c  h à n h 9 h l5 - l lh l5 28.12.2022 6
B1.301, 302, 

303,304,305, 
306

ĐT



147
NN51013JÍ41.5B,
NN51013_K.41.6B,
NN51013JK41.7B

70 NN51013 Tiếng Anh học phần 3

Pa

4

?e 15

Vấn đáp 13h00-17h30 29.12.2022 2 BI 1.120, 222 CLC

148 NN51013JC41.8C 20 NN51013 Tiếng Anh học phần 3 4 Vấn đáp 13h00-17h30 29.12.2022 1 BI 1.122 CLC
149 QT02615_K41.2 62 QT02615 Lịch sử ngoại giao và chính 

sách đối ngoại Việt Nam 3 Bài tập lớn 7h00-l lhoo 29.12.2022 1 VPK ĐT
150 PT03801_K41.1 59 PT03801 Ngôn ngữ báo chí 3 Bài tập lớn 7h00-llhoo 29.12.2022 1 VPK ĐT
151 PT03801JÍ41.2 61 PT03801 Ngôn ngữ báo chí 3 Bài tập lớn 7h00-llhoo 29.12.2022 1 VPK ĐT
152 PT03801_K41.3 50 PT03801 Ngôn ngữ báo chí 3 Bài tập lớn 7h00-l lhoo 29.12.2022 1 VPK ĐT
153 PT03801_K41.4 50 PT03801 Ngôn ngữ báo chí 3 Bài tập lớn 7h00-l lhoo 29.12.2022 1 VPK ĐT

154
NN51013_K41.1A,
NN51013JK41.2A,
NN51013_K41.3A,
NN51013_K41.4A

110 NN51013 Tiếng Anh học phần 3 4 Vấn đáp 7h00-llh30 29.12.2022 3 BI 1.120, 122, 
222 CLC

155 LS51001JC41.7 49 LS51001 Lịch sử Đảng CSVN 3 Vấn đáp 7h00-llh30 30.12.2022 2 B9.301, 303 CLC
156 NP02001_K41.1 79 NP02001 Nhà nước và pháp luật 3 Vấn đáp 7h00-llhT0 30.12.2022 2 B8.301, 303 ĐT
157 TT51001_K41.13 47 TT51001 Cơ sờ văn hóa Việt Nam 2 Viết 7h00-9h00 30.12.2022 2 B8.101, 102 CLC
158 XD01004_K41.1 56 XD01004 Khoa học lãnh đạo 3 Viết 7h00-9h00 30.12.2022 2 B8.103, 201 Học vượt

159 XH02060_K41.1 75 XH02060 Lịch sử và lý thuyết xã hội 
học 5 Viết 7h00-9h00 30.12.2022 3 B9.201, 202, 203 ĐT

160 NN02724_K41.1,
NN02724JK.41.2 67 NN02724 Ngữ âm - âm vị học 3 Viết 7h00-9h00 30.12.2022 3 B9.101, 102, 103 ĐT

161 DC01017_K41.3 79 ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 Thực hành 7h00-9h00 30.12.2022 2 SVĐ ĐT

162 ĐC01017K41.4 66 ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 Thực hành 9hl5-1lhl5 30.12.2022 1 SVĐ ĐT

163 DC01017_K41.5 76 ĐC01017 Thể dục cơ bản 1 Thực hành 9hl5-1lhl5 30.12.2022 1 SVĐ ĐT



164
TH01001_K41.7,
TH01001_K41.8,
TH01001_K41.9

154 THO 1001 Tư tưỏng hư  Chí Minh

Pa

2

ge 16

Viết 9hl 5-1 l i i i 5 30.12.2022 6
B8.101, 102, 
103,201,202, 

203
Đ T

165 XD01001_K41.4,
XD01001_K41.5 125 XD01001 Xây dựng Đảng 2 Viết 9 h l5 - llh l5 30.12.2022 5

B9.101, 102, 
103, 201, 202

Đ T

166

NN01017JK.41.6,
NN01017_K41.7,
NN01017_K41.8,
NN01017JC41.9,
NN01017_K41.45

192 NN01017 Tiếng Anh học phần 3 4 V ấn  đáp 7h00-llh30 31.12.2022 4
B5.101, 104, 

201,204
Đ T

H à  N ộ i, N g à y  02 th á n g  11 năm  2 0 2 2  
GIÁM ĐOC L p  '

^  M  ĐỒC&

Trần Thanh Giang



Page 1 U A 'N G  L Ụ iN b  Ò A i\ V 1JL 1 i \  A1Y1
___________ __________________ •_________________________________________ «_____________________HỌC VIẸN CHINH TRỊ Qưoc GIA 

HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYỀN TRUYỀN

THÔNG BÁO BỔ SUNG LỊCH THI HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2022 - 2023 (Lần 4)

TT Lớp Tín chỉ Sĩ
A

SÔ

Mã học 
phần

Học phần
SỐ
TC

Hình 
thức thi Thời gian thi Ngày thi Số

phòng
Tên phòng Ghi chú

1 CT01001_ Lớp tín 
chỉ 9_K42 1 CT01001 Chính trị học 2 Viết 7h00-9h00 22.12.2022

Ghép 
với lớp 
VLVH

B8A.202

G h i ch ú : C a  1 từ  7h00, C a2  từ  9 h l5 , C a  3 từ  Ỉ3 h 0 0 , ca  4 từ  1 5 h l5 , ca  5  từ  1 7h45.

K/T GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC

( j t f l j ü i /"

Trần Thanh Giang



Page 1 ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIẸN CHÍNH TRỊ QUỔC GIA Hồ CHÍ MINH
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

LỊCH THI HỌC PHẦN 4 GIÁO D ực QUỐC PHÒNG CÁC LỚP K41, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

TT MS học phấn Học phần Tín
chỉ Sĩ số LỎ'P Tín chỉ Ngày thi Thòi gian Hlnh 

thức thi Số phòng thi Phòng thi Ghi chi

1 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 116 QA01018_K4Í.l 07.8.2022 7h00-llh30 VĐ+TH 2 SVĐ

2 QA010Í8 Kỹ thuật chiên đâu bộ binh và chiên thuật 2 70 QA01018 K41.2 07.8.2022 13h00-17h30 VĐ+TH 1 SVĐ
3 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 107 QA01018 K41.3 14.8.2022 7h00-llh30 VĐ+TH 2 SVĐ
4 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 105 QA01018 K41.4 14.8.2022 13h00-17h30 VĐ+TH 2 SVĐ
5 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 95 QA01018 K41.5 21.8.2022 7h00-llh30 VĐ+TH 2 SVĐ
6 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 94 QA01018 K41.6 21.8.2022 13h00-17h30 VĐ+TH 2 SVĐ
7 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 110 QA01018 K41.7 28.8.2022 7h00-llh30 VĐ+TH 2 SVĐ
8 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 84 QA01018 K41.8 28.8.2022 13h00-17h30 VĐ+TH 2 SVĐ
9 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 91 QA01018 K41.9 11.9.2022 7h00-llh30 VĐ+TH 2 SVĐ
10 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 106 QA01018 K41.10 11.9.2022 13h00-17h30 VĐ+TH 2 SVĐ
11 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 106 QA01018 K41.ll 18.9.2022 7h00-llh30 VĐ+TH 2 SVĐ
12 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 95 QA01018 K41.12 18.9.2022 13h00-17h30 VĐ+TH 2 SVĐ
13 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 118 QA01018 K41.13 25.9.2022 7h00-llh30 VĐ+TH 2 SVĐ
14 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 120 QA01018 K41.14 25.9.2022 13h00-17h30 VĐ+TH 2 SVĐ
15 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 128 QA01018 K41.15 16.10.2022 7h00-llh30 VĐ+TH 2 SVĐ
16 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 110 QA01018 K41.16 16.10.2022 13h00-17h30 VĐ+TH 2 SVĐ
17 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 102 QA01018 K41.17 23.10.2022 7h00-11h30 VĐ+TH 2 SVĐ
18 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 116 QA01018 K41.18 23.10.2022 13h00-17h30 VĐ+TH 2 SVĐ
19 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 123 QA01018 K41.19 30.10.2022 7h00-llh30 VĐ+TH 2 SVĐ
20 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 130 QA01018 K41.20 30.10.2022 13h00-17h30 VĐ+TH 2 SVĐ
21 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 73 QA01018 K41.21 11.12.2022 7h00-llh30 VĐ+TH 1 SVĐ CLC
22 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 74 QA01018 K41.22 11.12.2022 7h00-11h30 VĐ+TH 1 SVĐ CLC
23 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 94 QA01018 K41.23, 24 11.12.2022 13h00-17h30 VĐ+TH 2 SVĐ CLC

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2022 
K/T GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Thanh Giang



Page 1 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIẸN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÔ CHÍ MINH
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀ

LỊCH THI HỌC PHÀN 4 GIÁO D ực QUỐC PHÒNG CÁC LỚP K41, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023

TT Mã học phấn Học phần Tín
chỉ Sĩ số Lóp Tín chỉ Ngày thi Thòi gian

Hình 
thức thi Số phòng thi Phòng thi Ghi 1

1 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 116 QA01018JC41.1 07.8.2022 7h00-llh30 VĐ+TH 2 SVĐ

2 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 70 ỌA01018 K41.2 07.8.2022 13h00-17h30 VĐ+TH 1 SVĐ
3 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 107 QA01018 K41.3 14.8.2022 7h00-llh30 VĐ+TH 2 SVĐ
4 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 105 QA01018 K41.4 14.8.2022 13h00-17h30 VĐ+TH 2 SVĐ
5 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 ; 95 QA01018 K41.5 21.8.2022 7h00-llh30 VĐ+TH 2 SVĐ
6 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 94 QA01018 K41.6 21.8.2022 13h00-17h30 VĐ+TH 2 SVĐ
7 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 110 QA01018 K41.7 28.8.2022 7h00-llh30 VĐ+TH 2 SVĐ —
8 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 84 QA01018 K41.8 28.8.2022 13h00-17h30 VĐ+TH 2 SVĐ
9 Q AO 1018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 91 QA01018 K41.9 11 9.2022 7h00-llh30 VĐ+TH 2 SVĐ
10 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 106 QA01018 K41.10 11.9.2022 13h00-17h30 VĐ+TH 2 SVĐ
11 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 106 QA01018 K41.ll 18.9.2022 7h00-llh30 VĐ+TH 2 SVĐ
12 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 95 QA01018 K41.12 18.9.2022 13h00-17h30 VĐ+TH 2 SVĐ
13 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 118 QA01018 K41.13 25.9.2022 7h00-11h30 VĐ+TH 2 SVĐ
14 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 120 QA01018 K41.14 25.9.2022 13h00-17h30 VĐ+TH 2 SVĐ
15 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 128 QA01018 K41.15 16.10.2022 7h00-llh30 VĐ+TH 2 SVĐ
16 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 110 QA01018 K41.16 16.10.2022 13h00-17h30 VĐ+TH 2 SVĐ
17 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 102 QA01018 K41.17 23.10.2022 7h00-llh30 VĐ+TH 2 SVĐ
18 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiền thuật 2 116 QA01018 K41.18 23.10.2022 13h00-17h30 VĐ+TH 2 SVĐ
19 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ bịnh và chiến thuật 2 123 QA01018 K41.19 30.10.2022 7h00-llh30 VĐ+TH 2 SVĐ
20 QA01018 Kỹ thuật chien đấu bộ binh và chiến thuật 2 130 QA01018 K41.20 30.10.2022 13h00-17h30 VĐ+TH 2 SVĐ
21 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 73 QA01018 K41.21 1 Ị. 12.2022 7h00-llh30 VĐ+TH 1 SVĐ CL
22 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 74 QA01018 K41.22 11.12.2022 7h00-llh30 VĐ+TH 1 SVĐ CL
23 QA01018 Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật 2 94 QA01018 K41.23, 24 11.12.2022 13h00-17h30 VĐ+TH 2 SVĐ CL
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Page 1HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA H ồ CHÍ MINH
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

LỊCH HỌC CÁC LỚP KHÓA 41 HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2021-2022 (HỌC VƯỢT TIÉN Độ)

TT Chuyên ngành Mã học phẩn Học phần Tổng
tín Sĩ số Lóp Tín chỉ Thứ

Thòi gian h( 
Lý tl

Tiết 6-10

c/phòng học 
ìuyết

Tiết 11-15

Thòi gian Phòng học Thời gian Phòng học

I

C T T C K 4 1, CTDV K 41, QLXH K 41 ,QLHCNNJK41, 
QHCT&TTQT_K41, TTĐN K 41 XD01004 Khoa học lãnh đạo 3 21 XD01004 4 15.11 -24.12 Online, MS Teams

CTTC_K41, CTDV K41, QLXH K 41 ,QLHCNN_K41, 
QHCT&TTQTJK41, TTĐN_K41 XD01004 Khoa học lãnh đạo 3 21 XD01004 5 15.11 -24.12 Online, MS Tea

2

CNXHKH_K41, TRIET_K41, K T C T K 4 1, LSĐ_K41, TTHCM_K41, 
KT&QL_K41, QLKT_K41, CTPT_K4I, C S C K 41, QLHĐTTVH_K41, 

VHPT_K41, TTCSJK41, QLC_K41
LS01001 Lịch sứ Đàng Cộng sản Việt Nam 3 LS01001J1 2

Hủy lớp, do không đủ số sinh viên đăng ký theo quv địn
CNXHKH_K41, TRIET_K41, KTCT_K41, LSĐ_K41, TTHCM K 41, 

KT&QL_K41, QLKT_K41, CTPT_K41, CSC_K41, QLHĐTTVH K 41, 
VHPT_K41, TTCS_K41, Q LC K 41

LS01001 Lịch sử Đảng Cộng sàn Việt Nam 3 LS01001J1 3

3

4

TTMKT(CLC)_K41A 1, TTMKT(CLC)_K41A2 QQ56002
Nhập môn Quan hệ công 

chúng và Quảng cáo 3 31 QQ56002 3 15.11-24.12 Online, MS Tea

TTMKT(CLC)_K41A 1, TTMKT(CLC)_K41A2 QQ56002 Nhập môn Quan hệ công 
chúng và Quảng cáo 3 31 QQ56002 6 15.11 -24.12 Online, MS Teams

BAOIN_K41, ANH_K41, PHATTHANH_K41, TRUYENHINH K 41, 
Q U A Y P H IM K 41 ,MĐT_K41 NP01001 Pháp luật đại cưcmg 3 26 NP01001_8 5 15.11 -24.12 Online, MS Teams

BAOIN_K41, ANH_K41, PHATTHANH_K41, TRUYENHINH K 41, 
QUAYPHIM_K41 ,MĐT K41 NP01001 Pháp luật đại cương 3 26 NP01001_8 2 15.11 -24.12 Online, MS Tea:

5 TTQT K41, QHCC K 41,Q C K41 NP01001 Pháp luật đại cương 3 NP01001 9 5
Hủy, s v  đã đăng ký được chuyển sang học lớp NPO1001TTQT K41, QHCC K41, QC K41 NP01001 Pháp luật đại cương 3 NP01001 9 4

6

XHH_K41, CTXH_K41, TTĐPT_K41, TTĐ C K 41A 1, TTĐC_K41A2, 
BTXB_K41, XBĐT_K41 TM01012 Triết học Mác - Lênin 3 22 T M 01012J4 4 08.11 -24.12 Online, MS Tea;

XHH_K41, CTXH_K41, TTĐPT_K41, TTĐC_K41A 1, TTĐC K 41A2, 
BTXB_K41, XBĐT K 41 TM01012 Triết học Mác - Lênin 3 22 TM 01012J4 6 08.11 -24.12 Online, MS Teams

7
QHQT&TTTC(CLC)_K41 QT53020

Truyền thông thời đại toàn 
cầu hóa 3 QT53020 2

Hủy lớp, do không đủ số sinh viên đăng ký theo quv địn
QHQT&TTTC(CLC)_K41 QT53020

Truyền thông thời đại toàn 
cầu hóa 3 QT53020 6
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN
LỊCH THI CÁC LỚP K41 HỆ CHẤT LƯỢNG CAO HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021-2022

TT L ớ p  Tín chi Sĩ số Mã học 
phần Tên học phần Số

TC Hình thức thi T h ờ i g ian N g à y  th i ìố phòng Tên  phòng

1 CN51001 K41.10 61 CN51001 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Thi viết 15hl5-17hl5 15/6 2 B9. 101, 102
2 CN51001 K41.il 60 CN51001 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Thi viết 7h00-8h30 22/5 2 BI 1. 120, 222
3 CT51001 K41.14 49 CT51001 Chính trị học đại cương 2 Tiểu luận 8h00- l lhoo 09/5 1 VP Khoa
4 CT51001 K41.15 57 CT51001 Chính ữị học đại cương 2 Tiểu luận 8h00- l lhoo 09/5 1 VP Khoa
5 ĐC01016 K41.12 56 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 VĐ+TH 15hl5-17hl5 10/6 1 SVĐ
6 ĐC01016 K41.13 68 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 VĐ+TH 9hl5-llhl5 21/5 1 SVĐ

7
ĐC51003_K41.30, 
ĐC51003 K41.31 51 ĐC51003 Tin học ứng dụng 3 VĐ+TH 15hl5-17hl5 08/6 2 BI. 305, 306

8

ĐC51003_K41.32,
ĐC51003_K41.33,
DC51003JK41.34,
ĐC51003_K41.35

114 ĐC51003 Tin học ứng dụng 3 VĐ+TH 15hl5-17hl5 14/5 4 Bl. 303,304, 
305,306

9 KT51001 K41.10 62 KT51001 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 3 Tiểu luận 14h00-17h00 13/6 1 VPKhoa
10 KT51001 K41.9 49 KT51001 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 3 Tiểu luận 8h00- l  lhoo 06/6 1 VP Khoa
11 KT52003 K41.1 48 KT52003 Địa lý kinh tế 3 Thi viết 15hl 5-17hl 5 15/6 2 B9. 201,202

12
LS51001_K41.11,
LS51001_K41.12,
LS51001JC41.13

150 LS51001 Lịch sử Đảng Cộng sàn Việt Nam 3 Thi viết 13hOO-15hOO 24/6 6
B9. 101, 102, 
103,201,202, 

203

13

NN51012_K41.1A,
NN51012_K41.2A,
NN51012_K41.3A,
NN51012_K41.4A

109 NN51012 Tiếng Anh học phần 2 3 Thi viết 7h00-9h00 08/6 4 BI 1. 120, 222, 
320,322

14
NN51012_K41.5B,
NN51012_K41.6B,
NN51012_K41.7B

69 NN51012 Tiếng Anh học phần 2 3 Thi viết 9hl5-llhl5 08/6 3 BI 1. 120, 222, 
320

15 NN51012 K41.8C 23 NN51012 Tiếng Anh học phần 2 3 Thi viết 9hl5-llhl5 08/6 1 BI 1. 322

16

NN51012_K41.1A,
NN51012_K41.2A,
NN51012_K41.3A,
NN51012_K41.4A

109 NN51012 Tiếng Anh học phần 2 3 Vấn đáp 13h00-17h00 08/6 3 BI 1. 120,222, 
320

17
NN51012_K41.5B,
NN51012_K41.6B,
NN51012_K41.7B

69 NN51012 Tiếng Anh học phần 2 3 Vấn đáp 13h00-17h00 09/6 2 BI 1. 120, 222

18 NN51012 K41.8C 23 NN51012 Tiếng Anh học phần 2 3 Vấn đáp 13h00-17h00 09/6 1 BI 1. 320



TT Lóp Tín chỉ Sĩ số Mã học 
phần Tên học phần

6>- *•

Số
TC Hình thức th. Thời gian Ngày thi Số phòng Tên phòng

19

NP51001_K41 
NP51001 K41 
NP51001_K41 
NP51001_K41 
NP51001_K41

11,
12,
13,
14, 
15

247 NP51001 Pháp luật đại cương 3 Thi viết 13h00-15h00 22/6 10

B9. 101, 102, 
103,201,202, 
203,301, 302, 

303, 401
20 PT52002 K4] tĩ 59 PT52002 Luật pháp và đạo đức báo chí 3 Bài tập lớn 14h00-17h00 20/6 1 VP Khoa
21 PT53046 K41 .1 58 PT53046 Kỹ thuật và công nghệ truyền hình số 4 Bài tập lớn 8 h 0 0 - l l h o o 24/6 1 VP Khoa
22 PT56027 K41 .1 58 PT56027 Kỹ thuật và công nghệ báo mạng điện tử 4 Bài tập lớn 14h00-17h00 17/6 1 VP Khoa
23 QA01017 K41 21 80 QA01017 Quân sự chung 2 Bài tập lớn 14h00-17h00 10/6 1 VP Khoa
24 QA01017 K41 22 80 QA01017 Quân sự chung 2 Bài tập lớn 14h00-17h00 10/6 1 VP Khoa
25 QQ52004 K4 .1 46 QQ52004 Ngôn ngữ truyền thông 3 Bài tập 14h00-17h00 10/6 1 VP Khoa
26 QQ52004 K4 .2 48 QQ52004 Ngôn ngữ truyền thông 3 Bài tập 8 h 0 0 - l  lh o o 11/5 1 VP Khoa

27 QQ56002_K41
QQ56002_K4

1,
12 26 QQ56002 Nhập môn Quan hệ công chúng và Quảng cáo 3 Bài tập 14h00-17h00 24/6 2 VP Khoa

28 QQ56011 K4: Ịl 46 QQ56011 Viết luận Tiếng Anh (Academic Writing) 2 Tiểu luận 14h00-17h00 06/6 1 VP Khoa
29 QQ56011 K4: .2 48 QQ56011 Viết luận Tiếng Anh (Academic Writing) 2 Tiểu luận 14h00-17h00 06/6 1 VP Khoa
30 QT51001 K41 .2 50 QT51001 Quan hệ quốc tế đại cương 2 Thi viết 13h00-14h30 17/6 2 B9. 201,202
31 QT51001 K41 .3 31 QT51001 Quan hệ quốc tế đại cương 2 Tiểu luận 8h00-l lh o o 13/6 1 VP Khoa
32 QT56005 K41 ;i 48 QT56005 Lý luận báo chí quốc tế và báo chí toàn cầu 3 Tiểu luận 8 h 0 0 - l  lh o o 06/6 1 VP Khoa
33 TG51001 K41 11 47 TG51001 Phương pháp nghiên cứu khoa học xâ hội và nhân văn 2 Bài tập lớn 8 h 0 0 - l  lh o o 24/6 1 VP Khoa
34 TH51001 K41 12 52 TH51001 Tu tường Hồ Chí Minh 2 Tiểu luận 8 h 0 0 - l l h o o 12/5 1 VP Khoa
35 TH51001 K41 13 47 TH51001 Tư tường Hồ Chí Minh 2 Tiểu luận 8 h 0 0 - l  lh o o 20/6 1 VP Khoa

36
TM51001JC41.
TM51001_K41.
TM51001_K41

11,
12,
ỊỊ3

151 TM51001 Triết học Mác- Lênin 3 Tự luận+trắc nghiệm 13h00-15h00 15/6 6
B9. 101, 102, 
103, 201,202, 

203
37 TT51001 K41 5 54 TT51001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 Thi viết 13h00-14h30 17/6 2 B9. 101, 102

2 0  th á n g  4 năm  2022  
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

LỊCH THI CÁC LỚP K41 HỆ CHẤT LƯỢNG CAO HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2021-2022

TT L ớp T ín chỉ Sĩ số Ma h ọ c  
p h ầ n

T ê n  h ọ c  p h ần
SỐ
T C

H ình thứ c thi Thời gian Ngày thi ìố phòng Tên phòng

1 CN51001 K41.10 61 CN51001 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 Thi viết 15hl5-17hl5 15/6 2 B9. 101, 102
2 CN51001 K41.ll 60 CN51001 Chù nghĩa xã hội khoa học 2 Thi viết 7h00-8h30 22/5 2 BU. 120, 222
3 CT51001 K41.14 49 CT51001 Chính trị học đại cương 2 Tiểu luận 8h00-llh00 09/5 1 VP Khoa
4 CT51001 K41.15 57 CT51001 Chính trị học đại cương 2 Tiểu luận 8h00-l lhOO 09/5 1 VP Khoa
5 ĐC01016 K41.12 56 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 VĐ+TH 15hl5-17hl5 10/6 1 SVĐ
6 ĐC01016 K41.13 68 ĐC01016 Kỹ thuật các môn điền kinh 1 VĐ+TH 9hl 5-1 lhl 5 21/5 1 SVĐ

7 ĐC51003_K41.30, 
ĐC51003 K41.31 51 ĐC51003 Tin học ứng dụng 3 VĐ+TH 15hl5-17hl5 08/6 2 Bl. 305, 306

8

ĐC51003_K41.32,
ĐC51003_K41.33,
ĐC51003_K41.34,
ĐC51003_K41.35

114 ĐC51003 Tin học ứng dụng 3 VĐ+TH 15hl5-17hl5 14/5 4 BI. 303, 304, 
305,306

9 KT51001 K41.10 62 KT51001 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 3 Tiểu luận 14h00-17h00 13/6 1 VP Khoa
10 KT51001 K41.9 49 KT51001 Kinh tế chính trị Mác- Lênin 3 Tiểu luận 8h00- l lhoo 06/6 1 VP Khoa
11 KT52003 K41.1 48 KT52003 Địa lý kinh tế 3 Thi viết 15hl5-17hl5 15/6 2 B9. 201,202

12
LS51001_K41.11, 
LS51001 _K41.12, 
LS51001_K41.13

150 LS51001 Lịch sử Đàng Cộng sàn Việt Nam 3 Thi viết 13hOO-15hOO 24/6 6
B9. 101, 102, 
103,201,202, 

203

13

NN51012_K41.1A,
NN51012_K41.2A,
NN51012_K41.3A,
NN51012_K41.4A

109 NN51012 Tiếng Anh học phần 2 3 Thi viết 7h00-9h00 08/6 4 BI 1. 120,222, 
320,322

14
NN51012_K41.5B,
NN51012_K41.6B,
NN51012_K41.7B

69 NN51012 Tiếng Anh học phần 2 3 Thi viết 9hl5-llhl5 08/6 3 BI 1. 120, 222, 
320

15 NN51012 K41.8C 23 NN51012 Tiếng Anh học phần 2 3 Thi viết 9hl5-llhl5 08/6 1 BU. 322

16

NN51012_K41.1A, . . 
NN51012_K41.2A, 
NN51012_K41.3A, 
NN51012_K41.4A

109 NN51012 Tiếng Anh học phần 2 3 Vấn đáp 13h00-17h00 08/6 3 BU. 120, 222. 
320

17
NN51012_K41.5B,
NN51012_K41.6B,
NN51012_K41.7B

69 NN51012 Tiếng Anh học phần 2 3 Vấn đáp 13h00-17h00 09/6 2 BU. 120, 22:

18 NN51012._K41.8C 23 NN51012 Tiếng Anh học phần 2 3 Vấn đáp 13h00-17h00 09/6 1 BI 1. 320



puan aen học phần Số
TC

Hình thức th Thời gian Ngày thi Số phòng Tên phòng

19

NP51001_K41
NP51001_K41
NP51001_K41
NP51001_K41
NP51001_K41

1 ,

2 ,
3,
4, 
15

247 NP51001 Pháp luật đại cương 3 Thi viết 13hOO-15hOO 2 2 / 6 1 0

B9. 101, 102, 
103,201,202, 
203, 301, 302, 

303,401

2 0 PT52002 K41 1 59 PT52002 Luật pháp và đạo đức báo chí 3 Bài tập lớn 14h00-17h00 2 0 / 6 1 VP Khoa
2 1 PT53046 K4] 1 58 PT53046 Kỹ thuật và công nghệ truyền hình số 4 Bài tập lớn 8h00-l lhOO 24/6 1 VP Khoa
2 2 PT56027 K41 1 58 PT56027 Kỹ thuật và công nghệ báo mạng điện tử 4 Bài tập lớn 14h00-17h00 17/6 1 VP Khoa
23 QA01017 K41 2 1 80 QA01017 Quân sự chung 2 Bài tập lớn 14h00-17h00 1 0 / 6 1 VP Khoa
24 QA01017 K41 2 2 80 QA01017 Quân sự chung 2 Bài tập lớn 14h00-17h00 1 0 / 6 1 VP Khoa
25 QQ52004 K4 . 1 46 QQ52004 Ngôn ngữ truyền thông 3 Bài tập 14h00-17h00 1 0 / 6 1 VP Khoa
26 QQ52004 K4 . 2 48 QQ52004 Ngôn ngữ truyền thông 3 Bài tập 8 h 0 0 - l  lh o o 11/5 1 VP Khoa

27
QQ56002JK41
QQ56002_K4

1 ,
. 2

26 QQ56002 Nhập môn Quan hệ công chúng và Quảng cáo 3 Bài tập 14h00-17h00 24/6 2 VP Khoa

28 QQ56011 K4: . 1 46 QQ56011 Viết luận Tiếng Anh (Academic Writing) 2 Tiểu luận 14h00-17h00 06/6 1 VP Khoa
29 QQ56011 K4: 2 48 QQ56011 Viết luận Tiếng Anh (Academic Writing) 2 Tiểu luận 14h00-17h00 06/6 1 VP Khoa
30 QT51001 K41 \2 50 QT51001 Quan hệ quốc tế đại cương 2 Thi viết 13h00-14h30 17/6 2 B9. 201,202
31 QT51001 K41 13 31 QT51001 Quan hệ quốc tế đại cương 2 Tiểu luận 8 h 0 0 - l l h o o 13/6 1 VP Khoa
32 QT56005 K41 11 48 QT56005 Lý luận báo chí quốc tế và báo chí toàn cầu 3 Tiểu luận 8 h 0 0 - l  lh o o 06/6 1 VP Khoa
33 TG51001 K41 1 1 47 TG51001 Phương pháp nghiên cứu khoa học xỉ hội và nhân văn 2 Bài tập lớn 8 h 0 0 - l l h o o 24/6 1 VP Khoa
34 TH51001 K41 1 2 52 TH51001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Tiểu luận 8h00-llhOO 12/5 1 VP Khoa
35 TH51001 K41 13 47 TH51001 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Tiểu luận 8 h 0 0 - l l h o o 2 0 / 6 1 VP Khoa

36
TM51001JC41.
TM51001_K41.
TM51001_K41

1 1 ,
1 2 ,
[3

151 TM51001 Triết học Mác- Lênin 3 Tự luận+ừắc nghiệm 13h00-15h00 15/6 6

B9. 101, 102, 
103,201,202, 

203
37 TT51001 K41 5 54 TT51001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 Thi viết 13h00-14h30 17/6 2 B9. 101, 102
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